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	Số: 1313/QĐ- BGTVT
	Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,`
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 

1. Công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải như Danh mục tại Phụ lục I của Quyết định này.

2. Công bố huỷ bỏ các thủ tục hành chính trong Cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải như Danh mục tại Phụ lục II của Quyết định này.

3. Công bố sửa đổi các thủ tục hành chính trong Cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải như Danh mục tại Phụ lục III của Quyết định này.

4. Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính công bố bổ sung, sửa đổi quy định tại Phụ lục IV của Quyết định này.
Điều 2. 

Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thực hiện việc cập nhật các thủ tục hành chính công bố bổ sung, sửa đổi, huỷ bỏ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.
Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo);
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VP(KSTTHC).
	BỘ TRƯỞNG
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Phụ lục I


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG

(Kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 6 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

		TT

		Tên thủ tục hành chính

		Lĩnh vực

		Cơ quan thực hiện



		A- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG



		I- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm



		1. 

		Cấp Giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý an toàn của công ty theo Bộ luật quản lý an toàn Quốc tế




		Hàng hải




		Cục ĐKVN



		2. 

		Cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn theo Bộ luật quản lý an toàn quốc tế cho tàu biển (Bộ luật ISM)

		Hàng hải




		Cục ĐKVN



		3. 

		Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực nhập khẩu sử dụng trong giao thông vận tải

		GTVT

		Cục ĐKVN



		4. 

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực nhập khẩu sử dụng trong giao thông vận tải

		Hàng hải




		Cục ĐKVN



		5. 

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực sản xuất, hoán cải sử dụng trong giao thông vận tải

		Hàng hải




		Cục ĐKVN



		6. 

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực đang khai thác sử dụng trong giao thông vận tải

		Hàng hải




		Cục ĐKVN



		7. 

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		8. 

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng cải tạo

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		9. 

		Thẩm định thiết kế xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp, cải tạo

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		II- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường sắt






		10. 

		Cấp lại Chứng chỉ an toàn cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		11. 

		Đổi Chứng chỉ an toàn cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		12. 

		Cấp lại Chứng chỉ an toàn cho các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		13. 

		Đổi Chứng chỉ an toàn cho các doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		14. 

		Thoả thuận kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia

		Đường sắt

		Bộ GTVT



		15. 

		Cấp phép kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia

		Đường sắt

		Bộ GTVT



		16. 

		Điều chỉnh hoặc gia hạn quyết định cho phép kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia

		Đường sắt

		Bộ GTVT



		III- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không






		17. 

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		18. 

		Cấp lại giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		19. 

		Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		20. 

		Phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		21. 

		Phê duyệt văn bản hiệp đồng quản lý, khai thác sân bay dùng chung dân dụng và quân sự 

		Hàng không

		Cục HKVN



		22. 

		Phê duyệt phương án khai thác và sơ đồ bố trí vị trí đỗ tàu bay 

		Hàng không

		Cục HKVN



		23. 

		Văn bản chấp thuận đưa vào khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay 

		Hàng không

		Cục HKVN



		24. 

		Văn bản chấp thuận ngừng khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay 

		Hàng không

		Cục HKVN



		25. 

		Cấp Giấy phép khai thác thiết bị hàng không lắp đặt, hoạt động tại khu bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		26. 

		Cấp lại Giấy phép khai thác thiết bị hàng không lắp đặt, hoạt động tại khu bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		27. 

		Cấp bổ sung năng định trong giấy phép nhân viên giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện họat động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		28. 

		Cấp lại Giấy phép nhân viên giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện họat động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		29. 

		Phê duyệt Kế hoạch khẩn nguy sân bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		30. 

		Văn bản chấp thuận kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình tại cảng hàng không, sân bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		31. 

		Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		32. 

		Văn bản chấp thuận người khai thác cảng hàng không, sân bay chỉ định người cung cấp dịch vụ hàng không cho hãng hàng không vì lý do an toàn hàng không, an ninh hàng không



		Hàng không

		Cục HKVN



		33. 

		Đăng ký chất lượng, giá sản phẩm, dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		34. 

		Phê duyệt tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay 

		Hàng không

		Cục HKVN



		35. 

		Phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương thức bay hàng không dân dụng

		Hàng không

		Cục HKVN



		36. 

		Cấp Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		37. 

		Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		38. 

		Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện cho các hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

		Hàng không

		Cục HKVN



		39. 

		Cấp mã số, địa chỉ kỹ thuật của hệ thống, trang thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát

		Hàng không




		Cục HKVN



		40. 

		Cấp Giấy phép, năng định cho nhân viên quản lý hoạt động bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		41. 

		Cấp lại Giấy phép cho nhân viên quản lý hoạt động bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		42. 

		Gia hạn năng định cho nhân viên quản lý hoạt động bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		43. 

		Cấp quyền vận chuyển hàng không cho hãng hàng không

		Hàng không

		Cục HKVN



		44. 

		Công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm không thường lệ bằng đường hàng không của hãng hàng không nước ngoài

		Hàng không

		Cục HKVN



		45. 

		Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp giao nhận hàng hóa Việt Nam

		Hàng không

		Cục HKVN



		46. 

		Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận nước ngoài tại Việt Nam

		Hàng không

		Cục HKVN



		47. 

		Cấp lại Giấy phép nhân viên an ninh hàng không

		Hàng không

		Cục HKVN



		48. 

		Gia hạn năng định nhân viên an ninh hàng không

		Hàng không

		Cục HKVN



		49. 

		Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		50. 

		Ban hành, phê duyệt phương thức bay hàng không dân dụng

		Hàng không

		Cục HKVN



		51. 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện cho các hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

		Hàng không

		Cục HKVN



		52. 

		Cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

		    Hàng không

		Cục HKVN



		53. 

		Cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

		Hàng không

		Cục HKVN



		IV- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải






		54. 

		Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

		Hàng hải




		Cục HHVN



		55. 

		Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

		Hàng hải




		Cục HHVN



		56. 

		Gia hạn Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

		Hàng hải




		Cục HHVN



		57. 

		Đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

		Hàng hải




		Cục HHVN



		58. 

		Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải

		Hàng hải




		Cục HHVN



		59. 

		Gia hạn Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

		Hàng hải




		Cục HHVN



		60. 

		Đổi Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

		Hàng hải




		Cục HHVN



		61. 

		Cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

		Hàng hải




		Cục HHVN



		V- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thuỷ nội địa






		62. 

		Công bố lại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

		Đường thuỷ nội địa

		Bộ GTVT



		63. 

		Công bố lại cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  trở lên 

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		64. 

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên 

		Đường thuỷ nội địa

		Cảng vụ ĐTNĐ khu vực thuộc Cục ĐTNĐ



		65. 

		Chấp thuận cho tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định không qua biên giới 

		Đường thuỷ nội địa

		Chi Cục ĐTNĐ



		66. 

		Chấp thuận vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định qua biên giới 

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		67. 

		Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chạy khảo sát trên tuyến đường thuỷ nội địa không qua biên giới 

		Đường thuỷ nội địa

		Chi Cục ĐTNĐ



		68. 

		Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thuỷ nội địa  qua biên giới 

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		69. 

		Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chạy thử trên tuyến đường thuỷ nội địa không qua biên giới 

		Đường thuỷ nội địa

		Chi Cục ĐTNĐ



		70. 

		Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy thử trên tuyến đường thuỷ nội địa qua biên giới 

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		71. 

		Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động chính thức trên tuyến đường thuỷ nội địa không qua biên giới

		Đường thuỷ nội địa

		Chi Cục ĐTNĐ



		72. 

		Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thuỷ nội địa qua biên giới 

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		VI- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ






		73. 

		Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án liên quan đến đường bộ cao tốc, đường bộ có quy chế quản lý khai thác riêng) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

		Đường bộ

		Bộ GTVT



		74. 

		Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án xây dựng mới có quy mô  nhóm A, nhóm B; có liên quan đường cấp I, cấp II, cấp III hoặc có liên quan đến phạm vi quản lý của từ hai cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ (Khu QLĐB, Sở GTVT) trở lên. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường cấp I, cấp II) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

		Đường bộ

		Tổng cục ĐBVN



		75. 

		Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án xây dựng mới nhóm C và chưa đến mức lập dự án có liên quan đến đường từ cấp IV trở xuống và trường hợp không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường từ cấp III trở xuống) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý Đường bộ quản lý

		Đường bộ

		Khu QLĐB



		76. 

		Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

		Đường bộ

		Bộ GTVT, Tổng cục ĐBVN, 


Khu QLĐB, 


Sở GTVT



		77. 

		Chấp thuận xây dựng tạm thời biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác là đường cấp I và đường bộ có quy chế quản lý khai thác riêng



		Đường bộ

		Bộ GTVT



		78. 

		Chấp thuận xây dựng tạm thời biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác (trừ đường cấp I và đường có quy chế quản lý khai thác riêng)

		Đường bộ

		Tổng cục ĐBVN



		79. 

		Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý đường bộ quản lý

		Đường bộ

		Khu QLĐB



		80. 

		Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý đường bộ quản lý

		Đường bộ

		Khu QLĐB



		81. 

		Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống do Khu Quản lý Đường bộ quản lý  

		Đường bộ

		Khu QLĐB



		82. 

		Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ

		Đường bộ

		Tổng cục ĐBVN, 


Khu QLĐB, 


Sở GTVT



		83. 

		Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ do Khu Quản lý đường bộ quản lý

		Đường bộ

		Khu QLĐB



		84. 

		  Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam-Cămpuchia cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội

		Đường bộ

		Tổng cục ĐBVN



		85. 

		Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ôtô



		Đường bộ

		Tổng cục ĐBVN



		86. 

		Cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào

		Đường bộ

		Tổng cục ĐBVN



		87. 

		Chấp thuận đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Lào

		Đường bộ

		Tổng cục ĐBVN



		88. 

		Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2



		Đường bộ

		Tổng cục ĐBVN



		89. 

		Cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe. 




		Đường bộ

		Tổng Cục ĐBVN hoặc

Sở GTVT



		90. 

		Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp




		Đường bộ

		Tổng Cục ĐBVN hoặc

Sở GTVT



		91. 

		Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp




		Đường bộ

		Tổng Cục ĐBVN hoặc

Sở GTVT



		92. 

		Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp




		Đường bộ

		Tổng Cục ĐBVN hoặc

Sở GTVT



		93. 

		Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp 

		Đường bộ

		Tổng Cục ĐBVN hoặc

Sở GTVT



		94. 

		Cấp lại Giấy phép lái xe do ngành giao thông quản lý




		Đường bộ

		Tổng Cục ĐBVN hoặc

Sở GTVT



		95. 

		Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 

		Đường bộ

		Tổng Cục ĐBVN hoặc

Sở GTVT



		96. 

		Cấp Giấy phép xe tập lái 

		Đường bộ

		Tổng Cục ĐBVN hoặc

Sở GTVT



		VII- Các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác






		97. 

		Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam” đối với cá nhân trong ngành Giao thông vận tải

		GTVT

		Bộ GTVT



		98. 

		Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam” đối với cá nhân ngoài ngành Giao thông vận tải

		GTVT

		Bộ GTVT



		B- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH





		I- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thuỷ nội địa





		99. 

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		100. 

		Công bố lại cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		101. 

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		102. 

		Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		103. 

		Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		104. 

		Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		105. 

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		106. 

		Cấp Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

		Đường thuỷ nội địa

		Cơ sở đào tạo hoặc

 Sở GTVT



		107. 

		Cấp lại Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

		Đường thuỷ nội địa

		Cơ sở đào tạo hoặc

 Sở GTVT



		108. 

		Chuyển đổi Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

		Đường thuỷ nội địa

		Cơ sở đào tạo hoặc

 Sở GTVT



		II- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ






		109. 

		Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án xây dựng mới nhóm C và chưa đến mức lập dự án có liên quan đến đường từ cấp IV trở xuống và trường hợp không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường từ cấp III trở xuống) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý. 

		Đường bộ

		Sở GTVT



		110. 

		Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý.     

		Đường bộ

		Sở GTVT



		111. 

		Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý. 

		Đường bộ

		Sở GTVT



		112. 

		Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống ủy thác Sở GTVT quản lý. 

		Đường bộ

		Sở GTVT



		113. 

		Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý. 

		Đường bộ

		Sở GTVT



		114. 

		Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

		Đường bộ

		Sở GTVT



		115. 

		Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4

		Đường bộ

		Sở GTVT



		116. 

		Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

		Đường bộ

		Sở GTVT



		117. 

		Cấp điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô đến 20%. 

		Đường bộ

		Sở GTVT



		118. 

		Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam- Cămpuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của  Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội

		Đường bộ

		Sở GTVT



		119. 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu

		Đường bộ

		Sở GTVT



		120. 

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất

		Đường bộ

		Sở GTVT



		121. 

		Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

		Đường bộ

		Sở GTVT



		122. 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến

		Đường bộ

		Sở GTVT



		123. 

		Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải  quản lý

		Đường bộ

		Sở GTVT



		124. 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

		Đường bộ

		Sở GTVT



		125. 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng có thời hạn

		Đường bộ

		Sở GTVT



		126. 

		Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

		Đường bộ

		Sở GTVT



		127. 

		Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

		Đường bộ

		Sở GTVT





Phụ lục II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 

QUỐC GIA BỊ HỦY BỎ


(Kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 6 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

		TT

		Tên thủ tục hành chính

		Số sêri

		Lĩnh vực

		Cơ quan thực hiện



		I- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm



		1

		Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật đã sử dụng trước ngày 01 tháng 01 năm 2008

		B-BGT-029174-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		2

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ nồi hơi và thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải

		B-BGT-045130-TT

		Hàng hải




		Cục ĐKVN



		3

		Cấp Giấy chứng nhận cho hệ thống quản lý an toàn theo Bộ luật quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM) 

		B-BGT-039930-TT

		Hàng hải




		Cục ĐKVN



		II- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường sắt






		4

		Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường sắt

		B-BGT-036692-TT

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		III- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải






		5

		Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

		B-BGT-015496-TT

		Hàng hải




		Cục HHVN



		6

		Gia hạn, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

		B-BGT-015833-TT

		Hàng hải




		Cục HHVN



		7

		Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển

		B-BGT-015920-TT

		Hàng hải

		Cục HHVN



		8

		Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển

		B-BGT-016772-TT

		Hàng hải

		Cục HHVN



		IV- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không






		9

		Cấp giấy phép, năng định cho nhân viên không lưu

		B-BGT-106241-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		10

		Cấp giấy phép, năng định cho nhân viên thông báo tin tức hàng không

		B-BGT-106270-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		11

		Cấp giấy phép, năng định cho nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát

		B-BGT-106287-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		12

		Cấp giấy phép, năng định cho nhân viên khí tượng hàng không

		B-BGT-106298-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		13

		Cấp giấy phép, năng định cho nhân viên  điều độ, khai thác bay

		B-BGT-106352-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		14

		Gia hạn năng định cho nhân viên không lưu

		B-BGT-025490-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		15

		Gia hạn năng định cho nhân viên thông báo tin tức hàng không

		B-BGT-106393-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		16

		Gia hạn năng định cho nhân viên  thông tin, dẫn đường, giám sát

		B-BGT-106395-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		17

		Gia hạn năng định cho nhân viên khí tượng hàng không

		B-BGT-106396-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		18

		Gia hạn năng định cho nhân viên điều độ, khai thác bay

		B-BGT-106398-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		19

		Cấp địa chỉ 24 Bít cho các tàu bay mang quốc tịch Việt Nam

		B-BGT-025209-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		20

		Cấp địa chỉ đầu cuối AFTN

		B-BGT-025212-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		21

		Chấp thuận đăng ký sử dụng tần số trong giải băng tần hàng không dân dụng

		B-BGT-025214-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		22

		Cấp giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin dẫn đường, giám sát (CNS) hàng không dân dụng

		B-BGT-105805-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		23

		Cấp giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS)

		B-BGT-105822-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		24

		Cấp giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET)

		B-BGT-105833-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		25

		Cấp giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu

		B-BGT-105843-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		26

		Cấp lại giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dân đường, giám sát (CNS) hàng không dân dụng do hết thời gian hiệu lực

		B-BGT-105853-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		27

		 Cấp lại giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS) do hết thời gian hiệu lực

		B-BGT-105865-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		28

		 Cấp lại giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không (MET) do hết thời hạn hiệu lực

		B-BGT-105872-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		29

		 Cấp lại giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu do hết thời hạn hiệu lực

		B-BGT-105875-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		30

		 Cấp bổ sung giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS) hàng không dân dụng

		B-BGT-105917-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		31

		 Cấp bổ sung giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không (AIS)

		B-BGT-105918-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		32

		Cấp bổ sung giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không(MET)

		B-BGT-105920-TT 

		Hàng không

		Cục HKVN






		33

		Cấp bổ sung giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu

		B-BGT-105921-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		34

		Cấp quyền vận chuyển hàng không cho hãng hàng không Việt Nam

		B-BGT-012630-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		35

		Cấp quyền vận chuyển hàng không cho hãng hàng không nước ngoài khai thác đến VN

		B-BGT-012331-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		36

		Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

		B-BGT-030787-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		37

		Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

		B-BGT-030807-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		38

		Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chỉ định đại lý bán vé hãng hàng không nước ngoài

		B-BGT-028568-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		39

		Cấp Giấy chứng nhận trình độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh cho nhân viên hàng không

		B-BGT-035308-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		40

		Gia hạn Giấy chứng nhận trình độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh cho nhân viên hàng không

		B-BGT-034207-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		41

		Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ cho cơ sở sát hạch ngôn ngữ tiếng Anh

		B-BGT-107159-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		42

		Cấp Giấy phép cho các phương tiện hoạt động trên khu bay

		B-BGT-028577-TT

		Hàng không

		Cục HKVN






		43

		Cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không

		B-BGT-018473-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		V- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thuỷ nội địa






		44

		Đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới

		B-BGT-023933-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		45

		Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy thử trên tuyến đường thuỷ nội địa 

		B-BGT-025989-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		46

		Cấp gia hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba trở lên

		B-BGT-040138-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		47

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm, hoặc bị cháy hồ sơ

		B-BGT-026140-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		48

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác

		B-BGT-026747-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		49

		Cấp gia hạn Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba hạn chế trở xuống

		B-BGT-039981-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		50

		Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện thuỷ nội địa

		B-BGT-110393-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		51

		Công bố lại cảng thủy nội, vùng đón trả hoa tiêu đối với cảng hàng hóa, hành khách tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp quyết định công bố cảng thuỷ nội địa hết hạn

		B-BGT-020212-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Bộ GTVT



		52

		Công bố lại cảng thủy nội, vùng đón trả hoa tiêu đối với cảng hàng hóa, hành khách tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp chuyển quyền sở hữu cảng thuỷ nội địa

		B-BGT-019888-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Bộ GTVT



		53

		Công bố lại cảng thủy nội, vùng đón trả hoa tiêu đối với cảng hàng hóa, hành khách tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp phân chia, sáp nhập cảng thuỷ nội địa

		B-BGT-020164-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Bộ GTVT



		54

		Công bố lại cảng thủy nội đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp quyết định công bố cảng thủy nội địa hết hạn 

		B-BGT-020475-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		55

		Công bố lại cảng thủy nội đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp chuyển quyền sở hữu cảng thuỷ nội địa

		B-BGT-020306-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		56

		Công bố lại cảng thủy nội đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp phân chia, sáp nhập cảng thuỷ nội địa

		B-BGT-020435-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		57

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia trong trường hợp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hết hạn 

		B-BGT-017633-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		58

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến thuỷ nội địa

		B-BGT-017461-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		59

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến thuỷ nội địa

		B-BGT-017600-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		60

		Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp quyết định công bố cảng thủy nội hết hạn

		B-BGT-021267-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		61

		Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp chuyển quyền sở hữu cảng thuỷ nội địa

		B-BGT-021097-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		62

		Công bố lại cảng thủy nội địa đối với cảng hàng hóa, hành khách thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài trong trường hợp phân chia, sáp nhập cảng thuỷ nội địa

		B-BGT-021231-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		63

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hết hạn 

		B-BGT-019609-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		64

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến thuỷ nội địa 

		B-BGT-019090-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		65

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến thuỷ nội địa

		B-BGT-019586-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		66

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp Giấy phép hoạt động hết hạn

		B-BGT-021646-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		67

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp phân chia, sáp nhập bến khách ngang sông

		B-BGT-021637-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		68

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp chuyển quyền sở hữu bến khách ngang sông

		B-BGT-021616-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		69

		Thủ tục cho ý kiến chấp thuận đối với các trường hợp thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương và thời gian thi công không quá 07 ngày

		B-BGT-032204-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		VI- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ






		70

		Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm A, nhóm B; Dự án liên quan đến đường cao tốc, đường cấp cao, đường cấp 1, đường quản lý theo quy chế riêng) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ 

		B-BGT-006770-TT

		Đường bộ 

		Tổng cục ĐBVN



		71

		Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm B, C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương 

		B-BGT-011431-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		72

		Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (nhóm C và các công trình xây dựng mới, sửa chữa chưa đến mức phải lập dự án) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ từ đường cấp II trở xuống 

		B-BGT-007136-TT

		Đường bộ

		Khu Quản lý đường bộ và Sở GTVT



		73

		Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường Cấp IV, đường cấp V và đường cấp VI trở xuống ủy thác Sở GTVT quản lý. 

		B-BGT-007294-TT

		Đường bộ

		Khu Quản lý đường bộ và Sở GTVT



		74

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải 

		B-BGT-008304-TT

		Đường bộ

		Cục ĐBVN



		75

		Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý

		B-BGT-008545-TT

		Đường bộ

		Cục ĐBVN



		76

		Di chuyển quản lý đăng ký xe máy chuyên dùng do Sở Giao thông vận tải quản lý

		B-BGT-014009-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		77

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đang sử dụng không có hồ sơ gốc hoặc hồ sơ gốc không đầy đủ cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải 

		B-BGT-013344-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		78

		Cấp Giấy phép lái xe ôtô cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý 

		B-BGT-007355-TT

		Đường bộ

		Cục ĐBVN



		79

		Cấp Giấy phép lái xe ôtô cho người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao thông vận tải quản lý 

		B-BGT-011706-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		80

		Đổi Giấy phép lái xe ôtô do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý




		B-BGT-007411-TT

		Đường bộ

		Cục ĐBVN



		81

		Đổi Giấy phép lái xe do Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Bộ Công an cấp

		B-BGT-007674-TT

		Đường bộ

		Cục ĐBVN



		82

		Đổi Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng cấp

		B-BGT-007703-TT

		Đường bộ

		Cục ĐBVN



		83

		Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, học tâp, công tác dài hạn tại Việt Nam

		B-BGT-007730-TT

		Đường bộ

		Cục ĐBVN



		84

		Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam

		B-BGT-007929-TT

		Đường bộ

		Cục ĐBVN



		85

		Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người nước ngoài cư trú, học tâp, công tác dài hạn tại Việt Nam.

		B-BGT-012303-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		86

		Đổi Giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt Nam cư trú tại địa phương

		B-BGT-012378-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		87

		Cấp lại Giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý

		B-BGT-007964-TT

		Đường bộ

		Cục ĐBVN



		88

		Di chuyển quản lý Giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam cấp

		B-BGT-008022-TT

		Đường bộ

		Cục ĐBVN



		89

		Đổi Giấy phép lái xe ôtô do Sở Giao thông vận tải quản lý

		B-BGT-011767-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		90

		Đổi Giấy phép lái xe của ngành Công an cấp tại địa phương

		B-BGT-012221-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		91

		Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

		B-BGT-012257-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		92

		Cấp lại Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý

		B-BGT-012399-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		93

		Di chuyển quản lý Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải cấp

		B-BGT-012787-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		94

		Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô cho các đối tượng thuộc các cơ sở đào tạo do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý.

		B-BGT-010028-TT

		Đường bộ

		Cục ĐBVN



		95

		Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô của Sở Giao thông vận tải.

		B-BGT-017361-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		96

		Cấp Giấy phép xe tập lái cho các cơ sở đào tạo thuộc Cục Đường bộ Việt Nam quản lý

		B-BGT-009961-TT

		Đường bộ

		Cục ĐBVN



		97

		Cấp Giấy phép xe tập lái cho các cơ sở đào do Sở Giao thông vận tải quản lý.

		B-BGT-017293-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		  98

		Cấp mới Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

		B-BGT-015885-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		 99

		Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

		B-BGT-016073-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		 100

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý 

		B-BGT-013312-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		101

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý 

		B-BGT-013527-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		102

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý 

		B-BGT-013838-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		103

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng tạm thời cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở GTVT quản lý 

		B-BGT-013911-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		104

		Thủ tục Cấp giấy phép liên vận Việt Nam - Lào cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe cá nhân

		B-BGT-015565-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		VII- Các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác






		105

		Thủ tục khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giao thông vận tải”

		B-BGT-046587-TT

		Khác

		Bộ GTVT





Phụ lục III


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU 


QUỐC GIA ĐƯỢC SỬA ĐỔI


(Kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 6 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


		TT

		Tên thủ tục hành chính

		Số sêri

		Lĩnh vực

		Cơ quan thực hiện



		I- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm



		1

		Cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới cho các Trung tâm đăng kiểm

		B-BGT-020694-TT




		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		2

		Cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới

		B-BGT-020715-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		3

		Cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ 

		B-BGT-021307-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		4

		Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

		B-BGT-106818-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		5

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

		B-BGT-028292-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		6

		Công nhận đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới

		B-BGT-029741-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		7

		Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do 


Sở Giao thông vận tải thực hiện  

		B-BGT-108683-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		8

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện

		B-BGT-108570-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		9

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu 

		B-BGT-030408-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		10

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

		B-BGT-032223-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		11

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho kiểu loại ô tô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc sản xuất, lắp ráp

		B-BGT-032254-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		12

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

		B-BGT-032937-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		13

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho kiểu loại linh kiện xe mô tô, xe gắn máy

		B-BGT-033023-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		14

		Thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất, lắp ráp

		B-BGT-033148-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		15

		Cấp Giấy chứng nhận phê duyệt thiết kế phương tiện thủy nội địa

		B-BGT-033437-TT

		Đường thủy nội địa

		Cục ĐKVN



		16

		Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa 

		B-BGT-033487-TT

		Đường thủy nội địa

		Cục ĐKVN



		17

		Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa do địa phương trực tiếp quản lý

		B-BGT-033487-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		18

		Cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

		B-BGT-033585-TT

		Đường thủy nội địa

		Cục ĐKVN



		19

		Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện giao thông đường sắt

		B-BGT-033654-TT

		Đường sắt

		Cục ĐKVN



		20

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu  

		B-BGT-033657-TT

		Đường sắt

		Cục ĐKVN



		21

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt sản xuất, lắp ráp

		B-BGT-033659-TT

		Đường sắt

		Cục ĐKVN



		22

		Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

		B-BGT-033660-TT

		Đường sắt

		Cục ĐKVN



		23

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt hoán cải

		B-BGT-033661-TT

		Đường sắt

		Cục ĐKVN



		24

		Cấp các Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển

		B-BGT-035649-TT

		Hàng hải

		Cục ĐKVN



		25

		Duyệt các tài liệu hướng dẫn tàu biển

		B-BGT-037415-TT

		Hàng hải

		Cục ĐKVN



		26

		Cấp Giấy chứng nhận dung tích tàu biển




		B-BGT-046443-TT

		Hàng hải

		Cục ĐKVN



		27

		Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu biển

		B-BGT-046468-TT

		Hàng hải

		Cục ĐKVN



		28

		Cấp văn bản ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển Việt Nam

		B-BGT-038683-TT

		Hàng hải

		Cục ĐKVN



		29

		Xác nhận trạng thái kỹ thuật tàu biển để nhập khẩu

		B-BGT-040670-TT

		Hàng hải

		Cục ĐKVN



		30

		Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khi trên biển (công trình biển)

		B-BGT-038366-TT

		Hàng hải

		Cục ĐKVN



		31

		Cấp các Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường  phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển (công trình biển)

		B-BGT-038542-TT

		Hàng hải

		Cục ĐKVN



		32

		Cấp Giấy chứng nhận Quốc tế về an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS)

		B-BGT-040635-TT

		Hàng hải

		Cục ĐKVN



		33

		Phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ Luật ISPS)

		B-BGT-040659-TT

		Hàng hải

		Cục ĐKVN



		34

		Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ sĩ quan an ninh tàu, cán bộ an ninh công ty

		B-BGT-050651-TT

		Hàng hải

		Cục ĐKVN



		35

		Cấp chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ cán bộ quản lý an toàn công ty

		B-BGT-040602-TT

		Hàng hải

		Cục ĐKVN



		36

		Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải

		B-BGT-046396-TT

		GTVT 

		Cục ĐKVN



		37

		Cấp Giấy chứng nhận các trạm thử, phòng thí nghiệm và cơ sở chế tạo liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị giao thông vận tải

		B-BGT-042045-TT

		GTVT

		Cục ĐKVN



		38

		Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho công tennơ, máy, trang thiết bị sử dụng trên tàu biển

		B-BGT-042253-TT



		Hàng hải

		Cục ĐKVN



		39

		Cấp Giấy chứng nhận thợ hàn và nhân viên kiểm tra vật liệu và chất lượng đường hàn bằng phương pháp không phá hủy đối với tàu biển

		B-BGT-046422-TT

		Hàng hải

		Cục ĐKVN



		40

		Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu

		B-BGT-030664-TT

		Đường bộ

		Cục ĐKVN



		II- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường sắt






		41

		Sát hạch cấp mới Giấy phép lái tàu

		B-BGT-035686-TT

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		42

		Cấp lại Giấy phép lái tàu

		B-BGT-036572-TT

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		43

		Đổi Giấy phép lái tàu

		B-BGT-036610-TT

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		44

		Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt

		B-BGT-165488-TT

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		45

		Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

		B-BGT-165489-TT

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		46

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lần đầu cho phương tiện giao thông đường sắt 

		B-BGT-036624-TT

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		47

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại phương tiện giao thông đường sắt

		B-BGT-036654-TT

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		48

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cho phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp mất, hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký

		B-BGT-036670-TT

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		49

		Xóa tên, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt 

		B-BGT-036681-TT

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		50

		Công bố mở ga đường sắt

		B-BGT-037248-TT

		Đường sắt

		Bộ GTVT



		51

		Công bố đóng ga đường sắt

		B-BGT-037295-TT

		Đường sắt

		Bộ GTVT





		52

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt quốc gia đối với các công trình sau đây khi xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo:


- Cầu, cầu vượt, hầm chui;


- Các loại cống có diện tích thoát nước từ 1m2 trở lên;


- Các loại đường ống (kể cả đường ống bảo vệ) có đường kính từ 500mm trở lên);


- Các công trình và đường dây điện có điện áp từ 35KV trở lên

		B-BGT-036737-TT

		Đường sắt

		Cục ĐSVN






		53

		Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt đối với :


- Công trình xây dựng tạm (thời hạn sử dụng công trình không quá 12 tháng);


- Công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp mà không thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép của Cục ĐSVN.

		B-BGT-041188-TT

		Đường sắt

		Tổng công ty ĐSVN



		54

		Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt quốc gia đối với các công trình sau đây khi xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo:


- Cầu, cầu vượt, hầm chui;


- Các loại cống có diện tích thoát nước từ 1m2 trở lên;


- Các loại đường ống (kể cả đường ống bảo vệ) có đường kính từ 500mm trở lên);


- Các công trình và đường dây điện có điện áp từ 35KV trở lên

		B-BGT-106349-TT

		Đường sắt

		Cục ĐSVN



		55

		Gia hạn Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt đối với :


- Công trình xây dựng tạm (thời hạn sử dụng công trình không quá 12 tháng);


- Công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp mà không thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép của Cục ĐSVN.

		B-BGT-106195-TT

		Đường sắt

		Tổng công ty ĐSVN



		56

		Cấp Giấy phép thực hiện hoạt động duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường sắt đã xây dựng hợp pháp trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn giao thông đường sắt quốc gia.

		B-BGT-041495-TT

		Đường sắt

		Tổng công ty ĐSVN



		57

		Cấp Giấy phép nâng cấp, cải tạo đường ngang giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp

		B-BGT-041555-TT

		Đường sắt

		Tổng công ty ĐSVN



		58

		Cấp Giấy phép xây dựng đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp

		B-BGT-106237-TT

		Đường sắt

		Tổng công ty ĐSVN



		59

		Gia hạn Giấy phép xây dựng đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp

		B-BGT-106358-TT




		Đường sắt

		Tổng công ty ĐSVN



		60

		Gia hạn Giấy phép cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp

		B-BGT-106593-TT




		Đường sắt

		Tổng công ty ĐSVN



		61

		Thoả thuận thành lập, cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp I, II, III giao cắt giữa đường sắt quốc gia với đường bộ các cấp  

		B-BGT-106544-TT

		Đường sắt

		Tổng công ty ĐSVN



		III- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không






		62

		Cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam

		B-BGT-030290-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		63

		 Cấp phép bay qua vùng trời Việt Nam có các chuyến bay thực hiện hoạt động hàng không dân dụng

		B-BGT-025479-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		64

		 Phê duyệt hợp đồng hợp tác của  các hãng hàng không Việt Nam liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không

		B-BGT-017460-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		65

		Phê duyệt giá cước vận chuyển hàng không trên đường bay quốc tế đi, đến Việt Nam  

		B-BGT-055312-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		66

		Đăng ký giá cước vận chuyển hành khách nội địa, giá dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

		B-BGT-027433-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		67

		Kê khai giá cước vận chuyển hành khách nội địa, giá dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

		B-BGT-027428-T

		Hàng không

		Cục HKVN



		68

		Công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không của các hãng hàng không nước ngoài

		B-BGT-017590-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		69

		 Đăng ký điều lệ vận chuyển của hãng hàng không Việt Nam

		B-BGT-017419-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		70

		 Chấp thuận việc thuê/cho thuê tàu bay 


đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam 

		B-BGT-017258-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		71

		 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam 

		B-BGT-030479-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		72

		Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

		B-BGT-030795-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		73

		Cấp Giấy phép thành lập văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

		B-BGT-030466-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		74

		Điều  chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng bán vé hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam

		B-BGT-030814-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		75

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chỉ định đại lý bán vé hãng hàng không nước ngoài

		B-BGT-028567-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		76

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp giao nhận hàng hóa Việt Nam

		B-BGT-027528-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		77

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận nước ngoại tại Việt Nam

		B-BGT-027492-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		78

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh cho nhân viên hàng không

		B-BGT-035307-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		79

		Cấp Thẻ kiểm soát an ninh hàng không có giá trị sử dụng nhiều lần tại tất cả các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam

		B-BGT-038222-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		80

		Cấp đổi Thẻ kiểm soát an ninh hàng không có giá trị sử dụng nhiều lần tại tất cả các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam

		B-BGT-038234-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		81

		Cấp Giấy phép nhân viên an ninh hàng không

		B-BGT-038163-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		82

		Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không dân dụng của hãng hàng không Việt Nam

		B-BGT-038178-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		83

		Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không dân dụng của người khai thác cảng hàng không, sân bay

		B-BGT-038199-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		84

		Chấp thuận Chương trình an ninh hàng không dân dụng của các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam

		B-BGT-038207-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		85

		Phê duyệt Phương án điều hành tàu bay đang bay bị can thiệp bất hợp pháp 

		B-BGT-038203-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		86

		Phê duyệt Quy chế an ninh hàng không dân dụng của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không

		B-BGT-107174-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		87

		Cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

		B-BGT-018042-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		88

		Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

		B-BGT-018474-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		89

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay

		B-BGT-018420-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		90

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cảng hàng không, sân bay

		B-BGT-018124-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		91

		Cấp Giấy phép nhân viên giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

		B-BGT-018475-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		92

		Giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay

		B-BGT-018771-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		93

		Chấp thuận thế chấp, bảo lãnh tài sản gắn liền với đất thuê tại cảng hàng không, sân bay

		B-BGT-019581-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		94

		Chấp thuận bán, cho thuê hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê

		B-BGT-105299-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		95

		Mở cảng hàng không, sân bay

		B-BGT-018214-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		96

		Mở lại cảng hàng không, sân bay




		B-BGT-018223-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		97

		Cấp Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS)

		B-BGT-105922-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		98

		Cấp Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị khí tượng hàng không (MET)

		B-BGT-106051-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		99

		 Cấp Giấy phép khai thác hệ thống tự động hóa dịch vụ thông báo tin tức hàng không

		B-BGT-106063-TT



		Hàng không

		Cục HKVN



		100

		Cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát

		B-BGT-106102-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		101

		Cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị khí tượng hàng không (MET)

		B-BGT-106119-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		102

		Cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống tự động hóa dịch vụ thông báo tin tức hàng không

		B-BGT-106133-TT



		Hàng không

		Cục HKVN



		103

		Phê duyệt Kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn, khẩn nguy sân bay; kế hoạch đào tạo, huấn luyện, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, khẩn nguy sân bay

		B-BGT-025484-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		104

		Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn, khẩn nguy sân bay; kế hoạch đào tạo, huấn luyện, diễn tập tìm kiếm cứu nạn, khẩn nguy sân bay

		B-BGT-025486-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		105

		Phê duyệt ấn phẩm thông báo tin tức hàng không

		B-BGT-025478-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		106

		Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay được thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất ở Việt Nam

		B-BGT-028569-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		107

		Cấp Thẻ kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng nhiều lần tại các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ hàng không khu vực

		B-BGT-041803-TT

		Hàng không

		Cảng vụ hàng không



		108

		Cấp đổi Thẻ kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng nhiều lần tại các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của cảng vụ hàng không khu vực



		B-BGT-107181-TT

		Hàng không

		Cảng vụ hàng không



		109

		Cấp Thẻ kiểm soát an ninh hàng không có giá trị sử dụng một lần vào, ra và hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay



		B-BGT-041484-TT




		Hàng không

		Cảng vụ hàng không



		110

		Cấp Giấy phép kiểm soát an ninh hàng không có giá trị sử dụng nhiều lần vào, ra và hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay



		B-BGT-041446-TT




		Hàng không

		Cảng vụ hàng không



		111

		Cấp Giấy phép kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng một lần vào, ra và hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay

		B-BGT-041418-TT

		Hàng không

		Cảng vụ hàng không



		112

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không 

		B-BGT-107186-TT




		Hàng không

		Cục HKVN



		113

		Xác nhận giờ hạ, cất cánh tại cảng hàng không, sân bay

		B-BGT-017521-TT

		Hàng không

		Cục HKVN



		IV- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải






		114

		Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải chuyển vùng hoạt động

		B-BGT-015634-TT

		Hàng hải

		Cục HHVN



		115

		Cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển

		B-BGT-012065-TT

		Hàng hải

		Cục HHVN



		116

		Xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển

		B-BGT-012413-TT

		Hàng hải

		Cục HHVN



		117

		Thẩm định, phê duyệt Đánh giá an ninh cảng biển

		B-BGT-012018-TT

		Hàng hải

		Cục HHVN



		118

		Cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992)

		B-BGT-017120-TT

		Hàng hải

		Cục HHVN



		V- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thuỷ nội địa






		119

		Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thuỷ nội địa chưa khai thác

		B-BGT-031848-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		120

		Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác

		B-BGT-031882-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		121

		Đăng ký lại phương tiện, trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

		B-BGT-028484-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		122

		Đăng ký lại phương tiện, trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

		B-BGT-026867-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		123

		Đăng ký lại phương tiện, trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện  và thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện



		B-BGT-028390-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		124

		Đăng ký lại phương tiện, trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu



		B-BGT-028445-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		125

		Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

		B-BGT-031925-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		126

		Cấp Giấy chứng nhận xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

		B-BGT-031985-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		127

		Chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

		B-BGT-015258-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Bộ GTVT



		128

		Công bố cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

		B-BGT-015163-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Bộ GTVT



		129

		Công bố lại cảng thuỷ nội địa tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng

		B-BGT-019965-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Bộ GTVT



		130

		Chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố  trở lên

		B-BGT-015583-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		131

		Công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc  đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trở lên 

		B-BGT-014097-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		132

		Công bố lại cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc  đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trở lên do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng

		B-BGT-020401-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		133

		Chấp thuận mở bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trở lên

		B-BGT-107820-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Chi Cục ĐTNĐ



		134

		Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên

		B-BGT-016079-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Chi Cục ĐTNĐ



		135

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với  đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trở lên trong trường hợp xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến 

		B-BGT-017566-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Chi Cục ĐTNĐ



		136

		Cấp Giấy phép phương tiện vào cảng, bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên  

		B-BGT-023190-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cảng vụ ĐTNĐ khu vực thuộc Cục ĐTNĐ



		137

		Cấp Giấy phép phương tiện rời cảng, bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên  

		Chưa có số seri

		Đường thuỷ nội địa

		Cảng vụ ĐTNĐ khu vực thuộc Cục ĐTNĐ



		138

		Chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương

		B-BGT-015688-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		139

		Công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương

		B-BGT-015111-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		140

		Công bố lại cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng

		B-BGT-021197-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		141

		Chấp thuận mở bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương

		B-BGT-017366-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		142

		Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương                                      

		B-BGT-107936-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		143

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vị địa giới hành chính của địa phương do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua cảng                                                                                    

		B-BGT-019529-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		144

		Cấp Giấy phép phương tiện vào cảng bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương 

		B-BGT-023612-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cảng vụ ĐTNĐ thuộc Sở GTVT



		145

		Cấp Giấy phép phương tiện rời cảng bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương

		B-BGT-107865-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cảng vụ ĐTNĐ hoặc Ban Quản lý bến thuộc Sở GTVT



		146

		Chấp thuận mở bến khách ngang sông

		B-BGT-109009-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		147

		Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

		B-BGT-021403-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		148

		Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp để nâng cao năng lực thông qua bến

		B-BGT-021592-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		149

		Đăng ký vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và vận tải hành khách đường thuỷ nội địa qua biên giới

		B-BGT-024083-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		150

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo, bổ túc cấp bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng từ hạng ba trở lên

		B-BGT-039221-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		151

		Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc cấp chứng chỉ chuyên môn và bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế

		B-BGT-039848 - TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		152

		Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cấp

		B-BGT-034266 -TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		153

		Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống                                                                                                      

		B-BGT-034668-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		154

		Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa hạng nhì trở lên trong phạm vi toàn quốc và bằng thuyền  trưởng, máy trưởng từ hạng Ba trở lên đối với các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

		B-BGT- 034765-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		155

		Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống 

		B-BGT-034907-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		156

		Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng nhì trở lên

		B-BGT-035637-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		157

		Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống 

		B-BGT-035786-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		158

		Cấp đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở lên do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cấp

		B-BGT-035822-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		159

		Cấp đổi bằng thuyền trưởng. máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống do Sở Giao thông vận tải cấp

		B-BGT-035938-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		160

		Thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng Nhì trở lên trong phạm vi toàn quốc và bằng thuyền  trưởng, máy trưởng từ hạng Ba trở lên đối với các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam



		B-BGT-038023-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		161

		Thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng Ba trở xuống

		B-BGT- 038492-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		162

		Dự thi lấy bằng, dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa     

		B-BGT-038664-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		163

		Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh, thành phố trở lên hoặc đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương

		B-BGT-032542-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Bộ GTVT



		164

		Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh, thành phố trở lên hoặc đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương

		B-BGT-032218-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Bộ GTVT



		165

		Thỏa thuận khi lập dự án đối với công trình thuộc dự án trọng điểm quốc gia, dự án nhóm A có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa 

		B-BGT-032577-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Bộ GTVT



		166

		Thoả thuận khi lập dự án đối với công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến giao thông đường thuỷ trên đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh, thành phố trở lên; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương

		B-BGT-032604-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		167

		Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với các trường hợp thi công trên đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua 2 tỉnh, thành phố trở lên, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương.

		B-BGT-032071-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		168

		Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với trường hợp thi công trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia, đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh, thành phố trở lên, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương và thời gian thi công không quá 15 ngày

		B-BGT-032200-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Đơn vị quản lý ĐTNĐ


Khu vực



		169

		Thoả thuận khi lập dự án đối với công trình thuộc dự án nhóm B, C có liên quan đến giao thông đường thuỷ trên đường thuỷ nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.



		B-BGT-032770-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		170

		Công bố hạn chế giao thông trên đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh trở lên; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương đối với trường hợp cấm hoàn toàn giao thông đường thuỷ trên luồng trong thời gian liên tục từ 24 giờ trở lên (trừ lý do an ninh quốc phòng)



		B-BGT-032466-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Cục ĐTNĐ



		171

		Công bố hạn chế giao thông trên đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa quốc gia; đường thuỷ nội địa chuyên dùng đi qua hai tỉnh trở lên; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa quốc gia với đường thuỷ nội địa địa phương đối với trường hợp cấm hoàn toàn giao thông đường thuỷ trên luồng trong thời gian liên tục dưới 24 giờ 



		B-BGT-032481-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Đơn vị quản lý ĐTNĐ



		172

		Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương

		B-BGT-032573-TT

		Đường thuỷ nội địa

		UBND tỉnh



		173

		Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương



		B-BGT-032336-TT

		Đường thuỷ nội địa

		UBND tỉnh



		174

		Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông đối với trường hợp  thi công công trình trên đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương




		B-BGT-032214-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		175

		Công bố hạn chế giao thông trên đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương




		B-BGT-032532-TT

		Đường thuỷ nội địa

		Sở GTVT



		VI- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ






		176

		Đổi Giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam 

		B-BGT-012350-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		177

		Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế cho doanh nghiệp khai thác vận tải giữa Việt Nam và Cămpuchia

		B-BGT-107807-TT

		Đường bộ

		Tổng cục ĐBVN



		178

		Cấp Giấy phép liên vận cho phương tiện khai thác vận tải giữa Việt Nam và Cămpuchia

		B-BGT-009363-TT

		Đường bộ

		Tổng cục ĐBVN



		179

		Cấp Giấy phép vận tải ô tô quốc tế Việt Nam - Trung quốc

		B-BGT-015608-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		180

		Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

		B-BGT-012837-TT

		Đường bộ

		Cơ sở đào tạo



		181

		Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào cho phương tiện thương mại của các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải

		B-BGT-009185-TT

		Đường bộ

		Tổng cục ĐBVN



		182

		Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào cho phương tiện thương mại (trừ phương tiện của các doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải)

		B-BGT-015430-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		183

		Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào cho phương tiện phi thương mại của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng các Bộ, các cơ quan thuộc các Bộ có trụ sở đóng tại Hà Nội

		B-BGT-009209-TT

		Đường bộ 

		Tổng cục ĐBVN



		184

		Cấp Giấy phép liên vận Việt- Lào cho phương tiện phi thương mại (trừ phương tiện của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Văn phòng các Bộ, các cơ quan thuộc các Bộ có trụ sở đóng tại Hà Nội)

		B-BGT-015497-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		185

		Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

		B-BGT-017318-TT

		Đường bộ

		Cơ sở đào tạo, hoặc 


Sở GTVT



		186

		Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2

		B-BGT-009833-TT

		Đường bộ

		Tổng cục ĐBVN



		187

		Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

		B-BGT-017199-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		188

		Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ôtô



		B-BGT-010057-TT

		Đường bộ

		Tổng cục ĐBVN



		189

		Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe Hạng A1, A2, A3, A4

		B-BGT-017238-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		190

		Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường quản lý theo quy chế riêng, đường cấp I, đường cấp II và đường cấp III. 

		B-BGT-007257-TT

		Đường bộ

		Tổng cục ĐBVN






		191

		Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý Đường bộ Quản lý.   

		B-BGT-006675-TT

		Đường bộ

		Khu QLĐB



		192

		Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý.    

		B-BGT-011399-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT



		193

		Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý đường bộ quản lý

		B-BGT-009761-TT

		Đường bộ

		Khu QLĐB



		194

		Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải  quản lý

		B-BGT-015857-TT

		Đường bộ

		Sở GTVT
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Phụ lục IV

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 6 năm 2011


của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Phần I- NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ BỔ SUNG

A- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

I- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm


1. Cấp Giấy chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý an toàn của công ty 


theo Bộ luật quản lý an toàn Quốc tế


1. Trình tự thực hiện 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Công ty tàu biển hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn công ty tàu biển hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn đánh giá thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ về thời gian và địa điểm đánh giá.


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành đánh giá hệ thống quản lý an toàn tại công ty tàu biển: Nếu không đạt thì trả lời công ty tàu biển; Nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận theo quy định.

2. Cách thức thực hiện 


- Công ty tàu biển nộp hồ sơ:


+ Qua hệ thống bưu chính;  hoặc 

+ Qua fax, email; hoặc 

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Đăng kiểm. 


- Công ty tàu biển nhận kết quả:


+ Qua hệ thống bưu chính; hoặc 

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Đăng kiểm. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị theo mẫu (bản chính hoặc bản sao chụp trong trường hợp  hồ sơ nộp qua fax hoặc email);


- Sổ tay quản lý an toàn và các quy trình liên quan tới hệ thống quản lý an toàn của Công ty (Trong trường hợp đánh giá lần đầu hoặc đánh giá để cấp DOC tạm thời).  


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết


- Giấy chứng nhận được cấp trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành đánh giá công ty.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân hoặc tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí và lệ phí: Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận.


- Phí đánh giá tính theo biểu phí tại Quyết định số 77/BVGCP-CNTDDV ngày 11/8/1998 của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ.


- Lệ phí: 50.000đ/01Giấy chứng nhận.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Giấy đề nghị đánh giá hệ thống quản lý an toàn của công ty.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 


- Hệ thống quản lý an toàn của Công ty tàu biển phải đáp ứng yêu cầu của Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


· Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11, ngày 14/6/2005, Điều 23, 24, 26 và 28;


· Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM);

· Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam;

- Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 19/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ - BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

· Quyết định số 77/BVGCP-CNTDDV ngày 11/8/1998, của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ về ban hành Bảng đánh giá Hệ thống quản lý an toàn cho Công ty và tàu biển theo Bộ luật quản lý an toàn quốc tế;


· Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu Giấy đề nghị đánh giá hệ thống quản lý an toàn của Công ty


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN CỦA CÔNG TY


APPLICATION FOR AUDIT OF COMPANY SMS


                                                             Số…………….Ngày………………………


 Kính gửi: ……………………………………………………………..


Chúng tôi đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện việc đánh giá hệ thống quản lý an toàn theo yêu cầu của Bộ luật ISM như sau:


We request VR to carry out audit for the Safety Management System in accordance with ISM Code requirements as mentioned below:


		Loại hình


đánh giá


Type of Audit

		[image: image2.emf]     Lần đầu/Initial          Hàng năm/Annual           Cấp mới/Renewal


     Sơ bộ/ Issuing Interim DOC                              Bổ sung-lý do/Additional-for



		Công ty


Company

		Tên Công ty/Company name:


Số nhận dạng/Company IMO Number:


Địa chỉ/Address:


Địa chỉ giao dịch/ Postai Address:    (nếu khác ở trên/if different from above)


Số DOC (nếu có)/DOC No (if any):


Telephone No:                                    Fax No:


Địa chỉ e-mail:


Số lượng nhân viên trong HTQLAT/Number of employer in Company SMS:


Danh sách (các) ch nhánh chịu trách nhiệm trong việc quản lý tàu (xem danh sách đính kèm)/ List of branch responsible management of ship (see attached fist):



		Loại tàu


Audit Scope

		     Tàu chở dầu/ Oil Tanker

     Tàu chở hóa chất/          Chemical Tanker

    Tàu chở khí hóa lỏng/ Gas Carrier

		      Tàu chở hàng       xô/Bulk Carrier

     Tàu chở khách/Passenger Ship

     Tàu hang khác/Other Cargo Ship

		     Tàu chở khách cao tố/Passenger HSC

     Tàu hang cao tốc/ Cargo HSC

     Dàn khoan di động /MODU



		Dự kiến


đánh giá


Audit Schedule

		Ngày dự kiến/ Proposed Date:





Cơ quan chịu trách nhiệm thanh toán chi phí đánh giá và lệ phí cấp giấy chứng nhận/ All fees and expenses incurred in the above mentioned audit of certificate are paid by:


Công ty/Company:


Địa chỉ/Address:


Mã số thuế/ Tax Code:


Telephone No:                                    Fax No:


Ngày/Date:


Đại diện công ty/ Signature of Applicant


*) Trong trường hợp đánh giá lần đầu hoặc đánh gia để cấp DOC tạm thời, đề nghị Công ty gửi kèm theo đơn: Sổ tay quản lý an toàn và các quy trình liên quan tới hệ thống quản lý an toàn của Công ty. ( In case of Initial Audit or Audit for issuing Interim DOC, Safety Management Manual and Procedures related to SMS must be submitted).


Sau khi điền đầy đủ các thông tin đề nghị Công ty gửi yêu cầu này theo địa chỉ/ Please return the completed form to the following address:


Cục Đăng kiểm Việt Nam (VIET NAM REGISTER)


Trung tâm chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (VRQC)


18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội


Tel: (84) 4  37684715 Fax: (84) 4 37684720


Email: vietnk@vr.org.vn, truongpt@vr.org.vn

DANH SÁCH CÁC TÀU HIỆN CÔNG TY ĐANG QUẢN LÝ


LIST OF THE SHIPS CURRENTLY UNDER COMPANY’S MANAGEMENT


		STT


Index

		Tên tàu


Ship Name

		Treo cờ


Flag

		Loại tàu


Ship Type

		Tổng DT


GT

		Cảng  đăng ký


Port of Registry



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





 2. Cấp Giấy chứng nhận quản lý an toàn theo 

Bộ luật quản lý an toàn quốc tế cho tàu biển (Bộ luật ISM)

1. Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Công ty tàu biển hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn công ty tàu biển hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn đánh giá thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ về thời gian và địa điểm đánh giá.


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành đánh giá hệ thống quản lý an toàn tại tàu biển: Nếu không đạt thì trả lời công ty tàu biển; Nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận theo quy định.

2. Cách thức thực hiện 


a) Công ty tàu biển nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính, fax, email hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan Đăng kiểm; 


b) Công ty tàu biển nhận kết quả qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan Đăng kiểm. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị theo mẫu (bản chính hoặc bản sao chụp trong trường hợp hồ sơ nộp qua fax hoặc email). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết


- Giấy chứng nhận được cấp trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành đánh giá tàu.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân hoặc tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí và lệ phí: Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận.


- Phí đánh giá tính theo biểu phí tại Quyết định số 77/BVGCP-CNTDDV; 


- Lệ phí: 50.000đ/01Giấy chứng nhận.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Giấy đề nghị đánh giá hệ thống quản lý an toàn của tàu biển.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có):


- Hệ thống quản lý an toàn của tàu biển phải đáp ứng yêu cầu của Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11, ngày 14/6/2005, Điều 23, 24, 26 và 28;


- Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM);


· Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam;

- Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 19/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số: 51/2005/QĐ - BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Quyết định số 77/BVGCP-CNTDDV ngày 11/8/1998, của Trưởng ban ban vật giá chính phủ về ban hành Bảng đánh giá Hệ thống quản lý an toàn cho Công ty và tàu biển theo Bộ luật quản lý an toàn quốc tế;

- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/1998, Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN CỦA TÀU BIỂN


APPLICATION FOR AUDIT OF SHIPBOARD SMS


Số:.................. Ngày:..........................................


Kính gửi/ To: ...........................................................................................................


Chúng tôi đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện việc đánh giá Hệ thống quản lý an toàn theo yêu cầu


của Bộ luật ISM như sau:


We request VR to carry out audit for the Safety Management System in accordance with ISM Code


requirements as mentioned below:


Loai hình đánh giá


Type of Audit


Lần đầu/Initial Trung gian/Intermediate Cấp mới/Renewal


Sơ bộ/Issuing Interim DOC Bổ sung-lý do/Additional-for:


Tên tàu/Ship name: Hô hiệu/Call sign:


Loại tàu/Type: Số IMO/IMO No.:


Treo cờ/Flag: Số đăng ký/Official No.:


Cảng đăng ký/Port of Registry: Tổng dung tích/Gross Tonnage:


Đăng kiểm/Classification: Số phân cấp/Class No.:


Tàu


Ship


Số SMC (nếu có)/SMC No.(if any): Năm đóng/Year of Build:


Tên Công ty/Company name:


Số nhận dạng/Company IMO Number:


Địa chỉ/Address:


Số DOC (nếu có)/DOC No.(if any):


Telephone No.: Fax No.:


DOC/IDOC No.:


Ngày đánh giá hàng năm gần nhất/Date of Last Annual Audit:


Công ty


Company


Thời hạn đánh giá hàng năm từ ngày/Due Range of Annual Audit from: đến ngày/to:


Ngày/Date:


Địa điểm/Place:


Đại lý liên hệ/Name of Agent:


Dự kiến đánh giá


Audit Schedule


Telephone No.: Fax No.: Email:


Cơ quan chịu trách nhiệm thanh toán chi phí đánh giá và lệ phí cấp giấy chứng nhận/All fees and expenses


incurred in the above mentioned audit and issue of certificate are paid by:


Công ty/Company:


Địa chỉ/Address:


Mã số thuế/Tax Code:


Telephone No.: Fax No.:


Ngày/Date:


Đại diện Công ty/Signature of Applicant

Sau khi điền đầy đủ các thông tin đề nghị Công ty gửi đơn này theo địa chỉ/Please return the completed form to the following address:

Cục Đăng kiểm Việt Nam (VIETNAM REGISTER)


Trung tâm chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (VRQC)


18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội


Tel: (84) 4 37684715 Fax: (84) 4 37684720


Email: vietnk@vr.org.vn, truongpt@vr.org.vn

3. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực nhập khẩu sử dụng trong giao thông vận tải

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cơ sở thiết kế nộp hồ sơ đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cơ sở thiết kế hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành thẩm định thiết kế: Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì thông báo bằng văn bản cho cơ sở thiết kế; Nếu đạt yêu cầu thì cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế theo mẫu kèm theo 01 bộ hồ sơ thiết kế đã được thẩm định cho cơ sở thiết kế.


2. Cách thức thực hiện: 



Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả:


+ Qua hệ thống bưu chính; hoặc 


+ Trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- 01 Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu;

- 03 bộ Hồ sơ thiết kế thiết bị (bản chính) theo quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng. Trường hợp không có quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn thì hồ sơ thiết kế tối thiểu gồm:



+ Đối với thiết bị sản xuất, lắp ráp:



* Bản thuyết minh thiết kế; 



* Bản tính toán thiết kế;



* Các bản vẽ tổng thành, kết cấu chính của thiết bị;



* Bản vẽ sơ đồ nguyên lí hoạt động và các đặc trưng kỹ thuật chính;



* Danh mục các tổng thành, bộ phận chính kèm theo các thông số, tính 
năng kỹ thuật;



* Quy trình kiểm tra và thử.



+ Đối với thiết bị hoán cải:



* Bản thuyết minh tính toán thiết kế liên quan đến nội dung hoán cải;



* Bản vẽ tổng thể của thiết bị trước và sau hoán cải; 



* Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật tổng thành, hệ thống để hoán cải;



* Quy trình kiểm tra và thử.


b) Số lượng hồ sơ:    01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong phạm vi 03 ngày làm việc sau khi hoàn thành thẩm định đạt kết quả theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;


- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công nghiệp, Phòng Tàu biển, Phòng Tàu sông, Phòng Công trình biển, Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế.                  


8 Phí, lệ phí: 


- Phí tính theo Biểu phí tại Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính. 


- Lệ phí: 50.000 đồng/01Giấy chứng nhận.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Giấy đề nghị thẩm định thiết kế.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan và các tiêu chuẩn tương đương quy định về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật tương ứng với từng loại thiết bị nêu tại Phụ lục I của Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 14/6/2005;


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;


- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007;


- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, ngày 31/12/2008 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;


- Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam;

- Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải;


- Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”- QCVN 21:2010/BGTVT;


- Thông tư số 26/2010/TT-BGTVT ngày 09/09/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ - QCVN 22:2010/BGTVT.


- Thông tư số 27/2010/TT-BGTVT ngày 09/09/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy lái thủy lực trên phương tiện thủy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - QCVN 24:2010/BGTVT;

- Quyết định số 4760/QĐ-KHKT ngày 13/12/1997 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành “Quy phạm chế tạo và kiểm tra thiết bị nâng (22 TCN 239:-97)”;


- Quyết định số 224/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2006 của Bộ trưởng Bộ KHCN ban hành tiêu chuẩn “Thiết bị nâng - thiết kế, chế tạo  và  kiểm tra kỹ thuật (TCVN 4244:2005)”


- Quy phạm thiết bị nâng TCVN 6272:2003, TCVN 7565 : 2005; TCVN 6968:2007; 


- Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa TCVN 5801: 2005;


- Quy phạm thiết bị chịu áp lực TCVN 6153-1996 ÷ TCVN 6156-1996


- Quy phạm về nồi hơi TCVN 7704:2007;


- Các công ước quốc tế (bao gồm các bổ sung, sửa đổi): Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974; Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973 và Nghị định thư năm 1978; Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969; Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển năm 1966; Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển năm 1972; 

- Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư thuộc phạm vi giám sát của ĐKVN;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ


Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam


Tổ chức/Cá nhân: 


Địa chỉ: 

Điện thoại:
Fax: 


Đề nghị thẩm định thiết kế thiết bị: 


Hồ sơ gửi kèm:


                                                                           ……… ,ngày      tháng      năm 


		

		  Tổ chức/Cá nhân








4. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực nhập khẩu sử dụng trong giao thông vận tải

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì xác nhận vào giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị nhập khẩu trong 01 ngày làm việc và thống nhất về thời gian, địa điểm kiểm tra.

- Sau khi tổ chức, cá nhân bổ sung tài liệu, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra: Nếu không đạt thì cấp Thông báo không đạt chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị nhập khẩu theo mẫu; Nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị nhập khẩu theo mẫu.

2. Cách thức thực hiện: 



Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả:


+ Qua hệ thống bưu chính; hoặc 


+ Trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị nhập khẩu theo;


- Bản sao chụp tờ khai hàng hoá nhập khẩu có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu;


- Bản sao chụp hóa đơn mua bán hoặc chứng từ tương đương;


- Tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật cơ bản về thiết bị nhập khẩu của cơ sở sản xuất (bản chính hoặc bản sao chụp) hoặc bản đăng ký thông số kỹ thuật thiết bị nhập khẩu do tổ chức, cá nhân nhập khẩu lập theo theo mẫu;


- Bản chính giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) của cơ sở sản xuất cấp đối với thiết bị chưa qua sử dụng nhập khẩu.


b) Số lượng hồ sơ:    01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị nhập khẩu hoặc thông báo không đạt chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị nhập khẩu được cấp trong phạm vi 03 ngày làm việc sau khi hoàn thành kiểm tra theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;


- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công nghiệp, Phòng Tàu biển, Phòng Tàu sông, Phòng Công trình biển, Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận .                 


8 Phí, lệ phí: 


- Phí tính theo Biểu phí tại Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính.

- Lệ phí: 50.000 đồng/01Giấy chứng nhận.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực nhập khẩu sử dụng trong giao thông vận tải.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan và các tiêu chuẩn tương đương quy định về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật tương ứng với từng loại thiết bị nêu tại Phụ lục I của Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 14/6/2005;


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;


- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;


- Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam; 

- Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải;


- Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”- QCVN 21:2010/BGTVT;


- Thông tư số 26/2010/TT-BGTVT ngày 09/09/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ - QCVN 22:2010/BGTVT;


- Thông tư số 27/2010/TT-BGTVT ngày 09/09/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy lái thủy lực trên phương tiện thủy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - QCVN 24:2010/BGTVT;

- Quyết định số 4760/QĐ-KHKT ngày 13/12/1997 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành “Quy phạm chế tạo và kiểm tra thiết bị nâng (22 TCN 239:-97)”;


- Quyết định số 224/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2006 của Bộ trưởng Bộ KHCN ban hành tiêu chuẩn “Thiết bị nâng - thiết kế, chế tạo  và  kiểm tra kỹ thuật (TCVN 4244:2005)”


- Quy phạm thiết bị nâng TCVN 6272:2003, TCVN 7565 : 2005; TCVN 6968:2007; 


- Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa TCVN 5801: 2005;


- Quy phạm thiết bị chịu áp lực TCVN 6153-1996 ÷ TCVN 6156-1996;

- Quy phạm về nồi hơi TCVN 7704:2007;


- Các công ước quốc tế (bao gồm các bổ sung, sửa đổi): Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974; Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973 và Nghị định thư năm 1978; Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969; Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển năm 1966; Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển năm 1972; 

- Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư thuộc phạm vi giám sát của ĐKVN ;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT 


THIẾT BỊ NHẬP KHẨU


(Declaration form for quality, technical safety inspection 


of imported Equipment)


                               Kính gửi (To): Cục Đăng kiểm Việt Nam

Tổ chức/Cá nhân nhập khẩu (Importer): 


Địa chỉ (Address): 


Điện thoại (Telephone):
Fax: 


Đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị nhập khẩu được ghi trong bản kê chi tiết kèm theo (Request for quality, technical safety  inspection of imported Equipment listed on attached annex).


Hồ sơ kèm theo (Attached document):


		· Hoá đơn mua bán  (Commerce invoice):


· Tài liệu kỹ thuật (Technical document):


· Giấy chứng nhận chất lượng số (C/Q) (No of Quality Certificate) 


· Các giấy tờ khác (Other related documents) nếu có:

		

		

		

		





Địa điểm kiểm tra dự kiến (Anticipated inspection site): 


                                                                                    ,ngày         tháng          năm                


                                                                                          Date

		Xác nhận của Cơ quan kiểm tra


           Vào sổ đăng ký số:


           ( Registered N 0)


, ngày        tháng          năm



date 



Đại diện Cơ quan kiểm tra


(Representative of Inspection)




		Tổ chức/Cá nhân nhập khẩu


( Importer)







BẢNG KÊ CHI TIẾT THIẾT BỊ NHẬP KHẨU


(Imported Equipments List)


(Kèm theo Giấy đăng ký số: ………………….)


                                                                                  (Registered No)


		Số TT


(No.)

		Tên thiết bị


(Name)

		Nhãn hiệu/Nước sản xuất


(Mark/country of origin)

		Năm sản xuất


(Manufacture year)

		Số chế tạo


(Manufacture No)

		Tình trạng phương tiện


(Equipment’s status)



		

		

		

		

		

		Chưa qua sử dụng


(New)

		Đã qua sử dụng


(Second hand)



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		

		



		8

		

		

		

		

		

		



		9

		

		

		

		

		

		





Chúng tôi cam kết các thiết bị nhập khẩu trên đây đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn kỹ thuật theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.


We confirm that all imported equipment which are listed above are in compliance with relevant regulations and standards


                                                                                                                                                                                         , ngày    tháng    năm


                                                                    , day       month      year


                                                                                                                                                    Tổ chức/Cá nhân nhập khẩu 


                       (Importer)

                                                                                                                                                                     (Ký tên, đóng dấu/Sign and Stamp)



BẢN ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ NHẬP KHẨU


Declaration form for technical particulars of imported Equipment


(Kèm theo Giấy đăng ký số: ………………….)


                                                                                  (Registered No)


		Số TT


(No.)

		Tên tổng thành, bộ phận


(Name)

		Nhãn hiệu/Nước sản xuất


(Mark/country of origin)

		Năm sản xuất


(Manufacture year)

		Số chế tạo


(Manufacture No)

		Tình trạng phương tiện


(Equipment’s status)



		

		

		

		

		

		Chưa qua sử dụng


(New)

		Đã qua sử dụng


(Second hand)



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		

		



		8

		

		

		

		

		

		





Chúng tôi cam kết các thiế bị nhập khẩu trên đây đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành.


                                                                                                                                                            , ngày    tháng    năm


                                                                                                                                                   Tổ chức/Cá nhân nhập khẩu


                                                                                                                                                           (Ký tên, đóng dấu)



5. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực sản xuất, hoán cải sử dụng 


trong giao thông vận tải

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn kiểm tra theo đề nghị của người nộp hồ sơ về thời gian kiểm tra thực tế.


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất theo quy định: Nếu không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân; Nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận thiết bị sản xuất, lắp ráp, hoán cải theo mẫu. 


2. Cách thức thực hiện: 



Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả:


+ Qua hệ thống bưu chính; hoặc 


+ Trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị kiểm tra theo mẫu;


- Hồ sơ thiết kế thiết bị đã được thẩm định;


- Tài liệu giới thiệu về quy trình công nghệ sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng thiết bị;


- Bản kê các tổng thành, bộ phận chính sử dụng để sản xuất thiết bị kèm theo báo cáo kết quả kiểm tra, thử nghiệm của cơ sở thử nghiệm. 


b) Số lượng hồ sơ:    01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- Giấy chứng nhận được cấp trong phạm vi 03 ngày làm việc sau khi hoàn thành kiểm tra theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;


- Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công nghiệp, Phòng Tàu biển, Phòng Tàu sông, Phòng Công trình biển, Chi cục đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận .                    


8 Phí, lệ phí: 


- Phí tính theo Biểu phí tại Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính; 


- Lệ phí: 50.000VNĐ/Giấy chứng nhận.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Giấy đề nghị kiểm tra. 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


Đáp ứng thoả mãn các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan và các tiêu chuẩn tương đương quy định về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật tương ứng với từng loại thiết bị nêu tại Phụ lục I của Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011. Cụ thể:

		TT

		TÊN THIẾT BỊ

		Tiêu chuẩn, Quy chuẩn






		1

		Thiết bị xếp dỡ trên bờ

		- QCVN 22: 2010/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ trong giao thông vận tải

- TCVN 4244:2005: Tiêu chuẩn Thiết bị nâng - thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật 



		2


		Nồi hơi, thiết bị áp lực

		- TCVN 7704: Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa.


- TCVN 6008-1995: Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.
 - TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992): Nồi hơi cố định ống lò ống lửa cấu tạo hàn (trừ nồi hơi ống nước)


- TCVN 6004 ÷ 6007 – 1995: Quy phạm về nồi hơi 

- TCVN 6153÷ 6156 – 1996: Quy phạm thiết bị chịu áp lực 


- TCVN 4245: 1996: Tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen


- TCVN 2078 – 85: Tiêu chuẩn Xi téc ô tô


- TCVN 6158 và 6159: 1996: Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng 


- Tiêu chuẩn của Mỹ - ASME: Thiết bị chịu áp lực


- ISO 11439-2000: Bình chứa khí hoá lỏng





11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 14/6/2005;


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;


- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007;


- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;


- Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam;


- Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải;


- Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”- QCVN 21:2010/BGTVT;


- Thông tư số 26/2010/TT-BGTVT ngày 09/09/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ - QCVN 22:2010/BGTVT;


- Thông tư số 27/2010/TT-BGTVT ngày 09/09/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy lái thủy lực trên phương tiện thủy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - QCVN 24:2010/BGTVT;

- Quyết định số 4760/QĐ-KHKT ngày 13/12/1997 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành “Quy phạm chế tạo và kiểm tra thiết bị nâng (22 TCN 239:-97)”;


- Quyết định số 224/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2006 của Bộ trưởng Bộ KHCN ban hành tiêu chuẩn “Thiết bị nâng - thiết kế, chế tạo  và  kiểm tra kỹ thuật (TCVN 4244:2005)”;

- Quy phạm thiết bị nâng TCVN 6272:2003, TCVN 7565 : 2005; TCVN 6968:2007; 


- Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa TCVN 5801: 2005;


- Quy phạm thiết bị chịu áp lực TCVN 6153-1996 ÷ TCVN 6156-1996;

- Quy phạm về nồi hơi TCVN 7704:2007;


- Các công ước quốc tế (bao gồm các bổ sung, sửa đổi): Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974; Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973 và Nghị định thư năm 1978; Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969; Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển năm 1966; Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển năm 1972; 

- Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư thuộc phạm vi giám sát của ĐKVN ;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA


Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Tổ chức/Cá nhân: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:
Fax: 


Đề nghị kiểm tra thiết bị: 


Hồ sơ gửi kèm:


Địa điểm kiểm tra dự kiến: 



                                                                           ……… ,ngày      tháng      năm 


		

		Tổ chức/Cá nhân 








6. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực đang khai thác sử dụng 


trong giao thông vận tải

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn kiểm tra theo đề nghị của người nộp hồ sơ về thời gian kiểm tra thực tế.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra tại cơ sở sản xuất theo quy định: Nếu không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân; Nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận thiết bị theo mẫu.

2. Cách thức thực hiện: 



Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả:


+ Qua hệ thống bưu chính; hoặc 


+ Trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị kiểm tra theo mẫu;


- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực nhập khẩu sử dụng trong giao thông vận tải; hoặc Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật cho thiết bị xếp dỡ, nồi hơi và thiết bị áp lực sản xuất, hoán cải sử dụng trong giao thông vận tải; hoặc giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật trong khai thác sử dụng của lần kiểm tra trước;


- Tài liệu kỹ thuật hoặc hồ sơ kỹ thuật của thiết bị được tổ chức, cá nhân có tư cách pháp nhân lập đối với những thiết bị đang sử dụng trước khi Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT có hiệu lực và không có các giấy tờ ở trên.


b) Số lượng hồ sơ:    01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- Giấy chứng nhận được cấp trong phạm vi 03 ngày làm việc sau khi hoàn thành kiểm tra theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;


- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công nghiệp, Phòng Tàu biển, Phòng Tàu sông, Phòng Công trình biển, Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận .                    


8. Phí, lệ phí: 


- Phí tính theo Biểu phí tại Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính.

- Lệ phí: 50.000 đồng/01Giấy chứng nhận.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Giấy đề nghị kiểm tra. 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


Đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan và các tiêu chuẩn tương đương quy định về việc đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật tương ứng với từng loại thiết bị nêu tại Phụ lục I của Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011. Cụ thể:

		TT

		Tên thiết bị

		Tiêu chuẩn, Quy chuẩn



		1

		Thiết bị xếp dỡ trên bờ

		- QCVN 22: 2010/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ trong giao thông vận tải

- TCVN 4244:2005: Tiêu chuẩn Thiết bị nâng - thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật 



		2


		Nồi hơi, thiết bị áp lực

		- TCVN 7704: Nồi hơi - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa.


- TCVN 6008-1995: Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.
 - TCVN 6413:1998 (ISO 5730:1992): Nồi hơi cố định ống lò ống lửa cấu tạo hàn (trừ nồi hơi ống nước)


- TCVN 6004 ÷ 6007 – 1995: Quy phạm về nồi hơi 

- TCVN 6153÷ 6156 – 1996: Quy phạm thiết bị chịu áp lực 


- TCVN 4245: 1996: Tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật an toàn trong sản xuất, sử dụng oxi, axetylen


- TCVN 2078 – 85: Tiêu chuẩn Xi téc ô tô


- TCVN 6158 và 6159: 1996: Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng 


- Tiêu chuẩn của Mỹ - ASME: Thiết bị chịu áp lực


- ISO 11439-2000: Bình chứa khí hoá lỏng





11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 14/6/2005;


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;


- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007;


- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá;


- Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam;


- Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải;


- Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/04/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”- QCVN 21:2010/BGTVT;


- Thông tư số 26/2010/TT-BGTVT ngày 09/09/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ - QCVN 22:2010/BGTVT;


- Thông tư số 27/2010/TT-BGTVT ngày 09/09/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy lái thủy lực trên phương tiện thủy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử - QCVN 24:2010/BGTVT;

- Quyết định số 4760/QĐ-KHKT ngày 13/12/1997 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành “Quy phạm chế tạo và kiểm tra thiết bị nâng (22 TCN 239:-97)”;


- Quyết định số 224/QĐ-BKHCN ngày 17/02/2006 của Bộ trưởng Bộ KHCN ban hành tiêu chuẩn “Thiết bị nâng - thiết kế, chế tạo  và  kiểm tra kỹ thuật (TCVN 4244:2005)”


- Quy phạm thiết bị nâng TCVN 6272:2003, TCVN 7565: 2005; TCVN 6968:2007; 


- Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa TCVN 5801: 2005;


- Quy phạm thiết bị chịu áp lực TCVN 6153-1996 ÷ TCVN 6156-1996;

- Quy phạm về nồi hơi TCVN 7704:2007;


- Các công ước quốc tế (bao gồm các bổ sung, sửa đổi): Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974; Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973 và Nghị định thư năm 1978; Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969; Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển năm 1966; Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển năm 1972;


- Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư thuộc phạm vi giám sát của ĐKVN;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA


Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam

Tổ chức/Cá nhân: 


Địa chỉ: 


Điện thoại:
Fax: 


Đề nghị kiểm tra thiết bị: 


Hồ sơ gửi kèm:


Địa điểm kiểm tra dự kiến: 



                                                                           ……… ,ngày      tháng      năm 


		

		Tổ chức/Cá nhân 








7. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và 


bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC 


- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu chưa đầy đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì viết giấy hẹn về thời gian và địa điểm kiểm tra xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp. 


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp: Nếu không đạt thì thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân khắc phục; Nếu đạt thì cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp.


2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam;


- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a)  Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị kiểm tra xe máy chuyên dùng theo mẫu;

- Hồ sơ thiết kế xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định;

- Hồ sơ kiểm tra và nghiệm thu xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp của cơ sở sản xuất.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC:


· Cá nhân;


· Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: 


- Thông báo miễn kiểm tra; hoặc


- Giấy chứng nhận.                 


8. Phí, lệ phí:

- Phí kiểm định được tính toán theo biểu phí quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính.

- Lệ phí: 50.000 đồng/ 01 giấy chứng nhận.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Giấy đề nghị kiểm tra xe máy chuyên dùng.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Thoả mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn: 22TCN 287-01.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


-  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12  ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng;


- Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;


- Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;


- Tiêu chuẩn ngành: 22TCN 287-01: Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 4368/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001;

- Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

Mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ NGHỊ

THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ/KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Sử dụng khi kiểm tra ngoài đơn vị Đăng kiểm)


Kính gửi: ……………………………………………….. 


Tên tổ chức/Cá nhân: ………………………………………………………………  


Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..


Điện thoại: …………………………………………………………………………..


Nội dung đề nghị…………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Địa điểm và thời gian………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Mọi thông tin xin liên hệ với Ông/Bà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


theo số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . .; số Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . 


		

		.  . . . . . , ngày . . .tháng . . . năm . . . . .


Tên tổ chức/Cá nhân 

(Ký  tên, đóng dấu)







8. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và 


bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng cải tạo

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC 


- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu chưa đầy đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì viết giấy hẹn về thời gian và địa điểm kiểm tra xe máy chuyên dùng cải tạo.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp: Nếu không đạt thì thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân khắc phục; Nếu đạt thì cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng cải tạo.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam,


- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a)  Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị kiểm tra xe máy chuyên dùng theo mẫu;

- Hồ sơ thiết kế xe máy chuyên dùng cải tạo đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định;

- Hồ sơ kiểm tra và nghiệm thu xe máy chuyên dùng cải tạo của cơ sở sản xuất, cải tạo.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;

- Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: 


- Thông báo miễn kiểm tra; hoặc


- Giấy chứng nhận.                 


8. Phí, lệ phí:

- Phí kiểm định được tính toán theo biểu phí quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính.

- Lệ phí: 50.000 đồng/ 01 giấy chứng nhận.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Giấy đề nghị kiểm tra xe máy chuyên dùng.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Thoả mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn: 22TCN 287-01.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


-  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12  ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng;


- Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;


- Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;


- Tiêu chuẩn ngành: 22TCN 287-01: Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 4368/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/200;

- Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

Mẫu:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ NGHỊ

THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ/KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Sử dụng khi kiểm tra ngoài đơn vị Đăng kiểm)


Kính gửi: ……………………………………………….. 


Tên tổ chức/Cá nhân: ………………………………………………………………  


Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..


Điện thoại: …………………………………………………………………………..


Nội dung đề nghị…………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Địa điểm và thời gian………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Mọi thông tin xin liên hệ với Ông/Bà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


theo số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . .; số Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . 


		

		.  . . . . . , ngày . . .tháng . . . năm . . . . .


Tên tổ chức/Cá nhân 

(Ký  tên, đóng dấu)








9. Thẩm định thiết kế xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp, cải tạo

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC 


- Cơ sở thiết kế hoàn thiện hồ sơ thẩm định thiết kế theo quy định và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ thẩm định thiết kế, kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu chưa đầy đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cơ sở thiết kế hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ thẩm định thiết kế đầy đủ thành phần theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện thẩm định thiết kế: Nếu hồ sơ thiết kế chưa đạt yêu cầu thì trả lời bằng văn bản cho cơ sở thiết kế để bổ sung, sửa đổi; Nếu hồ sơ thiết kế đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế.

- Cơ sở thiết kế nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam.


2. Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam;


- Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a)  Thành phần hồ sơ:


- 01 giấy đề nghị thẩm định thiết kế xe máy chuyên dùng theo mẫu;

- 03 bộ hồ sơ thiết kế:

* Đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp gồm có:


+ Bản vẽ kỹ thuật: bản vẽ tổng thể của xe máy chuyên dùng; bản vẽ và thông số kỹ thuật của tổng thành, hệ thống được sản xuất trong nước; tài liệu kỹ thuật của tổng thành, hệ thống nhập khẩu;

+ Bản thuyết minh, tính toán: thuyết minh đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe máy chuyên dùng; tính toán thiết kế xe máy chuyên dùng.


* Đối với xe máy chuyên dùng cải tạo gồm có:


+ Bản vẽ tổng thể của xe máy chuyên dùng trước và sau cải tạo;


+ Bản vẽ, tài liệu kỹ thuật của tổng thành, hệ thống được sử dụng để cải tạo;


- Bản thuyết minh, tính toán liên quan đến nội dung cải tạo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra. 


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: 


- Giấy chứng nhận.                 


8. Phí, lệ phí:

- Phí kiểm định được tính toán theo biểu phí quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính.

- Lệ phí: 50.000 đồng/ 01 giấy chứng nhận.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Giấy đề nghị thẩm định thiết kế xe máy chuyên dùng .


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Thoả mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn: 22TCN 287-01.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


-  Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12  ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng;


- Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;


- Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;


- Tiêu chuẩn ngành: 22TCN 287-01: Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng đường bộ ban hành kèm theo Quyết định  số 4368/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001;

- Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC, ngày 24/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu:


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ NGHỊ

THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ/KIỂM TRA XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Sử dụng khi kiểm tra ngoài đơn vị Đăng kiểm)


Kính gửi: ……………………………………………….. 


Tên tổ chức/Cá nhân: ………………………………………………………………  


Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..


Điện thoại: …………………………………………………………………………..


Nội dung đề nghị…………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………….


Địa điểm và thời gian………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Mọi thông tin xin liên hệ với Ông/Bà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


theo số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . .; số Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . 


		

		.  . . . . . , ngày . . .tháng . . . năm . . . . .


Tên tổ chức/Cá nhân 

(Ký  tên, đóng dấu)








II- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường sắt


10. Cấp lại chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh 

vận tải đường sắt 


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Doanh nghiệp xin cấp lại chứng chỉ an toàn nộp hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ trực tiếp tại Cục Đường sắt Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ: Nếu hồ sơ không đúng quy định thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Đường sắt Việt Nam thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.


- Căn cứ vào các điều kiện cấp chứng chỉ an toàn, Cục Đường sắt Việt Nam  cấp lại chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp.


2. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp  tại Cục Đường sắt Việt Nam; hoặc


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ an toàn theo mẫu;

- Báo cáo thuyết minh các điều kiện được cấp lại chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt theo quy định. 

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường sắt Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Vận tải pháp chế - Cục Đường sắt Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ an toàn.


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ an toàn.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Về cơ sở vật chất, kỹ thuật


  + Phương tiện giao thông đường sắt của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp đi thuê phải phù hợp với kết cấu hạ tầng đường sắt và có đủ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực;


  + Bố trí được phòng bán vé, phòng đợi tàu, ke khách, ke hàng, bãi hàng và các trang thiết bị đủ tiêu chuẩn để phục vụ công tác vận chuyển hành khách, hàng hoá, hành lý, bao gửi;


- Về nhân lực


  + Phải có một lãnh đạo doanh nghiệp phụ trách công tác an toàn có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý về vận tải đường sắt;


  + Các nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, có đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của pháp luật về lao động và được huấn luyện nghiệp vụ an toàn lao động theo quy định.


- Về tổ chức vận tải


+ Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải có các phương án sau đây: Phương án tổ chức chạy tàu với hành trình chạy tàu đã đăng ký, bảo đảm đúng biểu đồ chạy tàu đã công bố; Phương án sắp xếp bố trí nhân lực phục vụ trên tàu khách, tàu hàng, nhân lực ở ga phù hợp với đặc điểm của đoàn tàu và của ga; Phương án đảm bảo an toàn chạy tàu;  Phương án cứu viện, cứu nạn khi có tai nạn, sự cố.


- Trường hợp Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt bị thu hồi chứng chỉ an toàn thì khi đề nghị cấp lại chứng chỉ an toàn doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải chứng minh được doanh nghiệp đã khắc phục nguyên nhân của vụ tai nạn và có đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn tiếp theo.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;


- Quyết định số 61/2007/QĐ – BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự thủ tục cấp chứng chỉ an toàn;


- Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/3/2011 của Bộ trưởng Bộ   GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ – BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT.


		Tên doanh nghiệp đề nghị


cấp lại chứng chỉ an toàn

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





                                                                    


                                                                    Hà Nội, ngày…….. tháng…….. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ AN TOÀN


Kính gửi:  Cục Đường sắt Việt Nam


Căn cứ Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn;


Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;


Doanh nghiệp…….(tên doanh nghiệp) bị mất Chứng chỉ an toàn hoặc bị thu hồi tạm thời chứng chỉ an toàn.


 Hiện nay, Doanh nghiệp chúng tôi đã khắc phục được nguyên nhân vụ tai nạn, có đầy đủ các biện pháp an toàn tiếp theo và đã có đủ các điều kiện theo quy định.


Đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam cấp lại Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp.


Chúng tôi xin cam đoan về tính xác thực của các tài liệu gửi kèm theo và chịu hoàn toàn trách nhiệm.


(Gửi kèm theo các báo cáo chứng minh các điều kiện đã được bổ sung đầy đủ theo quy định).


 





THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP


                                                                                (Ký tên và đóng dấu)


11. Đổi Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh 

vận tải đường sắt 


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Doanh nghiệp có nhu cầu đổi chứng chỉ an toàn nộp  hồ sơ đề nghị đổi chứng chỉ trực tiếp tại Cục Đường sắt Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục đường sắt Việt Nam tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ: Nếu hồ sơ không đúng quy định thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Đường sắt Việt Nam thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.


- Căn cứ vào các điều kiện cấp chứng chỉ an toàn, Cục Đường sắt Việt Nam cấp chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp.


2. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Cục Đường sắt Việt Nam; hoặc 


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ an toàn theo mẫu;

- Báo cáo thuyết minh các điều kiện được đổi chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt theo quy định.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường sắt Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải pháp chế - Cục Đường sắt Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ an toàn.


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


- Đơn đề nghị đổi chứng chỉ an toàn.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Để được đổi chứng chỉ an toàn, Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt cần đáp ứng được các điều kiện sau:


a) Về cơ sở vật chất, kỹ thuật


- Phương tiện giao thông đường sắt của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp đi thuê phải phù hợp với kết cấu hạ tầng đường sắt và có đủ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực;


- Bố trí được phòng bán vé, phòng đợi tàu, ke khách, ke hàng, bãi hàng và các trang thiết bị đủ tiêu chuẩn để phục vụ công tác vận chuyển hành khách, hàng hoá, hành lý, bao gửi.


b) Về nhân lực


- Phải có một lãnh đạo doanh nghiệp phụ trách công tác an toàn có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý về vận tải đường sắt;


- Các nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh, có đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của pháp luật về lao động và được huấn luyện nghiệp vụ an toàn lao động theo quy định.


c) Về tổ chức vận tải


- Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải có các phương án sau đây:


    + Phương án tổ chức chạy tàu với hành trình chạy tàu đã đăng ký, bảo đảm đúng biểu đồ chạy tàu đã công bố;


    + Phương án sắp xếp bố trí nhân lực phục vụ trên tàu khách, tàu  hàng, nhân lực ở ga phù hợp với đặc điểm của đoàn tàu và của ga;


    + Phương án đảm bảo an toàn chạy tàu;


    + Phương án cứu viện, cứu nạn khi có tai nạn, sự cố.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14/6/2005.


- Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;


- Quyết định số 61/2007/QĐ – BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự thủ tục cấp chứng chỉ an toàn;


- Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/3/2011 của Bộ truởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ – BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT.


		Tên doanh nghiệp đề nghị 


đổi chứng chỉ an toàn

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





                                                                    


                                                                    Hà Nội, ngày…….. tháng…….. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI CHỨNG CHỈ AN TOÀN


Kính gửi:  Cục Đường sắt Việt Nam


Căn cứ Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn;


Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;


Hiện nay, Chứng chỉ an toàn của doanh nghiệp đã bị hư hỏng, nhàu nát, (hoặc) đã hết hạn sử dụng.


Đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam đổi Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp. 


Chúng tôi xin cam đoan về tính xác thực của các tài liệu gửi kèm theo và chịu hoàn toàn trách nhiệm.


(Gửi kèm theo bản chính của Chứng chỉ an toàn bị hư hỏng, nhàu nát, (hoặc) đã hết hạn sử dụng).


THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP


 (Ký tên và đóng dấu)

12. Cấp lại Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh 

kết cấu hạ tầng đường sắt


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại chứng chỉ an toàn gửi  hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ an toàn trực tiếp tại Cục Đường sắt Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đường sắt Việt  tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ. Nếu hồ sơ không đúng quy định thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Đường sắt Việt Nam thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.


- Căn cứ vào các điều kiện cấp lại chứng chỉ an toàn, Cục Đường sắt Việt Nam cấp lại chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp.


2. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Cục Đường sắt Việt Nam; hoặc 


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ an toàn theo mẫu; 

- Báo cáo thuyết minh các điều kiện được cấp lại chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định .

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ).


4. Thời hạn giải quyết:  


- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường sắt Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Vận tải pháp chế - Cục Đường sắt Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ an toàn.


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ an toàn.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


a)Về cơ sở vật chất, kỹ thuật


- Kết cấu hạ tầng đường sắt phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã công bố, bảo đảm chạy tàu an toàn, đúng công lệnh tốc độ và công lệnh trọng tải theo quy định;


- Các phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt phục vụ công tác duy tu, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp đi thuê phải phù hợp với kết cấu hạ tầng đường sắt và có đủ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.


b) Về nhân lực


- Phải có một lãnh đạo doanh nghiệp phụ trách công tác an toàn có trình độ đại học về chuyên ngành công trình đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý trực tiếp về kết cấu hạ tầng đường sắt;


- Các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh. Riêng đối với chức danh lái phương tiện chuyên dùng đường phải có giấy phép lái phương tiện chuyên dùng đường sắt.


c) Về tổ chức quản lý, duy tu, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt 


- Có phương án bố trí nhân lực tuần cầu, tuần hầm, gác hầm, gác đường ngang và duy tu, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và đặc điểm của kết cấu hạ tầng đường sắt do doanh nghiệp hiện đang quản lý;


- Có kế hoạch, quy trình quản lý, duy tu, sửa chữa và bảo trì chất lượng kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt;


- Có đầy đủ hồ sơ quản lý kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt đúng quy định;


- Có đầy đủ biên bản nghiệm thu chất lượng kỹ thuật của kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định;


- Có các phương án cứu viện, cứu nạn khi xảy ra tai nạn, sự cố.


d) Trường hợp Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt bị thu hồi chứng chỉ an toàn thì khi đề nghị cấp lại chứng chỉ an toàn doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải chứng minh được doanh nghiệp đã khắc phục nguyên nhân của vụ tai nạn và có đẩy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn tiếp theo.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;


- Quyết định số 61/2007/QĐ – BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự thủ tục cấp chứng chỉ an toàn;


- Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/3/2011 của Bộ trưởng Bộ  GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định 


số 61/2007/QĐ – BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT.


		Tên doanh nghiệp đề nghị


cấp lại chứng chỉ an toàn

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





                                                                    


                                                                    Hà Nội, ngày…….. tháng…….. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ AN TOÀN


Kính gửi:  Cục Đường sắt Việt Nam


Căn cứ Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn;


Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;


Doanh nghiệp…….(tên doanh nghiệp) bị mất Chứng chỉ an toàn hoặc bị thu hồi tạm thời chứng chỉ an toàn.


 Hiện nay, Doanh nghiệp chúng tôi đã khắc phục được nguyên nhân vụ tai nạn, có đầy đủ các biện pháp an toàn tiếp theo và đã có đủ các điều kiện theo quy định.


Đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam cấp lại Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp.


Chúng tôi xin cam đoan về tính xác thực của các tài liệu gửi kèm theo và chịu hoàn toàn trách nhiệm.


(Gửi kèm theo các báo cáo chứng minh các điều kiện đã được bổ sung đầy đủ theo quy định).


 





THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

                                                                     (Ký tên và đóng dấu)

13. Đổi Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh 

kết cấu hạ tầng đường sắt


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Doanh nghiệp có nhu cầu đổi chứng chỉ an toàn nộp hồ sơ đề nghị đổi chứng chỉ an toàn trực tiếp tại Cục Đường sắt Việt Nam  hoặc qua hệ thống bưu chính.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đường sắt Việt Nam  tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ: Nếu hồ sơ không đúng quy định thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Đường sắt Việt Nam thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.


- Căn cứ vào các điều kiện đổi chứng chỉ an toàn, Cục Đường sắt Việt Nam  đổi chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp.


2. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Cục Đường sắt Việt Nam; hoặc


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đổi chứng chỉ an toàn theo mẫu;

- Báo cáo thuyết minh các điều kiện được đổi chứng chỉ an toàn đối với doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường sắt Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Vận tải pháp chế - Cục Đường sắt Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ an toàn.


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


- Đơn đề nghị đổi chứng chỉ an toàn.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):


a) Về cơ sở vật chất, kỹ thuật


- Kết cấu hạ tầng đường sắt phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã công bố, bảo đảm chạy tàu an toàn, đúng công lệnh tốc độ và công lệnh trọng tải theo quy định;


- Các phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt phục vụ công tác duy tu, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp đi thuê phải phù hợp với kết cấu hạ tầng đường sắt và có đủ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt; giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.


b) Về nhân lực


- Phải có một lãnh đạo doanh nghiệp phụ trách công tác an toàn có trình độ đại học về chuyên ngành công trình đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý trực tiếp về kết cấu hạ tầng đường sắt; 


- Các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với chức danh. Riêng đối với chức danh lái phương tiện chuyên dùng đường sắt phải có giấy phép lái phương tiện chuyên dùng đường sắt.


c) Về tổ chức quản lý, duy tu, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt 


- Có phương án bố trí nhân lực tuần cầu, tuần hầm, gác hầm, gác đường ngang và duy tu, sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và đặc điểm của kết cấu hạ tầng đường sắt do doanh nghiệp hiện đang quản lý;


- Có kế hoạch, quy trình quản lý, duy tu, sửa chữa và bảo trì chất lượng kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt;


- Có đầy đủ hồ sơ quản lý kỹ thuật kết cấu hạ tầng đường sắt đúng quy định;


- Có đầy đủ biên bản nghiệm thu chất lượng kỹ thuật của kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định;


- Có các phương án cứu viện, cứu nạn khi xảy ra tai nạn, sự cố.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14/6/2005.



- Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;


- Quyết định số 61/2007/QĐ – BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự thủ tục cấp chứng chỉ an toàn;


- Thông tư số 09/2011/TT-BGTVT ngày 11/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ – BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT.


		Tên doanh nghiệp đề nghị 


đổi chứng chỉ an toàn

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





                                                                    Hà Nội, ngày…….. tháng…….. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI CHỨNG CHỈ AN TOÀN


Kính gửi:  Cục Đường sắt Việt Nam


Căn cứ Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn;


Căn cứ Thông tư số …/2011/TT-BGTVT ngày … tháng … năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;


Hiện nay, Chứng chỉ an toàn của doanh nghiệp đã bị hư hỏng, nhàu nát, (hoặc) đã hết hạn sử dụng.


Đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam đổi Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp. 


Chúng tôi xin cam đoan về tính xác thực của các tài liệu gửi kèm theo và chịu hoàn toàn trách nhiệm.


(Gửi kèm theo bản chính của Chứng chỉ an toàn bị hư hỏng, nhàu nát, (hoặc) đã hết hạn sử dụng).


THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP


 (Ký tên và đóng dấu)

14. Thoả thuận kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng 


vào đường sắt quốc gia


1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


Trong quá trình lập dự án, tổ chức, cá nhân có nhu cầu kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia gửi hồ sơ về Bộ Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:


- Bộ Giao thông vận tải xem xét, có văn bản thoả thuận kết nối; nếu không chấp thuận việc kết nối phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải; hoặc 


- Gửi qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lương hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Văn bản đề nghị thoả thuận kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia theo mẫu ;


- Bản vẽ sơ hoạ mặt bằng vị trí dự kiến kết nối.


b) Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kết cấu hạ tầng - Bộ Giao thông vận tải.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thoả thuận.


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


 Văn bản đề nghị thoả thuận kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14/6/2005.


- Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia.


Mẫu văn bản đề nghị


		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ  KẾT NỐI


...............................


Số ...../.........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày .....  tháng ....  năm .....





ĐỀ NGHỊ THỎA THUẬN


Kết nối tuyến đường sắt đô thị hoặc đường sắt chuyên dùng


vào đường sắt quốc gia




(Kèm theo Bản vẽ sơ hoạ mặt bằng vị trí dự kiến kết nối)


Kính gửi : ................................................


Tên tổ chức, cá nhân đề nghị kết nối:  .........................................


Địa chỉ:  ............................................................................................


Điện thoại:   ...................................... FAX  ................................


- Căn cứ vào dự án (Tên dự án ........) ............................................


Sau khi nghiên cứu Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT, ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia, đề nghị ............................... cho phép được kết nối tuyến đường sắt ......... thời hạn  .............. mục đích để  ................


1. Địa điểm kết nối : Thuộc tỉnh (thành phố) .......................


2. Vị trí kết nối: Tại km .... .... trên tuyến đường sắt ......


- Cấp đường sắt ...................


- Bình diện đường sắt  .........................


- Trắc dọc đường sắt  .........................


- Nền đường sắt  ...............................


- Các nội dung khác ...................................


3. Kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, duy tu, sửa chữa ..............


4. Phương án vận tải: (Phương án tổ chức chạy tàu từ đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia và ngược lại, phương án dồn dịch toa xe...)

5. Biện pháp bảo đảm an toàn ...............


		

		Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (hoặc cá nhân) đề nghị kết nối


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



		Ý kiến của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam


Đồng ý với đề nghị của ........ về việc kết nối tuyến đường sắt .... với đường sắt quốc gia theo các nội dung nêu trên.


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




		Ý kiến của cơ quan quản lý đường đường bộ (nếu liên quan)


Đồng ý với đề nghị của ........ về việc kết nối tuyến đường sắt .... với đường sắt quốc gia theo các nội dung nêu trên.


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)








15. Cấp phép kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng 


vào đường sắt quốc gia


1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia lập hồ sơ đề nghị và gửi Cục Đường sắt Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đường sắt Việt Nam tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia, kiểm tra hồ sơ theo quy định:


+ Trường hợp nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.


+ Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp phép kết nối các tuyến đường sắt chưa đúng quy định: Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, thì Cục Đường sắt Việt Nam có văn bản hướng dẫn đầy đủ (một lần) cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép kết nối đường sắt để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không tính vào thời hạn cấp phép.


- Cục Đường sắt Việt Nam thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần); báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thẩm tra đề nghị kết nối;


 Khi cần làm rõ thông tin liên quan đến các cơ quan, tổ chức khác để phục vụ việc quyết định cho phép kết nối mà không thuộc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đề nghị kết nối thì Cục Đường sắt Việt Nam có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan để làm rõ và xử lý.


- Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định cho phép kết nối hoặc trả lời bằng văn bản lý do không cho phép kết nối.


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp trực tiếp tại Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lương hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia theo mẫu quy định tại Phụ lục C kèm theo Thông tư này. Trường hợp đề nghị kết nối tạm (có thời hạn) thì trong đơn phải có cam kết tự tháo dỡ công trình và chịu mọi chi phí tháo dỡ, phục hồi lại trạng thái kết cấu hạ tầng đường sắt ban đầu khi hết thời hạn kết nối; 


- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;


- Các văn bản pháp lý có liên quan khác như: Văn bản thoả thuận kết nối của Bộ Giao thông vận tải; Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.


b) Số lượng hồ sơ:           03                 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 


a) Thời hạn Cục Đường sắt Việt Nam thẩm tra đề nghị kết nối: Trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp phép kết nối theo quy định.


b) Thời hạn Bộ GTVT cấp phép kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia: Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Cục Đường sắt Việt Nam.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kết cấu hạ tầng - Bộ Giao thông vận tải.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Đường sắt Việt Nam


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


+ Đơn đề nghị kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia .


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+  Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14/6/2005.


+ Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 củ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia.


Mẫu Đơn đề nghị


		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP KẾT NỐI


...............................


Số ...../.........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày .....  tháng ....  năm .....





ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP


Kết nối tuyến đường sắt đô thị hoặc tuyến đường sắt chuyên dùng


vào đường sắt quốc gia




(Kèm theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt)


Kính gửi: ...............................................................

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép kết nối:


............................................................................................................................


- Địa chỉ liên hệ: Số nhà:................... Đường (Xóm)............ Phường (Xã).........


Quận (Huyện)...................Tỉnh, Thành phố:.....................................................


- Số điện thoại:...................................................................................................


2. Nội dung đề nghị cấp phép kết nối:


- Tên công trình: .............................................................................................


- Thuộc dự án: .................................................................................................


- Loại công trình: (Vĩnh cửu, tạm).


- Địa điểm kết nối: Thuộc tỉnh (thành phố) .................................................


- Vị trí kết nối: Tại km.................................... trên tuyến đường sắt ........


- Mục đích của việc đấu nối: (Nêu rõ mục đích của việc đấu nối vào đường sắt quốc gia).

- Tiêu chuẩn kỹ thuật (đối với công trình đường sắt kết nối vào đường sắt quốc gia): (Nêu rõ trọng tải, tốc độ thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết khác của công trình).

- Quy mô xây dựng công trình: (Nêu quy mô các hạng mục công trình chủ yếu).


- Biện pháp thi công chủ yếu: (Nêu biện pháp thi công chủ yếu của các hạng mục công trình đường sắt kết nối vào đường sắt quốc gia).


- Biện pháp bảo vệ môi trường: (Nêu biện pháp bảo vệ môi trường đối với đường sắt).


- Kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, duy tu, sửa chữa ..............


- Phương án vận tải: (Phương án tổ chức chạy tàu từ đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia và ngược lại, phương án dồn dịch toa xe...)

- Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông: (Nêu biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khi kết nối với đường sắt quốc gia).


3. Đơn vị hoặc người thiết kế:........................................................................


Địa chỉ............................................................................................................


Điện thoại......................................................................................................


4. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế.......................................................


Địa chỉ................................................ Điện thoại.......................................


Giấy phép hành nghề số:.................... cấp ngày.........................................


5. Lời cam kết:


Tôi xin cam đoan làm theo đúng quyết định cho phép kết nối được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật./.


		

		Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (hoặc cá nhân) đề nghị kết nối


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)





16. Điều chỉnh hoặc gia hạn quyết định cho phép kết nối đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia


1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


Tổ chức, cá nhân phải tiến hành làm hồ sơ gửi Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị điều chỉnh hoặc gia hạn quyết định cho phép kết nối các tuyến đường sắt trong các trường hợp sau đây:


- Công trình đã được cấp phép kết nối hoặc đã triển khai thực hiện nhưng không thể hoàn thành theo đúng thời hạn ghi trong quyết định cho phép kết nối.


- Khi có sự thay đổi thiết kế làm ảnh hưởng đến khu vực kết nối.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đường sắt Việt Nam thẩm định hồ sơ, trình Bộ Giao thông vận tải;


- Bộ Giao thông vận tải xem xét, cho phép điều chỉnh hoặc gia hạn quyết định cho phép kết nối. Trường hợp không cho phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện: 


Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lương hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị điều chỉnh hoặc gia hạn quyết định cho phép kết nối tuyến đường sắt theo mẫu quy định ;


- Bản chụp quyết định cho phép kết nối tuyến đường sắt đã được cấp.


- Bản vẽ thiết kế khu vực kết nối (đối với trường hợp điều chỉnh thiết kế).


b) Số lượng hồ sơ:           01                 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 


Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kết cấu hạ tầng - Bộ Giao thông vận tải.


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Đường sắt Việt Nam


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


+ Đơn đề nghị điều chỉnh hoặc gia hạn về việc kết nối tuyến đường sắt đô thị hoặc tuyến đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


-  Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14/6/2005.


- Thông tư số 05/2011/TT-BGTVT ngày 22/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn về việc kết nối các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng vào đường sắt quốc gia.


Mẫu


		TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN KẾT NỐI


...............................


Số ...../.........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày .....  tháng ....  năm .....





ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH HOẶC GIA HẠN


Về việc kết nối tuyến đường sắt đô thị hoặc tuyến đường sắt chuyên dùng


vào đường sắt quốc gia




Kính gửi: ...............................................................

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh hoặc gia hạn kết nối:


............................................................................................................................


- Địa chỉ liên hệ: Số nhà:................... Đường (Xóm)............ Phường (Xã).........


Quận (Huyện)...................Tỉnh, Thành phố:.....................................................


- Số điện thoại:...................................................................................................


2. Công trình đề nghị điều chỉnh hoặc gia hạn kết nối:


- Tên công trình: .............................................................................................


- Thuộc dự án: .................................................................................................


- Loại công trình: (Vĩnh cửu, tạm).


- Địa điểm kết nối: Thuộc tỉnh (thành phố) ...................................................


- Vị trí kết nối: Tại km.................................... trên tuyến đường sắt ........


Đã được Bộ Giao thông vận tải cho phép kết nối theo Quyết định số .... ..../QĐ-BGTVT ngày ... tháng ... năm ......


3. Lý do đề nghị điều chỉnh hoặc gia hạn quyết định cho phép kết nối: (Nêu rõ lý do phải đề nghị điều chỉnh hoặc gia hạn quyết định cho phép kết nối)

4. Các văn bản pháp lý liên quan kèm theo: (Bản chụp quyết định cho phép kết nối tuyến đường sắt đã được cấp; Quyết định điều chỉnh hoặc gia hạn thiết kế, bản vẽ thiết kế điều chỉnh  ...)

		

		Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (hoặc cá nhân) đề nghị gia hạn kết nối


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)





III- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không


17. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, rách, hỏng trong thời gian giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực. Người đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Cảng hàng không, sân bay nộp hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký Cảng hàng không, sân bay.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại, có nêu rõ lý do;


- Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay đã được cấp, trừ trường hợp bị mất.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 


8. Phí, lệ phí (nếu có): 

 Lệ phí cấp lại : 5.000.000đ/ Giấy chứng nhận.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác Cảng hàng không, sân bay;

- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

18. Cấp lại Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, rách, hỏng trong thời gian giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực. 


- Người đề nghị  cấp lại giấy chứng nhận nộp hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành thẩm định hồ sơ, cấp lại Giấy chứng nhận khai thác Cảng hàng không, sân bay.

2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại, có nêu rõ lý do;


- Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay đã được cấp, trừ trường hợp mất.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay.

8. Phí, lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí cấp lại : 5.000.000đ/Giấy chứng nhận.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác Cảng hàng không, sân bay;

- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

19. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận khai thác 


cảng hàng không, sân bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Người đề nghị  cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận khai thác Cảng hàng không, sân bay nộp hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành thẩm định, cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận khai thác Cảng hàng không, sân bay.

2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay;


- Tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay;


- Tài liệu hệ thống quản lý an toàn cảng hàng không, sân bay.


b)  Số lượng hồ sơ:    01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy đinh.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận sửa đổi, bổ sung.


8. Phí, lệ phí (nếu có):

- Đối với cảng hàng không quốc tế:   70.000.000đ/Giấy chứng nhận

- Đối với cảng hàng không khác:      30.000.000đ/Giấy chứng nhận


- Đối với sân bay trực thăng:             5.000.000đ/Giấy chứng nhận.



10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

- Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay phải được sửa đổi, bổ sung trong các trường hợp sau đây


+ Thay đổi, chuyển đổi người khai thác cảng hàng không, sân bay;


+ Thay đổi mục đích, năng lực khai thác cảng hàng không, sân bay, cấp sân bay.


- Đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay theo tiêu chuẩn kỹ thuật cảng hàng không, sân bay, khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay được ban hành, Phụ ước 14 của Công ước Chicago và tài liệu hướng dẫn khai thác của IATA.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác Cảng hàng không, sân bay;


- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

20. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác 


cảng hàng không, sân bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Người đề nghị  phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác Cảng hàng không, sân bay nộp hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành thẩm định, phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác Cảng hàng không, sân bay.

2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay;


- Nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt.


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


21. Phê duyệt văn bản hiệp đồng quản lý, khai thác 


sân bay dùng chung dân dụng và quân sự


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Người đề nghị phê duyệt văn bản hiệp đồng quản lý, khai thác sân bay dùng chung dân dụng và quân sự nộp hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành thẩm định, sau đó gửi văn bản xin ý kiến của Quân chủng Phòng không-Không quân. Trên cơ sở văn bản trả lời của Quân chủng Phòng không-Không quân, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định phê duyệt hoặc thông báo bằng văn bản lý do từ chối phê duyệt cho người đề nghị.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị phê duyệt văn bản hiệp đồng quản lý, khai thác sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.


- Bản chính văn bản hiệp đồng quản lý, khai thác sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định, xin ý kiến chấp thuận của Quân chủng Phòng không-Không quân.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay - Cục Hàng không Việt Nam ;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt.

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 


- Phải có văn bản đồng ý của Quân chủng Phòng không-Không quân đối với văn bản hiệp đồng quản lý, khai thác sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


22. Phê duyệt phương án khai thác và sơ đồ bố trí vị trí đỗ tàu bay

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Người đề nghị phê duyệt phương án khai thác và sơ đồ bố trí vị trí đỗ tàu bay nộp hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành thẩm định, phê duyệt phương án khai thác và sơ đồ bố trí đỗ tàu bay .


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Công văn đề nghị phê duyệt phương án khai thác và sơ đồ bố trí vị trí đỗ tàu bay;


- Bản gốc phương án khai thác và sơ đồ bố trí vị trí đỗ tàu bay.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản phê duyệt. 


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 


a) Việc khai thác sân đỗ phải tuân thủ các thông số kỹ thuật, phương án khai thác và sơ đồ bố trí vị trí đỗ tàu bay đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt và công bố trên AIP, quy chế bay trong khu vực sân bay, tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay.   


b) Phương án khai thác và sơ đồ bố trí vị trí đỗ tàu bay bao gồm: 


- Sơ đồ sơn kẻ bố trí sân đỗ và vị trí đỗ tàu bay; 


- Tọa độ vị trí đỗ tàu bay (theo tọa độ WGS-84);


- Sức chịu tải sân đỗ và từng vị trí đỗ tàu bay;


- Loại tàu bay khai thác đối với từng vị trí đỗ;


- Quy trình khai thác, phương án cung cấp dịch vụ đối với từng vị trí đỗ.


c) Sân đỗ phải đảm bảo có đầy đủ các biển báo, đèn chỉ dẫn cho tàu bay tự lăn ra, vào vị trí đỗ từ đường cất hạ cánh an toàn theo tiêu chuẩn sân bay dân dụng. Đối với cảng hàng không, sân bay chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cho việc tàu bay tự di chuyển an toàn vào vị trí đỗ thì bắt buộc phải sử dụng xe dẫn đường tàu bay (follow-me) để dẫn dắt tàu bay vào vị trí đỗ; người khai thác cảng hàng không, sân bay có trách nhiệm lập, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam kế hoạch khắc phục cơ sở hạ tầng của sân bay theo tiêu chuẩn sân bay dân dụng Việt Nam để tàu bay có thể tự di chuyển an toàn vào vị trí đỗ. Giá dịch vụ xe dẫn đường tàu bay bắt buộc được xây dựng trên cơ sở bù đắp chi phí, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định đối với giá dịch vụ hàng không độc quyền.  

d) Sân đỗ quân sự có thể được sử dụng cho hoạt động của tàu bay dân dụng theo thỏa thuận giữa người khai thác cảng hàng không, sân bay và đơn vị quân đội liên quan với điều kiện đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đảm bảo khai thác sân đỗ dân dụng. Người khai thác cảng hàng không, sân bay phải xây dựng phương án khai thác sân đỗ quân sự cho mục đích dân dụng trình Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt và công bố trên AIP, quy chế bay trong khu vực sân bay, tài liệu khai thác cảng hàng không, sân bay. Nội dung của phương án phải bao gồm các nội dung chính sau đây: 


- Các nội dung quy định tại điểm b nêu trên;


- Phương thức và hệ thống thông tin liên lạc của các đơn vị liên quan trong việc kéo dắt tàu bay khi sử dụng sân đỗ quân sự;


- Phương án đảm bảo ứng phó khẩn nguy, cứu nạn, cứu hỏa, công tác đảm bảo an ninh, an toàn, chiếu sáng và vệ sinh sân đỗ;


- Quy chế phối hợp cụ thể giữa đơn vị khai thác sân bay và đơn vị quân sự trong khi thực hiện các hoạt động khai thác của quân sự và hàng không dân dụng trên sân đỗ.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


23. Văn bản chấp thuận đưa vào khai thác kết cấu hạ tầng 


cảng hàng không, sân bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Người khai thác cảng hàng không, sân bay nộp hồ sơ đề nghị đưa vào khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay đến Cục Hàng không Việt Nam. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành thẩm định, phê duyệt chấp thuận đưa vào khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ trình xin phép đưa vào khai thác bao gồm các thông tin: vị trí và phạm vi đưa vào sử dụng; thời gian đưa vào sử dụng; các thông số kỹ thuật chính của hạng mục công trình;


- Bản sao hồ sơ liên quan đến việc nghiệm thu đưa công trình vào khai thác theo quy định của pháp luật về xây dựng cơ bản có dấu xác nhận của Người khai thác hạng mục thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay;


- Bản sao phương án, quy trình khai thác có dấu xác nhận của người khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay. 


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận. 


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


24. Văn bản chấp thuận ngừng khai thác kết cấu hạ tầng 


cảng hàng không, sân bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Người khai thác cảng hàng không, sân bay nộp hồ sơ đề nghị ngừng khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay đến Cục Hàng không Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành thẩm định, phê duyệt chấp thuận ngừng khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ trình xin phép ngừng khai thác bao gồm các thông tin: lý do ngừng khai thác; vị trí và phạm vi ngừng khai thác; thời gian ngừng khai thác; 


- Bản sao sơ đồ bản vẽ chi tiết khu vực ngừng khai thác có dấu xác nhận của người khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay;


- Phương án bảo đảm duy trì hoạt động liên quan đến công trình ngừng khai thác;


- Biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn liên quan đến công trình ngừng khai thác;


- Phương án tổ chức thi công, biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn và vệ sinh môi trường trong khu vực thi công đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa và xây dựng.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận. 


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không  có

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


25. Cấp Giấy phép khai thác thiết bị hàng không lắp đặt,


hoạt động tại khu bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Người đề nghị cấp Giấy phép khai thác thiết bị hàng không lắp đặt tại khu bay nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cục Hàng không Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành thẩm định, cấp giấy phép khai thác thiết bị lắp đặt, hoạt động tại khu bay. 


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Công văn đề nghị cấp Giấy phép khai thác thiết bị lắp đặt, hoạt động tại khu bay, trong đó giải trình rõ các nội dung sau: loại thiết bị; mục đích sử dụng; phạm vi, khu vực lắp đặt, hoạt động, tiêu chuẩn áp dụng;

- Tài liệu sản xuất, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng;


- Biên bản hoàn thành các thủ tục lắp đặt, kiểm tra, kiểm định hệ thống.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay – Cục Hàng không Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Giấy phép khai thác thiết bị lắp đặt, hoạt động tại khu bay.

- Giấy phép khai thác thiết bị lắp đặt, hoạt động tại khu bay hết hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

+ Không còn đáp ứng điều kiện theo quy định;

+ Bị thu hồi trong trường hợp việc khai thác thiết bị có khả năng gây mất an toàn cho hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

8. Phí, lệ phí (nếu có):  

- Lệ phí cấp giấy phép khai thác thiết bị tại cảng hàng không, sân bay



+ Cảng hàng không quốc tế:
7.000.000đ/Giấy phép


+ Cảng hàng không nội địa:       6.000.000đ/Giấy phép.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

- Thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại cảng hàng không, sân bay phải đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường được áp dụng, bao gồm tiêu chuẩn của ICAO, tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở do Cục Hàng không Việt Nam ban hành hoặc công nhận áp dụng trong ngành hàng không dân dụng;

- Thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động (các thiết bị thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay; các thiết bị thuộc lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không; các thiết bị, phương tiện lắp đặt, hoạt động tại khu bay) được thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất ở Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật để đưa vào khai thác; 


- Có đủ tài liệu sản xuất, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng hợp lệ;

- Hoàn thành các thủ tục lắp đặt, kiểm tra, kiểm định theo quy định;


- Phù hợp với mục đích sử dụng, phạm vi hoạt động, kinh doanh của người khai thác thiết bị; đáp ứng nhu cầu khai thác tại cảng hàng không, sân bay.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính   quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

26. Cấp lại Giấy phép khai thác thiết bị hàng không lắp đặt,


hoạt động tại khu bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Trường hợp Giấy phép bị mất, rách, hỏng trong thời gian giấp phép vẫn còn hiệu lực, thì người được cấp phải làm thủ tục cấp lại.  Người đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thiết bị hàng không lắp đặt, hoạt động tại khu bay thuộc cảng hàng không, sân bay nộp hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp lại giấy phép khai thác thiết bị hàng không lắp đặt, hoạt động tại khu bay thuộc cảng hàng không, sân bay cho người đề nghị.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại, có nêu rõ lý do bị mất, rách, hỏng;


- Giấy phép khai thác thiết bị đã được cấp, trừ trường hợp mất


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay – Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Giấy phép khai thác thiết bị hàng không lắp đặt, hoạt động tại khu bay.


8. Phí, lệ phí (nếu có):  


- Lệ phí : 2.000.000 VNĐ/Giấy phép.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có;


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

27. Cấp bổ sung năng định trong giấy phép nhân viên giám sát, 


điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động 


tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Người đề nghị cấp bổ sung năng định trong Giấy phép nhân viên giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện họat động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay nộp hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành thẩm định, cấp bổ sung năng định trong giấy phép nhân viên giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện họat động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Công văn đề nghị cấp năng định của đơn vị quản lý nhân viên;

- Chứng chỉ đào tạo, huấn luyện giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị, phương tiện phù hợp của nhà sản xuất hoặc cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không theo quy định.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Cá nhân được doanh nghiệp đề nghị.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Năng định nhân viên.  


- Thời hạn hiệu lực của năng định là 24 tháng.


8. Phí, lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí bổ sung năng định: 30.000 đồng.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;


- Thông tư số 11/2011/TT-BGTVT ngày 28/3/2011 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không;


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính  quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


28. Cấp lại Giấy phép nhân viên giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế 

của cảng hàng không, sân bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Trường hợp Giấy phép bị mất, rách, hỏng trong thời gian giấy phép vẫn còn hiệu lực, thì người được cấp phải làm thủ tục cấp lại. Người đề nghị cấp lại giấy phép nhân viên giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện họat động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay nộp hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và cấp lại giấy phép nhân viên giám sát, điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện họat động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại có nêu rõ lý do; 

- Bản sao kết quả huấn luyện phù hợp; 


- 02 ảnh màu kích thước 3 x 4 cm, chụp không quá 06 tháng, kiểu chứng minh nhân dân. 


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân do doanh nghiệp đề nghị.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng  không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.  


8. Phí, lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí cấp lại giấy phép: 100.000VNĐ/lần.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;


- Thông tư số 11/2011/TT-BGTVT ngày 28/3/2011 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không;


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

29. Phê duyệt Kế hoạch khẩn nguy sân bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Người khai thác cảng hàng không, sân bay đề nghị phê duyệt Kế hoạch khẩn nguy sân bay nộp hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành thẩm định và phê duyệt kế hoạch khẩn nguy sân bay.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch khẩn nguy sân bay;


- Kế hoạch khẩn nguy sân bay.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức.


     6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay – Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt.  


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;


- Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay.


30. Văn bản chấp thuận kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp, 

sửa chữa công trình tại cảng hàng không, sân bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Người khai thác công trình, thiết bị tại cảng hàng không, sân bay gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình tại cảng hàng không, sân bay trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cục Hàng không Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành thẩm định. Căn cứ kết quả thẩm định, Cục Hàng không đồng ý hoặc không đồng ý chấp thuận kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình tại cảng hàng không, sân bay.

2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Công văn đề nghị chấp thuận kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình tại cảng hàng không, sân bay bao gồm các thông tin chính: căn cứ, mục đích, nội dung, địa điểm thực hiện công việc; thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc thực hiện công việc;


- Phương án tổ chức thi công; bảo đảm hoạt động khai thác;


- Văn bản đồng ý của người khai thác cảng hàng không, sân bay (trường hợp người khai thác công trình, thiết bị không phải là người khai thác cảng hàng không, sân bay);


- Các tài liệu cần thiết khác.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức.


     6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.  


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 


- Phải phù hợp với mục đích sử dụng, quy hoạch cảng hàng không sân bay đã được phê duyệt;


- Kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình tại cảng hàng không, sân bay phải được thông báo cho Cảng vụ hàng không, người khai thác cảng hàng không, sân bay;


- Việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa công trình, lắp đặt thiết bị của cơ sở cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay mà có kế hoạch ngừng cung cấp dịch vụ tại đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa trên 24 giờ phải được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


31. Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không

tại cảng hàng không, sân bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Trường hợp giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không bị mất, rách, hỏng trong thời gian giấy phép vẫn còn hiệu lực. Người đề nghị nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cục Hàng không Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiến hành kiểm tra hồ sơ và  cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không.

2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại, có nêu rõ lý do giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không bị mất, rách, hỏng;


- Bản gốc giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp mất giấy phép.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy đinh.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức.


     6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.  


8. Phí, lệ phí (nếu có): 

- Lệ phí:  5.000.000 VNĐ/Giấy phép.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

- Đáp ứng điều kiện về vốn theo quy định:


+ Kinh doanh tại cảng hàng không quốc tế: 30 tỷ đồng Việt Nam.


+ Kinh doanh tại cảng hàng không nội địa: 10 tỷ đồng Việt Nam.


- Có tổ chức bộ máy bảo đảm việc cung ứng các dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động hàng không tại cảng hàng không, sân bay và nhân viên được cấp giấy phép, chứng chỉ phù hợp, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, khai thác tại cảng hàng không, sân bay;


- Có trang bị, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm phục vụ an toàn hàng không, an ninh hàng không;


- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay phải có phương án dự phòng để bảo đảm cung cấp dịch vụ liên tục, không làm gián đoạn đến hoạt động hàng không.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay;

- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

32. Văn bản chấp thuận người khai thác cảng hàng không, sân bay 


chỉ định người cung cấp dịch vụ hàng không cho hãng hàng không 


vì lý do an toàn hàng không, an ninh hàng không

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Người khai thác cảng hàng không, sân bay gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận người khai thác cảng hàng không, sân bay chỉ định người cung cấp dịch vụ hàng không cho hãng hàng không vì lý do an toàn hàng không, an ninh hàng không đến Cục Hàng không Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xem xét, ban hành văn bản chấp thuận hoặc thông báo bằng văn bản lý do từ chối chấp thuận cho người khai thác cảng hàng không, sân bay. 


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Công văn đề nghị chấp thuận của người khai thác cảng hàng không, sân bay, trong đó giải trình các yếu tố về khả năng đáp ứng của kết cấu hạ tầng; yêu cầu thực hiện các biện pháp an ninh hàng không đặc biệt.

- Các tài liệu chứng minh sự ảnh hưởng tới an toàn, an ninh hàng không.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Người khai thác cảng hàng không, sân bay


     6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý cảng hàng không, sân  bay, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.  


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


33. Đăng ký chất lượng, giá sản phẩm, dịch vụ 


tại cảng hàng không, sân bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phi hàng không phải đăng ký chất lượng, giá sản phẩm, dịch vụ với Cảng vụ hàng không, cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng chất lượng, giá đã đăng ký, bảo đảm văn minh, lịch sự, chu đáo. Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện đến Cảng vụ hàng không hoặc đại diện Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không nơi cung cấp dịch vụ.


b) Giải quyết TTHC:


- Cảng vụ hàng không tại cảng hàng không nơi cung cấp dịch vụ có trách nhiệm xem xét, đăng ký vào sổ đăng ký của Cảng vụ hàng không, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo bản đăng ký của doanh nghiệp.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cảng vụ hàng không hoặc đại diện cảng vụ hàng không; hoặc


- Qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Bản đăng ký chất lượng sản phẩm, dịch vụ, trong đó cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng chất lượng đã đăng ký;


- Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức cung cấp dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay;


- Văn bản của doanh nghiệp cảng hàng không chấp nhận doanh nghiệp được cung cấp dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- 7 ngày tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phi hàng không.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ Hàng không;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Cảng vụ Hàng không;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Sau 7 ngày tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, nếu không có yêu cầu giải trình từ phía cơ quan tiếp nhận hồ sơ, đơn vị triển khai cung cấp dịch vụ theo chất lượng, giá sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký, đồng thời thực hiện niêm yết giá theo quy định của pháp luật.

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 


- Việc cung cấp dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay được thực hiện trên nguyên tắc phi độc quyền.


- Doanh nghiệp cảng hàng không tổ chức việc cung cấp dịch vụ phi hàng không tại cảng hàng không đáp ứng nhu cầu, phù hợp với tính chất, quy mô và điều kiện cơ sở hạ tầng của cảng hàng không, sân bay; hiệp thương thống nhất, kiểm soát việc niêm yết công khai và tuân thủ giá dịch vụ phi hàng không theo quy định.


- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phi hàng không phải đăng ký chất lượng, giá sản phẩm, dịch vụ với Cảng vụ hàng không, cam kết cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo đúng chất lượng, giá đã đăng ký, bảo đảm văn minh, lịch sự, chu đáo.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.


34. Phê duyệt tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở


cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Doanh nghiệp đề nghị phê duyệt tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ đề nghị.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra, thẩm định và ban hành quyết định phê duyệt Tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu người đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trong quá trình kiểm tra và đánh giá hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam có thể yêu cầu tổ chức cung cấp các thông tin hoặc tài liệu để làm rõ các vấn đề liên quan.

 2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Thông qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị phê duyệt tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo mẫu;


- Dự thảo tài liệu hướng dẫn khai thác của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo mẫu.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. 

     6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Quyết định phê duyệt.


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị phê duyệt tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;


- Mẫu tài liệu hướng dẫn khai thác của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng;


- Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ngày 6/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không;


- Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế không lưu hàng không dân dụng;


- Thông tư số 19/2009/TT-BGTVT ngày 8/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về khí tượng Hàng không dân dụng;

- Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay. 


		TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ



Số:         /……

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…………., ngày     tháng     năm 20……..





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Phê duyệt tài liệu hướng dẫn khai thác của 


cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hàng không dân dụng


(áp dụng phê duyệt mới/hoặc sửa đổi, bổ sung) 


Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam


Tổ chức đề nghị:………………………... địa chỉ: ……………

đề nghị Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt mới hoặc sửa đổi, bổ sung Tài liệu hướng dẫn khai thác của Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hàng không dân dụng.

1. Tên tài liệu hướng dẫn khai thác của Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hàng không dân dụng (nêu rõ loại hình dịch vụ) hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung Tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

2. Văn bản giải trình xây dựng/sửa đổi, bổ sung Tài liệu hướng dẫn khai thác của Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hàng không dân dụng.

3. Ngày dự kiến đưa vào sử dụng:………………………………………

Các tài liệu kèm theo:

-……………….


-……………….

		Nơi nhận:


- Như trên;

- …..

- Lưu VT, …..(..b)

		TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

(Ký tên, đóng dấu)





TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KHAI THÁC


CỦA CƠ SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY


(ANS Operations Manual Model)


Phần chung:
Quản lý tu chỉnh của tài liệu, Mục lục, Quyết định ban hành

Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


1.1 Mục đích, phạm vi, đối tượng áp dụng

1.2 Cơ sở pháp lý và tài liệu tham chiếu

1.3 Quy ước viết tắt (sử dụng trong tài liệu)


1.4 Giải thích thuật ngữ (sử dụng trong tài liệu)


1.5 Các quy định chung khác (Phân cấp quản lý, đơn vị quản lý cấp trên, trách nhiệm thực hiện, tu chỉnh Tài liệu hướng dẫn này, v.v, nếu cần thiết)


Chương 2:
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH


Mục 1


CƠ CẤU TỔ CHỨC


2.1 Cơ cấu tổ chức của cơ sở (Trưởng cơ sở, Phó trưởng cơ sở, các Đội/Tổ/Bộ phận, các nhân viên khác)


2.2 Cơ cấu tổ chức kíp trực


2.3 Trách nhiệm, quyền hạn của cơ sở


2.4 Trách nhiệm, quyền hạn của Trưởng/Phó trưởng cơ sở


2.5 Trách nhiệm, quyền hạn của Đội/Tổ/Bộ phận


2.6 Trách nhiệm, quyền hạn của Đội trưởng/Tổ trưởng/Trưởng bộ phận


2.7 Trách nhiệm của các vị trí trực và các nhân viên khác


Mục 2


QUẢN LÝ KÍP TRỰC


2.8 Tổ chức trực (chế độ trực, các vị trí trực)


2.9 Giao ca, nhận ca và duy trì ca trực


2.10 Quy định về chuyển giao trách nhiệm ca trực


2.11 Kiểm tra, giám sát ca trực


Mục 3


LƯU TRỮ VĂN BẢN TÀI LIỆU


2.12
Danh mục văn bản tài liệu lưu trữ


2.13
Chế độ, vị trí, người lưu trữ


2.14
Chế độ kiểm tra


Chương 3:
VỊ TRÍ LÀM VIỆC VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT, TRANG BỊ VÀ THIẾT BỊ


           Mục 1


              VỊ TRÍ LÀM VIỆC


3.1 Mô tả cơ sở hạ tầng


3.2 Các vị trí làm việc, khu nghỉ giữa giờ và các vị trí liên quan khác (nếu có)

3.3 Bảng hiệu, ký hiệu liên quan, di chuyển trong khu vực làm việc (nếu cần thiết)

3.4 Nội quy ra, vào cơ sở, vị trí làm việc, tiếp đón khách tham quan.


3.5 Quy định, hướng dẫn khác (nếu có)

Mục 2


KHAI THÁC SỬ DỤNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT, TRANG BỊ VÀ 

THIẾT BỊ


3.6 Danh mục các hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị sử dụng


3.7 Mô tả tóm tắt bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, đường truyền (nếu có)

3.8 Tóm tắt tính năng khai thác, các sản phẩm của hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị.


3.9 Cách khai thác sử dụng các hệ thống, trang bị, thiết bị và các ứng dụng (có thể xây dựng chi tiết hoặc tham chiếu tài liệu liên quan đã sẵn có)

3.10 Quy định về phối hợp xử lý khi có hỏng hóc, trục trặc kỹ thuật


3.11 Các quy định, hướng dẫn khác (nếu cần thiết)

Chương 4:


PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ


4.1 Mô tả khu vực trách nhiệm (kèm sơ đồ nếu có)

4.2 Đối tượng cung cấp dịch vụ


4.3 Mô tả nội dung cung cấp dịch vụ, các phương thức khai thác và các quy định/lưu ý khác (nếu cần thiết)

4.4 Hiệp đồng/hợp đồng cung cấp dịch vụ (khu vực, đối tượng, nội dung, cách tiến hành, thiết bị sử dụng, v.v.) kèm Phụ lục liên quan


4.5 Phương thức xử lý các trường hợp bất thường trong quá trình cung cấp dịch vụ


4.6 Các giới hạn/điểm cần lưu ý


 Chương 5:

QUY TRÌNH TÁC NGHIỆP

5.1
 Nhận hoặc truy cập mạng để nhận tin tức/số liệu/sơ đồ/sản phẩm;


5.2
 Kiểm tra, phân tích xử lý;


5.3
 Lập số liệu/sơ đồ/điện văn/sản phẩm; 


5.4
 Thao tác hiệp đồng/hợp đồng; 


5.5
 Phát/chuyển giao số liệu/điện văn; 


5.6
 Thao tác lưu trữ, xoá bỏ số liệu/điện văn/sản phẩm;


5.7
 Thao tác xử lý các trường hợp bất thường;


5.8
 Lập Nhật ký công tác, báo cáo, số liệu, v.v.



Ghi chú: Tổ chức, cá nhân có thể sử dụng một cách thích hợp phần nội dung tại các tài liệu ISO đã sẵn có tại cơ sở. 


Chương 6:
HUẤN LUYỆN VÀ GIẤY PHÉP


6.1 Loại hình huấn luyện


6.2 Chương trình huấn luyện định kỳ hàng năm/quý/tháng, huấn luyện đột xuất


6.3 Nội dung của chương trình huấn luyện


6.4 Thời gian huấn luyện


6.5 Tài liệu huấn luyện 


6.6 Cách thức tiến hành


6.7 Quy định về báo cáo, hồ sơ huấn luyện


6.8 Hướng dẫn, lưu ý về việc cấp, gia hạn giấy phép.


Chương 7: LẬP BÁO CÁO, TỔNG HỢP SỐ LIỆU VÀ SẢN PHẨM


7.1
Các loại báo cáo phải lập, bộ phận/nhân viên thực hiện, thời gian thực hiện


7.2
Các loại số liệu tổng hợp, bộ phận/nhân viên thực hiện, thời gian thực hiện


7.3
Các loại sản phẩm lưu trữ


Các Chương khác (tùy theo yêu cầu và thực tế khai thác của từng cơ sở)


Các phụ lục:


Phụ lục:
Sơ đồ tổ chức khối của cơ sở


Phụ lục: 
Sơ đồ bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, đường truyền (nếu có)

Phụ lục:
Sơ đồ khu vực trách nhiệm cung cấp dịch vụ của cơ sở (nếu có)

Phụ lục: 
Tên gọi, địa chỉ liên hệ của các đầu mối có mối quan hệ hiệp đồng (nếu có) 


Phụ lục: 
Các mẫu biểu sổ giao, nhận ca trực; Nhật ký công tác, mẫu báo cáo số liệu, mẫu lưu trữ số liệu, v.v.


Phụ lục:
Các văn bản hiệp đồng/hợp đồng liên quan


Các phụ lục khác (nếu có).


35. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương thức bay 


hàng không dân dụng

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Doanh nghiệp đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương thức bay hàng không dân dụng gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ đề nghị.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận hồ sơ và tổ chức họp thẩm định với các tổ chức, tổ chức có liên quan. Căn cứ vào kết quả thẩm định, Cục Hàng không Việt Nam ban hành quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương thức bay hàng không dân dụng.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Vịêt Nam thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức.


 2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Thông qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương thức bay theo mẫu;


- Bản sao các tài liệu liên quan đến đề nghị sửa đổi, bổ sung phương thức bay;


- Báo cáo đánh giá an toàn đối với đề nghị sửa đổi, bổ sung phương thức bay hàng không dân dụng.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Cục Hàng không Vịêt Nam thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức biết và thời gian phê duyệt được tính từ khi hồ sơ đầy đủ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam ; 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam; 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Quyết định phê duyệt.


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương thức bay.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 28/2009/TT-BGTVT ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phương thức bay hàng không dân dụng;


- Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay. 


		TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ



Số:         /……

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…………., ngày     tháng     năm 20……..





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Phê duyệt phương thức bay Hàng không dân dụng


(áp dụng phê duyệt mới/hoặc sửa đổi, bổ sung) 


Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam


Tổ chức đề nghị:………………………... địa chỉ: ……………

đề nghị Cục Hàng không Việt Nam ban hành (hoặc sửa đổi, bổ sung) phương thức bay HKDD sử dụng thiết bị (ILS, VOR/DME, NDB).


1. Phương thức bay sử dụng thiết bị…………………


2. Khu vực (triển khai phương thức bay):……………………


3. Chế độ sử dụng (24/24h/ban ngày/theo yêu cầu):…………………


4. Ngày đưa vào khai thác:………………………………


5. Các giới hạn khai thác (nếu có):………………………………………


    
Các tài liệu kèm theo:

-……………….


-……………….


		Nơi nhận:


- Như trên;

- …..

- Lưu VT, …...(..b)

		TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ


(Ký tên, đóng dấu)





36. Cấp Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không 

trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay


1.  Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ đề nghị.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ và thực tế tại cơ sở để quyết định việc cấp Giấy chứng nhận.


- Trường hợp hồ sơ đề nghị chưa đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu người đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Thông qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần và số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu;


- Bản sao chứng thực các tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận;


- Bản sao chương trình huấn luyện và giáo trình giảng dạy phù hợp với nội dung đề nghị;


- Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác huấn luyện;


- Danh sách huấn luyện viên chuyên ngành hàng không kèm theo bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ phù hợp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ đề nghị chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu người đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi hồ sơ đầy đủ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay có hiệu lực 36 tháng và được cấp lại khi:


+ Giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực;


+ Có những thay đổi liên quan đến quyền sở hữu đối với tổ chức;


+ Có những thay đổi về giáo trình giảng dạy, chương trình huấn luyện và trang thiết bị của cơ sở huấn luyện.


8. Phí, lệ phí: 20.000.000VNĐ/Giấy chứng nhận.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện nghiệp vụ nhân viên trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 


a) Cơ sở vật chất và trang bị, thiết bị:


- Lớp học đủ hệ thống chiếu sáng, thông thoáng phù hợp với khí hậu địa phương, vệ sinh và đảm bảo cho sức khoẻ; 


- Trang bị, thiết bị huấn luyện và tài liệu cần thiết để tiến hành các khoá huấn luyện mà tổ chức được phê chuẩn.


- Trang bị, thiết bị huấn luyện phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:


+ Đối với kiểm soát viên không lưu, nhân viên hiệp đồng thông báo bay: hệ thống huấn luyện giả định và phần mềm giảng dạy về kiểm soát tiếp cận, kiểm soát tại sân, kiểm soát đường dài bằng ra đa và không ra đa; phòng luyện nghe tiếng Anh đáp ứng tiêu chuẩn quy định;


+ Đối với huấn luyện nhân viên khai thác kỹ thuật thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không, nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát: thiết bị thực tập kỹ thuật điện, điện tử; thiết bị thực tập kỹ thuật số - vi xử lý, thiết bị thực tập viễn thông chuyên ngành; thiết bị thực tập truyền số liệu bằng điện tử; thiết bị thực tập khai thác hệ thống;


+ Đối với huấn luyện nhân viên thông báo tin tức hàng không: mô hình hệ thống thiết bị thông báo tin tức hàng không tự động và hệ thống quản lý, khai thác điện văn thông báo hàng không tự động; thiết bị chuyển - nhận điện văn tự động; thiết bị đầu cuối thực hiện chức năng của mạng viễn thông cố định hàng không và chức năng máy chủ;


+ Đối với huấn luyện nhân viên khí tượng hàng không: mô hình ra đa thời tiết, thiết bị đo gió đứt, hệ thống quan trắc khí tượng tự động phục vụ hàng không, hệ thống thu ảnh mây vệ tinh, hệ thống thu sản phẩm dự báo toàn cầu, hệ thống máy điền đồ, hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng, đầu cuối mạng viễn thông cố định hàng không;


+ Đối với huấn luyện nhân viên điều độ, khai thác bay: mô hình hệ thống cấu trúc tàu bay, phần mềm về điều hành khai thác bay; mô hình hệ thống thiết bị thông báo tin tức hàng không tự động; thiết bị chuyển - nhận điện văn tự động, các tài liệu cần thiết khác phù hợp với yêu cầu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế;


+ Đối với huấn luyện nhân viên thiết kế phương thức bay: Phòng thực hành huấn luyện xây dựng phương thức bay, các tài liệu cần thiết khác phù hợp với yêu cầu của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.


b) Nội dung chương trình huấn luyện:


+ Nội dung chương trình cho mỗi khóa huấn luyện;


+ Các quy định tối thiểu về thiết bị huấn luyện tương ứng với mỗi giáo trình giảng dạy đã được phê chuẩn;


+ Trình độ tối thiểu của huấn luyện viên;


+ Các chương trình huấn luyện cấp chứng chỉ chuyên môn; chương trình huấn luyện làm quen, phục hồi, chuyển loại, định kỳ; chương trình bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn.


c) Huấn luyện viên phải đáp ứng các điều kiện sau đây:


+ Chứng chỉ sư phạm dạy nghề;


+ 05 năm kinh nghiệm đối với chuyên ngành tham gia huấn luyện;


+ Giấy phép huấn luyện viên đúng chuyên ngành.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;

- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông tin, dẫn đường, giám sát HKDD;

- Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông báo tin tức HK;

- Thông tư số 19 /2009/TT-BGTVT ngày 8/9/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Khí tượng HKDD;

- Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Không lưu HKDD;

- Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay;

- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       


.................,ngày     tháng      năm 20.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN


TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN HÀNG KHÔNG 


TRONG LĨNH VỰC BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY


		1. Chi tiết về đơn vị, tổ chức



		Tên đơn vị, tổ chức...........................................................................................


Địa chỉ…………………………………………………………………………


Mã số bưu điện………………………………………………………..……….


Số điện thoại……………………………Số Fax………………………………


Thư điện tử…………………………………Trang Web………………………

Loại hình doanh nghiệp đề nghị cấp/cấp lại giấy chứng nhận .........................


Chi tiết về trụ sở đơn vị…………....................................................................






		2. Tổ chức các khoá huấn luyện



		Các khoá huấn luyện cấp phép và năng định:


............................................................................................................................................................................................................................................................






		    3.  Mô hình tổ chức quản lý của tổ chức huấn luyện hàng không 



		Chức danh

		Tên

		Số giấy phép


 (nếu áp dụng)



		Phụ trách huấn luyện

		

		



		Giáo viên hướng dẫn huấn luyện

		

		



		Các chức danh khác (nếu áp dụng):……………………………………………..



		4. Trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện



		Kích thước và chú thích của người lập kế hoạch có thể trình thay cho việc giải trình theo yêu cầu sau:



		Kiểu loại


Phòng học lý thuyết/Phòng máy


Phòng thực hành thiết bị huấn luyện 


Các tiện nghi khác

		- Vị trí, kích thước, số lượng các phòng học


- Loại thiết bị huấn luyện



		5. Hồ sơ, tài liệu đệ trình bao gồm:



		Đánh dấu vào ô thích hợp                 Đính kèm                    Bản sao chứng thực


Chương trình huấn luyện  ....................................................................................


Tài liệu huấn luyện  ……………………………………………………………                                                                                                ............................................................................................................................


Mẫu hồ sơ huấn luyện     ...................................................................................                                                                                             


Danh sách giáo viên huấn luyện kèm theo văn bằng chứng chỉ phù hơp  ........     ............................................................................................................................






		

		



		6. Cam kết



		Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật.


Tôi xin xác nhận những người có tên nêu trên tuân thủ theo qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay.


Chữ ký................................................Ngày         tháng        năm 


      Họ tên.................................................Chức vụ: 



		7. HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN          


                                      Nộp mẫu đơn đã hoàn thiện về:


Cục Hàng không Việt Nam


Số 119 Phố Nguyễn Sơn - quận Long Biên - thành phố Hà Nội.



		





37. Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không 

trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

1.  Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hàng không trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ đề nghị.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ và thực tế tại cơ sở để quyết định việc cấp lại Giấy chứng nhận.


2. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam;


- Thông qua hệ thống bưu chính; 


3. Thành phần và số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu;


- Báo cáo tình hình huấn luyện của Tổ chức trong thời hạn hoạt động của giấy chứng nhận đã được cấp;


- Báo cáo giải trình về những thay đổi kèm theo các tài liệu được sửa đổi, bổ sung.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp lại giấy chứng nhận do hết hạn hiệu lực.


- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định đối với trường hợp: có những thay đổi liên quan đến quyền sở hữu đối với tổ chức; hoặc có những thay đổi về giáo trình giảng dạy, chương trình huấn luyện và trang thiết bị của cơ sở huấn luyện.

     5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận. 


8. Phí, lệ phí: 


- Lệ phí cấp lại do Giấy chứng nhận hết hạn hiệu lực: 15.000.000VNĐ/lần.

- Lệ phí cấp lại do Giấy chứng nhận mất, rách…trong thời gian giấy chứng nhạn vẫn còn hiệu lực: 2.400.000VNĐ/lần.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện hang không trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông tin, dẫn đường, giám sát HKDD;


- Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông báo tin tức HK;


- Thông tư số 19 /2009/TT-BGTVT ngày 8/9/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Khí tượng HKDD;


- Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Không lưu HKDD;


- Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay;


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




.................,ngày     tháng      năm 20.....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN


TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN HÀNG KHÔNG 


TRONG LĨNH VỰC BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BAY


		3. Chi tiết về đơn vị, tổ chức



		Tên đơn vị, tổ chức...........................................................................................


Địa chỉ…………………………………………………………………………


Mã số bưu điện………………………………………………………..……….


Số điện thoại……………………………Số Fax………………………………


Thư điện tử…………………………………Trang Web………………………

Loại hình doanh nghiệp đề nghị cấp/cấp lại giấy chứng nhận .........................


Chi tiết về trụ sở đơn vị…………....................................................................






		4. Tổ chức các khoá huấn luyện



		Các khoá huấn luyện cấp phép và năng định:


............................................................................................................................................................................................................................................................





		    3.  Mô hình tổ chức quản lý của tổ chức huấn luyện hàng không 



		Chức danh

		Tên

		Số giấy phép


 (nếu áp dụng)



		Phụ trách huấn luyện

		

		



		Giáo viên hướng dẫn huấn luyện

		

		



		Các chức danh khác (nếu áp dụng):……………………………………………..



		5. Trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện



		Kích thước và chú thích của người lập kế hoạch có thể trình thay cho việc giải trình theo yêu cầu sau:



		Kiểu loại


Phòng học lý thuyết/Phòng máy


Phòng thực hành thiết bị huấn luyện 


Các tiện nghi khác



		- Vị trí, kích thước, số lượng các phòng học


- Loại thiết bị huấn luyện



		5. Hồ sơ, tài liệu đệ trình bao gồm:



		Đánh dấu vào ô thích hợp                 Đính kèm                    Bản sao chứng thực


Chương trình huấn luyện  ....................................................................................


Tài liệu huấn luyện  ……………………………………………………………                                                                                                ............................................................................................................................


Mẫu hồ sơ huấn luyện     ...................................................................................                                                                                             


Danh sách giáo viên huấn luyện kèm theo văn bằng chứng chỉ phù hơp  ........     ............................................................................................................................






		6. Cam kết



		Tôi xin cam đoan các thông tin nêu trên là đúng sự thật.


Tôi xin xác nhận những người có tên nêu trên tuân thủ theo qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay.


Chữ ký................................................Ngày         tháng        năm 


      Họ tên.................................................Chức vụ: 






		7. HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN              Nộp mẫu đơn đã hoàn thiện về:


Cục Hàng không Việt Nam


Số 119 Phố Nguyễn Sơn - quận Long Biên - thành phố Hà Nội.





38. Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện 


cho hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức nộp hồ sơ đến Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra hồ sơ, thẩm định cấp gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện cho các hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam.


2. Cách thức thực hiện:


- Trực tiếp tại Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Thông qua hệ thống bưu chính


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động đại diện cho hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam;


- Thoả thuận gia hạn việc uỷ quyền đại diện tại Việt Nam giữa hãng hàng không nước ngoài và tổ chức, cá nhân Việt Nam.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


     6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Giấy chứng nhận;


- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện của pháp nhân Việt Nam cho hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam có thời hạn không quá 05 (năm) năm kể từ ngày cấp.

8. Phí, lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí 2.400.000VNĐ/Giấy chứng nhận.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  Không có.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số: 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;


- Thông tư 16/20011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


39. Cấp mã số, địa chỉ kỹ thuật của hệ thống kỹ 


thuật, trang bị, thiết bị, thông tin, dẫn đường, giám sát


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Người đề nghị cấp mã số, địa chỉ kỹ thuật của hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về thông tin trong hồ sơ.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra, rà soát để cấp mã số, địa chỉ kỹ thuật của hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát cho người đề nghị.


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam; hoặc 


- Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản đề nghị cấp mã số, địa chỉ kỹ thuật của hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát theo mẫu.


- Trường hợp, Người khai thác tàu bay mang quốc tịch Việt Nam đề nghị cấp địa chỉ 24 bít tàu bay phải kèm theo bản sao giấy chứng nhận tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam.


- Trường hợp, người đề nghị cấp địa chỉ đầu cuối AFTN phải có bản sao văn bản thỏa thuận với Tổ chức quản lý hệ thống chuyển điện văn tự động.

b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: 


- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát;


- Người khai thác tàu bay mang quốc tịch Việt Nam.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam; 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam; 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


8. Phí, lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí: 1.000.000 VNĐ/lần.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Văn bản đề nghị. 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 


- Mã số, địa chỉ kỹ thuật của hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS được quy định thống nhất trong toàn ngành hàng không dân dụng Việt Nam, phù hợp với việc phân bổ và tiêu chuẩn của ICAO.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông tin, dẫn đường, giám sát HKDD;


- Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT  quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay; 


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


		TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ



Số:         /……

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…………., ngày     tháng     năm 20……..





Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận văn bản)………………..



Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị) ……………., (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. đề nghị (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn) ………………….. xem xét, giải quyết/thông báo một số nội dung sau:



1.



2. 



3.

(các nội dung đề nghị xem xét, giải quyết/thông báo)



…..



…..



* Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan/đơn vị; thư điện tử, người được giao nhiệm vụ để liên hệ làm việc với cơ quan/đơn vị nhận công văn.


Trân trọng cảm ơn./.


		Nơi nhận:


- Như trên;

- …..

- Lưu VT, …..(..b)

		TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ


(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Nếu văn bản có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai.

40. Cấp Giấy phép, năng định cho nhân viên quản lý hoạt động bay


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Người đề nghị cấp giấy phép nhân viên quản lý hoạt động bay gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về thông tin trong hồ sơ.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra, sát hạch (thông qua Hội đồng kiểm tra cấp giấy phép nhân viên hàng không do Cục Hàng không Việt Nam thành lập) và cấp giấy phép nhân viên quản lý hoạt động bay cho những người đạt yêu cầu.


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam; hoặc 


- Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp giấy phép nhân viên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (kèm theo danh sách) theo mẫu ;


- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhân viên theo mẫu ;


- Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp để đối chiếu;


- Bản sao kết quả huấn luyện phù hợp;


- Bản gốc giấy chứng nhận sức khỏe còn hiệu lực do cơ sở y tế giám định sức khỏe được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận (áp dụng đối với nhân viên không lưu, nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát thực hiện nhiệm vụ bay hiệu chuẩn);


- 02 ảnh cỡ 3x4 được chụp trong khoảng thời gian 06 tháng trước khi nộp hồ sơ.


b)  Số lượng hồ sơ:

01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:


- 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân được tổ chức đề nghị.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổ chức cung cấp dịch vụ Bảo đảm hoạt động bay có cá nhân đề nghị dự kiểm tra, phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Thanh tra Hàng không.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép nhân viên quản lý hoạt động bay.

- Giấy phép nhân viên quản lý hoạt động bay có hiệu lực 07 năm kể từ ngày ký và vô hiệu trong những trường hợp sau đây:


+ Nhân viên được cấp giấy phép không đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Vi phạm các quy định của pháp luật về việc tuân thủ các yêu cầu, điều kiện trong hoạt động khai thác dịch vụ bảo đảm hoạt động


+ Năng định có trong giấy phép nhân viên hết hạn hiệu lực.


8. Phí, lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí: 100.000đ/lần


- Phí sát hạch đủ điều kiện cấp giấy phép, năng định cho nhân viên quản lý hoạt động bay : 



+ Lý thuyết: 500.000đ/lần


+ Thực hành: 250.000đ/lần.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Văn bản đề nghị; 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhân viên hàng không quản lý hoạt động bay.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 


- Là công dân Việt Nam đủ 21 tuổi trở lên, không có tiền án hoặc đang chấp hành bản án hình sự hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;


- Có chứng chỉ chuyên môn về chuyên ngành quản lý hoạt động bay phù hợp (đối với nhân viên thiết kế phương thức bay phải có chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo thiết kế phương thức bay) do Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ nhân viên bảo đảm hoạt động bay được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy chứng nhận;


- Có chứng chỉ ngôn ngữ tiếng Anh trình độ tối thiểu phù hợp với chuyên ngành dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được phân công. Riêng nhân viên không lưu sử dụng liên lạc vô tuyến và nhân viên khai thác liên lạc vô tuyến sóng ngắn không - địa phải có trình độ tiếng Anh mức 4, nhân viên thông báo tin tức hàng không có trình độ tiếng Anh mức 3 do cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh cho nhân viên được Cục Hàng không Việt Nam cấp hoặc công nhận theo quy định tại Phụ ước 1 của Công ước về Hàng không dân dụng quốc tế;


- Có thời gian huấn luyện và thực tập tối thiểu là 12 tháng đối với nhân viên không lưu; 09 tháng đối với nhân viên thông báo tin tức hàng không, nhân viên khí tượng hàng không; 03 tháng đối với nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát và nhân viên điều độ, khai thác bay. Riêng đối với nhân viên thiết kế phương thức bay phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm là nhân viên thông tin dẫn đường hàng không hoặc lái tàu bay, kiểm soát viên không lưu và đã tham gia thực tập thiết kế 02 phương thức bay sử dụng thiết bị;


- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của cơ sở y tế được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận áp dụng đối với nhân viên không lưu, nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát thực hiện nhiệm vụ bay hiệu chuẩn;


- Tham dự và đạt kết quả của kỳ kiểm tra để cấp giấy phép, năng định nhân viên quản lý hoạt động bay.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông tin, dẫn đường, giám sát HKDD;


- Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông báo tin tức HK;


- Thông tư số 19 /2009/TT-BGTVT ngày 8/9/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Khí tượng HKDD;


- Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Không lưu HKDD;


- Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT  quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay;


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


		TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ



Số:         /……

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…………., ngày     tháng     năm 20……..





Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận văn bản)………………..



Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị) ……………., (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. đề nghị (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn) ………………….. xem xét, giải quyết/thông báo một số nội dung sau:



1.



2. 



3.

 (các nội dung đề nghị xem xét, giải quyết/thông báo)


               ……



* Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan/đơn vị; thư điện tử, người được giao nhiệm vụ để liên hệ làm việc với cơ quan/đơn vị nhận công văn.


Trân trọng cảm ơn./.


		Nơi nhận:


- Như trên;

- …..

- Lưu VT, …..(..b)

		TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ


(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Nếu văn bản có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai.


		PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN CẤP PHÉP:

		SỐ GIẤY PHÉP:                      /CHK



		

		NĂNG ĐỊNH:             /              /              /  HIỆU LỰC ĐẾN:              /             /   





		Ảnh 3x4 

		CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH/


CẤP LẠI GIẤY PHÉP/GIA HẠN NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN


HÀNG KHÔNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BAY








		PHẦN 1 - HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU ĐƠN



		Điền hoặc đánh dấu vào ô trống

		 FORMCHECKBOX 
  CẤP MỚI GIẤY PHÉP (Điền phần 2,3,4,5,6)

 FORMCHECKBOX 


CẤP LẠI GIẤY PHÉP  (Điền phần 2,3,4,5,6)




		 FORMCHECKBOX 


CẤP MỚI NĂNG ĐỊNH  (Điền phần 2,3,4,5,6,7)


 FORMCHECKBOX 


GIA HẠN NĂNG ĐỊNH  (Điền phần 2,3,4,5,6,8)

(Ghi chú: Năng định đổi,cấp thêm được hiểu là cấp mới) 



		PHẦN 2 - THÔNG TIN CÁ NHÂN



		Số Giấy phép (nếu đã được cấp):





		Năng định (nếu đã được cấp):                              



		Họ và tên:      




(Đề nghị điền bằng chữ in hoa)

		Ngày sinh:         /        / 



		Quốc tịch:



		Nơi sinh:



		Chức danh:





		Vị trí công tác:





		Địa chỉ thường trú:




		Địa chỉ bưu điện (nếu khác biệt):



		Mobile:



		Điện thoại NR: 





		Email:





		Ngày kiểm tra sức khoẻ mức 3 (Class 3 Medical Examination):          /         /       


Ngày hết hạn chứng chỉ sức khoẻ mức 3 (Class 3 Medical Certificate):     
     /         /    


(Đối với những đối tượng cần kiểm tra sức khỏe)

		Mức độ thành thạo tiếng Anh (English language proficiency endorsement)




 FORMCHECKBOX 

Mức 3

 FORMCHECKBOX 
   Mức 5



 FORMCHECKBOX 

Mức 4

 FORMCHECKBOX 
   Mức 6


Cơ sở đánh giá:  


Ngày đánh giá:              /           /


(Đối với những nhân viên cần phải đáp ứng mức độ thành thạo tiếng Anh hàng không)



		PHẦN 3 - CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC



		Tên cơ quan, đơn vị:







		Địa chỉ: 








		Số điện thoại:






		Fax:  



		PHẦN 4 - CÁC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CÓ LIÊN QUAN



		Học viện/Trường

		Thời gian

		Bằng/Chứng chỉ

		Chuyên ngành



		

		Từ tháng/năm

		Đến tháng/năm

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		PHẦN 5 - CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN



		Tổ chức/Doanh nghiệp

		Thời gian

		Chứng chỉ/


Kết quả

		Chuyên ngành/


Khóa huấn luyện



		

		Từ tháng/năm

		Đến tháng/năm

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		PHẦN 6 - LOẠI GIẤY PHÉP ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI/CẤP LẠI



		 FORMCHECKBOX 

Nhân viên không lưu


 FORMCHECKBOX 

Nhân viên TBTTHK

		 FORMCHECKBOX 

Nhân viên khí tượng


 FORMCHECKBOX 

Nhân viên TT-DĐ-GS

		 FORMCHECKBOX 

Nhân viên điều độ khai thác bay


 FORMCHECKBOX 





		PHẦN 7 - LOẠI NĂNG ĐỊNH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI



		




		



		PHẦN 8 - LOẠI NĂNG ĐỊNH ĐỀ NGHỊ GIA HẠN



		STT

		Gia hạn



		

		





		

		



		

		



		Tôi xin cam đoan những thông tin khai ở trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG 


CƠ QUAN/ĐƠN VỊ


(Ký và đóng dấu)




		

		………., ngày        tháng        năm     


NGƯỜI LÀM ĐƠN


(Ký và ghi rõ họ tên)







 41. Cấp lại Giấy phép cho nhân viên quản lý hoạt động bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Người đề nghị cấp lại giấy phép nhân viên quản lý hoạt động bay gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về thông tin trong hồ sơ.


- Giấy phép nhân viên quản lý hoạt động bay được cấp lại khi giấy phép hết hạn hiệu lực; hoặc giấy phép bị mất, bị rách hoặc bị hỏng.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam tổ chức kiểm tra, sát hạch và cấp giấy phép nhân viên quản lý hoạt động bay cho những người đạt yêu cầu.


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam; hoặc 


- Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Trường hợp giấy phép hết hạn hiệu lực:



+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép nhân viên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (kèm theo danh sách) theo mẫu;



+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép cho nhân viên theo mẫu;



+ Bản sao kết quả huấn luyện phù hợp;



+ Bản gốc giấy chứng nhận sức khỏe còn hiệu lực do cơ sở y tế giám định sức khỏe được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy chứng nhận (áp dụng đối với nhân viên không lưu và nhân viên bay kiểm tra hiệu chuẩn);



+ 02 ảnh cỡ 3x4 được chụp trong khoảng thời gian 06 tháng trước khi nộp hồ sơ.


- Trường hợp giấy phép bị mất, bị rách, bị hỏng:


+ Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép nhân viên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (kèm theo danh sách) theo mẫu;


+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép cho nhân viên theo mẫu;


+ Bản gốc hoặc bản sao giấy phép nhân viên (nếu có);


+ 02 ảnh cỡ 3x4 được chụp trong khoảng thời gian 06 tháng trước khi nộp hồ sơ.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định trong trường hợp giấy phép bị mất, bị rách hoặc bị hỏng;


- 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định trường hợp giấy phép hết hạn hiệu lực. 


Người đề nghị cấp lại giấy phép phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép về Cục Hàng không Việt Nam trước 30 ngày tính đến ngày giấy phép hết thời hạn hiệu lực.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân do doanh nghiệp đề nghị.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam; 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam; 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Tổ chức cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay có cá nhân đề nghị dự kiểm tra, phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Thanh tra Hàng không.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Giấy phép nhân viên quản lý hoạt động bay;


- Giấy phép nhân viên quản lý hoạt động bay có hiệu lực 07 năm kể từ ngày ký và vô hiệu trong những trường hợp sau đây:


+ Nhân viên được cấp giấy phép không đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật;


+ Vi phạm các quy định của pháp luật về việc tuân thủ các yêu cầu, điều kiện trong hoạt động khai thác dịch vụ bảo đảm hoạt động;


+ Năng định có trong giấy phép nhân viên hết hạn hiệu lực.


8. Phí, lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí: 
100.000đ/lần


- Phí sát hạch đủ điều kiện cấp giấy phép, năng định cho nhân viên quản lý hoạt động bay : 



+ Lý thuyết: 400.000đ/lần


+ Thực hành: 250.000đ/lần.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính (nếu có): 


- Văn bản đề. 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép nhân viên hàng không quản lý hoạt động bay.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông tin, dẫn đường, giám sát HKDD;


- Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông báo tin tức HK;


- Thông tư số 19 /2009/TT-BGTVT ngày 8/9/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Khí tượng HKDD;


- Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Không lưu HKDD;


- Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT   quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay; 


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


		TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ



Số:         /……

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…………., ngày     tháng     năm 20……..





Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận văn bản)………………..



Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị) ……………., (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. đề nghị (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn) ………………….. xem xét, giải quyết/thông báo một số nội dung sau:



1.



2. 



3.

(các nội dung đề nghị xem xét, giải quyết/thông báo)



…..



…..



* Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan/đơn vị; thư điện tử, người được giao nhiệm vụ để liên hệ làm việc với cơ quan/đơn vị nhận công văn.


Trân trọng cảm ơn./.


		Nơi nhận:


- Như trên;

- …..

- Lưu VT, …..(..b)

		TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ


(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Nếu văn bản có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai.


		PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN CẤP PHÉP:

		SỐ GIẤY PHÉP:                      /CHK



		

		NĂNG ĐỊNH:             /              /              /  HIỆU LỰC ĐẾN:              /             /   





		Ảnh 3x4 

		CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH/


CẤP LẠI GIẤY PHÉP/GIA HẠN NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN


HÀNG KHÔNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BAY








		PHẦN 1 - HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU ĐƠN



		Điền hoặc đánh dấu vào ô trống

		 FORMCHECKBOX 
  CẤP MỚI GIẤY PHÉP (Điền phần 2,3,4,5,6)

 FORMCHECKBOX 


CẤP LẠI GIẤY PHÉP  (Điền phần 2,3,4,5,6)




		 FORMCHECKBOX 


CẤP MỚI NĂNG ĐỊNH  (Điền phần 2,3,4,5,6,7)


 FORMCHECKBOX 


GIA HẠN NĂNG ĐỊNH  (Điền phần 2,3,4,5,6,8)

(Ghi chú: Năng định đổi,cấp thêm được hiểu là cấp mới) 



		PHẦN 2 - THÔNG TIN CÁ NHÂN



		Số Giấy phép (nếu đã được cấp):





		Năng định (nếu đã được cấp):                              



		Họ và tên:      




(Đề nghị điền bằng chữ in hoa)

		Ngày sinh:         /        / 



		Quốc tịch:



		Nơi sinh:



		Chức danh:





		Vị trí công tác:





		Địa chỉ thường trú:




		Địa chỉ bưu điện (nếu khác biệt):



		Mobile:



		Điện thoại NR: 





		Email:





		Ngày kiểm tra sức khoẻ mức 3 (Class 3 Medical Examination):          /         /       


Ngày hết hạn chứng chỉ sức khoẻ mức 3 (Class 3 Medical Certificate):     
     /         /    


(Đối với những đối tượng cần kiểm tra sức khỏe)

		Mức độ thành thạo tiếng Anh (English language proficiency endorsement)




 FORMCHECKBOX 

Mức 3

 FORMCHECKBOX 
   Mức 5



 FORMCHECKBOX 

Mức 4

 FORMCHECKBOX 
   Mức 6


Cơ sở đánh giá:  


Ngày đánh giá:              /           /


(Đối với những nhân viên cần phải đáp ứng mức độ thành thạo tiếng Anh hàng không)



		PHẦN 3 - CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC



		Tên cơ quan, đơn vị:







		Địa chỉ: 








		Số điện thoại:






		Fax:  



		PHẦN 4 - CÁC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CÓ LIÊN QUAN



		Học viện/Trường

		Thời gian

		Bằng/Chứng chỉ

		Chuyên ngành



		

		Từ tháng/năm

		Đến tháng/năm

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		PHẦN 5 - CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN



		Tổ chức/Doanh nghiệp

		Thời gian

		Chứng chỉ/


Kết quả

		Chuyên ngành/


Khóa huấn luyện



		

		Từ tháng/năm

		Đến tháng/năm

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		PHẦN 6 - LOẠI GIẤY PHÉP ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI/CẤP LẠI



		 FORMCHECKBOX 

Nhân viên không lưu


 FORMCHECKBOX 

Nhân viên TBTTHK

		 FORMCHECKBOX 

Nhân viên khí tượng


 FORMCHECKBOX 

Nhân viên TT-DĐ-GS

		 FORMCHECKBOX 

Nhân viên điều độ khai thác bay


 FORMCHECKBOX 





		PHẦN 7 - LOẠI NĂNG ĐỊNH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI



		




		



		PHẦN 8 - LOẠI NĂNG ĐỊNH ĐỀ NGHỊ GIA HẠN



		STT

		Gia hạn



		

		



		

		



		

		



		Tôi xin cam đoan những thông tin khai ở trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG 


CƠ QUAN/ĐƠN VỊ


(Ký và đóng dấu)




		

		………., ngày        tháng        năm     


NGƯỜI LÀM ĐƠN


(Ký và ghi rõ họ tên)







 42. Gia hạn năng định cho nhân viên quản lý hoạt động bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Người đề nghị gia hạn năng định cho nhân viên quản lý hoạt động bay gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về thông tin trong hồ sơ.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra, sát hạch và gia hạn năng định cho nhân viên quản lý hoạt động bay đối với những người đạt yêu cầu.


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam; hoặc 


- Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản đề nghị gia hạn năng định nhân viên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (kèm theo danh sách) theo mẫu;


- Đơn đề nghị gia hạn năng định cho nhân viên theo mẫu;


- Bản sao kết quả huấn luyện gần nhất;


- Bản gốc giấy chứng nhận sức khỏe còn hiệu lực do cơ sở y tế giám định sức khỏe được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận (áp dụng đối với nhân viên không lưu và nhân viên bay kiểm tra hiệu chuẩn).


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân do doanh nghiệp đề nghị.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam; 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam; 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay có cá nhân đề nghị dự kiểm tra.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Gia hạn năng định;


- Thời hạn hiệu lực của năng định nhân viên quản lý hoạt động bay là:


+ 24 tháng đối với nhân viên điều độ, khai thác bay; nhân viên không lưu thực hiện nhiệm vụ huấn luyện viên không lưu; nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không (trừ những người thực hiện nhiệm vụ khai thác liên lạc vô tuyến sóng ngắn không - địa và những người thực hiện nhiệm vụ bay kiểm tra hiệu chuẩn);


+ 12 tháng đối với các nhân viên hàng không khác.


8. Phí, lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí gia hạn, bổ sung năng định: 

30.000VNĐ/lần.


- Phí sát hạch đủ điều kiện cấp gia hạn năng định cho nhân viên quản lý hoạt động bay: 



+ Lý thuyết: 400.000đ/lần



+ Thực hành: 250.000đ/lần.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính (nếu có): 


- Văn bản đề nghị. 


- Đơn đề nghị gia hạn năng định cho nhân viên quản lý hoạt động bay.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông tin, dẫn đường, giám sát HKDD;


- Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông báo tin tức HK;


- Thông tư số 19 /2009/TT-BGTVT ngày 8/9/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Khí tượng HKDD;


- Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Không lưu HKDD;


- Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT  quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay;


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


		TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ



Số:         /……

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…………., ngày     tháng     năm 20……..





Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận văn bản)………………..



Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị) ……………., (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. đề nghị (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn) ………………….. xem xét, giải quyết/thông báo một số nội dung sau:



1.



2. 



3.

(các nội dung đề nghị xem xét, giải quyết/thông báo)



…..



…..



* Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan/đơn vị; thư điện tử, người được giao nhiệm vụ để liên hệ làm việc với cơ quan/đơn vị nhận công văn.


Trân trọng cảm ơn./.


		Nơi nhận:


- Như trên;

- …..

- Lưu VT, …..(..b)

		TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ


(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: Nếu văn bản có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai.


		PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN CẤP PHÉP:

		SỐ GIẤY PHÉP:                      /CHK



		

		NĂNG ĐỊNH:             /              /              /  HIỆU LỰC ĐẾN:              /             /   





		Ảnh 3x4 

		CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH/


CẤP LẠI GIẤY PHÉP/GIA HẠN NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN


HÀNG KHÔNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BAY








		PHẦN 1 - HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU ĐƠN



		Điền hoặc đánh dấu vào ô trống

		 FORMCHECKBOX 
  CẤP MỚI GIẤY PHÉP (Điền phần 2,3,4,5,6)

 FORMCHECKBOX 


CẤP LẠI GIẤY PHÉP  (Điền phần 2,3,4,5,6)




		 FORMCHECKBOX 


CẤP MỚI NĂNG ĐỊNH  (Điền phần 2,3,4,5,6,7)


 FORMCHECKBOX 


GIA HẠN NĂNG ĐỊNH  (Điền phần 2,3,4,5,6,8)

(Ghi chú: Năng định đổi,cấp thêm được hiểu là cấp mới) 



		PHẦN 2 - THÔNG TIN CÁ NHÂN



		Số Giấy phép (nếu đã được cấp):





		Năng định (nếu đã được cấp):                              



		Họ và tên:      




(Đề nghị điền bằng chữ in hoa)

		Ngày sinh:         /        / 



		Quốc tịch:



		Nơi sinh:



		Chức danh:





		Vị trí công tác:





		Địa chỉ thường trú:




		Địa chỉ bưu điện (nếu khác biệt):



		Mobile:



		Điện thoại NR: 





		Email:





		Ngày kiểm tra sức khoẻ mức 3 (Class 3 Medical Examination):          /         /       


Ngày hết hạn chứng chỉ sức khoẻ mức 3 (Class 3 Medical Certificate):     
     /         /    


(Đối với những đối tượng cần kiểm tra sức khỏe)

		Mức độ thành thạo tiếng Anh (English language proficiency endorsement)




 FORMCHECKBOX 

Mức 3

 FORMCHECKBOX 
   Mức 5



 FORMCHECKBOX 

Mức 4

 FORMCHECKBOX 
   Mức 6


Cơ sở đánh giá:  


Ngày đánh giá:              /           /


(Đối với những nhân viên cần phải đáp ứng mức độ thành thạo tiếng Anh hàng không)



		PHẦN 3 - CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC



		Tên cơ quan, đơn vị:







		Địa chỉ: 








		Số điện thoại:






		Fax:  



		PHẦN 4 - CÁC VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ CÓ LIÊN QUAN



		Học viện/Trường

		Thời gian

		Bằng/Chứng chỉ

		Chuyên ngành



		

		Từ tháng/năm

		Đến tháng/năm

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		PHẦN 5 - CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN CHUYÊN MÔN



		Tổ chức/Doanh nghiệp

		Thời gian

		Chứng chỉ/


Kết quả

		Chuyên ngành/


Khóa huấn luyện



		

		Từ tháng/năm

		Đến tháng/năm

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		PHẦN 6 - LOẠI GIẤY PHÉP ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI/CẤP LẠI



		 FORMCHECKBOX 

Nhân viên không lưu


 FORMCHECKBOX 

Nhân viên TBTTHK

		 FORMCHECKBOX 

Nhân viên khí tượng


 FORMCHECKBOX 

Nhân viên TT-DĐ-GS

		 FORMCHECKBOX 

Nhân viên điều độ khai thác bay


 FORMCHECKBOX 





		PHẦN 7 - LOẠI NĂNG ĐỊNH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI



		




		



		PHẦN 8 - LOẠI NĂNG ĐỊNH ĐỀ NGHỊ GIA HẠN



		STT

		Gia hạn



		

		



		

		



		

		



		Tôi xin cam đoan những thông tin khai ở trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG 


CƠ QUAN/ĐƠN VỊ


(Ký và đóng dấu)




		

		………., ngày        tháng        năm     


NGƯỜI LÀM ĐƠN


(Ký và ghi rõ họ tên)







43. Cấp quyền vận chuyển hàng không cho hãng hàng không


1. Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Hãng hàng không gửi hồ sơ đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thẩm định, xem xét quyết định việc cấp hoặc không cấp quyền vận chuyển cho hãng hàng không. 


- Trường hợp, Cục Hàng không Việt Nam từ chối cấp quyền vận chuyển cho hãng hàng không, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản nêu rõ lý do. 

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


-  Thông qua hệ thống bưu chính. 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị cấp quyền vận chuyển theo mẫu;


- Bản sao Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay;


- Báo cáo về đường bay và kế hoạch khai thác dự kiến;


- Bản sao tài liệu xác nhận tư cách pháp nhân và Điều lệ hoạt động của hãng.

b) Số lượng hồ sơ:    01 bộ gồm 03 bản sao.


4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Hãng hàng không. 

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam;


- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận. 


8. Lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;


- Thông tư số 16/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc













......., ngày .... tháng .... năm .......


ĐỀ NGHỊ CẤP QUYỀN VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG

Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam

Tên hãng hàng không (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): ...............................................................


Tên hãng hàng không viết tắt (nếu có): ......................................


Quốc tịch của hãng hàng không: ................................................


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)..........................................................................................


Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số: ..................................


Do: ..................... cấp ngày ...... tháng ...... năm ..... tại...................


Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay .do …. cấp ngày ...



Điện thoại:........ Fax: ............, Email: .......... Website (nếu có)…....


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)



Họ và tên: ....................................



Chức vụ: ..........................................


Quốc tịch: .....................................


Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp quyền khai thác thương mại vận chuyển hàng không với các điều kiện về:


· Hãng hàng không;


· Đường bay; tàu bay khai thác;


· Chuyến bay và đối tượng vận chuyển;


· Kế hoạch bay dự kiến.



Chúng tôi cam kết:


Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung văn bản đề nghị và hồ sơ kèm theo.


Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam về kinh doanh vận chuyển hàng không trong phạm vi quyền vận chuyển hàng không được cấp.






Đại diện có thẩm quyền của hãng hàng không



                                     (ghi rõ chức danh cụ thể ký tên, đóng dấu)

44. Công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển 


hàng nguy hiểm không thường lệ bằng đường hàng không 


của các hãng hàng không nước ngoài


1. Trình tự thực hiện 


a) Nộp hồ sơ TTHC:  


- Hãng hàng không nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm không thường lệ bằng đường hàng không đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam thẩm định, đánh giá nội dung hồ sơ và quyết định việc công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm không thường lệ bằng đường hàng không đồng thời với việc cấp phép bay đi, đến cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay hàng không dân dụng tại Việt Nam.


- Cục Hàng không Việt Nam xem xét, thông báo việc công nhận hoặc không công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm không thường lệ bằng đường hàng không của hãng hàng không nước ngoài trong phép bay hoặc trong văn bản từ chối cấp phép bay đối với chuyến bay không thường lệ vận chuyển hàng nguy hiểm.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Thông qua hệ thống bưu chính; hoặc 


- Internet: thư điện tử, Fax.


3.  Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ


- Văn bản đề nghị công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm không thường lệ bằng đường hàng không theo mẫu; 


- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không do Quốc gia của hãng hàng không hoặc của người khai thác tàu bay liên quan cấp;


b)  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận văn bản đề nghị theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Hãng hàng không nước ngoài.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Phép bay cho chuyến bay không thường lệ, trong đó quy định cho phép hãng hàng không được vận chuyển hàng nguy hiểm.   


- Việc vận chuyển hàng nguy hiểm không thường lệ của hãng hàng không có hiệu lực theo thời hạn hiệu lực của Phép bay được cấp.


8. Phí, lệ phí: không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đề nghị công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm không thường lệ bằng đường hàng không. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 


- Đáp ứng các điều kiện của thủ tục cấp phép bay cho các chuyến bay không thường lệ.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


-  Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không;

- Thông tư số 18/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không.


ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN


VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM KHÔNG THƯỜNG LỆ


BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG


(Bao gồm việc cấp phép bay thực hiện chuyến bay không thường lệ vận chuyển hàng nguy hiểm)


Ngày: ...............................................................................................................


Số tham chiếu:.................................................................................................


1. Người vận chuyển/Người khai thác:


- Tên: ……………………………………..………………………………. ..
- Địa chỉ liên lạc (địa chỉ bưu điện và SITA/AFTN/thư điện tử/điện thoại/Fax): …….……………


2.  Tàu bay:


- Loại tàu bay: ………………..………………….………………….............


- Quốc tịch, số đăng ký: ……..………….…………………………………...


- Trọng tải cất cánh tối đa: .………….………..……………………………..


3. Hành trình:


Ngày tháng
Số hiệu chuyến bay
Sân bay đi/giờ 
Sân bay đến/giờ








dự kiến cất cánh 1 
dự kiến hạ cánh 1

…………..
…………………

………………...
……………….


4. Đường hàng không bao gồm điểm bay vào, bay ra vùng trời thuộc quyền quản lý điều hành của Việt Nam và giờ dự kiến bay qua điểm bay vào, bay ra 2; độ cao/mực bay:........................................


5. Phương tiện thông tin, dẫn đường và dải tần số liên lạc:…..………...……


6. Người chỉ huy tàu bay:


- Tên: …….…………………………….…………………………………….


- Quốc tịch: ….…………………………………………………….………..


7. Mục đích chuyến bay:  (Chỉ rõ có vận chuyển hàng nguy hiểm)

8. Số lượng ghế hoặc trọng tải cung ứng của tàu bay: …………………..….


9. Số lượng hành khách hoặc trọng lượng và chủng loại hàng hóa chuyên chở:..………………………


10. Sơ đồ bay trong vùng trời thuộc quyền quản lý điều hành của Việt Nam (đối với các chuyến bay hoạt động ngoài khu vực kiểm soát của HKDD), gửi kèm theo.


11. Người xin phép bay:


- Địa chỉ liên lạc (địa chỉ bưu điện và SITA/AFTN/thư điện tử/số điện thoại, Fax): ………………….…………………………………………….


- Tên, chức vụ, chữ ký:…………..…………………………………………


Ghi chú:


1. Mã hiệu 3 chữ của sân bay, giờ địa phương.


2. Giờ UTC.


45. Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp 


của doanh nghiệp giao nhận hàng hóa Việt Nam


1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Doanh nghiệp Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về thông tin trong hồ sơ. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam thẩm định, xem xét, quyết định gia hạn Giấy chứng nhận  đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp cho doanh nghiệp Việt Nam đề nghị. 


- Trường hợp hồ sơ đề nghị chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản đề nghị doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam; hoặc 


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng  hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị theo mẫu quy định; 


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp đã được cấp;


- Báo cáo về hoạt động trong thời hạn Giấy chứng nhận đã được cấp.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


4. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ  hồ sơ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Giấy chứng nhận.


- Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp có thời hạn hiệu lực không quá 05 (năm) năm kể từ ngày cấp.  


8. Phí, lệ phí: 


- Lệ phí 2.400.000VNĐ/Giấy chứng nhận.


- Doanh nghiệp/người được ủy quyền có thể nộp lệ phí trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam, hoặc chuyển qua ngân hàng vào tài khoản của Cục Hàng không Việt Nam.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;


- Thông tư số 16/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.

.

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc














......., ngày .... tháng .... năm .......


Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn)………………..



Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị) ……………. , (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. đề nghị (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn) ………………….. xem xét, giải quyết/thông báo một số nội dung sau:



1.



2. 



3.

(các nội dung đề nghị xem xét, giải quyết/thông báo)



…..



…..



* Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan/đơn vị; thư điện tử, người được giao nhiệm vụ để liên hệ làm việc với cơ quan/đơn vị nhận công văn.


Trân trọng cảm ơn./.







            THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 


Nơi nhận:





      (Ký tên, đóng dấu)


- Như kính gửi;


- …


- …


- Lưu …


Ghi chú: Nếu công văn có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai.


46. Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp 


của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận nước ngoài tại Việt Nam


1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Doanh nghiệp Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận nước ngoài tại Việt Nam đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về thông tin trong hồ sơ. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam thẩm định, xem xét, quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ giao nhận nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam đề nghị. 


- Trường hợp hồ sơ đề nghị chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản đề nghị doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam; hoặc 


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng  hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị theo mẫu quy định; 


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp đã được cấp;


- Báo cáo về hoạt động trong thời hạn Giấy chứng nhận đã được cấp.


- Bản sao gia hạn Hợp đồng chỉ định đại lý xuất vận đơn hàng không thứ cấp (trường hợp hợp đồng có quy định thời hạn hiệu lực) hoặc bản sao Hợp đồng chỉ định đại lý xuất vận đơn hàng không thứ cấp (trường hợp hợp đồng không quy định thời hạn hiệu lực).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ  hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Giấy chứng nhận đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp có thời hạn hiệu lực không quá 05 (năm) năm kể từ ngày cấp.            


8. Phí, lệ phí: 


- Lệ phí: 2.400.000VNĐ/Giấy chứng nhận.


- Doanh nghiệp/người được ủy quyền có thể nộp lệ phí trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam hoặc chuyển lệ phí qua ngân hàng vào tài khoản của Cục Hàng không Việt Nam.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Văn bản đề nghị. 

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;


- Thông tư số 16/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


		                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc














......., ngày .... tháng .... năm .......


Kính gửi: (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn)………………..



Căn cứ các quy định pháp luật liên quan đến việc (tóm tắt nội dung đề nghị) ……………. , (tên cơ quan/đơn vị đề nghị) ……………….. đề nghị (tên cơ quan/đơn vị nhận công văn) ………………….. xem xét, giải quyết/thông báo một số nội dung sau:



1.



2. 



3.

(các nội dung đề nghị xem xét, giải quyết/thông báo)



…..



…..



* Địa chỉ, số điện thoại, fax của cơ quan/đơn vị; thư điện tử, người được giao nhiệm vụ để liên hệ làm việc với cơ quan/đơn vị nhận công văn.


Trân trọng cảm ơn./.







            THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 


Nơi nhận:





      (Ký tên, đóng dấu)


- Như kính gửi;


- …


- …


- Lưu …


Ghi chú: Nếu công văn có từ 02 trang trở lên phải đóng dấu giáp lai.


  47. Cấp lại Giấy phép nhân viên an ninh hàng không


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Người đề nghị cấp lại giấy phép nhân viên an ninh hàng không gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về thông tin trong hồ sơ.


- Giấy phép nhân viên an ninh hàng không được cấp lại trong các trường hợp sau:


+ Giấy phép hết hạn hiệu lực


+ Giấy phép bị mất, bị rách hoặc hư hỏng nhưng còn hiệu lực.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận hồ sơ; tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với những người có giấy phép hết hiệu lực và cấp lại giấy phép nhân viên hàng không cho những người đạt yêu cầu.


- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đến, Cục Hàng không Việt Nam phải thông báo bằng văn bản về những nội dung chưa đầy đủ, yêu cầu người đề nghị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam; hoặc 


- Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Trường hợp Giấy phép hết hiệu lực gồm:

+ Công văn đề nghị của tổ chức (hồ sơ kèm theo danh sách);


+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép nhân viên an ninh hàng không theo mẫu;


+ Bản sao kết quả huấn luyện phù hợp;  

+ 02 ảnh màu kích thước 3 x 4 cm, chụp không quá 06 tháng, kiểu chứng minh nhân dân.


- Trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách hoặc hư hỏng, hồ sơ gồm:


+ Công văn đề nghị của tổ chức (hồ sơ kèm theo danh sách);


+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép nhân viên an ninh hàng không theo mẫu;


+ Bản gốc Giấy phép đã được cấp (nếu có);

+ 02 ảnh màu kích thước 3 x 4 cm, chụp không quá 06 tháng, kiểu chứng minh nhân dân.


b)  Số lượng hồ sơ:

01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:


- Trường hợp Giấy phép hết hiệu lực: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.


- Trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách hoặc hư hỏng: 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân được tổ chức đề nghị.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng An ninh hàng không, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép;


- Giấy phép nhân viên an ninh hàng không có thời hạn hiệu lực là 5 năm và chỉ có giá trị sử dụng trong trường hợp năng định còn thời hạn hiệu lực. Năng định có thời hạn hiệu lực là 1 năm.

8. Phí, lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí cấp lại: 100.000đ/lần.


- Lệ phí cấp năng định: 30.000đ/năng định.


- Phí sát hạch đủ điều kiện cấp giấy phép, năng định cho nhân viên an ninh hàng không: 



+ Lý thuyết: 400.000đ/lần


+ Thực hành: 250.000đ/lần.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Danh sách tham dự kiểm tra cấp Giấy phép, năng định chuyên môn an ninh hàng không; 


- Đơn tham dự kiểm tra cấp Giấy phép, năng định chuyên môn an ninh hàng không.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 5 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam;


- Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 4/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không;


- Thông tư số 17/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng;

- Thông tư số 11/2001/TT-BGTVT ngày 28/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không;


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


		TÊN CƠ QUAN ……


__________________




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


__________________________________________







DANH SÁCH THAM DỰ KIỂM TRA 


CẤP GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH CHUYÊN MÔN AN NINH HÀNG KHÔNG


( Kèm theo công văn số:        /          ngày        tháng    năm 200...)


		STT

		Họ và tên

		Chức vụ

		Năm sinh

		Giới tính

		Quê quán

		- Chứng chỉ/chứng nhận ANHK. - Nơi cấp

		Chuyên môn nghiệp vụ xin kiểm tra

		Kiểm tra



		

		

		

		

		

		

		

		

		Lần đầu

		Năng định



		1

		Nguyễn văn A

		Tổ trưởng

		….

		Nam

		……

		- Chứng chỉ


- Học viện hàng không

		An ninh cơ động

		

		X



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		  

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







                          








…….., ngày …..tháng……năm 200…


 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị









Người lập danh sách


       (ký tên và đóng dấu)                                                                                                                                     (họ và tên, chữ ký)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN THAM DỰ KIỂM TRA CẤP GIẤY PHÉP, 


NĂNG ĐỊNH CHUYÊN MÔN AN NINH HÀNG KHÔNG  





Kính gửi:  


Họ và tên:


Ngày tháng năm sinh :        /     / 

  Giới tính:   □ Nam  □ Nữ


Quê quán :


Chức vụ:


Đơn vị công tác hiện nay:



Thực hiện Điều 4 Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nhân viên an ninh hàng không khi thực hiện nhiệm vụ phải có giấy phép an ninh hàng không. Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cho tôi tham dự kiểm tra để được cấp giấy phép an ninh hàng không/năng định chuyên môn:



□ An ninh soi chiếu 


□ An ninh cơ động  


□ Kiểm soát an ninh


□ An ninh trên không



Tôi xin gửi kèm theo 01 bản sơ yếu lý lịch; bằng/giấy chứng nhận/chứng chỉ chuyên môn an ninh hàng không; hai ảnh màu 3x 4cm mặc trang phục an ninh hàng không. 


Tôi xin chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của kỳ kiểm tra.






                  ............., ngày........tháng......năm 200…








                 Người làm đơn









       ( Ký và ghi họ tên )


48. Gia hạn năng định nhân viên an ninh hàng không


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Người đề nghị gia hạn năng định nhân viên an ninh hàng không gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về thông tin trong hồ sơ.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra, sát hạch và gia hạn năng định nhân viên an ninh hàng không đối với những người đạt yêu cầu.


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam; hoặc 


- Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Văn bản đề nghị gia hạn năng định nhân viên của tổ chức (kèm theo danh sách) theo mẫu;


- Đơn đề nghị gia hạn năng định cho nhân viên theo mẫu;


- Bản sao kết quả huấn luyện gần nhất;


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân do tổ chức đề nghị.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam; 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng An ninh hàng không, Cục Hàng không Việt Nam; 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Gia hạn năng định;


- Thời hạn hiệu lực của năng định nhân viên An ninh hàng không 01 năm.


8. Phí, lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí gia hạn năng định: 

30.000VNĐ/lần.


- Phí sát hạch đủ điều kiện cấp gia hạn năng định cho nhân viên quản lý hoạt động bay: 



+ Lý thuyết: 400.000đ/lần



+ Thực hành: 250.000đ/lần.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính (nếu có): 


- Danh sách tham dự kiểm tra cấp Giấy phép, năng định chuyên môn an ninh hàng không; 


- Đơn tham dự kiểm tra cấp Giấy phép, năng định chuyên môn an ninh hàng không.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 5 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam;


- Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 4/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không;


- Thông tư số 17/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng;

- Thông tư số 11/2001/TT-BGTVT ngày 28/3/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không;


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN THAM DỰ KIỂM TRA CẤP GIẤY PHÉP, 


NĂNG ĐỊNH CHUYÊN MÔN AN NINH HÀNG KHÔNG  





Kính gửi:  


Họ và tên:


Ngày tháng năm sinh :        /     / 

  Giới tính:   □ Nam  □ Nữ


Quê quán :


Chức vụ:


Đơn vị công tác hiện nay:



Thực hiện Điều 4 Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định nhân viên an ninh hàng không khi thực hiện nhiệm vụ phải có giấy phép an ninh hàng không. Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cho tôi tham dự kiểm tra để được cấp giấy phép an ninh hàng không/năng định chuyên môn:



□ An ninh soi chiếu 


□ An ninh cơ động  


□ Kiểm soát an ninh


□ An ninh trên không



Tôi xin gửi kèm theo 01 bản sơ yếu lý lịch; bằng/giấy chứng nhận/chứng chỉ chuyên môn an ninh hàng không; hai ảnh màu 3x4cm mặc trang phục an ninh hàng không. 


Tôi xin chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của kỳ kiểm tra.






                  ............., ngày........tháng......năm 200…








                 Người làm đơn









       ( Ký và ghi họ tên )


		TÊN CƠ QUAN ……


__________________




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


__________________________________________







DANH SÁCH THAM DỰ KIỂM TRA 


CẤP GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH CHUYÊN MÔN AN NINH HÀNG KHÔNG


( Kèm theo công văn số:        /          ngày        tháng    năm 200...)


		STT

		Họ và tên

		Chức vụ

		Năm sinh

		Giới tính

		Quê quán

		- Chứng chỉ/chứng nhận ANHK. - Nơi cấp

		Chuyên môn nghiệp vụ xin kiểm tra

		Kiểm tra



		

		

		

		

		

		

		

		

		Lần đầu

		Năng định



		1

		Nguyễn văn A

		Tổ trưởng

		….

		Nam

		……

		- Chứng chỉ


- Học viện hàng không

		An ninh cơ động

		

		X



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		  

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







                          








                                                            …….., ngày …..tháng……năm 200…


Người lập danh sách                                                        Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 


(họ và tên, chữ ký)                                                                   (ký tên và đóng dấu)                                                                                                                                     


49. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ, ban hành quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung Tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.


- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu người đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi hồ sơ đầy đủ theo quy định.


- Trong quá trình kiểm tra, thẩm định, Cục Hàng không Việt Nam có thể yêu cầu người đề nghị cung cấp các thông tin hoặc tài liệu để làm rõ các vấn đề liên quan.


2. Cách thức thực hiện:


- Trực tiếp tại Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Công văn đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung Tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;


- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Tài liệu hướng dẫn khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.


b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.


- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ trực tiếp hoặc ngày đến ghi trên dấu bưu điện, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản yêu cầu người đề nghị hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi hồ sơ đầy đủ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động bay,Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng;


- Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ngày 6/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không;


- Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế không lưu hàng không dân dụng;


- Thông tư số 19/2009/TT-BGTVT ngày 8/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về khí tượng Hàng không dân dụng;


- Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay.


50. Ban hành, Phê duyệt phương thức bay hàng không dân dụng


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam;


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và ban hành, phê duyệt phương thức bay hàng không dân dụng.


2. Cách thức thực hiện:


- Trực tiếp tại Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam, hoặc


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị ban hành, phê duyệt phương thức bay hàng không dân dụng theo mẫu;


- Thống kê chướng ngại vật trong khu vực có bán kính 55 km tính từ thiết bị dẫn đường sử dụng để xây dựng phương thức;


- Cơ sở dữ liệu về sân bay thiết bị dẫn đường;


- Các sơ đồ:


+ Sơ đồ xác định độ cao an toàn tối thiểu trong các phân khu, chi tiết khu vực các giai đoạn của phương thức bay thể hiện trên bản đồ địa hình hàng không tỷ lệ 1:250.000;


+ Sơ đồ chi tiết giai đoạn tiếp cận chót, tiếp cận hụt của phương thức tiếp cận thể hiện trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 1000.000.


- Đối với phương thức tiếp cận chính xác, ngoài các sơ đồ quy định tại khoản 3 Điều 9, Thông tư số 28/2009/TT-BGTVT ngày 10/11/2009, phải bổ sung:


+ Sơ đồ chi tiết giai đoạn tiếp cận chót, tiếp cận hụt thể hiện trên bản đồ địa hình tỷ lệ 1:100.000 hoặc 1:50.000;

+ Thống kê, đánh giá các chướng ngại vật trong giai đoạn tiếp cận chính xác theo mặt phẳng nhận dạng chướng ngại vật (OIS), mô hình đánh giá rủi ro (CRM) và các mặt phẳng cơ bản của phương thức ILS (basic ILS). 


- Sơ đồ toàn bộ phương thức bay theo tỷ lệ 1:250.000.

- Các tham số được sử dụng để tính toán và các bước tính toán trong quá trình xây dựng phương thức bay.


- Ý kiến bằng văn bản của các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu và thông báo tin tức hàng không (hoặc văn bản xin ý kiến các cơ sở này trong trường hợp không có văn bản trả lời).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức.


     6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị ban hành, phê duyệt phương thức bay hàng không dân dụng.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 


- Hồ sơ xây dựng phương thức bay phải do tối thiểu là 02 nhân viên thiết kế phương thức bay xây dựng.

- Phương thức bay đề nghị ban hành đã được tiến hành bay hiệu chuẩn.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 28/2009/TT-BGTVT ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phương thức bay hàng không dân dụng;


- Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay. 


Mẫu


		TÊN CỦA DOANH NGHIỆP


ĐỀ NGHỊ

        Số:         /……

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng     năm 200..





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Ban hành (hoặc sửa đổi, bổ sung) phương thức bay Hàng không dân dụng


Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam


- Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;


- Thông tư số 28/2009/TT-BGTVT ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về phương thức bay hàng không dân dụng;



(Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép khai thác) địa chỉ: ………


đề nghị Cục Hàng không Việt Nam ban hành (hoặc sửa đổi, bổ sung) phương thức bay HKDD sử dụng thiết bị (ILS, VOR/DME, NDB)


1. Phương thức bay sử dụng thiết bị:


3. Khu vực (triển khai phương thức bay):


5. Chế độ sử dụng (24/24h/ban ngày/theo yêu cầu):


6. Ngày đưa vào khai thác:


7. Các giới hạn khai thác (nếu có):

    Các tài liệu kèm theo:


Hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGTVT ngày 10/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về phương thức bay hàng không dân dụng.


(Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép khai thác) sẽ thực hiện đầy đủ các quy định, hướng dẫn liên quan và nộp lệ phí theo quy định.

		Nơi nhận:


- Phòng QLHĐB Cục;


- …..


- Lưu VT, cơ quan soạn thảo.(..b)

		THỦ TRƯỞNG 


DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ

(Ký tên, đóng dấu)








51. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện cho 


các hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức nộp hồ sơ đến Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra hồ sơ, thẩm định phạm vi của hợp đồng đại diện được ký giữa hãng hàng không nước ngoài và pháp nhân Việt Nam để làm cơ sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện cho các hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam.


2. Cách thức thực hiện:


- Trực tiếp tại Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị Đăng ký hoạt động đại diện cho hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam;


- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức, cá nhân nhận đại diện;


- Thoả thuận về việc uỷ quyền đại diện tại Việt Nam giữa hãng hàng không nước ngoài và tổ chức, cá nhân Việt Nam;


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


     6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Giấy chứng nhận;


- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện của pháp nhân Việt Nam cho hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam có thời hạn không quá 05 (năm) năm kể từ ngày cấp.


8. Phí, lệ phí (nếu có): 


- Lệ phí:    2.400.000VNĐ/Giấy chứng nhận.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị đăng ký hoạt động đại diện cho hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;


- Thông tư số 16/20011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


TIÊU ĐỀ HÃNG HÀNG KHÔNG


                                                        ....., ngày .... tháng .... năm 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐẠI DIỆN CHO


HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM


Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam


Tên công ty (ghi bằng chữ in hoa, tên trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): ..............................................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): .............................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)............................................................................................................

Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh số: .....................................


Do: .............. cấp ngày       tháng ... năm ..... tại.................................

Lĩnh vực hoạt động chính: ..................................................................


Vốn điều lệ : ......................................................................................


Số tài khoản: ............................... Tại Ngân hàng: .............................


Điện thoại:........ Fax: .........., Email: ............ Website (nếu có) ….....


Đại diện theo pháp luật: 



Họ và tên: ........................................................................................



Chức vụ: ............................................................................................



Quốc tịch: ............................................................................


Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện cho hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam  


Giữa


Tên Công ty .......................................................................................


Trụ sở chính:.........................................................................


Được thành lập theo giấy phép số: ............ ngày ......tháng......năm.....


do .......................................... cấp với ngành nghề .............................


Và


Tên hãng hàng không ........................................................................


Tên hãng hàng không viết tắt (nếu có): ..............................................


Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh)..............................................................................................................


Đại diện theo pháp luật: (đại diện có thẩm quyền)



Họ và tên: ......................................................................................



Chức vụ: ........................................................................................



Quốc tịch: .....................................................................................


Chúng tôi cam kết:


Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội dung Đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.


Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động kinh doanh nói chung và phạm vi hoạt động đại diện được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện cho hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam.




Đại diện có thẩm quyền của Công ty




                                                        (ghi rõ chức danh cụ thể)






                                        ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm bao gồm:


- Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của tổ chức, cá nhân nhận đại diện.


- Bản sao hợp đồng chỉ định đại diện tại Việt Nam.


52. Cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp


dịch vụ bảo đảm hoạt động bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ đề nghị.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra, thẩm định để quyết định việc cấp giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. Trường hợp từ chối cấp giấy phép phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.


 2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Thông qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo mẫu.


- Danh mục trang bị, thiết bị, hệ thống kỹ thuật của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay đã được cấp phép.


- Danh sách nhân viên được cấp giấy phép làm việc tại cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay phù hợp với số lượng nhân viên quy định tại tài liệu hướng dẫn khai thác.


- Bản sao văn bản phê duyệt tài liệu hướng dẫn khai thác của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.


b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.


- Trường hợp từ chối đơn đề nghị, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức biết và nêu rõ lý do.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.


- Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hoạt động trong trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật.

8. Phí, lệ phí (nếu có): 


Lệ phí cấp Giấy phép:


a) Cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu tại cảng hàng không quốc tế:


- Kiểm soát đường dài (ACC): 




40.000.000đ/lần


- Kiểm soát tiếp cận/tại sân bay (APP/TWR): 

30.000.000đ/lần


- Kiểm soát tại sân bay (TWR): 



20.000.000 đ/lần


 - Cơ sở thông báo, hiệp đồng bay: 



15.000.000đ/lần


- Kiểm soát mặt đất (GCU) tại cảng HKQT: 


15.000.000đ/lần


- Thủ tục bay (ARO) tại cảng HKQT: 



15.000.000đ/lần.


b) Cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo tin tức (AIS) tại cảng hàng không quốc tế:


- Phòng NOTAM quốc tế: 




15.000.000đ/lần


- Phòng thông báo tin tức hàng không tại Cảng hàng không quốc tế:










15.000.000đ/lần


- Phòng AIP và bản đồ: 





15.000.000đ/lần.


c) Cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS) tại cảng hàng không quốc tế


- Cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát: 30.000.000đ/lần


- Trạm thông tin, giám sát thuộc cơ sở bảo đảm hoạt động bay: 15.000.000đ/lần


d) Cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng (MET) tại cảng hàng không quốc tế


- Cơ sở cung cấp dịch vụ cảnh báo thời tiết: 


15.000.000đ/lần


- Cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng:



15.000.000đ/lần


e) Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại cảng hàng không nội địa (đối với tất cả dịch vụ bảo đảm hoạt động bay): 

15.000.000đ/lần.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 


- Có bộ máy tổ chức phù hợp với dịch vụ mà tổ chức cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay đề nghị.


- Có đủ hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép khai thác theo quy định.


- Đội ngũ nhân viên bảo đảm hoạt động bay có giấy phép, chứng chỉ còn hiệu lực, phù hợp với vị trí công tác.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông tin, dẫn đường, giám sát HKDD;


- Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông báo tin tức HK;


- Thông tư số 19 /2009/TT-BGTVT ngày 8/9/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Khí tượng HKDD;


- Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Không lưu HKDD;


- Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT  quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay; 


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


		TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ



Số:         /……

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……., ngày     tháng     năm 20……..





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay


Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam



Tổ chức đề nghị:………………………... địa chỉ: …………………..


………………………………………………………………………………………


đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cho:


1. Cơ sở:………………………………………………………………………


    Địa chỉ (Bưu điện, AFTN):………………………………………………….


2. Mục đích (cung cấp dịch vụ):……………………………………………


3. Phạm vi (nêu rõ tên dịch vụ ):……………………………………………


4. Phương thức cung cấp dịch vụ: …………………………………………


5. Chế độ hoạt động (24/24h/ban ngày/theo yêu cầu):……………………


6. Ngày đưa vào khai thác (đối với cơ sở mới):………………………………


7. Các giới hạn khai thác (nếu có):…………………………………………


    Các tài liệu kèm theo:


- …………….;


-……………..;


-……………..

		Nơi nhận:


- Như trên;


- …..


- Lưu VT, …..(..b).

		TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ


(Ký tên, đóng dấu)








53. Cấp lại Giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp 


dịch vụ bảo đảm hoạt động bay


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Doanh nghiệp đề nghị cấp lại Giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay gửi hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ đề nghị.


- Trong những trường hợp sau đây, doanh nghiệp phải làm thủ tục cấp lại giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay với Cục Hàng không Việt Nam:


+ Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay bị mất, rách hoặc bị tiêu hủy;


+ Thay đổi Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay đề nghị;


+ Thay đổi Tên cơ sở, địa chỉ của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong giấy phép được cấp;


+ Thay đổi mục đích, phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ, chế độ hoạt động, tổ chức bộ máy của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay;


+ Phục hồi và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (áp dụng trong trường hợp giấy phép bị thu hồi không còn đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật; vi phạm các quy định của pháp luật về việc tuân thủ các yêu cầu, điều kiện trong hoạt động khai thác dịch vụ bảo đảm hoạt động). Trong trường hợp này, thủ tục cấp lại như cấp mới Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng không Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra, thẩm định để quyết định việc cấp lại giấy phép khai thác cho cơ sở cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.


 2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc


- Thông qua hệ thống bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu ;


- Bản gốc giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (nếu có) (áp dung trong trường hợp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay bị mất, rách hoặc bị tiêu hủy);


- Bản sao có chứng thực tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; và/hoặc thay đổi tên cơ sở, địa chỉ của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong giấy phép được cấp; và/hoặc thay đổi mục đích, phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ, chế độ hoạt động, tổ chức bộ máy của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.


b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định của người đề nghị (trường hợp Giấy phép bị mất, rách hoặc bị tiêu hủy); 


b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định (trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; và/hoặc thay đổi tên cơ sở, địa chỉ của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong giấy phép được cấp; và/hoặc thay đổi mục đích, phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ, chế độ hoạt động, tổ chức bộ máy của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay);


c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định (áp dụng trong trường hợp giấy phép bị thu hồi). 


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam; 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam; 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép. 


8. Phí, lệ phí (nếu có): 


Lệ phí cấp lại Giấy phép:


a) Cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu tại cảng hàng không quốc tế:


- Kiểm soát đường dài (ACC): 



10.000.000đ/lần


- Kiểm soát tiếp cận/tại sân bay (APP/TWR): 
10.000.000đ/lần


- Kiểm soát tại sân bay (TWR): 


  5.000.000đ/lần


 - Cơ sở thông báo, hiệp đồng bay: 


  5.000.000đ/lần


- Kiểm soát mặt đất (GCU) tại cảng HKQT: 

  5.000.000đ/lần


- Thủ tục bay (ARO) tại cảng HKQT: 


  5.000.000đ/lần


b) Cơ sở cung cấp dịch vụ thông báo tin tức (AIS) tại cảng hàng không quốc tế:


- Phòng NOTAM quốc tế: 



  5.000.000đ/lần


- Phòng thông báo tin tức hàng không:


  5.000.000đ/lần


- Phòng AIP và bản đồ: 




  5.000.000đ/lần


c) Cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát (CNS) tại cảng hàng không quốc tế


- Cơ sở cung cấp dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát : 
10.000.000đ/lần


- Trạm thông tin, giám sát thuộc cơ sở bảo đảm hoạt động bay:    5.000.000đ/lần


d) Cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng (MET) tại cảng hàng không quốc tế


- Cơ sở cung cấp dịch vụ cảnh báo thời tiết: 



5.000.000đ/lần


- Cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng Cảng Hàng không quốc tế:   5.000.000đ/lần


e) Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại cảng hàng không nội địa (đối với tất cả dịch vụ bảo đảm hoạt động bay): 


 5.000.000đ/lần


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay. 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 


- Có bộ máy tổ chức phù hợp với dịch vụ mà tổ chức cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay đề nghị.


- Có đủ hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép khai thác theo quy định.


- Đội ngũ nhân viên bảo đảm hoạt động bay có giấy phép, chứng chỉ còn hiệu lực, phù hợp với vị trí công tác.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006;


- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông tin, dẫn đường, giám sát HKDD;


- Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Thông báo tin tức HK;


- Thông tư số 19 /2009/TT-BGTVT ngày 8/9/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về Khí tượng HKDD;


- Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Không lưu HKDD;


- Thông tư số 22/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay; 


- Thông tư số 169/2010/TT-BTC ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.


		TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ



Số:         /……

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…………., ngày     tháng     năm 20……..





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay


Kính gửi: Cục Hàng không Việt Nam



Tổ chức đề nghị:………………………... địa chỉ: …………………..


………………………………………………………………………………………


đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cho:


1. Cơ sở:……………………………………………………………….


    Địa chỉ (Bưu điện, AFTN):……………………………………………….


2. Mục đích (cung cấp dịch vụ):……………………………………………


3. Phạm vi (nêu rõ tên dịch vụ ):………………………………………………


4. Phương thức cung cấp dịch vụ: …………………………………………


5. Chế độ hoạt động (24/24h/ban ngày/theo yêu cầu):………………………


6. Ngày đưa vào khai thác (đối với cơ sở mới):……………………………


7. Các giới hạn khai thác (nếu có):………………………………………


    Các tài liệu kèm theo:


- …………….;


-……………..;


		Nơi nhận:


- Như trên;


- …..


- Lưu VT, …..(..b).

		TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ


(Ký tên, đóng dấu)








IV- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng hải

54. Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải 

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) đến Cục Hàng hải Việt Nam. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.


- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.


- Trong trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do những nội dung chưa đáp ứng để tổ chức, cá nhân  hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.


- Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải hạng ba, hạng nhì, hạng nhất theo quy định, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Công văn kèm theo danh sách đề nghị của tổ chức hoa tiêu hàng hải hướng dẫn thực tập theo mẫu quy định;


- 03 phiếu sát hạch khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải đối với hoa tiêu hàng hải hạng Ba; 02 phiếu sát hạch đối với hoa tiêu hàng hải hạng Nhì, hạng Nhất và Ngoại hạng theo mẫu quy định;


- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 06 tháng trở lại (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Không có;

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Giấy chứng nhận;

- GCNKNCMHTHH có thời hạn dử dụng là 05 năm kể từ ngày cấp.


8. Phí, lệ phí: 


- Lệ phí: 50.000 đồng/Giấy chứng nhận.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Công văn của Công ty hoa tiêu hàng hải đề nghị cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải hạng ba, hạng nhì, hạng nhất;

- Tờ khai danh sách tàu biển, thời gian dẫn tàu an toàn, thời gian thực tập dẫn tàu của Hoa tiêu hàng hải;

- Phiếu sát hạch khả năng chuyên môn của Hoa tiêu hàng hải. 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


- Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải hạng Ba:


+ Đã hoàn thành khoá đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản;


+ Đã thực tập hoa tiêu hàng hải hạng Ba dưới sự hướng dẫn của hoa tiêu hàng hải đã có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải với số lượt dẫn tàu an toàn là 300 lượt hoặc thời gian ít nhất là 36 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu là 150 lượt và được tổ chức hoa tiêu nơi thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận.

Đối với hoa tiêu hàng hải tập sự đã đảm nhiệm chức danh sỹ quan tàu biển hạng tàu từ 500 GT trở lên thì phải có số lượt thực tập dẫn tàu an toàn tối thiểu là 200 lượt hoặc thời gian ít nhất là 18 tháng với số lượt thực tập dẫn tàu an toàn tối thiểu là 100 lượt; trường hợp hoa tiêu tập sự đã đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng tàu biển có tổng dung tích từ 500 GT trở lên thì phải có số lượt thực tập dẫn tàu an toàn tối thiểu là 150 lượt hoặc thời gian ít nhất là 15 tháng với số lượt thực tập dẫn tàu an toàn tối thiểu là 75 lượt và được tổ chức hoa tiêu nơi thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận.

- Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải hạng Nhì:



+ Đối với hoa tiêu hàng hải đã có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải hạng Ba: 


* Đã độc lập dẫn tàu an toàn ít nhất là 200 lượt với cương vị hoa tiêu hàng hải hạng Ba hoặc có thời gian đảm nhiệm tốt công việc của hoa tiêu hàng hải hạng Ba ít nhất là 24 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu là 100 lượt và được tổ chức hoa tiêu nơi thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận;


* Có ít nhất là 30 lượt thực tập dẫn tàu an toàn đối với loại tàu có tổng dung tích từ 4000 GT hoặc chiều dài tối đa từ 115 mét trở lên hoặc có thời gian thực tập hoa tiêu hàng hải hạng Nhì ít nhất là 12 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu là 15 lượt và được tổ chức hoa tiêu nơi thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận.



+ Đối với người có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng tàu biển có tổng dung tích từ 3000 GT trở lên và đã có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng tương ứng ít nhất là 36 tháng thì được xét cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải hạng Nhì, nhưng phải đáp ứng các điều kiện dưới đây:



* Đã hoàn thành khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản;



* Có ít nhất là 150 lượt thực tập dẫn tàu an toàn đối với loại tàu có tổng dung tích từ 4000 GT hoặc chiều dài tối đa từ 115 mét trở lên với chức danh thực tập hoa tiêu hàng hải hạng Nhì hoặc có thời gian thực tập hoa tiêu hàng hải hạng Nhì ít nhất là 12 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu là 75 lượt và được tổ chức hoa tiêu nơi thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận.


- Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải hạng Nhất:



+ Đã hoàn thành khoá đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao;



+ Có ít nhất 30 lượt thực tập dẫn tàu an toàn đối với loại tàu có tổng dung tích từ 10.000 GT hoặc chiều dài tối đa từ 145 mét trở lên hoặc thực tập hoa tiêu hàng hải hạng Nhất ít nhất 06 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu là 15 lượt dưới sự hướng dẫn của hoa tiêu hàng hải có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải từ hạng Nhất trở lên và được tổ chức hoa tiêu nơi thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận. 


- Điều kiện cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng:



+ Có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải hạng Nhất;


          + Đã độc lập dẫn tàu an toàn ít nhất là 300 lượt với cương vị hoa tiêu hàng hải hạng Nhất hoặc có thời gian đảm nhiệm tốt công việc của hoa tiêu hàng hải hạng Nhất ít nhất là 36 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu 150 lượt và được tổ chức hoa tiêu nơi thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận;


          + Có ít nhất 30 lượt thực tập dẫn tàu an toàn đối với loại tàu có tổng dung tích từ 20.000 GT hoặc 06 tháng với số lượt dẫn tàu an toàn tối thiểu là 15 lượt dưới sự hướng dẫn của hoa tiêu hàng hải có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Ngoại hạng và được tổ chức hoa tiêu nơi thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005;


- Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;


- Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;


- Quyết định số 84/2005/QĐ- BTC ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm hồ sơ mua bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.


Mẫu công văn


		Tên công ty

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		Số:          /CTyHTHH………

		......, ngày …..tháng ….. năm .......



		“V/v: Cấp GCNKNCMHTHH,   


              GCNVHĐHTHH”

		





Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam


Căn cứ Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/6/2009 của Bộ̣ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải, Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT ngày 25 tháng 3 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT, Công ty ………….kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải cho các ông có tên dưới đây:


1. Họ và tên.………………..Sinh ngày……………….Nơi sinh…...............………


 Đã hoàn thành Khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản theo Quyết định số ./QĐ-      CHHVN ngày....tháng….năm .... của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.


Số GCNKNCM (sỹ quan) thuyền trưởng tàu biển từ 500GT trở lên:…cấp ngày: ...


Thời gian đảm nhiệm chức danh (sỹ quan) thuyền trưởng tàu biển: ............tháng


Thời gian thực tập dẫn tàu hạng Ba:…….tháng; số lượt thực tập dẫn tàu hạng Ba:………


Đề nghị cấp GCNKNCMHTHH: hạng Ba


Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải:…………………………………… …..

2. Họ và tên.………………..Sinh ngày……………….Nơi sinh…..............….……


Số GCNKNCMHTHH hạng Ba: ……………………… . …cấp ngày:…....…....…. 


Số GCNVHĐHTHH hiện có: ………………………………cấp ngày:….…...…....

Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: ......…………………………………… 


Thời gian dẫn tàu hạng Ba:...….tháng; số lượt dẫn tàu hạng Ba an toàn:..................


Số GCNKNCM Thuyền trưởng tàu biển từ 3000GT trở lên:.........cấp ngày: ...........


Thời gian đảm nhiệm chức danh Thuyền trưởng tàu biển từ 500GT trở lên:  .tháng


Thời gian thực tập dẫn tàu hạng Nhì:…tháng; số lượt thực tập dẫn tàu hạng Nhì:....


Đề nghị cấp GCNKNCMHTHH: hạng Nhì


Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: …………………………………… 

3. Họ và tên.………………..Sinh ngày……………….Nơi sinh….............………


Đó hoàn thành Khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao theo Quyết định số…/QĐ-CHHVN ngày….tháng….năm ..... của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.


Số GCNKNCMHTHH hạng Nhì:…………………........cấp ngày:........……...……


Số GCNVHĐHTHH hiện có: ………………………….cấp ngày: ..........................


Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: ………………………………..…… 


Thời gian thực tập dẫn tàu hạng Nhất:…...........….tháng; số lượt dẫn tàu hạng Nhất an toàn: ……………………………………….…


Đề nghị cấp GCNKNCMHTHH: hạng Nhất


Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: ………...........…………....................... 


4. Họ và tên.………………..Sinh ngày……………….Nơi sinh…...............………


Số GCNKNCMHTHH hạng Nhất:…..…………………......cấp ngày:…..…...……


Số GCNVHĐHTHH hiện có:………………………………cấp ngày: ..…….….....


Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: ……………………………………… ..……..………..……………………………………………………

Thời gian dẫn tàu hạng Nhất:.........tháng; số lượt dẫn tàu hạng Nhất an toàn: ….....


Thời gian thực tập dẫn tàu Ngoại hạng:…………..….tháng; số lượt thực tập dẫn tàu Ngoại hạng:…………


Đề nghị cấp GCNKNCMHTHH: Ngoại hạng


Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: …………………………………… 


Hồ sơ kèm theo gồm có:


………………………………………….…………………………..………..………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.

 Nơi nhận:

 Thủ trưởng công ty

  - Như trên;   

    (Ký tên, đóng dấu)


   - Lưu: ……


(Ghi chú: cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, tương ứng với hạng hoa tiêu đề nghị)

MẪU TỜ KHAI DANH SÁCH TÀU BIỂN, THỜI GIAN DẪN TÀU AN TOÀN, 


THỜI GIAN THỰC TẬP DẪN TÀU CỦA HOA TIÊU HÀNG HẢI




		Tên công ty 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		......, ngày …..tháng ….. năm ..…...





TỜ KHAI


Họ và tên hoa tiêu hàng hải: .................................................................................................

Sinh ngày: ........tháng.........năm............................................................................................

Đơn vị công tác: ...................................................................................................................

Số GCNKNCMHTHH: .............................................ngày cấp: .........................................

Số GCNVHĐHTHH: ................................................ngày cấp: .........................................

Khu vực được phép dẫn tàu: ..............................................................................................

.............................................................................................................................................


Dưới đây là danh sách tàu biển, thời gian dẫn tàu hạng ..........an toàn của hoa tiêu hàng hải ................................................................................:
(

Dưới đây là danh sách tàu biển, thời gian thực tập dẫn tàu Ngoại hạng (hạng...........) của hoa tiêu hàng hải ............................................:   
(



(Đề nghị đánh dấu (x) vào ( tương ứng)


		TT

		Ngày


dẫn tàu

		Tên tàu

		Tổng 

dung tích

		Chiều dài 

Tàu

		Tuyến dẫn tàu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Từ

		Đến

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





  Xác nhận của Cảng vụ hàng hải




 Thủ trưởng công ty

     (Xác nhận, ký tên và đóng dấu)




                (Ký tên và đóng dấu)


Mẫu



		Tên công ty 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		......, ngày …..tháng ….. năm ..…...





PHIẾU SÁT HẠCH KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN

Họ và tên hoa tiêu sát hạch:.............................................................................................

Chức danh: ……………………………………………….......….………...….…..........

Số GCNKNCMHTHH của hoa tiêu sát hạch: .....................ngày cấp: ................... .......

Số GCNVHĐHTHH của hoa tiêu sát hạch:..........................ngày cấp: ..........................

Họ và tên người được sát hạch: ......................................................................................

Sinh ngày: ........tháng.........năm......................................................................................

Đơn vị công tác: ..............................................................................................................
.


Chức danh: ......................................................................................................................


Số GCNKNCMHTHH: ......................................
ngày cấp: ...........................................


Số GCNVHĐHTHH:..........................................ngày cấp: ............................................


Ngày sát hạch dẫn tàu:.......................thời gian từ:........................đến: ………...…..........

Tên tàu: …………………………………GT:…………………..LOA:…..……m…….

Tuyến sát hạch dẫn tàu: ...........................................................................................
.....

Kết quả sát hạch:………………………………………………………………………..

Khả năng giao tiếp: tiếng Việt:……..…. điểm; tiếng Anh:…………. điểm…………..

Tuân thủ Quy tắc COLREG 72: …………...điểm……………………………………..

Kỹ năng điều động tàu: ……………. điểm…………………………………………….

Tư  thế, tác phong: …………………………………………………………..…………


Nhận xét khác: …………………………………………..…………………..…...........


                                                                                       Người sát hạch


                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)


55. Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải 


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH) đến Cục Hàng hải Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

- Trong trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do những nội dung chưa đáp ứng để tổ chức, cá nhân  hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện cấp Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải theo quy định, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Công văn kèm theo danh sách đề nghị của tổ chức hoa tiêu hàng hải hướng dẫn thực tập theo mẫu quy định, trong đó nêu cụ thể vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải đề nghị cấp, thời gian hoặc số lượt dẫn tàu an toàn của hoa tiêu được đề nghị (có xác nhận của Cảng vụ khu vực);


- Bản sao chụp GCNKNCMHTHH;


- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 06 tháng trở lại (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


- 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Giấy chứng nhận.


- Thời hạn sử dụng của GCNVHĐHTHH tương ứng với thời hạn của GCNKNCMHTHH.

8. Phí, lệ phí: 


- Lệ phí: 50.000 đồng/Giấy chứng nhận.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Công văn của Công ty hoa tiêu hàng hải đề nghị cấp GCNVHĐHTHH;


- Tờ khai danh sách tàu biển, thời gian dẫn tàu an toàn, thời gian thực tập dẫn tàu của Hoa tiêu hàng hải.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


- Có GCNKNCMHTHH.

- Đối với hoa tiêu hàng hải dẫn tàu tại cảng dầu khí ngoài khơi để được cấp GCNVHĐHTHH thì phải thực tập dẫn tàu an toàn ít nhất 05 lượt tại tuyến dẫn tàu vùng hoa tiêu hàng hải đó và được tổ chức hoa tiêu nơi thực tập, Cảng vụ hàng hải tại khu vực xác nhận.    


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2005;


- Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;


- Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;


- Quyết định số 84/2005/QĐ- BTC ngày 28 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.


Mẫu công văn


		Tên công ty

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





		Số:          /CTyHTHH………

		......, ngày …..tháng ….. năm .......



		“V/v: Cấp GCNKNCMHTHH,   


              GCNVHĐHTHH”

		





Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam


Căn cứ Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18/6/2009 của Bộ̣ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải, Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT ngày 25 tháng 3 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT, Công ty ………….kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải, Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải cho các ông có tên dưới đây:


1. Họ và tên.………………..Sinh ngày……………….Nơi sinh…...............………


Đã hoàn thành Khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải cơ bản theo Quyết định số .../QĐ-CHHVN ngày....tháng….năm .... của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.


Số GCNKNCM (sỹ quan) thuyền trưởng tàu biển từ 500GT trở lên:…cấp ngày: ............

Thời gian đảm nhiệm chức danh (sỹ quan) thuyền trưởng tàu biển: ............tháng


Thời gian thực tập dẫn tàu hạng Ba:…….tháng; số lượt thực tập dẫn tàu hạng Ba:……

Đề nghị cấp GCNKNCMHTHH: hạng Ba


Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải:…………………………………… ………

2. Họ và tên.………………..Sinh ngày……………….Nơi sinh…..............….……….

Số GCNKNCMHTHH hạng Ba: ……………………… . …cấp ngày:…....…....…. …

Số GCNVHĐHTHH hiện có: ………………………………cấp ngày:….…...…..........

Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: ......…………………………………… …

Thời gian dẫn tàu hạng Ba:...….tháng; số lượt dẫn tàu hạng Ba an toàn:......................

Số GCNKNCM Thuyền trưởng tàu biển từ 3000GT trở lên:.........cấp ngày: ...............

Thời gian đảm nhiệm chức danh Thuyền trưởng tàu biển từ 500GT trở lên: .......tháng


Thời gian thực tập dẫn tàu hạng Nhì:…tháng; số lượt thực tập dẫn tàu hạng Nhì:.......

Đề nghị cấp GCNKNCMHTHH: hạng Nhì


Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: ……………………………………………

3. Họ và tên.………………..Sinh ngày……………….Nơi sinh….............……………

Đó hoàn thành Khóa đào tạo hoa tiêu hàng hải nâng cao theo Quyết định số ..…../QĐ-CHHVN ngày….tháng….năm ..... của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.


Số GCNKNCMHTHH hạng Nhì:…………………........cấp ngày:........……...……


Số GCNVHĐHTHH hiện có: ………………………….cấp ngày: ..........................


Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: ………………………………..…… ...................................................................……………………………………………..…


Thời gian thực tập dẫn tàu hạng Nhất:…...........tháng; số lượt dẫn tàu hạng Nhất an toàn: ………………………………………………………………………………………

Đề nghị cấp GCNKNCMHTHH: hạng Nhất


Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: ………...........…………....................... .............................................................................................................................................


4. Họ và tên.………………..Sinh ngày……………….Nơi sinh…...............………


Số GCNKNCMHTHH hạng Nhất:…..…………………......cấp ngày:…..…...……


Số GCNVHĐHTHH hiện có:………………………………cấp ngày: ..…….….....


Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: ……………………………………… ..……..………..…………………………………………………………………………...


Thời gian dẫn tàu hạng Nhất:.........tháng; số lượt dẫn tàu hạng Nhất an toàn: ….....


Thời gian thực tập dẫn tàu Ngoại hạng:…………..….tháng; số lượt thực tập dẫn tàu Ngoại hạng:……………………………………………………………………………….

Đề nghị cấp GCNKNCMHTHH: Ngoại hạng


Được dẫn tàu trong vùng hoa tiêu hàng hải: …………………………………… .......................................................……………………………………….........………….


Hồ sơ kèm theo gồm có:………………………………………………………………….

………………………………………….…………………………..………..……………………………………………………………………………………………………….....


………………………………………………………………………………………….....


Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.

 Nơi nhận:

Thủ trưởng công ty


  - Như trên;   

    (Ký tên, đóng dấu)


   - Lưu: ……


(Ghi chú: cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, tương ứng với hạng hoa tiêu đề nghị)


Mẫu tờ khai

		Tên công ty 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		......, ngày …..tháng ….. năm ..…...





TỜ KHAI

Họ và tên hoa tiêu hàng hải: ....................................................................................


Sinh ngày: ........tháng.........năm...............................................................................


Đơn vị công tác: ......................................................................................................


Số GCNKNCMHTHH: .............................................ngày cấp: .............................

Số GCNVHĐHTHH: ................................................ngày cấp: .............................


Khu vực được phép dẫn tàu: ...................................................................................


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................


..................................................................................................................................


Dưới đây là danh sách tàu biển, thời gian dẫn tàu hạng ..........an toàn của hoa tiêu hàng hải ................................................................................:
(

Dưới đây là danh sách tàu biển, thời gian thực tập dẫn tàu Ngoại hạng (hạng...........) của hoa tiêu hàng hải ............................................:   
(


(Đề nghị đánh dấu (x) vào ( tương ứng)


		TT

		Ngày 


dẫn tàu

		Tên tàu

		Tổng 

dung tích

		Chiều dài 

tàu

		Tuyến dẫn tàu

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Từ

		Đến

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





  Xác nhận của Cảng vụ hàng hải



   Thủ trưởng công ty

     (Xác nhận, ký tên và đóng dấu)




    (Ký tên và đóng dấu)


56. Gia hạn Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn 

hoa tiêu hàng hải


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ Gia hạn Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH) đến tại Cục Hàng hải Việt Nam. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng hải Việt Nam nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

- Trong trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do những nội dung chưa đáp ứng để tổ chức, cá nhân  hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn GCNKNCMHTHH theo quy định, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị gia hạn GCNKNCMHTHH, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của người đứng đầu tổ chức hoa tiêu hàng hải hoặc cơ quan có thẩm quyền theo mẫu quy định;


- Bản chính GCNKNCMHTHH cần gia hạn;


- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế cấp quận (huyện) hoặc tương đương trở lên; 


- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 06 tháng trở lại (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 

- 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: 


- Lệ phí: 50.000 đồng/Giấy chứng nhận.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Có Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế cấp quận (huyện) hoặc tương đương trở lên.

- Đã đảm nhiệm chức danh hoa tiêu hàng hải phù hợp với GCNKNCMHTHH được cấp từ 24 tháng trở lên trong vòng 05 năm. Trường hợp không đủ 24 tháng thì phải qua thời gian thực tập lại ít nhất 03 tháng.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2005;

- Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;

- Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;

- Quyết định số 84/2005/QĐ- BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm hồ sơ mua bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.


Mẫu đơn

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                                ................, ngày .......... tháng ...........năm .............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam


Họ và tên: ...................................................... Nam, nữ: .....................................

Sinh ngày: .........................................Nơi sinh: ...................................................

Chức danh: ........................................................................................................

Đơn vị công tác: ..................................................................................................

GCNKHCMHTHH hạng:........................Số:…..…… Ngày cấp:.....................


GCNVHĐHTHH hạng:...........................Số:…..….. Ngày cấp:.....................


Được dẫn tàu trong vùng HTHH: ...............................................................


Đề nghị: 


1. Gia hạn   
(  GCNKNCMHTHH        (  GCNVHĐHTHH
     (



Thời gian đảm nhiệm chức danh HTHH hạng: ……………là .............tháng


Thời gian thực tập lại chức danh HTHH hạng: ……………là .............tháng


2. Cấp lại
(  GCNKNCMHTHH     
(  GCNVHĐHTHH
     (

Lý do đề nghị cấp lại (mất, hư hỏng,...): ………………………………………


3. Thay đổi vùng hoạt động HTHH         
(

Được dẫn tàu trong vùng HTHH: 
..............................................................................................................................


...............................................................................................................................


Thời gian thực tập dẫn tàu: …………tháng; số lượt dẫn tàu an toàn:……..…...


Hồ sơ kèm theo gồm có: …………………………......……………...


Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.


      Xác nhận của công ty, 



        Người đề nghị


      Người có thẩm quyền




   (Ký và ghi rõ họ tên)


(Xác nhận, ký tên và đóng dấu)



          


(Ghi chú: tích dấu √ vào ( tương ứng và điền đầy đủ thông tin yêu cầu)


57. Đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Cục Hàng hải Việt Nam. 

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng hải Việt Nam nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

- Trong trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do những nội dung chưa đáp ứng để tổ chức, cá nhân  hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp không đủ điều kiện đổi GCNKNCMHTHH theo quy định, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị theo mẫu;


- Bản chính GCNKNCMHTHH cần đổi;


- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 06 tháng trở lại (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp:  Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: 


- Lệ phí: 50.000 đồng/Giấy chứng nhận.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


Đã đảm nhiệm chức danh hoa tiêu hàng hải phù hợp với GCNKNCMHTHH được cấp từ 24 tháng trở lên trong vòng 05 năm. Trường hợp không đủ 24 tháng thì phải qua thời gian thực tập lại ít nhất 03 tháng;


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2005;

- Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;

- Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;

- Quyết định số 84/2005/QĐ- BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, ĐỔI, CẤP LẠI 


GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI, 


GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI




   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




................, ngày .......... tháng ...........năm .............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam


Họ và tên: ...................................................... Nam, nữ: .........................................


Sinh ngày: .........................................Nơi sinh: ......................................................


Chức danh: ..............................................................................................................


Đơn vị công tác: ...................................................................................................... 


GCNKHCMHTHH hạng:........................Số:…..……….. Ngày cấp:.....................


GCNVHĐHTHH hạng:...........................Số:…..……….. Ngày cấp:.....................


Được dẫn tàu trong vùng HTHH: 


..................................................................................................................................


Đề nghị: 


1. Gia hạn   
(  GCNKNCMHTHH        (  GCNVHĐHTHH
     (



Thời gian đảm nhiệm chức danh HTHH hạng: ……………là .............tháng


Thời gian thực tập lại chức danh HTHH hạng: ……………là .............tháng


2. Cấp lại
(  GCNKNCMHTHH     
(  GCNVHĐHTHH
     (

Lý do đề nghị cấp lại (mất, hư hỏng,...): ………………………………………


3. Thay đổi vùng hoạt động HTHH         
(

Được dẫn tàu trong vùng HTHH: 
..................................................................................................................................


Thời gian thực tập dẫn tàu: ……………tháng; số lượt dẫn tàu an toàn:……..…...


Hồ sơ kèm theo gồm có: …………………………......…………………………...


Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.


      Xác nhận của công ty, 



        Người đề nghị


      Người có thẩm quyền




   (Ký và ghi rõ họ tên)


(Xác nhận, ký tên và đóng dấu)



          


(Ghi chú: tích dấu √ vào ( tương ứng và điền đầy đủ thông tin yêu cầu)


58. Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải 


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải đến Cục Hàng hải Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng hải Việt Nam nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

- Trong trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do những nội dung chưa đáp ứng để tổ chức, cá nhân  hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp GCNKNCMHTHH theo quy định, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp lại GCNKNCMHTHH, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của người đứng đầu tổ chức hoa tiêu hàng hải hoặc cơ quan có thẩm quyền theo mẫu;


- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 06 tháng trở lại (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: 


- Lệ phí: 50.000 đồng/Giấy chứng nhân.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Đã đảm nhiệm chức danh hoa tiêu hàng hải phù hợp với GCNKNCMHTHH được cấp từ 24 tháng trở lên trong vòng 05 năm. Trường hợp không đủ 24 tháng thì phải qua thời gian thực tập lại ít nhất 03 tháng.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2005;

- Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;

- Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;

- Quyết định số 84/2005/QĐ- BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm hồ sơ mua bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, ĐỔI, CẤP LẠI 


GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI, 


GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI


   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




................, ngày .......... tháng ...........năm .............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam


Họ và tên: ...................................................... Nam, nữ: .....................................

Sinh ngày: .........................................Nơi sinh: ................................................

Chức danh: .......................................................................................................

Đơn vị công tác: .............................................................................................

GCNKHCMHTHH hạng:.....................Số:…..……….. Ngày cấp:.....................


GCNVHĐHTHH hạng:........................Số:…..……….. Ngày cấp:.....................


Được dẫn tàu trong vùng HTHH: ...................................................................


Đề nghị: 


1. Gia hạn   
(  GCNKNCMHTHH        (  GCNVHĐHTHH
     (



Thời gian đảm nhiệm chức danh HTHH hạng: ……………là .............tháng


Thời gian thực tập lại chức danh HTHH hạng: ……………là .............tháng


2. Cấp lại
(  GCNKNCMHTHH     
(  GCNVHĐHTHH
     (

Lý do đề nghị cấp lại (mất, hư hỏng,...): ………………………………………


3. Thay đổi vùng hoạt động HTHH         
(

Được dẫn tàu trong vùng HTHH: 
.............................................................................................................................

Thời gian thực tập dẫn tàu: ……………tháng; số lượt dẫn tàu an toàn:……..…

Hồ sơ kèm theo gồm có: …………………………......…………………………

Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.


      Xác nhận của công ty, 



        Người đề nghị


      Người có thẩm quyền




   (Ký và ghi rõ họ tên)


(Xác nhận, ký tên và đóng dấu)



          


(Ghi chú: tích dấu √ vào ( tương ứng và điền đầy đủ thông tin yêu cầu)


59. Gia hạn Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải 


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải hết thời gian sử dụng đến Cục Hàng hải Việt Nam. 

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng hải Việt Nam nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định;

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;


- Trong trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do những nội dung chưa đáp ứng để tổ chức, cá nhân  hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;

- Trường hợp không đủ điều kiện gia hạn GCNVHĐHTHH theo quy định, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị gia hạn GCNVHĐHTHH, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của người đứng đầu tổ chức hoa tiêu hàng hải hoặc cơ quan có thẩm quyền theo mẫu;


- Bản chính GCNVHĐHTHH cần gia hạn;


- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế cấp quận (huyện) hoặc tương đương trở lên; 


- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 06 tháng trở lại (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: 


- Lệ phí: 50.000 đồng/Giấy chứng nhân.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Có Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế cấp quận (huyện) hoặc tương đương trở lên.

- Đã đảm nhiệm chức danh hoa tiêu hàng hải phù hợp với GCNKNCMHTHH được cấp từ 24 tháng trở lên trong vòng 05 năm. Trường hợp không đủ 24 tháng thì phải qua thời gian thực tập lại ít nhất 03 tháng.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2005;

- Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;

- Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;

- Quyết định số 84/2005/QĐ- BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, ĐỔI, CẤP LẠI 


GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI, 


GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI




   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




................, ngày .......... tháng ...........năm .............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam


Họ và tên: ...................................................... Nam, nữ: .........................................


Sinh ngày: .........................................Nơi sinh: ......................................................


Chức danh: ..............................................................................................................


Đơn vị công tác: ...................................................................................................... 


GCNKHCMHTHH hạng:........................Số:…..……….. Ngày cấp:.....................


GCNVHĐHTHH hạng:...........................Số:…..……….. Ngày cấp:.....................


Được dẫn tàu trong vùng HTHH: 


..................................................................................................................................


Đề nghị: 


1. Gia hạn   
(  GCNKNCMHTHH        (  GCNVHĐHTHH
     (



Thời gian đảm nhiệm chức danh HTHH hạng: ……………là .............tháng


Thời gian thực tập lại chức danh HTHH hạng: ……………là .............tháng


2. Cấp lại
(  GCNKNCMHTHH     
(  GCNVHĐHTHH
     (

Lý do đề nghị cấp lại (mất, hư hỏng,...): ………………………………………


3. Thay đổi vùng hoạt động HTHH         
(

Được dẫn tàu trong vùng HTHH: 
..................................................................................................................................


..................................................................................................................................


Thời gian thực tập dẫn tàu: ……………tháng; số lượt dẫn tàu an toàn:……..…...


Hồ sơ kèm theo gồm có: …………………………......…………………………...


Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.


      Xác nhận của công ty, 



        Người đề nghị


      Người có thẩm quyền




   (Ký và ghi rõ họ tên)


(Xác nhận, ký tên và đóng dấu)



          


(Ghi chú: tích dấu √ vào ( tương ứng và điền đầy đủ thông tin yêu cầu)


60. Đổi Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đổi Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH) đến Cục Hàng hải Việt Nam. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng hải Việt Nam nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

- Trong trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do những nội dung chưa đáp ứng để tổ chức, cá nhân  hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp không đủ điều kiện đổi GCNVHĐHTHH theo quy định, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị đổi GCNVHĐHTHH, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của người đứng đầu tổ chức hoa tiêu hàng hải hoặc cơ quan có thẩm quyền theo mẫu;


- Bản chính GCNVHĐHTHH cần đổi;


- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 06 tháng trở lại (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


- Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: 


- Lệ phí: 50.000 đồng/01 Giấy chứng nhận.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Đã đảm nhiệm chức danh hoa tiêu hàng hải phù hợp với GCNKNCMHTHH được cấp từ 24 tháng trở lên trong vòng 05 năm. Trường hợp không đủ 24 tháng thì phải qua thời gian thực tập lại ít nhất 03 tháng.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2005 ngày 14/6/2005;

- Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;

- Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;

- Quyết định số 84/2005/QĐ- BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, ĐỔI, CẤP LẠI 


GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI, 


GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




................, ngày .......... tháng ...........năm .............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam


Họ và tên: ...................................................... Nam, nữ: .........................................


Sinh ngày: .........................................Nơi sinh: ......................................................


Chức danh: ..............................................................................................................


Đơn vị công tác: ...................................................................................................... 


GCNKHCMHTHH hạng:........................Số:…..……….. Ngày cấp:.....................


GCNVHĐHTHH hạng:...........................Số:…..……….. Ngày cấp:.....................


Được dẫn tàu trong vùng HTHH: 


..................................................................................................................................


Đề nghị: 


1. Gia hạn   
(  GCNKNCMHTHH        (  GCNVHĐHTHH
     (



Thời gian đảm nhiệm chức danh HTHH hạng: ……………là .............tháng


Thời gian thực tập lại chức danh HTHH hạng: ……………là .............tháng


2. Cấp lại
(  GCNKNCMHTHH     
(  GCNVHĐHTHH
     (

Lý do đề nghị cấp lại (mất, hư hỏng,...): ………………………………………


3. Thay đổi vùng hoạt động HTHH         
(

Được dẫn tàu trong vùng HTHH: 



..................................................................................................................................


Thời gian thực tập dẫn tàu: ……………tháng; số lượt dẫn tàu an toàn:……..…...


Hồ sơ kèm theo gồm có: …………………………......…………………………...


Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.


      Xác nhận của công ty, 



        Người đề nghị


      Người có thẩm quyền




   (Ký và ghi rõ họ tên)


(Xác nhận, ký tên và đóng dấu)



          


(Ghi chú: tích dấu √ vào ( tương ứng và điền đầy đủ thông tin yêu cầu)


61. Cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH) đến Cục Hàng hải Việt Nam. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Hàng hải Việt Nam nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ theo quy định, vào sổ và hẹn trả kết quả đúng thời hạn quy định.

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

- Trong trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ thì trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do những nội dung chưa đáp ứng để tổ chức, cá nhân  hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại GCNVHĐHTHH theo quy định, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Đơn đề nghị cấp lại GCNVHĐHTHH, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của người đứng đầu tổ chức hoa tiêu hàng hải hoặc cơ quan có thẩm quyền theo mẫu;


- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 06 tháng trở lại (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết:


- Chậm nhất 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng hải Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Hàng hải Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: 


- Lệ phí: 50.000 đồng/Giấy chứng nhận.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Đã đảm nhiệm chức danh hoa tiêu hàng hải phù hợp với GCNKNCMHTHH được cấp từ 24 tháng trở lên trong vòng 05 năm. Trường hợp không đủ 24 tháng thì phải qua thời gian thực tập lại ít nhất 03 tháng.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 2005;

- Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;

- Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải  và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải;

- Quyết định số 84/2005/QĐ- BTC ngày 28/11/2005 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ mua bán tàu biển và lệ phí đăng ký tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển.


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN, ĐỔI, CẤP LẠI 


GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI, 


GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI




   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




................, ngày .......... tháng ...........năm .............


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam


Họ và tên: ...................................................... Nam, nữ: .........................................


Sinh ngày: .........................................Nơi sinh: ......................................................


Chức danh: ..............................................................................................................


Đơn vị công tác: ...................................................................................................... 


GCNKHCMHTHH hạng:........................Số:…..……….. Ngày cấp:.....................


GCNVHĐHTHH hạng:...........................Số:…..……….. Ngày cấp:.....................


Được dẫn tàu trong vùng HTHH: 


..................................................................................................................................


Đề nghị: 


1. Gia hạn   
(  GCNKNCMHTHH        (  GCNVHĐHTHH
     (



Thời gian đảm nhiệm chức danh HTHH hạng: ……………là .............tháng


Thời gian thực tập lại chức danh HTHH hạng: ……………là .............tháng


2. Cấp lại
(  GCNKNCMHTHH     
(  GCNVHĐHTHH
     (

Lý do đề nghị cấp lại (mất, hư hỏng,...): ………………………………………


3. Thay đổi vùng hoạt động HTHH         
(

Được dẫn tàu trong vùng HTHH: 



..................................................................................................................................


Thời gian thực tập dẫn tàu: ……………tháng; số lượt dẫn tàu an toàn:……..…...


Hồ sơ kèm theo gồm có: …………………………......…………………………...


Kính đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, giải quyết./.


      Xác nhận của công ty, 



        Người đề nghị


      Người có thẩm quyền




   (Ký và ghi rõ họ tên)


(Xác nhận, ký tên và đóng dấu)



          


(Ghi chú: tích dấu √ vào ( tương ứng và điền đầy đủ thông tin yêu cầu)


V- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thuỷ nội địa


62. Công bố lại cảng thủy nội địa tiếp nhận


 phương tiện thủy nước ngoài 


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa đến Cục Đường thủy nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải theo phạm vi thẩm quyền quản lý.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện có văn bản trình Bộ Giao thông vận tải kèm theo 01 bộ hồ sơ đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa.


- Bộ Giao thông vận tải xem xét hồ sơ nếu bảo đảm các điều kiện quy định thì ra quyết định công bố lại cảng thuỷ nội địa. Trường hợp không đủ điều kiện công bố lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện: 


- Thông qua hệ thống bưu chính; hoặc 


- Trực tiếp tại trụ sở các cơ quan tiếp nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đối với trường hợp công bố lại do quyết định công bố hết hiệu lực:

+ Đơn đề nghị công bố lại theo mẫu.

- Đối với trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung đã công bố:

+ Đơn đề nghị công bố lại theo mẫu;

+ Văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập hoặc văn bản hợp pháp về chuyển nhượng cảng và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp cảng có sự thay đổi về chủ sở hữu.

- Đối với trường hợp công bố lại do có sự thay đổi nội dung so với Quyết định đã công bố trước đây như: vùng nuớc, vùng đất:

+ Đơn đề nghị công bố lại theo mẫu;

+ Các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi trên.

b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ khi Bộ Giao thông vận tải nhận đủ hồ sơ trình của Cục Đường thủy nội địa hoặc Sở Giao thông vận tải.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


-  Quyết định hành chính;


- Thời hạn hiệu lực cua Quyết định công bố cảng thuỷ nội địa căn cứ vào thời hạn sử dụng đất.


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa.


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:



- Cảng thủy nội địa đề nghị công bố lại: 

+ Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi;

+ Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền;

+ Công trình cầu tàu bảo đảm tiêu chuẩn an toàn; luồng vào cảng (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thuỷ nội địa theo quy định;

+ Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa.


Mẫu 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


​​​​​​​​​​​​

......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ LẠI CẢNG THỦY NỘI ĐỊA


Kính gửi: (1)............................................................................................


Tên tổ chức, cá nhân (4)..........................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................................

Số điện thoại: ............................. Số FAX .............................................................


Đề nghị được công bố lại cảng (2) .........................................................................

Vị trí cảng (3) : từ km thứ ................................ đến km thứ ..................................

Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) .............................................

Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận).............................................

Tỉnh (thành phố): ....................................................................................................


Cảng thuộc loại (5a): ..............................................................................................


.................................................................................................................................


Phạm vi vùng đất sử dụng (6): ...............................................................................

.................................................................................................................................


Phạm vi vùng nước sử dụng (7): ............................................................................

.................................................................................................................................


Vùng đón trả hoa tiêu (nếu có) …………………………………………………

Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tầu, kho bãi....):.........................


.................................................................................................................................


Phương án khai thác: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận (8): .................................................


.................................................................................................................................


Lý do đề nghị công bố lại (11): …………………………………………................................................................

………………………………………………………….........................................

Thời hạn xin hoạt động từ ngày …/ …../ ….. đến hết ngày …/ …../ ……..


Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật  có liên quan.


                 Tổ chức (cá nhân) làm đơn


Ký và đóng dấu


Ghi chú : Hướng dẫn cách ghi mẫu:


(1) Điều chỉnh cho phù hợp với thẩm quyền  quy định tại Điều 7 của Thông tư.


(2) Ghi tên cảng được công bố.


(3) Ghi rõ cảng nằm từ km thứ..... đến km thứ..... (lý trình) phía bờ (phải hay trái) của sông (kênh)...... thuộc xã (phường).... huyện (quận, thị xã)... tỉnh (Thành phố)........


Đối với các cảng trên hồ, vịnh......... không xác định vị trí theo lý trình thì có thể xác định vị trí theo tọa độ.


(4) Ghi rõ tên Chủ cảng (đơn vị Chủ đầu tư xây dựng cảng);


(5a) Ghi rõ là cảng hành khách hay cảng hàng hóa. Nếu là cảng hàng hóa cần ghi rõ là hàng hóa thông thường, hàng xăng dầu....


 (6) Ghi phạm vi vùng đất sử dụng theo các giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp;


 (7) Ghi rõ chiều dài, rộng vùng nước trước cầu cảng, vùng phương tiện neo đậu, luồng vào cảng (nếu cảng nằm xa luồng chạy tầu thuyền) và các vùng nước dành cho dịch vụ cung ứng, chuyển tải hàng hóa (nếu có) tổng diện tích mặt nước (m2) sử dụng theo bình đồ được Cơ quan có thẩm quyền duyệt.


(8) Ghi rõ loại phương tiện thủy lớn nhất mà cảng có khả năng tiếp nhận như: Phương tiện thủy nội địa, tầu biển, phương tiện thủy nước ngoài...; mớn nước đầy tải của phương tiện lớn nhất mà cảng có khả năng tiếp nhận (ghi kèm cao độ mức nước tương ứng). Tùy đặc điểm cụ thể và về độ sâu vùng nước, chiều dài cầu tầu, loại thiết bị bốc xếp.... của từng cảng có thể ghi thêm những số liệu khác như: trọng tải, chiều dài chiều rộng của loại phương tiện lớn nhất được phép vào cảng.


 (11) Nêu rõ lý do đề nghị công bố lại.


63. Công bố lại Cảng thủy nội địa  không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng 


nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trở lên 


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị công bố lại Cảng thuỷ nội địa đến Chi Cục Đường thuỷ nội địa. 


b) Giải quyết TTHC:

- Chi Cục Đường thuỷ nội địa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi Cục Đường thủy nội địa thẩm định hồ sơ, trình Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kết quả thẩm định kèm theo 01 bộ hồ sơ đề nghị công bố lại cảng thủy nội địa.


- Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam xem xét nếu bảo đảm các điều kiện theo quy định thì ra quyết định công bố lại cảng thuỷ nội địa. Nếu không đủ điều kiện công bố lại, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện: 


- Thông qua hệ thống bưu chính; hoặc 


- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Đường thủy nội địa.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đối với trường hợp công bố lại do quyết định công bố hết hiệu lực:

+ Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa theo mẫu.


- Đối với trường hợp công bố lại do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung đã công bố:

+ Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa theo mẫu;

+ Văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập hoặc văn bản hợp pháp về chuyển nhượng cảng và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp cảng có sự thay đổi chủ sở hữu. 

- Đối với trường hợp công bố lại do có sự thay đổi những nội dung đã công bố như: vùng nước, vùng đất:

+ Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa theo mẫu;

+ Bản chính hoặc bản sao chứng thực các giấy tờ chứng minh các nội dung thay đổi nói trên.

b) Số lượng hồ sơ:   01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi Cục Đường thủy nội địa nhận đủ hồ sơ do Chi cục Đường thủy nội địa trình. 


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực, Phòng Pháp chế vận tải và An toàn giao thông - Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Quyết định hành chính;


- Cơ quan có thẩm quyền công bố cảng thuỷ nội địa căn cứ thời hạn sử dụng đất để quy định thời hạn hiệu lực của Quyết định công bố cảng thuỷ nội địa.

8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị công bố lại Cảng thuỷ nội. 


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Cảng thủy nội địa đề nghị công bố lại:

+ Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi;

+ Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền;

+ Công trình cầu tàu bảo đảm tiêu chuẩn an toàn; luồng vào cảng (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thuỷ nội địa theo quy định;

+ Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


-  Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 25/2010/TT - BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa.


Mẫu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ LẠI CẢNG THỦY NỘI ĐỊA


Kính gửi: (1)............................................................................................


Tên tổ chức, cá nhân (4)......................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ......................................................................................................

Số điện thoại: ............................. Số FAX ..........................................................

Đề nghị được công bố lại cảng (2) ...................................................................

Vị trí cảng (3) : từ km thứ ................................ đến km thứ ...............................

Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) ..........................................

Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận)............................................

Tỉnh (thành phố): ....................................................................................................


Cảng thuộc loại (5a): ..............................................................................................


.................................................................................................................................


Phạm vi vùng đất sử dụng (6):...............................................................................

Phạm vi vùng nước sử dụng (7): ............................................................................


Vùng đón trả hoa tiêu (nếu có) …………………………………………………..

Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tầu, kho bãi....):.........................

……………………………………………………………………………………


Phương án khai thác: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận (8): .................................................


.................................................................................................................................


Lý do đề nghị công bố lại (11): ………………………………………….................................................................

………………………………………………………….........................................

Thời hạn xin hoạt động từ ngày …/ …../ ….. đến hết ngày …/ …../ ……..


Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật  có liên quan.


                Tổ chức (cá nhân) làm đơn


Ký và đóng dấu


Ghi chú : Hướng dẫn cách ghi mẫu:


(1) Điều chỉnh cho phù hợp với thẩm quyền  quy định tại Điều 7 của Thông tư.


(2) Ghi tên cảng được công bố.


(3) Ghi rõ cảng nằm từ km thứ..... đến km thứ..... (lý trình) phía bờ (phải hay trái) của sông (kênh)...... thuộc xã (phường).... huyện (quận, thị xã)... tỉnh (Thành phố)........


Đối với các cảng trên hồ, vịnh......... không xác định vị trí theo lý trình thì có thể xác định vị trí theo tọa độ.


(4) Ghi rõ tên Chủ cảng (đơn vị Chủ đầu tư xây dựng cảng);


(5a) Ghi rõ là cảng hành khách hay cảng hàng hóa. Nếu là cảng hàng hóa cần ghi rõ là hàng hóa thông thường, hàng xăng dầu....


 (6) Ghi phạm vi vùng đất sử dụng theo các giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp;


 (7) Ghi rõ chiều dài, rộng vùng nước trước cầu cảng, vùng phương tiện neo đậu, luồng vào cảng (nếu cảng nằm xa luồng chạy tầu thuyền) và các vùng nước dành cho dịch vụ cung ứng, chuyển tải hàng hóa (nếu có) tổng diện tích mặt nước (m2) sử dụng theo bình đồ được Cơ quan có thẩm quyền duyệt.


(8) Ghi rõ loại phương tiện thủy lớn nhất mà cảng có khả năng tiếp nhận như: Phương tiện thủy nội địa, tầu biển, phương tiện thủy nước ngoài...; mớn nước đầy tải của phương tiện lớn nhất mà cảng có khả năng tiếp nhận (ghi kèm cao độ mức nước tương ứng). Tùy đặc điểm cụ thể và về độ sâu vùng nước, chiều dài cầu tầu, loại thiết bị bốc xếp.... của từng cảng có thể ghi thêm những số liệu khác như: trọng tải, chiều dài chiều rộng của loại phương tiện lớn nhất được phép vào cảng.


 (11) Nêu rõ lý do đề nghị công bố lại.

64. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa Quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa Quốc gia,  đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trở lên


1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:                                                                                                       


- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đến Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:

- Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu bảo đảm đủ diều kiện theo quy định thì cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện: 


- Thông qua hệ thống bưu chính ; hoặc 


- Trực tiếp tại trụ sở Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động do giấy phép hết hiệu lực:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa theo mẫu.

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa theo mẫu;

+ Văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập hoặc văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến.

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do có sự thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa theo mẫu;

+ Các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nói trên.

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu vực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảng bến thuộc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép.


- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa căn cứ thời hạn sử dụng đất, mục đích, tính chất sử dụng (thời vụ hay thường xuyên) hoặc theo đề nghị của chủ bến để quy định thời hạn hiệu lực của Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa nhưng thời hạn nhiều nhất không quá 5 năm.


8. Phí, lệ phí:


- Lệ phí: 40.000 VNĐ/Giấy phép.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. 


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Bến thuỷ nội địa không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định  của pháp luật, có địa hình thuỷ văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản. 


- Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tầu thuyền.


- Kết cấu bến phải bảo đảm an toàn, luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định.


- Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.   

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa;


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.


Mẫu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 
BẾN THỦY NỘI ĐỊA


Kính gửi: (1)...............................................


Tên tổ chức, cá nhân (3)........................................................................

Địa chỉ: (4) ............................................................................................

Số điện thoại: ......................... Số FAX ................................................

Làm đơn đề nghị được cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa(2) 

Vị trí bến: (5) : từ km thứ ................................đến km thứ ..................

Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) ...........................

Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận).........................


Tỉnh (thành phố): ................................................................................

Kết cấu, quy mô công trình bến: (6).....................................................

Phương án khai thác: …………………………………………………

Bến được sử dụng để: (7)......................................................................

Phạm vi vùng đất sử dụng: ……………………………………………

Phạm vi vùng nước sử dụng (8):


- Chiều dài:..............mét, dọc theo bờ;


- Chiều rộng.............. mét, từ mép ngoài cầu bến trở ra sông.


Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước (9)


................................................................................................................

Lý do đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động (10): ………………………

Thời hạn xin hoạt động từ ngày..................................... đến ngày..........

Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.


                                                                                            Người làm đơn


                                                                                                    Ký tên

Ghi chú : Hướng dẫn cách ghi mẫu:


(1) Ghi rõ tên Cơ quan cấp giấy phép.


(2) Ghi tên bến.


(3) Ghi tên chủ bến.


(4) Ghi rõ địa chỉ chủ bến.


 (5) Ghi rõ bến nằm từ km thứ............ đến km thứ......... thuộc bờ (phải hay trái) của sông (kênh) nào, thuộc xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) nào (có thể ghi theo tọa độ nếu bến không thể xác định vị trí theo lý trình).


(6) Ghi rõ những đặc điểm của cầu bến hình dạng, kết cấu, kích thước và các công trình thiết yếu khác.


(7) Ghi rõ là bến hành khách hay xếp dỡ hàng hóa thông thường, xếp dỡ xăng dầu hay bến chuyên dùng


 (8) Ghi rõ chiều dài, chiều rộng vùng nước của bến. Tùy trường hợp có thể ghi thêm cách vật chuẩn ........... mét.


(9) Ghi mớn nước đầy tải của loại phương tiện lớn nhất mà bến có khả năng tiếp nhận và cao độ mực nước tương ứng. Ngoài ra tùy đặc điểm của mỗi bến có thể ghi thêm một số số liệu khác như: trọng tải, chiều dài, chiều rộng của loại phương tiện lớn nhất được phép vào bến.


Thí dụ: bến có khả năng tiếp nhận phương tiện thủy nội địa có mớn nước đầy tải không quá 1,8m ứng với mức nước từ +3,0 m trở lên.


(10) Nêu rõ lý do đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động.


65. Chấp thuận tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 


vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định 


không qua biên giới 


1. Trình tự thực hiện.


a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định không qua biên giới đến Chi Cục Đường thủy nội địa khu vực.


b) Giải quyết TTHC:

- Chi Cục Đường thủy nội địa khu vực tiếp nhận hồ sơ và xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện: 


- Thông qua hệ thống bưu chính; hoặc 


- Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực. 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định theo mẫu;


- Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón trả hành khách; 


- Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải liên quan nơi có bến đón trả hành khách; 


- Các bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu): 


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa; 


+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa; 


+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với các tuyến đường hoạt động.


b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ  quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế thuộc Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực; 


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định.


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 20/2011/TT - BGTVT  ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.

Mẫu 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............, ngày.......tháng.......năm 20......


BẢN ĐĂNG KÝ


Hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định




Kính gửi: ....................................................................................


- Tên doanh nghiệp ( hộ hoặc cá nhân kinh doanh) : ..................................

- Địa chỉ giao dịch: ......................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................; Fax/email : ............................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ........................ngày................

- Cơ quan cấp: .............................................................................................

Đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định với các nội dung sau:


1. Các tuyến hoạt động: 

- Tuyến 1:  từ..................................................đến........................................


(Các tuyến khác ghi tương tự)


2. Số lượng phương tiện hoạt động trên mỗi tuyến vận tải:


- Tuyến 1: Phương tiện 1 (tên phương tiện, số đăng ký).....  , trọng tải……..(ghế)


 (Các phương tiện  khác ghi tương tự)

3. Lịch chạy tàu trên mỗi tuyến vận tải: 


- Tuyến 1: +  Có..................... chuyến/ngày (tuần); xuất phát tại:……… ..............vào các giờ (hoặc vào ngày nào trong tuần): .................................




       + Các cảng, bến đón, trả hành khách trên tuyến: ..................... (Các tuyến khác ghi tương tự)

4. Giá vé hành khách trên mỗi tuyến vận tải:  ......................................

5. Thời hạn hoạt động: ..............................................................................


6. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.


		

		

		Đại diện doanh nghiệp


(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)



		

		

		Ký, ghi rõ họ, tên 


và đóng dấu (nếu có)





66. Chấp thuận vận tải hành khách đường thủy nội địa 


theo tuyến cố định qua biên giới                                                                          

1. Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định qua biên giới đến Chi Cục Đường thủy nội địa khu vực.


b) Giải quyết TTHC:

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định Chi Cục Đường thủy nội địa khu vực xem xét, nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản trình Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kèm theo 01 bộ hồ sơ. Trường hợp không thỏa mãn các điều kiện quy định thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.


- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp nhận hồ sơ và xem xét chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới. Trường hợp không chấp thuận thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện: 


- Thông qua hệ thống bưu chính; hoặc 


- Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực. 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định theo mẫu;


- Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón trả hành khách; ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải liên quan nơi có bến đón trả hành khách; 


- Các bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với các tuyến đường hoạt động;


- Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà tổ chức, cá nhân đăng ký vận tải qua biên giới chọn làm điểm đến tại nước ngoài.


b) Số lượng hồ sơ:   02 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ  quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Đường thuỷ nội địa khu vực, Phòng Pháp chế vận tải và An toàn giao thông Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


- Bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định.


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 20/2011/TT - BGTVT  ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.


Mẫu 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




       ............, ngày.......tháng.......năm 20......


BẢN ĐĂNG KÝ


Hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định




Kính gửi: ....................................................................................


- Tên doanh nghiệp ( hộ hoặc cá nhân kinh doanh) : .................................

- Địa chỉ giao dịch: ......................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................; Fax/email : .............................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ........................ngày.................


- Cơ quan cấp: .............................................................................................

Đăng ký hoạt động vận tải hành khách đường thuỷ nội địa theo tuyến cố định với các nội dung sau: 


1. Các tuyến hoạt động: 


- Tuyến 1:  từ..................................................đến.....................................


(Các tuyến khác ghi tương tự)

2. Số lượng phương tiện hoạt động trên mỗi tuyến vận tải:


- Tuyến 1: Phương tiện 1 (tên phương tiện, số đăng ký).., trọng tải :.(ghế) (Các phương tiện  khác ghi tương tự)

3. Lịch chạy tàu trên mỗi tuyến vận tải: 


- Tuyến 1: +  Có..................... chuyến/ngày (tuần); xuất phát tại: ..............

…………………vào các giờ (hoặc vào ngày nào trong tuần): .....................



       + Các cảng, bến đón, trả hành khách trên tuyến: .....................

  (Các tuyến khác ghi tương tự)

4. Giá vé hành khách trên mỗi tuyến vận tải:  ........................................

5. Thời hạn hoạt động: ..............................................................................

6. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.


		

		

		Đại diện doanh nghiệp


(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)



		

		

		Ký, ghi rõ họ, tên 


và đóng dấu (nếu có)





67. Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới

1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới gửi hồ sơ đến Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực.


b) Giải quyết TTHC:

- Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận hồ sơ và xem xét nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện: 


- Qua hệ thống bưu chính; hoặc 


- Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa theo mẫu;


- Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón trả hành khách;


- Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải liên quan đến tuyến vận tải;


- Các bản sao chứng thực (hoặc các bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với tuyến đường thuỷ nội địa  mà phương tiện dự kiến đưa vào khai thác.


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Chậm nhất không quá 05 ngày làm, việc sau khi nhận đủ hồ sơ  theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ  quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế thuộc Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực; 


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.                


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa .                                                                         


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT  ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.

Mẫu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




    ............, ngày.......tháng.......năm 20......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát


trên tuyến đường thủy nội địa




Kính gửi: ..................................................................................

- Tên doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh): .......................................

- Địa chỉ giao dịch:..........................................................................................

- Số điện thoại: ....................................; Fax/email: ........................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...........................ngày..................

- Cơ quan cấp: ..................................................................................................

Đề nghị được chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thuỷ nội địa với các nội dung sau: 


1. Các tuyến chạy khảo sát: 


- Tuyến 1 :  từ.........................................  đến................................................


(Các tuyến khác ghi tương tự)

2. Phương tiện:


- Tên phương tiện, số đăng ký:............................, trọng tải :.............(ghế)


- Đặc điểm: …………………………………………………………………

3. Các cảng, bến đón, trả hành khách


 - Tuyến 1 đón trả hành khách tại các cảng, bến …………….…..…………

- Tuyến 2 ………………………………………………………….………..


4. Thời gian chạy khảo sát: 

- Tuyến 1 ………………………………………..………………………….


- Tuyến 2 ……………………………………………………………………

5. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.


		

		

		Đại diện doanh nghiệp


(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)



		

		

		Ký, ghi rõ họ, tên 


và đóng dấu (nếu có)





68. Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát                                                trên tuyến đường thủy nội địa qua biên giới                                                                                          

1. Trình tự thực hiện:



a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa qua biên giới  đến Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực.


b) Giải quyết TTHC:

- Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xem xét nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản trình Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và kèm theo hồ sơ. Trường hợp không chấp thuận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;


- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp nhận hồ sơ và xem xét có văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới. Trường hợp không chấp thuận thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.  


2. Cách thức thực hiện: 


- Qua hệ thống bưu chính; hoặc 


- Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục Đường thuỷ nội địa.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa theo mẫu;


- Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón trả hành khách;


- Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải liên quan đến tuyến vận tải;


- Các bản sao chứng thực (hoặc các bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với tuyến đường thuỷ nội địa  mà phương tiện dự kiến đưa vào khai thác;


- Văn bản chấp thuận cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà tổ chức, cá nhân đăng ký vận tải qua biên giới chọn làm điểm đến tại nước ngoài.


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ  quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế vận tải và An toàn giao thông thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.                


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa qua biên giới.                                                                                    


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT  ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.

Mẫu 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




         ............, ngày.......tháng.......năm 20......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát


trên tuyến đường thủy nội địa



Kính gửi: ....................................................................................


- Tên doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh): ........................................

- Địa chỉ giao dịch:..........................................................................................

- Số điện thoại: ....................................; Fax/email: .......................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...........................ngày.................

- Cơ quan cấp: .................................................................................................

Đề nghị được chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thuỷ nội địa với các nội dung sau: 


1. Các tuyến chạy khảo sát: 

- Tuyến 1 :  từ.........................................  đến.............................................


(Các tuyến khác ghi tương tự)


2. Phương tiện:


- Tên phương tiện, số đăng ký:............................, trọng tải :.............(ghế)

- Đặc điểm: ……………………………………………………………

3. Các cảng, bến đón, trả hành khách

- Tuyến 1 đón trả hành khách tại các cảng, bến …………….…..………

- Tuyến 2 ………………………………………………………….………


4. Thời gian chạy khảo sát: 


- Tuyến 1 ………………………………………..………………………


- Tuyến 2 ………………………………………………………………

5. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.


		

		

		Đại diện doanh nghiệp


(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)



		

		

		Ký, ghi rõ họ, tên 


và đóng dấu (nếu có)





69. Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân                                                   có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chạy thử trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới 

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có phương tiện vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới gửi hồ sơ đến Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực.


b) Giải quyết TTHC:

- Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận hồ sơ và xem xét nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện: 


- Qua hệ thống bưu chính ; hoặc 


- Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục Đường thuỷ nội địa.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa theo mẫu;


- Biên bản chạy khảo sát có ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tham gia giám sát chạy khảo sát theo mẫu.


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ  quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế thuộc Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.                


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa;

- Biên bản chạy khảo sát có ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tham gia giám sát chạy khảo sát.


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 20/2011/TT - BGTVT  ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.

Mẫu


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




       ............, ngày.......tháng.......năm 20......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách


vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa




Kính gửi: ..................................................................................

- Tên doanh nghiệp ( hộ hoặc cá nhân kinh doanh): ......................................

- Địa chỉ giao dịch: ........................................................................................

- Số điện thoại: ...............................; Fax/email: .............................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................ngày.......................

- Cơ quan cấp: ................................................................................................

              Đề nghị được chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách 

              vận tải thử trên tuyến đường thuỷ nội địa với các nội dung sau: 


1. Các tuyến vận tải thử: 


- Tuyến 1:  từ........................................  đến.....................................................

(Các tuyến khác ghi tương tự)


2. Phương tiện:


- Tên phương tiện, số đăng ký:............................, trọng tải :.............(ghế)


- Đặc điểm: ………………………………………………………………….

3. Các cảng, bến đón, trả hành khách


- Tuyến 1 đón trả hành khách tại các cảng, bến ……………………………..

- Tuyến 2 …..………………………………………………………………..

4. Thời gian vận tải thử: 


- Tuyến 1 …………………………………………………..……………….

- Tuyến 2 ……………………………………………………………………

5. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

		

		

		Đại diện doanh nghiệp


(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)



		

		

		Ký, ghi rõ họ, tên 


và đóng dấu (nếu có)





Mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN CHẠY KHẢO SÁT



Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT–BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa;



Căn cứ văn bản số ……/               ngày ……tháng …..năm ….của …

…………………… về việc chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa.



Hôm nay ngày …….. tháng …… năm ……. tại ……………………., chúng tôi gồm:



1. Đại diện cơ quan có thẩm quyền chấp thuận



………………………………………………………………………

2. Đại diện các Sở Giao thông vận tải liên quan


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

3. Đại diện các đơn vị quản lý đường thủy nội địa mà phương tiện chạy khảo sát qua


………………………………………………………………………

4. Đại diện các Cảng vụ ĐTNĐ hoặc Ban quản lý bến nơi cảng, bến đón trả hành khách


………………………………………………………………………

5. Đại diện tổ chức, cá nhân có phương tiện chạy khảo sát


………………………………………………………………………

Cùng tiến hành giám sát việc tổ chức cho phương tiện


(tên phương tiện, số đăng ký)…………chạy khảo sát, kết quả như sau:


I/ Khảo sát tuyến:


- Về báo hiệu đường thủy nội địa:……………………………………

- Các cảng, bến đón trả hành khách hợp pháp hay không hợp pháp không? ………………………………………………………………………………

II/ Về phương tiện


- Phương tiện có phù hợp với tuyến đường thủy nội địa không?


- Điều kiện về người, phương tiện hoạt động có đảm bảo an toàn không? ………………………………………………………………………………

Kết luận của Đoàn khảo sát


………………………………………………………………………………

(Các thành viên tham gia giám sát phương tiện chạy khảo sát ký và ghi rõ họ tên vào biên bản chạy khảo sát.)


70. Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến  đường thủy nội địa qua biên giới 

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân có phương tiện vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa qua biên giới gửi hồ sơ đến Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực.


b) Giải quyết TTHC:

- Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận, kiểm tra và xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản trình Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách đường thủy nội địa vận tải thử qua biên giới. Trường hợp không chấp thuận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp nhận hồ sơ và xem xét có văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách đường thủy nội địa vận tải thử qua biên giới. Trường hợp không chấp thuận thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.  


2. Cách thức thực hiện: 


- Qua hệ thống bưu chính; hoặc


- Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục Đường thuỷ nội địa.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa theo mẫu;

- Biên bản chạy khảo sát có ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tham gia giám sát chạy khảo sát theo mẫu.


b) Số lượng hồ sơ:  02(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ  quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường thuỷ nội địaViệt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế vận tải và An toàn giao thông, Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.                


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa;


- Biên bản chạy khảo sát có ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tham gia giám sát chạy khảo sát.


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT  ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.

Mẫu


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............, ngày.......tháng.......năm 20......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách


vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa




Kính gửi: ...................................................................................

- Tên doanh nghiệp ( hộ hoặc cá nhân kinh doanh): ......................................


- Địa chỉ giao dịch: .........................................................................................

- Số điện thoại: ...............................; Fax/email: ...........................................

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................ngày....................

- Cơ quan cấp: ...............................................................................................

               Đề nghị được chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách 

              vận tải thử trên tuyến đường thuỷ nội địa với các nội dung sau: 


1. Các tuyến vận tải thử: 


- Tuyến 1:  từ........................................  đến................................................ (Các tuyến khác ghi tương tự)

2. Phương tiện:


- Tên phương tiện, số đăng ký:............................, trọng tải :..............(ghế)

- Đặc điểm: ……………………………………………………………….

3. Các cảng, bến đón, trả hành khách

- Tuyến 1 đón trả hành khách tại các cảng, bến ………………………….

- Tuyến 2 …..…………………………………………………………….

4. Thời gian vận tải thử: 


- Tuyến 1 …………………………………………………..…………….

- Tuyến 2 …………………………………………………………………

5. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.


		

		

		Đại diện doanh nghiệp


(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)



		

		

		Ký, ghi rõ họ, tên 


và đóng dấu (nếu có)





Mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN CHẠY KHẢO SÁT



Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT–BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa;



Căn cứ văn bản số ……/               ngày ……tháng …..năm ….của …

…………………… về việc chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa.



Hôm nay ngày …….. tháng …… năm ……. tại ……………………., chúng tôi gồm:



1. Đại diện cơ quan có thẩm quyền chấp thuận



………………………………………………………………………

2. Đại diện các Sở Giao thông vận tải liên quan


………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

3. Đại diện các đơn vị quản lý đường thủy nội địa mà phương tiện chạy khảo sát qua


………………………………………………………………………

4. Đại diện các Cảng vụ ĐTNĐ hoặc Ban quản lý bến nơi cảng, bến đón trả hành khách


………………………………………………………………………

5. Đại diện tổ chức, cá nhân có phương tiện chạy khảo sát


………………………………………………………………………

Cùng tiến hành giám sát việc tổ chức cho phương tiện


(tên phương tiện, số đăng ký)…………chạy khảo sát, kết quả như sau:


I/ Khảo sát tuyến:


- Về báo hiệu đường thủy nội địa:……………………………………

- Các cảng, bến đón trả hành khách hợp pháp hay không hợp pháp không? ………………………………………………………………………………

II/ Về phương tiện


- Phương tiện có phù hợp với tuyến đường thủy nội địa không?


- Điều kiện về người, phương tiện hoạt động có đảm bảo an toàn không? ………………………………………………………………………………

Kết luận của Đoàn khảo sát


………………………………………………………………………………

(Các thành viên tham gia giám sát phương tiện chạy khảo sát ký và ghi rõ họ tên vào biên bản chạy khảo sát.)


71. Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân                                                                               có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa 

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa đến Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực.


b) Giải quyết TTHC:

- Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận hồ sơ và xem xét nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện: 


- Qua hệ thống bưu chính; hoặc


-  Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục Đường thuỷ nội địa.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Báo cáo kết quả vận tải thử có xác nhận của các Sở Giao thông vận tải liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết:


- Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ  quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế thuộc Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.                


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT  ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.

72. Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa qua biên giới

1. Trình tự thực hiện :


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ  đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa qua biên giới đến Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực.


b) Giải quyết TTHC:

- Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xem xét nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản trình Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và kèm theo 01 bộ hồ sơ. Trường hợp không chấp thuận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp nhận hồ sơ và xem xét có văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách đường thủy nội địa vận tải chính thức trên tuyến đường thủy nội địa qua biên giới. Trường hợp không chấp thuận thì trả lại hồ sơ và trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.  


2. Cách thức thực hiện: 



- Qua hệ thống bưu chính; hoặc 


- Trực tiếp tại trụ sở Chi Cục Đường thuỷ nội địa.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


 - Báo cáo kết quả vận tải thử có xác nhận của các Sở Giao thông vận tải có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:  02(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ  quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Pháp chế vận tải và An toàn giao thông, Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực thuộc Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.                


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT  ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.

VI- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ

73. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án liên quan đến đường bộ cao tốc, đường bộ có quy chế quản lý khai thác riêng) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác.


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


 - Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Bộ Giao thông vận tải;


b) Giải quyết TTHC:


- Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.   

- Bộ Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.  


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải; hoặc,


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính) theo mẫu kèm theo;


- Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình);


- Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.


b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư dự án công trình thiết yếu. 


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Bộ GTVT;


d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.


8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Áp dụng cho các trường hợp (là công trình thiết yếu), bao gồm: 


+ Công trình phục vụ quốc phòng, an ninh;


+ Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ;


+ Công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí; 


+ Công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trình đường bộ để bảo đảm tính đồng bộ và tiết kiệm.


- Không thể xây dựng bên ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


- Chủ công trình thiết yếu phải di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


Mẫu Đơn đề nghị


 (1)                                  CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM


                     (2)                                         Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc


  



                      Số:............/.............                                     

                                                                ..............., ngày........ tháng........năm 201......

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU                                                   TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ


 Chấp thuận xây dựng (…3…)



        Kính gửi: ...........................................(4)


 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- (...5...)


(…..2….) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (…6…) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (…7…).


Gửi kèm theo các tài liệu sau:


- Hồ sơ thiết kế của (...6...);


- Bản sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9...) thực hiện.


- (...10...)


(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.


Địa chỉ liên hệ: ……… 


Số điện thoại: .............. 


 Nơi nhận:      

 


- Như trên;              








- ....................;   


- ....................;   


- Lưu VT.  


Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).


 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.


 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 


 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT.


 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 


 (6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu.


 (7) Ghi rõ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải quốc lộ, các vị trí cắt ngang qua quốc lộ (nếu có).


 (8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác).


 (9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ. 


 (10) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.


74. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án xây dựng mới có quy mô  nhóm A, nhóm B; có liên quan đường cấp I, cấp II, cấp III hoặc có liên quan đến phạm vi quản lý của từ hai cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ (Khu QLĐB, sở GTVT) trở lên. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường cấp I, cấp II) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam;


b) Giải quyết TTHC:


- Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại văn phòng cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hoặc,


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính) theo mẫu kèm theo;


- Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình);


- Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.


b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư dự án công trình thiết yếu. 


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ KCHT&ATGT thuộc Tổng cục ĐBVN;


d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.


8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Áp dụng cho các trường hợp (là công trình thiết yếu), bao gồm: 


+ Công trình phục vụ quốc phòng, an ninh;


+ Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ;


+ Công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí; 


+ Công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trình đường bộ để bảo đảm tính đồng bộ và tiết kiệm.


- Không thể xây dựng bên ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


- Chủ công trình thiết yếu phải di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


Mẫu Đơn đề nghị


           (1)                                      CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                     (2)                                               Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

  



                      Số:............/.............                                     

                                                                     ..............., ngày........ tháng........năm 201......

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU                                                   TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 Chấp thuận xây dựng (…3…)



        Kính gửi: ...........................................(4)


 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- (...5...)


(…..2….) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (…6…) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (…7…).


Gửi kèm theo các tài liệu sau:


- Hồ sơ thiết kế của (...6...);


- Bản sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9...) thực hiện.


- (...10...)


(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.


Địa chỉ liên hệ: ……… 


Số điện thoại: .............. 



 Nơi nhận:      

 


- Như trên;              








- ....................;   


- ....................;   


- Lưu VT.  


Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).


 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.


 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 


 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT.


 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 


 (6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu.


 (7) Ghi rõ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải quốc lộ, các vị trí cắt ngang qua quốc lộ (nếu có).


 (8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác).


 (9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ. 


 (10) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.


75. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án xây dựng mới nhóm C và chưa đến mức lập dự án có liên quan đến đường từ cấp IV trở xuống và trường hợp không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường từ cấp III trở xuống) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý Đường bộ quản lý

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Khu quản lý Đường bộ;


b) Giải quyết TTHC:


- Khu quản lý Đường bộ tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  

- Khu quản lý Đường bộ tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Khu quản lý Đường bộ; hoặc,


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính) theo mẫu kèm theo;


- Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình);


- Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.


b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư dự án công trình thiết yếu.  


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Khu quản lý Đường bộ;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông (Phòng Quản lý Vận tải & An toàn GT) thuộc Khu Quản lý Đường bộ;


d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.


8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Áp dụng cho các trường hợp (là công trình thiết yếu), bao gồm: 


+ Công trình phục vụ quốc phòng, an ninh;


+ Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ;


+ Công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí; 


+ Công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trình đường bộ để bảo đảm tính đồng bộ và tiết kiệm.


- Không thể xây dựng bên ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


- Chủ công trình thiết yếu phải di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


Mẫu Đơn đề nghị


          (1)                               CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                     (2)                                               Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

                      Số:............/.............                                     

                                                                                   ..............., ngày........ tháng........năm 201......

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU                                                   TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 Chấp thuận xây dựng (…3…)



        Kính gửi: ...........................................(4)


 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- (...5...)


(…..2….) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (…6…) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (…7…).


Gửi kèm theo các tài liệu sau:


- Hồ sơ thiết kế của (...6...);


- Bản sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9...) thực hiện.


- (...10...)


(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.


 Địa chỉ liên hệ: ……… 


Số điện thoại: .............. 


 Nơi nhận:      

 


- Như trên;              








- ....................;   


- ....................;   


- Lưu VT.  


Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).


 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.


 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 


 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT.


 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 


 (6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu.


 (7) Ghi rõ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải quốc lộ, các vị trí cắt ngang qua quốc lộ (nếu có).


 (8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác).


 (9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ. 


 (10) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.


76. Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Cơ quan có thẩm quyền đã chấp thuận lần đầu (Cơ quan Chấp thuận lần đầu);


b) Giải quyết TTHC:


- Cơ quan chấp thuận lần đầu tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.   

- Cơ quan chấp thuận lần đầu tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Văn phòng Cơ quan chấp thuận lần đầu; hoặc,


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của chủ công trình (bản chính) theo mẫu kèm theo;


- Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu của Cơ quan chấp thuận lần đầu (bản sao). 


b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:  


- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư dự án công trình thiết yếu.  


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chấp thuận lần đầu;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chấp thuận lần đầu;


d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản gia hạn chấp thuận.


8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


Mẫu Đơn đề nghị 


            (1)                  CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                     (2)                                      Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

                      Số:............/.............                                     

                                                                   ..............., ngày........ tháng........năm 201......

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ  GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU             


TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ                   


 Gia hạn xây dựng (…3…)



        Kính gửi: ...........................................(4)


 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- (...5...)


(…..2….) đề nghị được gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn.


Gửi kèm theo các tài liệu sau:


- Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu;


- (...6...)


(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được gia hạn xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận gia hạn.


Địa chỉ liên hệ: ……… 


Số điện thoại: .............. 




 Nơi nhận:      

 


- Như trên;              








- ....................;   


- ....................;   


- Lưu VT.  

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).


 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu.


 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Gia hạn xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 


 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT.


 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 


 (6) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./. 


77. Chấp thuận xây dựng tạm thời biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác là đường cấp I và đường bộ có quy chế quản lý khai thác riêng


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Bộ Giao thông vận tải;


b) Giải quyết TTHC:


- Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.   

- Bộ Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.  


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải; hoặc

- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị xây dựng tạm thời biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ (bản chính);


- Hồ sơ thiết kế; trong đó, có bình đồ, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng tạm thời biển quảng cáo (bản chính);


- Cam kết di chuyển hoặc cải tạo biển quảng cáo đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, kinh phí liên quan.


b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư dự án công trình thiết yếu. 


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Bộ GTVT;


d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.


8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Tuân theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 


- Cá nhân, tổ chức được phép lắp đặt biển quảng cáo chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan do việc lắp đặt biển quảng cáo gây ra.


- Chủ công trình biển quảng cáo phải di chuyển hoặc cải tạo biển đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


78. Chấp thuận xây dựng tạm thời biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác (trừ đường cấp I và đường có quy chế quản lý khai thác riêng)


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam;


b) Giải quyết TTHC:


- Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.   

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.  


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại văn phòng cơ quan Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hoặc,


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị xây dựng tạm thời biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ (bản chính);


- Hồ sơ thiết kế, trong đó, có bình đồ, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng tạm thời biển quảng cáo (bản chính);


- Cam kết di chuyển hoặc cải tạo biển quảng cáo đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, kinh phí liên quan.


b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư dự án công trình thiết yếu. 


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông thuộc Tổng cục ĐBVN;


d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.


8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Tuân theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 


- Cá nhân, tổ chức được phép lắp đặt biển quảng cáo chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan do việc lắp đặt biển quảng cáo gây ra.


- Chủ công trình biển quảng cáo phải di chuyển hoặc cải tạo biển đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


79. Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý đường bộ quản lý 


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Khu Quản lý Đường bộ;


b) Giải quyết TTHC:


- Khu Quản lý Đường bộ tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  

- Khu Quản lý Đường bộ tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.  


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại văn phòng cơ quan Khu Quản lý Đường bộ; hoặc,


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình biển quảng cáo tạm thời (bản chính) theo mẫu kèm theo; 


- Văn bản chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư);


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).


b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ; riêng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là 02 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư dự án công trình biển quảng cáo.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Khu Quản lý Đường bộ;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông (Phòng Quản lý Vận tải & An toàn GT) thuộc Khu Quản lý Đường bộ;


d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép thi công.


8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Có Biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông (được cấp có thẩm quyền phê duyệt). 


- Phải bảo đảm khai thác an toàn, bền vững công trình đường bộ;


- Văn bản chấp thuận hoặc văn bản gia hạn chấp thuận của cơ quan quản lý đư​ờng bộ còn trong thời hạn.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


Mẫu Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình

        (1)                                      CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                     (2)                                                   Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

                      Số:............/.............                                     






 ..............., ngày........ tháng........năm 201......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (…3…)

        Kính gửi: ...........................................(…4…)


- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Căn cứ (…5..); 


(…..2….) đề nghị được cấp phép thi công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày …tháng … năm ... đến hết ngày …tháng … năm ...   


Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).


+ (…8…) (bản chính)..


+ (…9…)


(…2…) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.


(…2…) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.


 (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.


Địa chỉ liên hệ: ……… 


Số điện thoại: .............. 


Nơi nhận:      

 



- Như trên;            



- ....................;   



- ....................;        



- Lưu VT.  


Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).


(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác);

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình  đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 


(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;


(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.


(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công.


(7) Ghi rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào.

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 


(9) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.  


(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.


80. Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ

đang khai thác do Khu Quản lý đường bộ quản lý


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Khu Quản lý Đường bộ;


b) Giải quyết TTHC:


- Khu Quản lý Đường bộ tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  

- Khu Quản lý Đường bộ tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Khu Quản lý Đường bộ; hoặc

- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị Thỏa thuận thi công công trình (bản chính); 


- Quyết định phê duyệt dự án;


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, kể cả phương án thi công, biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông.


b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Ban Quản lý dự án hoặc nhà thầu thi công.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Khu Quản lý Đường bộ;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông (Phòng Quản lý Vận tải & An toàn GT) thuộc Khu Quản lý Đường bộ;


d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản Thỏa thuận thi công.


8. Phí, lệ phí: Không. 


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Dự án công trình đường bộ do Bộ GTVT hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư.  


- Có Biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).  


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


81. Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống do Khu Quản lý Đường bộ quản lý


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Khu Quản lý Đường bộ;


b) Giải quyết TTHC:


- Khu Quản lý Đường bộ tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  

- Khu Quản lý Đường bộ tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Khu Quản lý Đường bộ; hoặc

- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao; trong đó, cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo (bản chính), theo mẫu kèm theo;


- Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải cho phép đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đối với các trường hợp quốc lộ chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ được phê duyệt (bản sao chụp);


- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (bản chính) giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của Bộ Giao thông vận tải chưa xác định rõ chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao;


- Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).


b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao. 


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Khu Quản lý Đường bộ;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có; 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông (phòng Quản lý Vận tải & An toàn GT) thuộc Khu Quản lý Đường bộ;


d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.


8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Nút giao nằm trong Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ (được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt) hoặc được Bộ GTVT chấp thuận đối với trường hợp quốc lộ chưa có Quy hoạch điểm đấu nối được phê duyệt;


- Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ bằng văn bản (nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của Bộ GTVT chưa xác định rõ chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao);


- Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và Phương án tổ chức giao thông của nút giao do Tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


Mẫu Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh 

đấu nối vào quốc lộ

           (1)                                       CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                     (2)                                                         Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

                      Số:............/............. 

                                                                     ..............., ngày........ tháng........năm 201......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO 


ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ

 Chấp thuận xây dựng (…3…)



        Kính gửi: ...........................................(4)


 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- (...5...)


(…..2….) đề nghị được chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối (…6…). 


Gửi kèm theo các tài liệu sau:


+ Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc Văn bản chấp thuận của Bộ GTVT cho phép đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đối với các trường hợp quốc lộ chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ được phê duyệt (bản sao);


+ Văn bản của UBND cấp tỉnh (bản chính) giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu tư nút giao nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của Bộ GTVT chưa xác định rõ chủ đầu tư nút giao;


+ Hồ sơ Thiết kế và Phương án tổ chức giao thông của nút giao (có Biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do Tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).


(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để nút giao được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.


Địa chỉ liên hệ: ……… 


Số điện thoại: .............. 


 Nơi nhận:      

 


- Như trên;              








- ....................;   


- Lưu VT.  


Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).


 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối (Do Chủ đầu tư đứng đơn).


 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối tại Km..+.../Trái tuyến hoặc phải tuyến/ QL..”. 


 (4) Tên cơ quan chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT.


 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 


 (6) Ghi rõ, đầy đủ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đường, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải quốc lộ./.


82. Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Cơ quan có thẩm quyền đã chấp thuận lần đầu (Cơ quan Chấp thuận lần đầu);


b) Giải quyết TTHC:


- Cơ quan Chấp thuận lần đầu tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.   

- Cơ quan Chấp thuận lần đầu tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Văn phòng Cơ quan Chấp thuận lần đầu; hoặc

- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ;


- Văn bản chấp thuận của Cơ quan Chấp thuận lần đầu (bản sao). 


b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:  


- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao..  


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Chấp thuận lần đầu;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Chấp thuận lần đầu;


d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản gia hạn chấp thuận.


8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


83. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ do Khu Quản lý đường bộ quản lý.


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Khu Quản lý Đường bộ;


b) Giải quyết TTHC:


- Khu Quản lý Đường bộ tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  

- Khu Quản lý Đường bộ tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại văn phòng cơ quan Khu Quản lý Đường bộ; hoặc,


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu kèm theo; 


- Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế nút giao của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao chụp có xác nhận của Chủ đầu tư);


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).


b) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Khu Quản lý Đường bộ;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông (Phòng Quản lý Vận tải & An toàn GT) thuộc Khu Quản lý Đường bộ;


d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép thi công.


8. Phí, lệ phí: Không. 


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Hồ sơ thiết kế và phương án tổ chức GT của nút giao phải được phê duyệt theo ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;


- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nút giao ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ;


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


Mẫu Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình

        (1)                            CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                     (2)                                          Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

  


                      Số:............/.............                                     






   ..............., ngày........ tháng........năm 201......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (…3…)

        Kính gửi: ...........................................(…4…)


- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Căn cứ (…5..); 


(…..2….) đề nghị được cấp phép thi công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày …tháng … năm ... đến hết ngày …tháng … năm ...   


Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).


+ (…8…) (bản chính)..


+ (…9…)


(…2…) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.


(…2…) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.


 (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.


Địa chỉ liên hệ: ……… 


Số điện thoại: .............. 


Nơi nhận:      

 



- Như trên;            



- ....................;   



- ....................;        



- Lưu VT.  


Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).


(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác);

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình  đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 


(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;


(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.


(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công.


(7) Ghi rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào.

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 


(9) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.  


(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.


84. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ thuộc các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hoặc


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị cấp giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia có xác nhận của cơ quan điều động người và phương tiện đi công tác;


- Bản sao đăng ký phương tiện.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Vận tải – Pháp chế thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia.


- Thời hạn của Giấy phép liên vận tối đa là 30 ngày.


8. Phí, lệ phí (nếu có):

- Lệ phí: 50.000đ/01 Giấy phép.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Giấy đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia. 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Bộ GTVT về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư  thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


		Tên đơn vị

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








GIẤY ĐỀ NGHỊ 


CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN QUA LẠI BIÊN GIỚI 


VIỆT NAM - CAMPUCHIA 


 CHO PHƯƠNG TIỆN PHI THƯƠNG MẠI


Kính gửi:...............................................................


1. Tên đơn vị: ..................................................................................................


2. Địa chỉ : .......................................................................................................


3. Số điện thoại: ............................................ số Fax: ......................................


4. Đơn vị đề nghị cấp Giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện theo danh sách dưới đây:


		Số TT

		Biển số xe

		Trọng tải


(ghế)

		Năm sản xuất

		Nhãn hiệu

		Số khung

		Số máy

		Màu sơn

		Thời gian đề nghị cấp phép

		Hình thức hoạt động 

		Cửa khẩu



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





5. Mục đích đi ra nước ngoài: 


...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


6. Vùng hoạt động tại Campuchia:


...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


Đơn vị cam đoan không sử dụng phương tiện cho mục đích kinh doanh vận tải và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai nêu trên.


		

		........., Ngày      tháng       năm


Thủ trưởng đơn vị


Ký tên  (đóng dấu )





85. Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ôtô


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ; phối hợp với cơ quan quản lý dạy nghề địa phương tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo, lập biên bản kiểm tra theo quy định và bảo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam.


- Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ôtô cho cơ sở  đào tạo; trường hợp không cấp phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:



- Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


* Trường hợp cấp lại khi hết hạn:


- Công văn kèm theo báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định;


- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực) (chỉ bổ sung những thay đổi so với thời điểm cấp phép gần nhất).


- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn thời hạn (bản sao chụp), Giấy phép xe tập lái (bản sao chụp) (chỉ bổ sung những thay đổi so với thời điểm cấp phép gần nhất). 


* Trường hợp cấp lại khi điều chỉnh hạng xe đào tạo: hồ sơ bao gồm các giấy tờ như trường hợp Giấy phép hết hạn (đối với những hạng xe cần điều chỉnh).


* Trường hợp cấp lại khi tăng lưu lượng đào tạo của cơ sở đào tạo trên 20%:


- Công văn  kèm theo báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định;


- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);


- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn thời hạn (bản sao chụp), Giấy phép xe tập lái (bản sao chụp). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết:



- Không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định , Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra cơ sở đào tạo.


- Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải gửi công văn và Biên bản kiểm tra đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam.


- Không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ôtô.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở đào tạo lái xe ô tô.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép đào tạo lái xe ôtô.


8. Phí và lệ phí : Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:



- Phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 


- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;


- Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT- BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.


		      BỘ, UBND... 


TRƯỜNG (TRUNG TÂM)….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






BÁO CÁO


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE

I - GIỚI THIỆU CHUNG


1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm):


- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban........


- Địa chỉ liên lạc:


- Điện thoại:................................ Fax:..................................................................................

2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:


3. Quyết định thành lập số, ngày, của...


4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo /năm


II - BÁO CÁO VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE


1. Đào tạo lái xe từ năm.......... loại xe (xe du lịch, xe tải...tấn, xe khách, xe kéo rơ moóc...) theo văn bản  số...........ngày ... tháng.......năm 20....của........................................................

Từ đầu đến nay đã đào tạo được.................. học sinh, lái xe loại..........................................

2. Hiện nay đào tạo lái xe loại...., thời gian đào tạo....tháng(đối với từng loại, số học sinh mỗi loại).



(Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II)


3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ hay thiếu phòng học.


Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô hình vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp ... (đối chiếu với quy định để báo cáo); chất lượng từng phòng học.


4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài ôn luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật).


5. Đội ngũ giáo viên: 


- Số giáo viên dạy lý thuyết:...................

- Số giáo viên dạy thực hành:.................

DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH 
(HOẶC LÝ THUYẾT) LÁI XE

		Số TT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Số Chứng minh nhân dân

		Đơn vị công tác

		Hình thức tuyển dụng

		Trình độ

		Hạng Giấy phép lái xe

		Ngày trúng tuyển

		Thâm niên dạy lái

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Biên chế

		Hợp đồng


(thời hạn)

		Văn hoá

		Chuyên môn

		Sư phạm

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





6.  Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học sinh tập.


- Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 


- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %); tỉ lệ đổi mới.


- Thiết bị dạy lái trên xe 


- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái.


DANH SÁCH XE TẬP LÁI

		Số TT

		Số đăng ký xe

		Mác xe

		Hạng xe

		Năm sản xuất

		Chủ sở hữu/hợp đồng

		Hệ thống phanh phụ (có, không)

		Giấy phép xe tập lái (có, không)



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản photocopy có chứng thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe.


7. Sân tập lái: diện tích ……........m2

- Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập;


- Có hiện trường tập lái thực tế.


8. Đánh giá chung, đề nghị.


		

		                 HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
            (Ký tên, đóng dấu)








86. Cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp hồ sơ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.


- Tổng Cục Đường bộ Việt Nam thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.


2. Cách thức thực hiện:



- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam .

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ gồm có:


- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế theo mẫu.


- Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề vận tải bằng xe ô tô (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa khác) (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);


- Phương án kinh doanh vận tải đường bộ quốc tế.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết:



- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp, hợp tác xã.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Vận tải- Pháp chế thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả cuả việc thực hiện thủ tục hành chính:


- Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế.


- Thời hạn của Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế là 5 năm


8. Phí và lệ phí : 


- Lệ phí: 50.000đ/ 01 Giấy phép


9. Tên mẫu đơn: .


  Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề vận tải bằng xe ô tô (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa khác);


- Có kinh nghiệm 03 (ba) năm trở lên trong hoạt động vận atir trong nước; không bị tuyến bố phá sản hoặc đang trong tình trạng tuyên bố phá sản;


- Có đủ số lượng phương tiện để thực hiện phương án kinh doanh.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiếp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


Mẫu Đơn đề nghị


Tên doanh nghiệp/HTX              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                      


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ


Kính gửi:……………………………………


1. Tên đơn vị vận tải:…………………………………………………………………


2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………….


3. Số điện thoại:………………………………Số Fax:……………………………….


4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:…………………ngày cấp:…………..


Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………..


5. Đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế như sau:


Loại hình hoạt động (ghi rõ một hoặc một số loại hình gồm: khai thác vận tải hành khách theo tuyến cố định; vận tải hành khách theo hợp đồng; vận tải hành khách du lịch; vận tải hàng hóa):…………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Thời hạn đề nghị cấp phép


     Xác nhận của Sở GTVT                             ………, ngày        tháng……năm….

 (Về thâm niên hoạt động vận tải                                               Thủ trưởng đơn vị


          trong nước của đơn vị)                                                    (Ký tên, đóng dấu)

87. Chấp thuận đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định 


liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Lào


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp hồ sơ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.


- Tổng Cục Đường bộ Việt Nam thẩm định hồ sơ, ra văn bản chấp thuận doanh nghiệp, hợp tác xã vào khai thác.


2. Cách thức thực hiện:



- Nộp hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ gồm có:


- Giấy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Lào theo mẫu.


- Bản sao chụp Giấy đăng ký phương tiện của những phương tiện trong danh sách đăng ký;


- Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Lào theo mẫu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết:



- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp, hợp tác xã.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Vận tải- Pháp chế thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả cuả việc thực hiện thủ tục hành chính:


- Văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Lào


8. Phí và lệ phí : 


- Lệ phí: 50.000đ/ 01 Giấy phép


9. Tên mẫu đơn: .


- Giấy đăng ký khai thác vận tải hành khách liên vận Việt Nam - Lào bằng xe ô tô theo tuyến cố định


- Phương án hoạt động vận tải hành khách liên vận Việt Nam - Lào bằng xe ô tô theo tuyến cố định

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề vận tải bằng xe ô tô (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa khác);


- Có kinh nghiệm 03 (ba) năm trở lên trong hoạt động vận t trong nước; không bị tuyến bố phá sản hoặc đang trong tình trạng tuyên bố phá sản;


- Có đủ số lượng phương tiện để thực hiện phương án kinh doanh.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 38/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiếp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


Mẫu Giấy đăng ký khai thác vận tải hành khách theo tuyến cố định

Tên doanh nghiệp/HTX            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Số………/……….                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                      -----------------------------------


                                                                  ……………, ngày        tháng……năm….

GIẤY ĐĂNG KÝ KHAI THÁC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH


LIÊN VẬN VIỆT - LÀO BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH


Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam


1. Tên doanh nghiệp, hợp tác xã:…………………………………………………


2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………….


3. Số điện thoại:………………………………Số Fax:……………………………….


4. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:…………………ngày cấp:…………..


Cơ quan cấp:……………………………………………………………………………..


5. Đăng ký khai thác vận tải hành khách liên vận Việt –Lào bằng xe ô tô theo tuyến cố định như sau:



Tỉnh/thành phố đi:………………….Tỉnh/thành phố đến:…………………….



Bến đi:………………………………Bến đến:…………………………………



Cự ly vận chuyển:…………………..km



Hành trình chạy xe:……………………………………………………….


6. Danh sách xe:


7. Doanh nghiệp, hợp tác xã cam kết:


a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung Giấy đăng ký khai thác vận tải hành khách liên vận quốc tế bằng xe ô tô theo tuyến cố định;


b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như quy định ghi trong Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Việt Nam và Lào.


                                                          Đại diện doanh nghiệp, HTX


                                                          (Ký tên, đóng dấu)


Tên doanh nghiệp/HTX            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Số………/……….                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH


LIÊN VẬN VIỆT-LÀO BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH


1. Đặc điểm tuyến:



Tên tuyến:………………………..đi  ………………….và ngược lại .



Bến đi:………………………………………………………………..



Bến đến:………………………………………………………………


Cự ly vận chuyển:……………………..km


Lộ trình:……………………………………………………………..


2. Biểu đồ chạy xe:


Số chuyến tài (nốt) trong……..ngày/tuần/tháng.


a) Tại bến lượt đi: bến xe:…………………………………………………


Hàng ngày có…..nốt(tài) xuất bến như sau:



+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc………giờ



+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc……….giờ



+…………………


b) Tại bến lượt về: bến xe:………………………………………………….


Hàng ngày có………..nốt (tài) xuất bến như sau:



+ Tài (nốt) 1 xuất bến lúc………giờ



+ Tài (nốt) 2 xuất bến lúc……….giờ


+ ……………………


c) Thời gian thực hiện một hành trình chạy xe……….giờ.


d) Tốc độ lữ hành:………km/giờ


e) Thời gian dừng nghỉ dọc đường:……………phút


3. Các điểm dừng nghỉ trên đường:


a) Lượt đi từ bến xe..................đến bến xe:………………………..


(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc các nhà hàng được quy định trên tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật của nước sở tại)      

· Điểm dừng thứ nhất………………………………………………….


· Điểm dứng thứ hai…………………………………………………..


· Điểm dừng thứ ba…………………………………………………..


b) Lượt về từ bến xe……………………đến bến xe……………………

(Yêu cầu ghi rõ lý trình các chuyến xe sẽ dừng, nghỉ tại các trạm dừng nghỉ hoặc các nhà hàng được quy định trên tuyến Quốc lộ và tỉnh lộ theo đúng quy định pháp luật của nước sở tại)      

· Điểm dừng thứ nhất………………………………………………….


· Điểm dứng thứ hai…………………………………………………..


· Điểm dừng thứ ba…………………………………………………..


c) Thời gian dừng, nghỉ từ………đến…….phút/điểm

4. Phương tiện bố trí trên tuyến

		STT

		Biển số xe

		Trọng tải


(ghế)

		Năm sản xuất

		Nhãn hiệu

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





5. Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe


a) Số lượng:


b) Điều kiện của lái xe:


- Có bằng lái xe phù hợp với xe điều khiển

- Có đủ điều kiện về sức khoẻ, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ

- Có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị 


- lái xe, nhân viên phục vụ trên xe mặc đồng phục, mang bảng tên


-………………………….


c) Điều kiện của nhân viên phục vụ trên xe


-………………………………….


6. Các dịch vụ khác


a) Dịch vụ chung chạy xe trên tuyến:……………………………


b) Dịch vụ đối với những xe chất lượng cao:…………………………………….


7. Giá vé


a) Giá vé:


- Giá vé suốt tuyến:.............................đồng/HK


- Giá vé chặng (nếu có):............................đồng/HK


		Giá vé

		đồng/HK



		Trong đó:


- Giá vé (*)


- Chi phí các bữa ăn chính


- Chi phí các bữa ăn phụ


- Phục vụ khác: khăn, nước....

		đồng/HK


đồng/HK


đồng/HK


đồng/HK





(*) Giá vé đã bao gồm bảo hiểm HK, phí cầu phà và các dịch vụ bến bãi


b) Hình thức bán vé


- Bán vé tại quầy ở bến xe:............................................................


- Bán vé tại đại lý:..............................(ghi rõ tên đại lý, địa chỉ,điện thoại).


- Bán vé qua mạng:............................................(địa chỉ trang Web)


Xác nhận của Sở GTVT                             Đại diện doanh nghiệp/HTX

                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)


88. Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Trung tâm sát hạch lái xe gửi văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận; Trường hợp không có văn bản đề nghị Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


- Tổng Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện:



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

3. Thành phần , số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ gồm có:


- Văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.


- Văn bản đề nghị của Sở Giao thông vận tải gửi Tổng Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết:



- 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, gửi văn bản đề nghị đến  Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.


- 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận công văn của Sở Giao thông vận tải, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra và cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 đủ điều kiện hoạt động.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải.


7. Kết quả cuả việc thực hiện thủ tục hành chính:


- Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.


8. Phí và lệ phí : Không có.


9. Tên mẫu đơn: Không có.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;


- Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT - BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 


89. Cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe


1. Trình tự thực hiện:



a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cá nhân nộp hồ sơ dự học sát hạch lấy Giấy phép lái xe tại cơ sở được phép đào tạo lái xe.


b) Giải quyết TTHC:


- Cơ sở đào tạo lái xe lập danh sách, báo cáo danh sách người dự học với Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. 


- Cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo theo chương trình quy định; báo cáo danh sách đề nghị sát hạch với Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. 


- Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận báo cáo sát hạch, tổ chức sát hạch lái xe và cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ sở đào tạo lái xe.


3. Thành phần hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu:


+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu ;

+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

+ 04 ảnh màu kiểu chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4 cm; 


- Đối với người dự sát hạch nâng hạng Giấy phép lái xe:

+ Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe theo mẫu ;

+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;

+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

+ 04 ảnh màu kiểu chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4 cm; 


+ Bản khai thời gian và số km lái xe an toàn theo mẫu quy định và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật;

+ Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên đối với trường hợp nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D, E;

+ Bản sao chụp Giấy phép lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch và nhận giấy phép lái xe);


+ Chứng chỉ nghề hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nâng hạng.

- Đối với người dự sát hạch lại do Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên: 



+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu (bản chính);



+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (bản chính);



+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;



+ Bản sao chụp Giấy phép lái xe hết hạn;



+ 02 ảnh màu kiểu chứng minh nhân dân cỡ 3x4 cm.

- Đối với người dự sát hạch lại do Giấy phép lái xe bị mất và quá hạn từ 3 tháng trở lên:


+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu (bản chính);



+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (bản chính);



+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn;



+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị mất (đối với trường hợp có hồ sơ gốc);



+ 02 ảnh màu kiểu chứng minh nhân dân cỡ 3x4 cm.

- Đối với người dự sát hạch lại do bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn:



+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu (bản chính);



+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định (bản chính);



+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;



+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng (đối với trường hợp có hồ sơ gốc);



+ Quyết định tước quyền sử dụng giấy phép lái xe;



+ Giấy chứng nhận hoàn thành môn học Luật Giao thông đường bộ, đạo đức lái xe của cơ sở đào tạo lái xe có đủ điều kiện;



+ 02 ảnh màu kiểu chứng minh nhân dân cỡ 3x4 cm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định công nhận trúng tuyển.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc các Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng  cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái các Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.

8. Phí và lệ phí ( không bao gồm học phí đào tạo lái xe):


- Lệ phí cấp GPLX: 30.000 đ/1 lần cấp.


- Lệ phí sát hạch lái xe ô tô các hạng: Lý thuyết: 70.000 đ/lần; Trong hình: 230.000 đ/lần; Trên đường giao thông công cộng: 50.000 đ/lần.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


- Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe.


- Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


- Đủ độ tuổi: Hạng B1, B2 từ 18 tuổi trở lên; Hạng C từ 21 tuổi trở lên; Hạng D, FC từ 24 tuổi trở lên; Hạng E, FD từ 27 tuổi trở lên;


- Đủ điều kiện sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 


- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; 


- Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT - BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ; 


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;


- Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.



Mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


      
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                          
 
                                                                                              





ĐƠN ĐỀ NGHỊ  HỌC, SÁT HẠCH


ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE





Kính gửi :.....................................................


Tôi là: .........................................................Quốc tịch: .................................


Sinh ngày:......tháng .....năm .........................................................................


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................


Nơi cư trú:.....................................................................................................


.......................................................................................................................


Số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu)................................................... .


Cấp ngày .......... tháng ........... năm ............. Nơi cấp:..................................


Đã có giấy phép lái xe số:.................................hạng  ...................................


do ...................................................cấp ngày .........tháng ........năm .............


Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng............


Xin gửi kèm theo:


- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;


- 04 ảnh màu kiểu chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4 cm; 


- Bản sao chụp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);


- Các tài liệu khác có liên quan gồm:


.......................................................................................................................


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin 


hoàn toàn chịu trách nhiệm.


                                                                            .., ngày ....... tháng .....năm 20......



                                            NGƯỜI LÀM ĐƠN







            
           (Ký và ghi rõ họ tên)


90. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cá nhân nộp hồ sơ đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. 


b) Giải quyết TTHC:


- Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, xác minh (nếu giấy phép lái xe xin đổi không do cơ quan đó cấp) và cấp đổi Giấy phép lái xe.


2. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hoặc 


- Phòng Quản lý phương tiện và người lái  thuộc Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu (bản chính);


- Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với Giấy phép lái xe (đối với trường hợp Giấy phép lái xe bị mất, có hồ sơ gốc;


- Bản sao chụp Giấy phép lái xe (đối với trường hợp còn Giấy phép lái xe);


- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân;


- Giấy Chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.


8. Phí và lệ phí:


- Lệ phí: 30.000đ/lần cấp.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:



- Trong vòng 60 ngày, trước khi Giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng người có nhu cầu tiếp tục sử dụng Giây phép lái xe làm thủ tục đổi Giấy phép lái xe.


- Trường hợp Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng thì thời gian quá hạn dưới 3 tháng.

- Khi đến đổi Giấy phép lái xe phải xuất trình Giấy phép lái xe, Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 


- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;


- Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.


Mẫu


		Ảnh màu

3 x 4cm





 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE 


Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)


Tôi là:........................................................... Quốc tịch:.......................................

Sinh ngày:............. tháng......... năm.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................... 


Nơi cư trú:.............................................................................................................


Số CMND (hoặc hộ chiếu):.................. cấp ngày......... tháng........năm................


Nơi cấp:............................. Đã học lái xe tại:.............................. năm........ …..

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng.......... số........................................................... do............................................... cấp ngày......... tháng........... năm...................

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:.........


Lý do:.................................................................................................................... 


Mục đích:..............................................................................................................


Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;


- 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;


- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;


- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn


toàn chịu trách nhiệm .

                                                                  .., ngày....... tháng....... năm 20....


		 

		NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)







 91. Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp


1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cá nhân nộp hồ sơ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


b) Giải quyết TTHC:


- Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, đổi Giấy phép lái xe, giao Giấy phép lái xe mới cho người đổi và cắt góc Giấy phép lái xe do ngành công an cấp.


2. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hoặc 


- Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Hồ sơ đổi Giấy phép lái xe mô tô do ngành công an cấp trước ngày 31/7/1995 bị hỏng:


+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu (bản chính);


+ Giấy Chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;


+ Bản sao chụp Giấy phép lái xe và xuất trình bản chính để đối chiếu;


+ Bản chính hồ sơ gốc (đối với trường hợp có hồ sơ gốc); 


+ 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân.


- Hồ sơ đổi Giấy phép lái xe do ngành công an cấp sau ngày 31/7/1995:


+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu (bản chính);


+ Quyết định ra khỏi ngành (chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc… ) của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);


+ Giấy Chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;


+ Giấy phép lái xe của ngàng công an cấp còn thời hạn sử dụng (bản chính);


+ 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân;


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải; 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải. 


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.


8. Phí và lệ phí: 


- Lệ phí cấp GPLX: 30.000 đ/lần cấp.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Giấy phép lái xe do ngành công an cấp còn thời hạn sử dụng. 


- Khi đến đổi Giấy phép lái xe phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 


- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


- Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT - BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.


Mẫu


		Ảnh màu

3 x 4cm





 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE


Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)


Tôi là:........................................................... Quốc tịch:.......................................

Sinh ngày:............. tháng......... năm.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................... 


Nơi cư trú:.............................................................................................................


Số CMND (hoặc hộ chiếu):.................. cấp ngày......... tháng........năm................


Nơi cấp:............................. Đã học lái xe tại:.............................. năm........ …..

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng.......... số........................................................... do............................................... cấp ngày......... tháng........... năm...................

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:.........


Lý do:.................................................................................................................... 


Mục đích:..............................................................................................................


Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;


- 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;


- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;


- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn


toàn chịu trách nhiệm .

                                                                  .., ngày....... tháng....... năm 20....


		 

		NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)







92. Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp


1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cá nhân nộp hồ sơ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


b) Giải quyết TTHC:


- Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, đổi Giấy phép lái xe, giao Giấy phép lái xe mới cho người đổi và cắt góc Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp. Trả hồ sơ gốc cho người đổi Giấy phép lái xe.


2. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hoặc


- Phòng Quản lý phương tiện và người lái  thuộc Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu (bản chính);


- Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày thủ trưởng cấp Trung đoàn trở lên ký;


- Giấy Chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;


- Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng (bản chính);


- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân;


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải; 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.


8. Phí và lệ phí: 


- Lệ phí cấp GPLX: 30.000 đ/lần cấp.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


- Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng.


- Khi đến đổi Giấy phép lái xe phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 


- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


- Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.


Mẫu


		Ảnh màu

3 x 4cm





 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE


Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)


Tôi là:........................................................... Quốc tịch:.......................................

Sinh ngày:............. tháng......... năm.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................... 


Nơi cư trú:.............................................................................................................


Số CMND (hoặc hộ chiếu):.................. cấp ngày......... tháng........năm................


Nơi cấp:............................. Đã học lái xe tại:.............................. năm........ …..

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng.......... số........................................................... do............................................... cấp ngày......... tháng........... năm...................

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:.........


Lý do:.................................................................................................................... 


Mục đích:..............................................................................................................


Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;


- 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;


- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;


- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn


toàn chịu trách nhiệm .

                                                                  .., ngày....... tháng....... năm 20....


		 

		NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)







93. Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp 


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cá nhân nộp hồ sơ tại Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (nơi đăng ký cư trú, lưu trú, tạm trú hoặc định cư lâu dài).


b) Giải quyết TTHC:


- Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái  thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, đổi Giấy phép lái xe, giao Giấy phép lái xe mới và hồ sơ gốc cho người đổi Giấy phép lái xe. 


2. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hoặc 


- Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo mẫu (bản chính);


- Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán, lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao chụp giấy phép lái xe; trường hợp phát hiện có nghi vấn, cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán, lãnh sự quán của quốc gia cấp Giấy phép lái xe tại Việt Nam xác minh;


- Bản sao chụp hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu, họ tên và ảnh người được cấp, thời hạn sử dụng, và trang thị thực nhập cảnh vào Việt Nam; Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp.


- Bản sao chụp Thẻ cư trú, Thẻ lưu trú, Thẻ tạm trú, Thẻ thường trú hoặc giấy tờ xác minh định cư lâu dài tại Việt Nam đối với người nước ngoài; giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn thời hạn đối với người Việt Nam để đối chiếu;


- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân.


b) Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái  thuộc Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.


8. Phí và lệ phí: 


- Lệ phí cấp GPLX: 30.000 đ/lần cấp.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


- Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe (đối với người Việt Nam).


- Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (đối với người nước ngoài).


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Giấy phép lái xe hoặc Bằng lái xe do nước ngoài cấp còn thời hạn sử dụng.

- Khi đến đổi Giấy phép lái xe phải xuất trình  hộ chiếu còn thời hạn hoặc Giấy chứng minh nhân dân và Giấy phép/Bằng lái xe để đối chiếu. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;


- Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.


Mẫu


		Ảnh màu

3 x 4cm





 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE


Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)


Tôi là:........................................................... Quốc tịch:.......................................

Sinh ngày:............. tháng......... năm.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................... 


Nơi cư trú:.............................................................................................................


Số CMND (hoặc hộ chiếu):.................. cấp ngày......... tháng........năm................


Nơi cấp:............................. Đã học lái xe tại:.............................. năm........ …..

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng.......... số........................................................... do............................................... cấp ngày......... tháng........... năm...................

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:.........


Lý do:.................................................................................................................... 


Mục đích:..............................................................................................................


Xin gửi kèm theo:

- 01 giấy chứng nhận sức khỏe;


- 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;


- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;


- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn


toàn chịu trách nhiệm.

                                                                  .., ngày....... tháng....... năm 20....


		 

		NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)








Mẫu




		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Socialist Republic of Vietnam


Independent – Freedom - Happiness





               ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ


              Application form for exchange of driving licence


                (Dùng cho người nước ngoài) - (For Foreigner only)

Kính gửi (To): Sở Giao thông vận tải……( ……...Transportat Department) 

		

		Tôi là (Full name):......................... Quốc tịch (Nationality):……………………..



		

		Ngày tháng năm sinh (Date of birth): ......................................................................



		

		Hiện cư trú tại (Permanent Address): ......................................................................



		

		Số hộ chiếu (Passport No.): ......................................................................................     



		

		Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........... tháng (month)......... năm (year)........



		

		Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current driving licence No.):..........



		

		Cơ quan cấp (Issuing Office): ..................................................................................                                    



		

		Tại (Place of issue): .................................................................................................                                   



		

		Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........... tháng (month)......... năm (year)........



		

		Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Reason of application for new driving licence): ...


..................................................................................................................................





Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as following):


- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (02 colour photographs 3x4cm)


- Bản sao chụp Giấy phép lái xe nước ngoài (photocopy of current foreign driving licence)


- Bản dịch GPLX nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving licence with notation).


- Bản sao chụp hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh) (01 photocopy of passport) (included pages: full name, photograph, valid visa).


Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm.


I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true. 


		

		.............., Date....... month....... year.......


Người làm đơn (Applicant)


(Ký và ghi rõ họ tên)


( Signature and Full name)







94. Cấp lại Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải quản lý


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:


Cá nhân có Giấy phép lái xe bị mất nộp hồ sơ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải 


b) Giải quyết TTHC:


- Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xác minh Giấy phép lái xe (nếu Giấy phép lái xe không do cơ quan đó cấp); xét cấp lại Giấy phép lái xe.


2. Cách thức thực hiện:


- Trực tiếp tại Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hoặc 


- Phòng Quản lý phương tiện và người lái  thuộc Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu quy định;


+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;


+ 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân;


+ Hồ sơ gốc lái xe (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết:



- Sau 1 tháng, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định. 


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng  Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp nếu có: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


- Giấy phép lái xe.


8. Phí và lệ phí : 


- Lệ phí cấp GPLX: 30.000 đ/lần cấp.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe.


10. Yêu cầu thực hiện TTHC:


- Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 3 tháng và còn hồ sơ gốc (hoặc không còn hồ sơ gốc nhưng có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch), không phát hiện đang bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ.


- Khi đến xin cấp lại Giấy phép lái xe phải xuất trình  hộ chiếu hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn thời hạn để đối chiếu. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;


- Thông tư số 15/2011/TT -BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.


Mẫu


		Ảnh màu

3 x 4cm





 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE


Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)


Tôi là:........................................................... Quốc tịch:.......................................

Sinh ngày:............. tháng......... năm.....................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................... 


Nơi cư trú:.............................................................................................................


Số CMND (hoặc hộ chiếu):.................. cấp ngày......... tháng........năm................


Nơi cấp:............................. Đã học lái xe tại:.............................. năm........ …..

Hiện đã có giấy phép lái xe hạng.......... số........................................................... do............................................... cấp ngày......... tháng........... năm...................

Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:.........


Lý do:.................................................................................................................... 


Mục đích:..............................................................................................................


Xin gửi kèm theo:

- 01 Giấy chứng nhận sức khỏe;


- 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;


- Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;


- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn


toàn chịu trách nhiệm.

                                                                  .., ngày....... tháng....... năm 20....


		 

		NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)







95. Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cá nhân nộp hồ sơ tại Vụ Quản lý Phương tiện và người lái thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng Quản lý Phương tiện và người lái thuộc Sở GTVT.


b) Giải quyết TTHC:


- Vụ quản lý phương tiện và người lái Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng Quản lý Phương tiện và người lái Sở GTVT tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo thời hạn tập huấn nghiệp vụ dạy thực hành lái xe.


- Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn nghiệp vụ dạy thực hành lái xe và cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe. 


2. Cách thức thực hiện:


- Trực tiếp tại Vụ Quản lý Phương tiện và người lái thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam; hoặc 


- Phòng Quản lý Phương tiện và người lái  thuộc Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- Đơn đề nghị theo mẫu quy định;


- Giấy phép lái xe bản sao chụp (kèm bản chính để đối chiếu).


- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng cấp tương đương trở lên (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu).


- Chứng chỉ sư phạm (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu).


- 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết:



- Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả tập huấn. 


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng  Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp nếu có: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.


8. Phí và lệ phí : Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:



- Đơn đề nghị tập huấn, cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.


10.Yêu cầu thực hiện TTHC:


- Cá nhân phải dự tập huấn và kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;


- Thông tư số 15/2011/T -BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.


Mẫu Đơn đề nghị tập huấn, cấp Giấy chứng nhận


 giáo viên dạy thực hành lái xe


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  


   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE


    Kính gửi: Sở Giao thông vận tải  (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) ............


Tôi là:................................................Quốc tịch:..............................................   


Sinh ngày:…………tháng ………năm…………………...........……………


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú………………………..............……………


Nơi cư trú:.......................................................................................................


Có giấy chứng minh nhân dân số: .................., cấp ngày....tháng.......năm......


Nơi cấp:...........................................................................................................


Có giấy phép lái xe số: ....................., hạng ...........do:.................................... 


cấp ngày .......tháng .........năm ......


Đề nghị cho tôi được tham gia tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy 


thực hành lái xe hạng...........................để dạy lái xe tại cơ sở đào tạo...........


........................................................................................................................


Xin gửi kèm theo:




- 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;


- 01 bản sao giấy phép lái xe (còn thời hạn);


- 01 bản sao chứng chỉ sư phạm;


- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm;


- Các tài liệu khác có liên quan gồm:


..................................................................................


Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.  


                                                             .........., ngày .......tháng......năm 20....


                                                                                   NGƯỜI LÀM ĐƠN


                                                                                  (Ký và ghi rõ họ tên)


96. Cấp Giấy phép xe tập lái 


1. Trình tự thực hiện:



a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Vụ Quản lý Phương tiện và người lái thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:


- Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng Quản lý Phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp Giấy phép xe tập lái. Trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Vụ Quản lý Phương tiện và người lái thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam; hoặc 


- Phòng Quản lý Phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định.


- Hồ sơ xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái gồm: giấy đăng ký xe (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực (bản sao chụp).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết: 


- Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5.  Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


6.  Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng  Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp nếu có: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép xe tập lái.


8. Phí và lệ phí cấp GPLX: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Danh sách xe đề nghị cấp Giấy phép xe tập lái.


10. Yêu cầu thực hiện TTHC: 


- Xe tập lái phải đủ  tiêu chuẩn theo quy định.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

-  Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;


- Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.


Mẫu


TRƯỜNG…………….                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRUNG TÂM……….                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                       


Kính gửi:  Sở Giao thông vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam)………



Trường (Trung tâm) …..….............đề nghị Sở Giao thông vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam)……….....….xem xét, cấp giấy phép xe tập lái cho số xe tập lái của cơ sở đào tạo theo danh sách dưới đây: 


DANH SÁCH XE ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI


		Số TT

		Biển số đăng ký

		Xe của cơ sở đào tạo

		Xe hợp đồng

		Nhãn hiệu

		Loại xe

		Số động cơ

		Số khung

		Giấy chứng nhận kiểm định ATKT&BVMT

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Ngày  cấp

		  Ngày hết hạn

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





…, ngày…….tháng……..năm 20


Nơi nhận :






                         HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

- Như trên;                                                                                                                                                           - Lưu:                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

VII- Các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực khác

97. Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam” đối với cá nhân trong ngành giao thông vận tải

1. Trình tự thực hiện:



a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cá nhân làm bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác theo mẫu quy định, nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan quản lý trước khi nghỉ chế độ.


b) Giải quyết TTHC:


- Hàng năm, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của cơ quan, tổ chức hoặc Hội nghị liên tịch Đảng, chính quyền, đoàn thể lựa chọn, lập danh sách cá nhân đủ tiêu chuẩn trình Lãnh đạo cơ quan, đơn vị.


- Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thuộc Bộ; Giám đốc Sở GTVT trình danh sách và hồ sơ cho Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Bộ GTVT trước ngày 01 tháng 6.


- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng ra quyết định tặng thưởng (đối với những trường hợp đủ tiêu chuẩn); hoặc có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức trình tặng thưởng (đối với trường hợp không đủ tiêu chuẩn).


2. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải; hoặc 


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ do cơ quan, tổ chức trình Bộ GTVT bao gồm:


- Tờ trình đề nghị xét tặng của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (01 bản chính) theo mẫu;


- Danh sách đề nghị xét tặng (01 bản chính) theo mẫu;


- Bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác của cá nhân, có xác nhận của cấp trình và của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ (01 bản chính). Cá nhân đã nghỉ công tác theo chế độ hiện hành do cơ quan quản lý ra Quyết định nghỉ chế độ xác nhận (đối với trường hợp cán bộ đã nghỉ công tác theo các chế độ hiện hành, nay cơ quan, tổ chức đã giải thể hoặc sát nhập thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm xem xét, xác nhận);


- Bản sao các Quyết định liên quan đến việc xét tặng Kỷ niệm chương sớm hơn thời gian quy định.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết: 


- Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5.  Đối tượng thực hiện TTHC: cá nhân.


6.  Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thường trực Hội đồng thi đua - khen thưởng Bộ GTVT;


d) Cơ quan phối hợp nếu có: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Quyết định hành chính và Kỷ niệm chương.


8. Phí và lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bản tóm tắt thành tích và quá trình công tác xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam”;


- Tờ trình của cơ quan, tổ chức.


- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

10. Yêu cầu thực hiện TTHC: 


- Cá nhân công tác trong ngành Giao thông vận tải Việt Nam có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành nhiệm vụ được giao và có thời gian công tác từ đủ 20 năm trở lên đối với nam và từ đủ 15 năm trở lên đối với nữ.


- Cá nhân ở các ngành khác chuyển về ngành Giao thông vận tải Việt Nam hoặc từ ngành Giao thông vận tải Việt Nam chuyển sang các ngành khác có 25 năm công tác liên tục, trong đó thời gian công tác trong ngành Giao thông vận tải Việt Nam có ít nhất 10 năm trở lên đối với nam và 08 năm trở lên đối với nữ.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư số 40/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  quy định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”


		Cơ quan, tổ chức

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		          Số:

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		

		…….., ngày........... tháng......... năm  20…..





BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM”


(Đối với những cá nhân đã và đang công tác


trong ngành Giao thông vận tải Việt Nam)




I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:

- Họ và tên:







Nam, nữ:


- Ngày, tháng, năm sinh:





Dân tộc:



- Nơi ở hiện nay:


- Chức vụ và nơi công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu):


- Ngày vào biên chế:


- Số năm công tác trong ngành Giao thông vận tải (tính cả hệ số, nếu có):


- Được tặng thưởng danh hiệu:


+ “Anh hùng Lao động”;  “Anh hùng Lực lượng vũ trang”


+ “Huân chương Lao động hạng Ba trở lên”; “Chiến sỹ Thi đua toàn quốc”


+ Bằng “Dũng sỹ Giao thông vận tải”


- Đã được tặng thưởng Huy chương hoặc Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải” trước đây:


- Hình thức kỷ luật (ngày tháng năm bị kỷ luật và ngày tháng năm hết hạn kỷ luật):


- Ngày nghỉ công tác:


II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:


		Thời gian

		Chức vụ, nơi công tác



		(Từ tháng ….năm…. đến tháng…. năm….)

		(Ghi rõ chức vụ, tổ, đội, phòng, ban…….. nơi công tác)



		

		



		

		





		Người khai ký tên




		       THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC


Ký tên, đóng đấu


(Ghi rõ họ tên)








XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN


Mẫu Tờ trình của cơ quan, tổ chức


		Cơ quan, tổ chức

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		            Số:

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		

		….., ngày......... tháng......... năm  20....





TỜ TRÌNH


V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương


“Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”




Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải


Căn cứ Thông tư số 40/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”;


Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngày.... tháng.... năm... (của cơ quan, tổ chức…);


Cơ quan, tổ chức........................................................... đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” cho....... cá nhân, có danh sách và hồ sơ kèm theo.


Trong đó:


1. Đối tượng là cá nhân trong ngành Giao thông vận tải Việt Nam:


a) Đang công tác.......................người;


b) Đã nghỉ công tác............................người;


c) Đã mất……………………… người;


2. Đối tượng là cá nhân ngoài ngành Giao thông vận tải Việt Nam:


a) Đang làm việc.......................người;


b) Đã nghỉ công tác...........................người;


(Cơ quan, tổ chức).............................................................. trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định.


		Nơi nhận:

		       THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC


Ký tên, đóng đấu


(Ghi rõ họ tên)








Mẫu Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

Cơ quan, tổ chức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG


“VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM”

		TT

		Họ và tên

		Năm sinh




		Dân tộc

		Chức vụ, nơi công tác

		Ngày vào biên chế

		Số năm công tác

		Đã nghỉ công tác

		Đang công tác

		Ghi chú



		

		

		Nam

		Nữ

		

		

		

		Trong ngành

		Ngoài ngành

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Người lập biểu




		                     …………, ngày.... tháng.... năm  20....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC


Ký tên, đóng đấu


(Ghi rõ họ tên)








98. Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam” đối với cá nhân ngoài ngành giao thông vận tải


1. Trình tự thực hiện:



a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cá nhân làm bản tóm tắt thành tích, công lao đóng góp đối với sự nghiệp phát triển giao thông vận tải Việt Nam theo mẫu quy định, nộp hồ sơ tại Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


b) Giải quyết TTHC:


- Cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ, đối chiêu tiêu chuẩn,  lựa chọn, lập danh sách cá nhân đủ tiêu chuẩn trình Lãnh đạo cơ quan, đơn vị.


- Thủ trưởng cơ quan, tổ chức gửi danh sách và hồ sơ đề nghị xét tặng về Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Bộ GTVT.


- Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông vận tải tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Bộ trưởng ra quyết định tặng thưởng (đối với những trường hợp đủ tiêu chuẩn); hoặc có văn bản thông báo cho cơ quan, tổ chức trình tặng thưởng (đối với trường hợp không đủ tiêu chuẩn).


2. Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải; hoặc 


- qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


- Tờ trình đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương của Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức ngoài ngành Giao thông vận tải Việt Nam (01 bản chính);


- Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (01 bản chính); 


- Bản tóm tắt thành tích, công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Giao thông vận tải Việt Nam của cá nhân được đề nghị xét tặng (01 bản chính) theo mẫu có chấp thuận bằng văn bản của Bộ, ngành chủ quản (ở Trung ương), Sở chủ quản (ở địa phương), doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội. Trường hợp cá nhân không thuộc cơ quan, tổ chức nào thì phải có xác nhận về thành tích của chính quyền địa phương nơi cá nhân có đóng góp trực tiếp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết: 


- Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5.  Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


6.  Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Bộ GTVT;


d) Cơ quan phối hợp nếu có: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Quyết định hành chính và Kỷ niệm chương.


8. Phí và lệ phí : Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ trình của cơ quan, tổ chức;


- Danh sách đề nghị xét, tặng Kỷ niệm chương


- Bản tóm tắt thành tích;


10. Yêu cầu thực hiện TTHC: 


- Người có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển Giao thông vận tải Việt Nam.


- Người có sáng kiến hoặc công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thiết thực đóng góp cho sự phát triển Giao thông vận tải Việt Nam.


- Người có công lao trong việc xây dựng và củng cố quan hệ hợp tác giữa các nước, các tổ chức quốc tế với ngành Giao thông vận tải Việt Nam, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam.


- Người có sự giúp đỡ, ủng hộ xứng đáng về tài chính hoặc vật chất cho sự phát triển Giao thông vận tải Việt Nam.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 Thông tư số 40/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  quy định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”


Mẫu Tờ trình

		Cơ quan, tổ chức

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		          Số:

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		

		…, ngày........... tháng............ năm  20....





TỜ TRÌNH


V/v đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương


“Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải


Căn cứ Thông tư số 40/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam”;


Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngày.... tháng.... năm... (của cơ quan, tổ chức…);


Cơ quan, tổ chức........................................................... đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải Việt Nam” cho....... cá nhân, có danh sách và hồ sơ kèm theo.


Trong đó:


- Đối tượng là cá nhân trong ngành Giao thông vận tải Việt Nam:


d) Đang công tác.......................người;


e) Đã nghỉ công tác............................người;


f) Đã mất……………………… người;


- Đối tượng là cá nhân ngoài ngành Giao thông vận tải Việt Nam:


c) Đang làm việc.......................người;


d) Đã nghỉ công tác...........................người;


(Cơ quan, tổ chức).............................................................. trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định.


		Nơi nhận:

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC


Ký tên, đóng đấu


(Ghi rõ họ tên)








Mẫu Bản tóm tắt thành tích

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH


		Cơ quan, tổ chức

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số:

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		



		

		…….., ngày........... tháng........ năm  20....





BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG


“VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM”


(Đối với những cá nhân đã và đang công tác


ngoài ngành Giao thông vận tải Việt Nam)


I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:


- Họ và tên:







Nam, nữ:


- Ngày, tháng, năm sinh:





Dân tộc:


- Quốc tịch:



- Nơi ở hiện nay:


- Chức vụ và nơi công tác hoặc nơi ở hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu):


II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:


Ghi rõ những thành tích đạt được, công lao đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Giao thông vận tải Việt Nam.


		Người khai ký tên




		           THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC


Ký tên, đóng đấu


(Ghi rõ họ tên)








XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN


Mẫu danh sách đề nghị xét, tặng Kỷ niệm chương

Cơ quan, tổ chức              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG


“VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM”


		TT

		Họ và tên

		Năm sinh




		Dân tộc

		Chức vụ, nơi công tác

		Ngày vào biên chế

		Số năm công tác

		Đã nghỉ công tác

		Đang công tác

		Ghi chú



		

		

		Nam

		Nữ

		

		

		

		Trong ngành

		Ngoài ngành

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Người lập biểu




		…, ngày........... tháng............ năm  20....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC


Ký tên, đóng đấu


(Ghi rõ họ tên)







B- THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

I- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường thuỷ nội địa


99. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.


b) giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần của hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp giấy hẹn trả đăng ký trực tiếp (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi theo đường bưu chính cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.


- Trường hợp thành phần hồ sơ không đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân những nội dung thành phần hồ sơ thiếu hoặc không đạt yêu cầu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.


- Tổ chức hoặc cá nhân khi nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 


- Qua đường bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất, hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bao gồm:


 - Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:


         + Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu.


- Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: 



+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) .


4. Thời hạn giải quyết: 

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân. 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cơ quan quản lý giao thông cấp dưới (trong trường hợp được uỷ quyền);

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký.


8. Phí, lệ phí:

- Lệ phí: 70.000đ/lần.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


-  Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 14/6/2004;

- Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8/6/2005 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.


		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ


PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA


(Dùng cho phương tiện bị mất đăng ký)





Kính gửi: .....................................................................................


- Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………… đại diện cho các đồng sở hữu ………….

- Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):………………………………………….

- Điện thoại:…………………..………..Email:………………………………….

Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: .......................
Số đăng ký: ..........…..

do …...................................................... cấp ngày ......... tháng ..….... năm ...........

có đặc điểm cơ bản như sau:


Ký hiệu thiết kế: .......................... 


Cấp tàu: ................................

Công dụng: ..................................


Vật liệu vỏ: ...........................

Năm và nơi đóng: .......................................................................................…........

Chiều dài thiết kế: ................m


Chiều dài lớn nhất: ..................m


Chiều rộng thiết kế:...............m


Chiều rộng lớn nhất:.................m


Chiều cao mạn:......................m


Chiều chìm: .............................m


Mạn khô: ...............................m


Trọng tải toàn phần:................tấn


Số người được phép chở:....... người


Sức kéo, đẩy: ...............tấn


Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): .................................................................................................................................

.................................................................................................................................


Máy phụ (Nếu có): …..............................................................................................


Nay đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa với lý do: 


(Nêu lý do giấy chứng nhận đăng ký bị mất, thời gian, địa điểm bị  mất..... )


Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.


                                                                  ........., ngày .... tháng .... năm ….



                                                                CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*)

((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu)


100. Công bố lại cảng thuỷ nội địa không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương,


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.


- Sở Giao thông vận tải xem xét nếu bảo đảm các điều kiện theo quy định thì ra quyết định công bố lại cảng thuỷ nội địa. Nếu không đủ điều kiện công bố lại, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện: 


- Thông qua hệ thống bưu chính; hoặc 


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan tiếp nhận hồ sơ.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ.


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đối với trường hợp công bố lại do quyết định công bố hết hiệu lực:

+ Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa theo mẫu.

- Đối với trường hợp công bố lại do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung đã công bố:

+ Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa theo mẫu;

+ Văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập hoặc văn bản hợp pháp về chuyển nhượng cảng và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp cảng có sự thay đổi chủ sở hữu. 

- Đối với trường hợp công bố lại do có sự thay đổi những nội dung đã công bố như: vùng nước, vùng đất:

+ Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa theo mẫu;

+ Bản chính hoặc bản sao chứng thực các giấy tờ chứng minh các nội dung thay đổi nói trên.

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Quyết định hành chính;


- Cơ quan có thẩm quyền công bố cảng thuỷ nội địa căn cứ thời hạn sử dụng đất để quy định thời hạn hiệu lực của Quyết định công bố lại cảng thuỷ nội địa.


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa. 


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Cảng thủy nội địa đề nghị công bố lại:

+ Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; có địa hình, thủy văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi;

+ Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền;

+ Công trình cầu tàu bảo đảm tiêu chuẩn an toàn; luồng vào cảng (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thuỷ nội địa theo quy định;

+ Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định;

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa.


Mẫu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ LẠI CẢNG THỦY NỘI ĐỊA


Kính gửi: (1)...................................................................................................

Tên tổ chức, cá nhân (4)...................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .................................................................................................

Số điện thoại: ............................. Số FAX ......................................................

Đề nghị được công bố lại cảng (2) ..................................................................

Vị trí cảng (3) : từ km thứ ................................ đến km thứ ...........................

Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) ......................................

Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận).....................................

Tỉnh (thành phố): ...........................................................................................

Cảng thuộc loại (5a): ......................................................................................

..........................................................................................................................


Phạm vi vùng đất sử dụng (6): ........................................................................

..........................................................................................................................


Phạm vi vùng nước sử dụng (7): ...................................................................

..........................................................................................................................


Vùng đón trả hoa tiêu (nếu có) ……………………………………………..

Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tầu, kho bãi....):.................

..........................................................................................................................


Phương án khai thác: ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận (8): ..........................................

..........................................................................................................................


Lý do đề nghị công bố lại (11): …………………………………………......

…………………………………………………………..................................


………………………………………………………………………………


Thời hạn xin hoạt động từ ngày …/ …../ ….. đến hết ngày …/ …../ ……..


Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.


                                                                        Tổ chức (cá nhân) làm đơn


Ký và đóng dấu


101. Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vị địa giới       hành chính của địa phương                                                                                      


1. Trình tự thực hiện.


a) Nộp hồ sơ TTHC:

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vị địa giới hành chính của địa phương đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:

- Sở Giao thông vận tải  tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, nếu bảo đảm đủ diều kiện theo quy định thì cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện: 


- Thông qua hệ thống bưu chính ; hoặc


- Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động do giấy phép hết hiệu lực:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa theo mẫu.

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa theo mẫu;

+ Văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập hoặc văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến.

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do có sự thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa theo mẫu;

+ Các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nói trên.

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết:


 - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


- Giấy phép;


- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa căn cứ thời hạn sử dụng đất, mục đích, tính chất sử dụng (thời vụ hay thường xuyên) hoặc theo đề nghị của chủ bến để quy định thời hạn hiệu lực của Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa nhưng thời hạn nhiều nhất không quá 5 năm.


8. Phí, lệ phí:


- Lệ phí: 40.000VNĐ/Giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


-.Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. 


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Bến thuỷ nội địa không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định  của pháp luật, có địa hình thuỷ văn ổn định, bảo đảm cho phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi. Trường hợp bến nằm trong khu vực cấm xây dựng có thể được sử dụng tạm thời nếu được cơ quan có thẩm quyền quản lý chuyên ngành đối với khu vực cấm xây dựng đó chấp thuận bằng văn bản;


- Vùng nước bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền;


- Kết cấu bến phải bảo đảm an toàn , luồng vào bến (nếu có) phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật luồng đường thủy nội địa theo quy định;


- Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định.   

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa;


- Thông tư số 47/2005/ TT-BTC ngày 8 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.


Mẫu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




                 ......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA


Kính gửi: (1)..................................................................................................

Tên tổ chức, cá nhân (3)..................................................................................

Địa chỉ: (4) .....................................................................................................

Số điện thoại: ......................... Số FAX ........................................................

Làm đơn đề nghị được cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa(2) ......

Vị trí bến: (5) : từ km thứ ................................đến km thứ ...........................

Trên bờ (phải hay trái) ........................ sông, (kênh) ....................

Thuộc xã (phường) ............................., huyện (quận)...................

Tỉnh (thành phố): .........................................................................

Kết cấu, quy mô công trình bến: (6)..............................................................

Phương án khai thác: ………………………………………………………

Bến được sử dụng để: (7)..............................................................................

Phạm vi vùng đất sử dụng: ………………………………………………..

………………………………………………………………………………


Phạm vi vùng nước sử dụng (8):


- Chiều dài:..............mét, dọc theo bờ;


- Chiều rộng.............. mét, từ mép ngoài cầu bến trở ra sông.


Bến có khả năng tiếp nhận loại phương tiện thủy lớn nhất có kích thước (9)


........................................................................................................................

Lý do đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động (10): ……………………………

………………………………………………………………………………


Thời hạn xin hoạt động từ ngày..................................... đến ngày.................


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.


                                                                                            Người làm đơn


               Ký tên 

Ghi chú : Hướng dẫn cách ghi mẫu:


(1) Ghi rõ tên Cơ quan cấp giấy phép.


(2) Ghi tên bến.


(3) Ghi tên chủ bến.


(4) Ghi rõ địa chỉ chủ bến.


 (5) Ghi rõ bến nằm từ km thứ............ đến km thứ......... thuộc bờ (phải hay trái) của sông (kênh) nào, thuộc xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố) nào (có thể ghi theo tọa độ nếu bến không thể xác định vị trí theo lý trình).


(6) Ghi rõ những đặc điểm của cầu bến hình dạng, kết cấu, kích thước và các công trình thiết yếu khác.


(7) Ghi rõ là bến hành khách hay xếp dỡ hàng hóa thông thường, xếp dỡ xăng dầu hay bến chuyên dùng


 (8) Ghi rõ chiều dài, chiều rộng vùng nước của bến. Tùy trường hợp có thể ghi thêm cách vật chuẩn ........... mét.


(9) Ghi mớn nước đầy tải của loại phương tiện lớn nhất mà bến có khả năng tiếp nhận và cao độ mực nước tương ứng. Ngoài ra tùy đặc điểm của mỗi bến có thể ghi thêm một số số liệu khác như: trọng tải, chiều dài, chiều rộng của loại phương tiện lớn nhất được phép vào bến.


Thí dụ: bến có khả năng tiếp nhận phương tiện thủy nội địa có mớn nước đầy tải không quá 1,8m ứng với mức nước từ +3,0 m trở lên.


(10) Nêu rõ lý do đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động.


102. Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của  tổ chức, 


cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới đến Sở Giao thông vận tải.


b)Giải quyết TTHC :

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và xem xét nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện: Qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa theo mẫu ;


- Ý kiến thống nhất bằng văn bản hoặc hợp đồng với tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa thống nhất cho phương tiện vào đón trả hành khách;


- Ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải liên quan đến tuyến vận tải;


- Các bản sao chứng thực (hoặc các bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề vận tải hành khách đường thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa còn giá trị sử dụng và phù hợp với tuyến đường thuỷ nội địa  mà phương tiện dự kiến đưa vào khai thác;


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ  theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ  quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.                


8. Phí, lệ phí:  Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa. 


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT  ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.

Mẫu


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............, ngày.......tháng.......năm 20......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát


trên tuyến đường thủy nội địa




Kính gửi: ....................................................................................


- Tên doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh): ...........................................


- Địa chỉ giao dịch:..............................................................................................


- Số điện thoại: ....................................; Fax/email: ...........................................


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...........................ngày.....................


- Cơ quan cấp: ....................................................................................................


Đề nghị được chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thuỷ nội địa với các nội dung sau: 


1. Các tuyến chạy khảo sát: 


- Tuyến 1 :  từ.........................................  đến.................................................... (Các tuyến khác ghi tương tự)

2. Phương tiện:


- Tên phương tiện, số đăng ký:............................, trọng tải :.....................(ghế)

- Đặc điểm: …………………………………………………………………….


3. Các cảng, bến đón, trả hành khách


- Tuyến 1 đón trả hành khách tại các cảng, bến …………….…..……………


- Tuyến 2 ………………………………………………………….………….


4. Thời gian chạy khảo sát: 


- Tuyến 1 ………………………………………..…………………………….


- Tuyến 2 ………………………………………………………………………

5. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.


		

		

		Đại diện doanh nghiệp


(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)



		

		

		Ký, ghi rõ họ, tên 


và đóng dấu (nếu có)





Mẫu


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN CHẠY KHẢO SÁT



Căn cứ Thông tư số 20 / 2011/TT–BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa;



Căn cứ văn bản số ……/               ngày ……tháng …..năm ….của ………


…………………… về việc chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách chạy khảo sát trên tuyến đường thủy nội địa.



Hôm nay ngày …….. tháng …… năm ……. tại …………………….., chúng tôi gồm:



1. Đại diện cơ quan có thẩm quyền chấp thuận



……………………………………………………………………………


2. Đại diện các Sở Giao thông vận tải liên quan


……………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………


3. Đại diện các đơn vị quản lý đường thủy nội địa mà phương tiện chạy khảo sát qua


……………………………………………………………………………


4. Đại diện các Cảng vụ ĐTNĐ hoặc Ban quản lý bến nơi cảng, bến đón trả hành khách


……………………………………………………………………………


5. Đại diện tổ chức, cá nhân có phương tiện chạy khảo sát


……………………………………………………………………………


Cùng tiến hành giám sát việc tổ chức cho phương tiện


(tên phương tiện, số đăng ký)………………chạy khảo sát, kết quả như sau:


I/ Khảo sát tuyến:


- Về báo hiệu đường thủy nội địa:…………………………………………


- Các cảng, bến đón trả hành khách hợp pháp hay không hợp pháp không? ……………………………………………………………………………………


II/ Về phương tiện


- Phương tiện có phù hợp với tuyến đường thủy nội địa không?


- Điều kiện về người, phương tiện hoạt động có đảm bảo an toàn không? ……………………………………………………………………………………


Kết luận của Đoàn khảo sát


……………………………………………………………………………………


(Các thành viên tham gia giám sát phương tiện chạy khảo sát ký và ghi rõ họ tên vào biên bản chạy khảo sát.)


103. Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách của tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vận tải thử trên 


tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới 


1. Trình tự thực hiện:


a)Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC :

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và xem xét nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện: 


- Qua hệ thống bưu chính ;hoặc


- Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ :


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa theo mẫu;


- Biên bản chạy khảo sát có ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tham gia giám sát chạy khảo sát theo mẫu.


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ  quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng  nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.                


8. Phí, lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa;


- Biên bản chạy khảo sát có ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị tham gia giám sát chạy khảo sát.


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không có.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông  tư  số 20/2011/TT - BGTVT  ngày 31/3/2011 của Bộ  trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.

Mẫu


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




............, ngày.......tháng.......năm 20......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách


vận tải thử trên tuyến đường thủy nội địa




Kính gửi: ....................................................................................


- Tên doanh nghiệp ( hộ hoặc cá nhân kinh doanh): ..........................................


- Địa chỉ giao dịch: .............................................................................................


- Số điện thoại: ...............................; Fax/email: ................................................


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................ngày..........................


- Cơ quan cấp: ....................................................................................................


Đề nghị được chấp thuận cho phương tiện vận tải hành kháchvận tải thử trên tuyến đường thuỷ nội địa với các nội dung sau: 

1. Các tuyến vận tải thử: 


- Tuyến 1:  từ........................................  đến......................................................  (Các tuyến khác ghi tương tự)

2. Phương tiện:


- Tên phương tiện, số đăng ký:............................, trọng tải :.....................(ghế)


- Đặc điểm: ……………………………………………………………………


3. Các cảng, bến đón, trả hành khách


- Tuyến 1 đón trả hành khách tại các cảng, bến ………………………………

- Tuyến 2 …..………………………………………………………………….

 4. Thời gian vận tải thử: 


- Tuyến 1 …………………………………………………..………………….


- Tuyến 2 ………………………………………………………………………

5. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

		

		

		Đại diện doanh nghiệp


(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)



		

		

		Ký, ghi rõ họ, tên 


và đóng dấu (nếu có)





104. Chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách  của tổ chức, cá nhân không có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hoạt động chính thức               trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới 


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ  đề nghị chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách hoạt động chính thức trên tuyến đường thủy nội địa không qua biên giới đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC :

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và xem xét nếu hồ sơ đầy đủ các giấy tờ theo quy định thì có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện: 


- Qua hệ thống bưu chính ; hoặc 


- Trực tiếp tại trụ sở Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ :


- Báo cáo kết quả vận tải thử có xác nhận của các Sở Giao thông vận tải có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ:  01(bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ  quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng  nghiệp vụ thuộc  Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.                


8. Phí, lệ phí:   Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  Không có.


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không có.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT  ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách đường thuỷ nội địa.

105. Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông                                                                                     

1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC :

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và xem xét nếu bảo đảm các điều kiện quy định thì cấp Giấy phép hoạt động.


2. Cách thức thực hiện:


- Thông qua hệ thống bưu chính ; hoặc 


- Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ :


 - Đối với trường hợp cấp lại giấy phép hoạt động do giấy phép hết hiệu lực:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo mẫu. 


- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội dung của giấy phép đã được cấp:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo mẫu;

+ Văn bản hợp pháp về phân chia hoặc sáp nhập hoặc văn bản hợp pháp về chuyển nhượng bến và hồ sơ liên quan đến việc bàn giao chủ sở hữu trong trường hợp có sự thay đổi chủ sở hữu bến.

- Đối với trường hợp cấp lại giấy phép do có sự thay đổi nội dung so với giấy phép đã được cấp:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông theo mẫu; 


+ Các giấy tờ pháp lý chứng minh các sự thay đổi nói trên.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận  đủ hồ sơ hợp lệ.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép;


- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông căn cứ quy mô xây dựng công trình bến, thời hạn sử dụng đất, thời hạn hợp đồng thuê bến hoặc thời hạn được giao khai thác bến để quy định thời hạn của Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.                                


8. Phí, lệ phí:


- Lệ phí:  40.000VNĐ/Giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. 


10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Bến không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định  của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát triển  kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, có địa hình thuỷ văn ổn định bảo đảm cho phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi;


- Có đường, cầu cho người, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn thuận tiện, có đủ trang thiết bị để phương tiện neo buộc chắc chắn, an toàn có đèn chiếu sáng nếu hoạt động ban đêm;


- Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định;


- Có nơi chờ cho hành khách, có bảng nội quy, có bảng niêm yết giá vé;


- Đối với bến khách ngang sông được phép chở ô tô thì đường lên xuống phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với loại ô tô được phép chở ngang sông.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa ;


- Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải  quy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa.


Mẫu

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




  ......., ngày...... tháng...... năm...........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG


Kính gửi: ..................................................................


Tên tổ chức, cá nhân.............................................................................................


Địa chỉ: .................................................................................................................


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ......................... ngày...........................


do cơ quan: .................................................................................................... cấp


Làm đơn đề nghị được cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông:


Tên bến.................................................................................................................


Vị trí bến:.............................................................................................................


- Từ km thứ ............đến km thứ ......... Bên bờ (phải, trái).......................... của sông.................., thuộc xã (phường).........................huyện (quận).........................

tỉnh (thành phố).....................................................................................................

Vùng nước  sử dụng: ……………………………………………………………

Đặc điểm công trình bến:


- Đường dẫn: Vật liệu xây dựng:..........................................................................

                      Chiều rộng:.......................................................................................

                      Độ dốc:............................................................................................

Số lượng phương tiện thủy hoạt động..................................................................

+ Số đăng ký phương tiện ………………………………………………………

+ Trọng tải: ..........................................................................................................

+ Số lượng hành khách tối đa phương tiện được phép chở..................................

Loại phương tiện đường bộ lớn nhất được phép chở:...........................................

Phương án khai thác và bảo đảm an toàn khi hoạt động: ……………………….

Lý do xin cấp lại: …………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………


Thời hạn xin hoạt động: …………………………………………………………


Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa và pháp luật khác có liên quan.


		Ý KIẾN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG)

		Người làm đơn


 Ký tên





Ghi chú : Hướng dẫn cách ghi mẫu:

(1) Điều chỉnh cho phù hợp với thẩm quyền  quy định tại Điều 7 của Thông tư.


(2) Ghi tên cảng được công bố.


(3) Ghi rõ cảng nằm từ km thứ..... đến km thứ..... (lý trình) phía bờ (phải hay trái) của sông (kênh)...... thuộc xã (phường).... huyện (quận, thị xã)... tỉnh (Thành phố)........


Đối với các cảng trên hồ, vịnh......... không xác định vị trí theo lý trình thì có thể xác định vị trí theo tọa độ.


(4) Ghi rõ tên Chủ cảng (đơn vị Chủ đầu tư xây dựng cảng);


(5a) Ghi rõ là cảng hành khách hay cảng hàng hóa. Nếu là cảng hàng hóa cần ghi rõ là hàng hóa thông thường, hàng xăng dầu....


 (6) Ghi phạm vi vùng đất sử dụng theo các giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp;


 (7) Ghi rõ chiều dài, rộng vùng nước trước cầu cảng, vùng phương tiện neo đậu, luồng vào cảng (nếu cảng nằm xa luồng chạy tầu thuyền) và các vùng nước dành cho dịch vụ cung ứng, chuyển tải hàng hóa (nếu có) tổng diện tích mặt nước (m2) sử dụng theo bình đồ được Cơ quan có thẩm quyền duyệt.


(8) Ghi rõ loại phương tiện thủy lớn nhất mà cảng có khả năng tiếp nhận như: Phương tiện thủy nội địa, tầu biển, phương tiện thủy nước ngoài...; mớn nước đầy tải của phương tiện lớn nhất mà cảng có khả năng tiếp nhận (ghi kèm cao độ mức nước tương ứng). Tùy đặc điểm cụ thể và về độ sâu vùng nước, chiều dài cầu tầu, loại thiết bị bốc xếp.... của từng cảng có thể ghi thêm những số liệu khác như: trọng tải, chiều dài chiều rộng của loại phương tiện lớn nhất được phép vào cảng.


 (11) Nêu rõ lý do đề nghị công bố lại.

106. Cấp Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái                               phương tiện thủy nội địa 


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Cá nhân có nhu cầu xin cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa nộp hồ sơ gửi qua đường bưu chính hoặc trực tiếp tại Cơ sở dạy nghề hoặc Sở Giao thông vận tải (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề).

b) Giải quyết TTHC:


- Cơ sở dạy nghề hoặc Sở Giao thông vận tải (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ cấp chứng chỉ: Nếu thành phần hồ sơ không đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu nộp trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu gửi qua đường bưu chính); Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết và làm thủ tục cấp lại (thời hạn cấp theo giấy hẹn). 

2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 


- Qua đường bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị theo mẫu;


- 02 ảnh màu cỡ 3x4cm;


- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;


- Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu của các loại bằng, chứng chỉ liên quan để chứng minh đủ điều kiện cấp lại bằng theo quy định của Quy chế thi cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải .

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải, Cơ sở dạy nghề;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải, Cơ sở dạy nghề;

d) Cơ quan phối hợp: Cục Cảnh sát đường thủy.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ chuyên môn.

8. Phí, lệ phí:  


- Lệ phí:  20.000 VNĐ/lần cấp.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn


phương tiện thuỷ nội địa.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 14/6/2004;


- Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT  ngày 18/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải; 


- Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, ng​ười lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ


      Cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn


phương tiện thuỷ nội địa




Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền cấp)………………….

Tên tôi là:…………………………; Quốc tịch………………..;Nam (Nữ)


Sinh ngày…….tháng…….năm……………………………………………


Nơi cư trú:…………………………………………………………………

Điện thoại:..............................................; Email:..........................................

Số CMND (hoặc Hộ chiếu):…………………...do………………………

cấp ngày…….tháng……..năm……………………………………………………


Tôi đã được cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn số:..ngày….tháng….năm....

theo Quyết định số:…..…., ngày..….tháng…...năm.......của……………………


Quá trình công tác trên phương tiện thủy nội địa:


		TỪ.............ĐẾN..............

		CHỨC DANH

		ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

		SỐ PTTNĐ

		GHI CHÚ



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, tôi thấy đủ điều kiện:


		+ Cấp mới bằng, chứng chỉ chuyên môn:                                      

		   FORMCHECKBOX 




		+ Đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn:

		   FORMCHECKBOX 




		+ Cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn: 

		   FORMCHECKBOX 




		+ Chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn: 

		   FORMCHECKBOX 
 





Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp)………….…....................cho tôi được cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn...................để hành nghề. 


Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
 


		  

		

		………, ngày……..tháng…..năm….


Người đề nghị


(Ký, ghi rõ họ và tên)





*02 ảnh màu cỡ 3x4cm.

107. Cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái                           phương tiện thủy nội địa


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Cá nhân có nhu cầu xin cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa nộp hồ sơ gửi qua đường bưu chính hoặc trực tiếp tại Cơ sở dạy nghề hoặc Sở Giao thông vận tải (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề).

b) Giải quyết TTHC:


- Cơ sở dạy nghề hoặc Sở Giao thông vận tải (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ cấp chứng chỉ: Nếu thành phần hồ sơ không đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu nộp trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu gửi qua đường bưu chính); Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết và làm thủ tục cấp lại (thời hạn cấp theo giấy hẹn). Trường hợp phải kiểm tra lại, cơ sở dạy nghề hoặc Sở Giao thông vận tải giới thiệu đến các Hội đồng kiểm tra để dự kiểm tra.

2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 


- Qua đường bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị theo mẫu;


- 02 ảnh màu cỡ 3x4cm;


- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;


- Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu của các loại bằng, chứng chỉ liên quan để chứng minh đủ điều kiện cấp lại bằng theo quy định của Quy chế thi cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải .

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải, Cơ sở dạy nghề;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải, Cơ sở dạy nghề;

d) Cơ quan phối hợp: Cục Cảnh sát đường thủy.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ chuyên môn.

8. Phí, lệ phí:  


- Lệ phí:  20.000 VNĐ/lần cấp.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn


phương tiện thuỷ nội địa.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 14/6/2004;


- Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT  ngày 18/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải; 


- Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, ng​ười lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ


      Cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn


phương tiện thuỷ nội địa




Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền cấp)……………………

Tên tôi là:…………………………; Quốc tịch………………..;Nam (Nữ)


Sinh ngày…….tháng…….năm……………………………………………

Nơi cư trú:…………………………………………………………………

Điện thoại:..............................................; Email:..........................................

Số CMND (hoặc Hộ chiếu):…………………...do………………………

cấp ngày…….tháng……..năm……………………………………………………


Tôi đã được cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn số:.ngày….tháng….năm...

theo Quyết định số:…..…., ngày..….tháng…...năm.......của……………………


Quá trình công tác trên phương tiện thủy nội địa:


		TỪ.............ĐẾN..............

		CHỨC DANH

		ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

		SỐ PTTNĐ

		GHI CHÚ



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, tôi thấy đủ điều kiện:


		+ Cấp mới bằng, chứng chỉ chuyên môn:                                      

		   FORMCHECKBOX 




		+ Đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn:

		   FORMCHECKBOX 




		+ Cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn: 

		   FORMCHECKBOX 




		+ Chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn: 

		   FORMCHECKBOX 
 





Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp)………….…....................cho tôi được cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn...................để hành nghề. 


Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
 


		  

		

		………, ngày……..tháng…..năm….


Người đề nghị


(Ký, ghi rõ họ và tên)





*02 ảnh màu cỡ 3x4cm

108. Chuyển đổi Chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái                               phương tiện thủy nội địa 


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC: 

- Cá nhân có nhu cầu xin chuyển đổi chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa nộp hồ sơ gửi qua đường bưu chính hoặc trực tiếp tại Cơ sở dạy nghề hoặc Sở Giao thông vận tải (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề).

b) Giải quyết TTHC:


- Cơ sở dạy nghề hoặc Sở Giao thông vận tải (đối với địa phương chưa có cơ sở dạy nghề) tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ cấp chứng chỉ: Nếu thành phần hồ sơ không đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu nộp trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu gửi qua đường bưu chính); Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết và làm thủ tục chuyển đổi (thời hạn cấp theo giấy hẹn). 

2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc 


- Qua đường bưu điện.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đơn đề nghị theo mẫu;


- 02 ảnh màu cỡ 3x4cm;


- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;


- Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu của các loại bằng, chứng chỉ liên quan để chứng minh đủ điều kiện cấp lại bằng theo quy định của Quy chế thi cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải .

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân. 


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải, Cơ sở dạy nghề;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải, Cơ sở dạy nghề;

d) Cơ quan phối hợp: Cục Cảnh sát đường thủy.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Chứng chỉ chuyên môn.

8. Phí, lệ phí:  


- Lệ phí:  20.000 VNĐ/lần cấp.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Đơn đề nghị cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn


phương tiện thuỷ nội địa.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 14/6/2004;


- Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT  ngày 18/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải; 


- Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, ng​ười lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;


- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ


      Cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn


phương tiện thuỷ nội địa




Kính gửi: (cơ quan có thẩm quyền cấp)………………….

Tên tôi là:…………………………; Quốc tịch………………..;Nam (Nữ)


Sinh ngày…….tháng…….năm……………………………………………


Nơi cư trú:…………………………………………………………………

Điện thoại:..............................................; Email:..........................................

Số CMND (hoặc Hộ chiếu):…………………...do………………………

cấp ngày…….tháng……..năm……………………………………………………


Tôi đã được cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn số:..ngày….tháng….năm....

theo Quyết định số:…..…., ngày..….tháng…...năm.......của……………………


Quá trình công tác trên phương tiện thủy nội địa:


		TỪ.............ĐẾN..............

		CHỨC DANH

		ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

		SỐ PTTNĐ

		GHI CHÚ



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Đối chiếu với tiêu chuẩn, điều kiện cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn, tôi thấy đủ điều kiện:


		+ Cấp mới bằng, chứng chỉ chuyên môn:                                      

		   FORMCHECKBOX 




		+ Đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn:

		   FORMCHECKBOX 




		+ Cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn: 

		   FORMCHECKBOX 




		+ Chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn: 

		   FORMCHECKBOX 
 





Đề nghị (cơ quan có thẩm quyền cấp)………….…....................cho tôi được cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn...................để hành nghề. 


Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.
 


		  

		

		………, ngày……..tháng…..năm….


Người đề nghị


(Ký, ghi rõ họ và tên)





*02 ảnh màu cỡ 3x4cm.


II- Các thủ tục hành  chính thuộc lĩnh vực đường bộ


109. Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án xây dựng mới nhóm C và chưa đến mức lập dự án có liên quan đến đường từ cấp IV trở xuống và trường hợp không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường từ cấp III trở xuống) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Sở Giao thông vận tải;


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  

- Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải; hoặc,


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính) theo mẫu kèm theo;


- Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình);


- Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.


b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư dự án công trình thiết yếu.  


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông (Phòng Quản lý giao thông) thuộc Sở GTVT;


d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.


8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Áp dụng cho các trường hợp (là công trình thiết yếu), bao gồm: 


+ Công trình phục vụ quốc phòng, an ninh;


+ Công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ;


+ Công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí; 


+ Công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công trình phải bố trí trên cùng một mặt bằng với công trình đường bộ để bảo đảm tính đồng bộ và tiết kiệm.


- Không thể xây dựng bên ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


- Chủ công trình thiết yếu phải di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


Mẫu Đơn đề nghị


             (1)                                    CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                     (2)                                             Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

                      Số:............/.............                                     

                                                                  ..............., ngày........ tháng........năm 201......

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU                                                   TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 Chấp thuận xây dựng (…3…)



        Kính gửi: ...........................................(4)


 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- (...5...)


(…..2….) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (…6…) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (…7…).


Gửi kèm theo các tài liệu sau:


- Hồ sơ thiết kế của (...6...);


- Bản sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9...) thực hiện.


- (...10...)


(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.


Địa chỉ liên hệ: ……… 


Số điện thoại: .............. 




 Nơi nhận:      

 


- Như trên;              








- ....................;   


- ....................;   


- Lưu VT.  


Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).


 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.


 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 


 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT.


 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 


 (6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu.


 (7) Ghi rõ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải quốc lộ, các vị trí cắt ngang qua quốc lộ (nếu có).


 (8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác).


 (9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ. 


 (10) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.


110. Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ ủy thác Sở GTVT quản lý

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Sở Giao thông vận tải;


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  

- Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải; hoặc

- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình biển quảng cáo tạm thời (bản chính) theo mẫu kèm theo; 


- Văn bản chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư);


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).


- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ; riêng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công là 02 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư dự án công trình biển quảng cáo.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông (Phòng Quản lý giao thông) thuộc Sở GTVT;


d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép thi công.


8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Có Biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông (được cấp có thẩm quyền phê duyệt). 


- Phải bảo đảm khai thác an toàn, bền vững công trình đường bộ;


- Văn bản chấp thuận hoặc văn bản gia hạn chấp thuận của cơ quan quản lý đư​ờng bộ còn trong thời hạn.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


Mẫu Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình

        (1)                                 CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                     (2)                                         Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

  


                      Số:............/.............                                     







........., ngày........ tháng........năm 201......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (…3…)

        Kính gửi: ...........................................(…4…)


- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Căn cứ (…5..); 


(…..2….) đề nghị được cấp phép thi công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày …tháng … năm ... đến hết ngày …tháng … năm ...   


Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).


+ (…8…) (bản chính)..


+ (…9…)


(…2…) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.


(…2…) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.


 (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.


Địa chỉ liên hệ: ……… 


Số điện thoại: .............. 


Nơi nhận:      

 



- Như trên;            



- ....................;   



- ....................;        



- Lưu VT.  


Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).


(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác);

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình  đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 


(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;


(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.


(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công.


(7) Ghi đầy rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào.

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 


(9) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.  


(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.


111. Thỏa thuận thi công công trình đường bộ trên quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Sở Giao thông vận tải;


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  

- Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải; hoặc,


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Văn bản đề nghị Thỏa thuận thi công công trình (bản chính); 


- Quyết định phê duyệt dự án;


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, kể cả phương án thi công, biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông.


b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Ban Quản lý dự án hoặc nhà thầu thi công.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông (Phòng Quản lý giao thông) thuộc Sở GTVT;


d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản Thỏa thuận thi công.


8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Dự án công trình đường bộ do Bộ GTVT hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư.  


- Có Biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông (được cấp có thẩm quyền phê duyệt).  


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


112. Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ là đường từ cấp IV trở xuống ủy thác Sở GTVT quản lý.


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Sở Giao thông vận tải;


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  

- Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải; hoặc,


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao; trong đó, cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo (bản chính), theo mẫu kèm theo;


- Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải cho phép đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đối với các trường hợp quốc lộ chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ được phê duyệt (bản sao chụp);


- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (bản chính) giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của Bộ Giao thông vận tải chưa xác định rõ chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao;


- Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).


b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao. 


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có; 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (phòng Quản lý giao thông) thuộc Sở GTVT;


d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý quốc lộ.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.


8. Phí, lệ phí: Không.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Nút giao nằm trong Quy hoạch điểm đấu nối vào quốc lộ (được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt) hoặc được Bộ GTVT chấp thuận đối với trường hợp quốc lộ chưa có Quy hoạch điểm đấu nối được phê duyệt;


- Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao được UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ bằng văn bản (nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của Bộ GTVT chưa xác định rõ chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao);


- Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật và Phương án tổ chức giao thông của nút giao do Tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


Mẫu Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật nút giao đường nhánh 

đấu nối vào quốc lộ

           (1)                                CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                     (2)                                        Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

  



                      Số:............/............. 

                                                                        .........., ngày........ tháng........năm 201......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN THIẾT KẾ KỸ THUẬT NÚT GIAO 


ĐƯỜNG NHÁNH ĐẤU NỐI VÀO QUỐC LỘ

 Chấp thuận xây dựng (…3…)



        Kính gửi: ...........................................(4)


 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- (...5...)


(…..2….) đề nghị được chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối (…6…). 


Gửi kèm theo các tài liệu sau:


+ Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc Văn bản chấp thuận của Bộ GTVT cho phép đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đối với các trường hợp quốc lộ chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ được phê duyệt (bản sao);


+ Văn bản của UBND cấp tỉnh (bản chính) giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu tư nút giao nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của Bộ GTVT chưa xác định rõ chủ đầu tư nút giao;


+ Hồ sơ Thiết kế và Phương án tổ chức giao thông của nút giao (có Biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông) do Tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).


(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để nút giao được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.


Địa chỉ liên hệ: ……… 


Số điện thoại: .............. 


 Nơi nhận:      

 


- Như trên;              








- ....................;   


- Lưu VT.  


Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị

 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).


 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối (Do Chủ đầu tư đứng đơn).


 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối tại Km..+.../Trái tuyến hoặc phải tuyến/ QL..”. 


 (4) Tên cơ quan chấp thuận Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh theo quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2011/TT-BGTVT..


 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 


 (6) Ghi rõ, đầy đủ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đường, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải quốc lộ./.


113. Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy thác Sở Giao thông vận tải quản lý


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ cho Sở Giao thông vận tải;


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.  

- Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu đủ điều kiện, có văn bản chấp thuận. Trường hợp không chấp thuận, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải; hoặc,


- Thông qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:


- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình (bản chính) theo mẫu kèm theo; 


- Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế nút giao của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền (bản sao chụp có xác nhận của Chủ đầu tư);


- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản chính).


b) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 

- Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Phòng Quản lý giao thông) thuộc Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ. 


7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy phép thi công.


8. Phí, lệ phí: Không. 


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Hồ sơ thiết kế và phương án tổ chức giao thông của nút giao phải được phê duyệt theo ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;


- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình nút giao ảnh hưởng đến an toàn giao thông, bền vững kết cấu công trình đường bộ;


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP.


Mẫu Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình

        (1)                                     CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM

                     (2)                                            Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

  


                      Số:............/.............                                     





         ..............., ngày........ tháng........năm 201......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG CÔNG TRÌNH

Cấp phép thi công (…3…)

        Kính gửi: ...........................................(…4…)


- Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;


- Căn cứ (…5..); 


(…..2….) đề nghị được cấp phép thi công (…6…) tại (…7…). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày …tháng … năm ... đến hết ngày …tháng … năm ...   


Xin gửi kèm theo các tài liệu sau:

+ (…5…) (bản sao có xác nhận của Chủ đầu tư).


+ (…8…) (bản chính)..


+ (…9…)


(…2…) Đối với thi công công trình thiết yếu: xin cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.


(…2…) Đối với thi công trên đường bộ đang khai thác: xin cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, hạn chế ùn tắc giao thông đến mức cao nhất và không gây ô nhiễm môi trường.


 (…2…) xin cam kết thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…10…) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, (…2…) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.


Địa chỉ liên hệ: ……… 


Số điện thoại: .............. 


Nơi nhận:      

 



- Như trên;            



- ....................;   



- ....................;        



- Lưu VT.  


Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị

(1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).


(2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị cấp phép thi công (công trình thiết yếu hoặc thi công trên đường bộ đang khai thác);

(3) Ghi vắn tắt tên công trình hoặc hạng mục công trình  đề nghị cấp phép, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Cấp phép thi công đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL39, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 


(4) Tên cơ quan cấp phép thi công;


(5) Văn bản chấp thuận xây dựng hoặc chấp thuận thiết kế công trình của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.


(6) Ghi đầy đủ tên công trình hoặc hạng mục công trình đề nghị cấp phép thi công.


(7) Ghi rõ lý trình, tên quốc lộ, thuộc địa phận tỉnh nào.

(8) Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công (trong đó có Biện pháp tổ chức thi công đảm bảo an toàn giao thông) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 


(9) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết.  


(10) Cơ quan phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công./.


114. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

1. Trình tự thực hiện :


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép.


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải; hoặc


- Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) theo mẫu;


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe;


+ Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;


+ Phương án kinh doanh;


+ Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng cho thuê tài chính; hợp đồng thuê tài sản; cam kết kinh tế đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô), chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;


+ Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi phải có thêm: văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông; hồ sơ đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đơn vị đã thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO gửi bản sao giấy chứng nhận); hợp đồng và bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ xe taxi).


+ Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải có thêm hồ sơ lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc giữa trung tâm điều hành và các xe đã đăng ký sử dụng tần số vô tuyến điện với cơ quan có thẩm quyền.


+ Đối với DN, HTX kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ còn phải có thêm văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông, hợp đồng và bản nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe.


- Đối với hộ kinh doanh:


+ Giấy đề nghị cấp Giấy phép (hoặc giấy đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép) theo mẫu do Bộ Giao thông vận tải ban hành;


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe; 


+ Danh sách xe kèm theo bản phô tô Giấy đăng ký xe (kèm theo bản sao hợp lệ hợp đồng thuê tài sản quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô), chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;


+ Bản nghiệm thu việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của xe. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Vận tải – Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.


8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

- Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;


- Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô.



Mẫu

		Tên đơn vị kinh doanh: ...................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		Số: .............. /.............. 

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





...................., Ngày...... tháng...... năm........ 


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP 


GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

Kính gửi:   Sở GTVT ............................


1. Tên đơn vị kinh doanh: ......................................................................................


2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ..........................................................................


3. Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................................


4. Số điện thoại (Fax): ...........................................................................................


5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................... do.....................cấp ngày .........   tháng......... năm .................................................

6. Họ và tên người đại diện hợp pháp: ...............................................................


7. Xin cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:


-  ...................................................................................................................


-  ...................................................................................................................


Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế tại đơn vị kinh doanh.


		Nơi nhận:


- Như trên


- Lưu

		Đại diện đơn vị kinh doanh


(Ký tên, đóng dấu)






		

		





115. Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, và A4


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cơ sở đào tạo gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, và A4 cho cơ sở  đào tạo đã kiểm tra đạt yêu cầu. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải. 


3. Thành phần hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- Công văn  kèm theo báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định;


- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của  giáo viên (bản sao chụp).


- Giấy phép xe tập lái đối với các hạng A3, A4 (bản sao chụp) .


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết:



- 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó:



+ Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo.



+ Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, và A4 cho cơ sở đào tạo.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải; 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép đào tạo lái xe.


8. Phí và lệ phí : Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:



- Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:



- Phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 


- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;

- Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.

		       BỘ, UBND... 


TRƯỜNG (TRUNG TÂM)….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






BÁO CÁO


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE

I - GIỚI THIỆU CHUNG


1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm):


- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban........


- Địa chỉ liên lạc:


- Điện thoại:................................ Fax:..................................................................................

2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:


3. Quyết định thành lập số, ngày, của...


4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo /năm


II - BÁO CÁO VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE


1. Đào tạo lái xe từ năm.......... loại xe (xe du lịch, xe tải...tấn, xe khách, xe kéo rơ moóc...) theo văn bản  số...........ngày ... tháng.......năm 20....của........................................................

Từ đầu đến nay đã đào tạo được.................. học sinh, lái xe loại..........................................

2. Hiện nay đào tạo lái xe loại...., thời gian đào tạo....tháng(đối với từng loại, số học sinh mỗi loại).



(Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II)


3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ hay thiếu phòng học.


Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô hình vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp ... (đối chiếu với quy định để báo cáo); chất lượng từng phòng học.


4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài ôn luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật).


5. Đội ngũ giáo viên: 


- Số giáo viên dạy lý thuyết:...................

- Số giáo viên dạy thực hành:.................

DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH 
(HOẶC LÝ THUYẾT) LÁI XE

		Số TT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Số Chứng minh nhân dân

		Đơn vị công tác

		Hình thức tuyển dụng

		Trình độ

		Hạng Giấy phép lái xe

		Ngày trúng tuyển

		Thâm niên dạy lái

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Biên chế

		Hợp đồng


(thời hạn)

		Văn hoá

		Chuyên môn

		Sư phạm

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





6.  Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học sinh tập.


- Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 


- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %); tỉ lệ đổi mới.


- Thiết bị dạy lái trên xe 


- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái.


DANH SÁCH XE TẬP LÁI

		Số TT

		Số đăng ký xe

		Mác xe

		Hạng xe

		Năm sản xuất

		Chủ sở hữu/hợp đồng

		Hệ thống phanh phụ (có, không)

		Giấy phép xe tập lái (có, không)



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản photocopy có chứng thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe.


7. Sân tập lái: diện tích ……........m2

- Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập;


- Có hiện trường tập lái thực tế.


8. Đánh giá chung, đề nghị.


		

		                 HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
            (Ký tên, đóng dấu)










116. Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

1. Trình tự thực hiện:





a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Trung tâm sát hạch lái xe gửi văn bản đề nghị đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra lại và cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ:




- Văn bản của Trung tâm sát hạch đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.


b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết:





- Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải kiểm tra và cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.


5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:




a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;




b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):  Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải. 


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.


8. Phí và lệ phí : Không có.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:
Không có.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:




- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;


- Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.


117. Cấp điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô đến 20%


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. 

b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra, ra văn bản điều chỉnh lưu lượng cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không điều chỉnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện:



- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần hồ sơ:



a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 


- Công văn  kèm theo báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định;


- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (bản sao có chứng thực) của những giáo viên có thay đổi so với lần cấp giấy phép đào tạo liền kề;


- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bản sao chụp) của các xe tập lái bổ sung so với lần cấp giấy phép liền kề.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết:



- Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Sở Giao thông vận tải kiểm tra cơ sở đào tạo.


- Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra Sở Giao thông vận tải cấp Giấy điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô cho cơ sở đào tạo.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:



a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng Quản lý Phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô.


8. Phí và lệ phí : Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:



- Phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


-  Luật Giao thông đường bộ năm 2008; 


- Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;

- Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.


		       BỘ, UBND... 


TRƯỜNG (TRUNG TÂM)….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






BÁO CÁO


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE

I - GIỚI THIỆU CHUNG


1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm):


- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban........


- Địa chỉ liên lạc:


- Điện thoại:................................ Fax:..................................................................................

2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:


3. Quyết định thành lập số, ngày, của...


4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo /năm


II - BÁO CÁO VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE


1. Đào tạo lái xe từ năm.......... loại xe (xe du lịch, xe tải...tấn, xe khách, xe kéo rơ moóc...) theo văn bản  số...........ngày ... tháng.......năm 20....của........................................................

Từ đầu đến nay đã đào tạo được.................. học sinh, lái xe loại..........................................

2. Hiện nay đào tạo lái xe loại...., thời gian đào tạo....tháng(đối với từng loại, số học sinh mỗi loại).



(Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II)


3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ hay thiếu phòng học.


Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô hình vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp ... (đối chiếu với quy định để báo cáo); chất lượng từng phòng học.


4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài ôn luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật).


5. Đội ngũ giáo viên: 


- Số giáo viên dạy lý thuyết:...................

- Số giáo viên dạy thực hành:.................

DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH 
(HOẶC LÝ THUYẾT) LÁI XE

		Số TT

		Họ và tên

		Ngày tháng năm sinh

		Số Chứng minh nhân dân

		Đơn vị công tác

		Hình thức tuyển dụng

		Trình độ

		Hạng Giấy phép lái xe

		Ngày trúng tuyển

		Thâm niên dạy lái

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Biên chế

		Hợp đồng


(thời hạn)

		Văn hoá

		Chuyên môn

		Sư phạm

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





6.  Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học sinh tập.


- Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ. 


- Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %); tỉ lệ đổi mới.


- Thiết bị dạy lái trên xe 


- Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái.


DANH SÁCH XE TẬP LÁI

		Số TT

		Số đăng ký xe

		Mác xe

		Hạng xe

		Năm sản xuất

		Chủ sở hữu/hợp đồng

		Hệ thống phanh phụ (có, không)

		Giấy phép xe tập lái (có, không)



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		….

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản photocopy có chứng thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe.


7. Sân tập lái: diện tích ……........m2

- Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập;


- Có hiện trường tập lái thực tế.


8. Đánh giá chung, đề nghị.


		

		                 HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
            (Ký tên, đóng dấu)








118. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đến Sở Giao thông vận tải.

b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản.


2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải; hoặc 

- Thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị cấp giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia có xác nhận của cơ quan điều động người và phương tiện đi công tác;


- Bản sao đăng ký phương tiện.


b) Số lượng hồ sơ: 01  (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải; 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia.


- Thời hạn của Giấy phép liên vận tối đa là 30 ngày.


8. Phí, lệ phí (nếu có): 

- Lệ phí: 50.000đ/01Giấy phép.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


- Giấy đề nghị cấp giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia.


10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số18/2010/TT-BGTVT ngày 07 tháng 7 năm 2010 của Bộ GTVT về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư  thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với phương tiện phi thương mại;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 


Mẫu


		

		



		Tên đơn vị

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








GIẤY ĐỀ NGHỊ 


CẤP GIẤY PHÉP LIÊN VẬN QUA LẠI BIÊN GIỚI 


VIỆT NAM - CAMPUCHIA 


 CHO PHƯƠNG TIỆN PHI THƯƠNG MẠI


Kính gửi:...............................................................


1. Tên đơn vị: ..................................................................................................


2. Địa chỉ : .......................................................................................................


3. Số điện thoại: ............................................ số Fax: ......................................


4. Đơn vị đề nghị cấp Giấy phép liên vận qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện theo danh sách dưới đây:


		Số TT

		Biển số xe

		Trọng tải


(ghế)

		Năm sản xuất

		Nhãn hiệu

		Số khung

		Số máy

		Màu sơn

		Thời gian đề nghị cấp phép

		Hình thức hoạt động 

		Cửa khẩu



		

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





5. Mục đích đi ra nước ngoài: 


...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


6. Vùng hoạt động tại Campuchia:


...........................................................................................................................


...........................................................................................................................


Đơn vị cam đoan không sử dụng phương tiện cho mục đích kinh doanh vận tải và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai nêu trên.


		

		........., Ngày      tháng       năm


Thủ trưởng đơn vị


Ký tên  (đóng dấu )





119. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn  thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên dùng và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng.


- Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng tại địa điểm đã thỏa thuận với chủ sở hữu. Nội dung kiểm tra xe máy chuyên dùng theo quy định.


- Sở Giao thông vận tải làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng.


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính);


- Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng (1);


- Chứng từ nguồn gốc  xe máy chuyên dùng (2);


- Chứng từ lệ phí trước bạ (3);


- Trường hợp chủ sở hữu mất một trong những giấy tờ xác định nguồn gốc xe máy chuyên dùng thì phải nộp thêm bản cam đoan theo mẫu (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết:


- 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được Sở Giao thông vận tải uỷ quyền;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số.


8. Phí và lệ phí: 


- Lệ phí cấp đăng ký, biển số: 150.000 đ/lần cấp.


9. Tên mẫu đơn: 


- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng;


- Tờ cam đoan về hồ sơ xe máy chuyên dùng.


10. Yêu cầu thực hiện TTHC: 


- Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của của sở hữu theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


Ghi chú:


(1) Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng là một trong những chứng từ sau:


- Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính); 

- Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ(bản chính hoặc bản sao có chứng thực);


- Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng); 


- Văn bản của bên cho thuê tài chính đồng ý cho bên thuê xe máy chuyên dùng được đăng ký quyền sở hữu (bản chính);


- Quyết định tiếp nhận viện trợ của cơ quan có thẩm quyền (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);


- Văn bản phát mại theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);


- Lệnh xuất hàng của Cục Dự trữ quốc gia. Trường hợp lệnh xuất hàng gồm nhiều xe máy chuyên dùng thì mỗi xe phải có một bản sao có chứng thực. 


 Trường hợp mua bán hoặc cho, tặng qua nhiều người, khi làm thủ tục đăng ký, chỉ cần chứng từ mua bán, cho, tặng lần cuối cùng.


(2) Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng:

- Đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước, chứng từ nguồn gốc là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất (bản chính;


- Đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu, chứng từ nguồn gốc là tờ khai hàng hoá nhập khẩu theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);


- Đối với xe máy chuyên dùng đã qua cải tạo, ngoài chứng từ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này phải có thêm biên bản nghiệm thu xuất xưởng của cơ sở được phép cải tạo. Trường hợp thay thế tổng thành máy, khung xe phải có chứng từ mua bán tổng thành máy hoặc khung xe thay thế. Nếu tổng thành máy, khung xe thay thế được sử dụng từ các xe máy chuyên dùng đã được cấp đăng ký, phải có tờ khai xoá sổ đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này (các loại giấy tờ nêu trên là bản chính);


- Đối với xe máy chuyên dùng không có nguồn gốc hợp pháp đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý phải có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).


(3) Chứng từ lệ phí trước bạ:

Chứng từ nộp hoặc miễn nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp nhiều xe chung một chứng từ nộp lệ phí trước bạ thì mỗi xe máy chuyên dùng phải có bản sao có chứng thực.


Mẫu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Tên chủ sở hữu:…………………….......... Số CMND hoặc hộ chiếu:.......................


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:………………………………


Địa chỉ thường trú:……………………………………...……………………………


Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.....................Số CMND hoặc hộ chiếu:……….……


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:..........……………………..…


Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………


Loại xe máy chuyên dùng:…………...........................Màu sơn:……………………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………   ……Công suất: ...………………………


Nước sản xuất:…………………………………Năm sản suất:…….……………….


Số động cơ:…………………………………….Số khung:…….……………………


Kích thước bao (dài x rộng x cao): …………………....Trọng lượng:………………


Giấy tờ kèm theo, gồm có:


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung 

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp 

		Số trang 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		





Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên


               




… , ngày......tháng…… năm………       








                     Người khai ký tên 


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:


 (Dán trà số động cơ)                                                         (Dán trà số khung)


* chỉ dán trà số động cơ của máy chính




- Đăng ký lần đầu              

- Mất chứng từ gốc    


- Số biển số cũ: (nếu có):………………...Biển số đề nghị cấp: ……….…………


Cán bộ làm thủ tục                Trưởng phòng duyệt                                 Giám đốc 


(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                           (Ký tên, đóng dấu)


*Ghi chú: - Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; 


    - Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;


    - Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.


Mẫu 

Tên Sở GTVT                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 


Tên chủ sở hữu:…………………………………………………………………


Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………

Số CMND hoặc số hộ chiếu:………………….…………………………….......

Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp………………………


Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau: 


Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu sơn………………

Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………………   Công suất ...……………

Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….……

Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….………


Kích thước bao (dài x rộng x cao):...………………......Trọng lượng……………

Đúng hay không đúng với tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:…


Hồ sơ xin cấp đăng ký, biển số của tôi thiếu các loại giấy tờ sau:


1.  Mất Chứng từ nguồn gốc        hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký 


Lý do……………


2.  Mất các loại giấy tờ có trong hồ sơ như sau: 






+…………………………………………………………………..





       
+…………………………………………………………………..





       
+…………………………………………………………………..


Lý do:………………………………………………………………


Xin cam đoan lời khai trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo. 






             

……, ngày......tháng…… năm……








   

       Chủ phương tiện








    

      ( ký, ghi rõ họ tên)


* Ghi chú: 



Bản  cam đoan được lập thành 02 bản: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng giữ 01 bản: Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ cấp đăng ký 01 bản.


120. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy 


chuyên dùng bị mất


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho chủ phương tiện.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết:


- 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được Sở Giao thông vận tải uỷ quyền


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng hoặc biển số.


8. Phí và lệ phí: 


- Lệ phí cấp đăng ký, biển số:150.000 đ/lần cấp, (trong đó 30.000đ/1 Giấy chứng nhận; 120.000đ/biển số).


9. Tên mẫu đơn: 


- Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.


10. Yêu cầu thực hiện TTHC: 


- Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được chủ sở hữu uỷ quyền phải có Giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức đó.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


Mẫu 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI 


ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Họ và tên chủ sở hữu:………………….…......Số giấy CMND hoặc hộ chiếu......


Ngày cấp:……………………………..............Nơi cấp………


Địa chỉ thường trú:……………………………………...…


Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):..............................Số CMND hoặc hộ chiếu


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp..........………………


Địa chỉ thường trú:...……………………………...……………………


Loại xe máy chuyên dùng:…………............................Màu sơn………………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………..……Công suất ...…………


Nước sản xuất:………………………………………...Năm sản xuất…….…


Số động cơ:...………………………………………….Số khung…….………


Kích thước bao (dài x rộng x cao):……….…………..Trọng lượng…………


Chiếc xe máy chuyên dùng này đã được Sở Giao thông vận tải...............


cấp đăng ký, biển số ngày.....tháng ......năm.......


Biển số đã đăng ký:


Lý do xin đổi, cấp lại:............................................................................


Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp .......................... cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên


               



…ngày     tháng…… năm………       








                     Người khai ký tên 


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải :


(Dán trà số động cơ)                                                    (Dán trà số khung)


* chỉ dán trà số động cơ của máy chính


- Cấp theo Số biển số cũ: .........................cấp đổi              cấp lại       ngày.....tháng........năm......


Cán bộ làm thủ tục                      Trưởng phòng duyệt                             Giám đốc Sở GTVT


(Ký, ghi rõ họ tên)                       (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký tên, đóng dấu)


*Ghi chú: 


- Đánh dấu "x" vào các ô tương ứng; Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính.


- Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.


121. Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải nơi đã đăng ký xe máy chuyên dùng.


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu. Trường hợp không cấp phiếu di chuyển phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính);


-  Một trong các chứng từ xác định quyền chủ sở hữu xe máy chuyên dùng sau đây:



+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính); 


+ Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ(bản chính hoặc bản sao có chứng thực);



+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng). 

- Trường hợp di chuyển không thay đổi chủ sở hữu, trong hồ sơ di chuyển  không phải nộp chứng từ xác định quyền sở hữu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được Sở Giao thông vận tải uỷ quyền;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


- Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng.


8. Phí và lệ phí: Không có.


9. Tên mẫu đơn: 


- Tờ khai di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng.


10. Yêu cầu thực hiện TTHC: 


- Người làm thủ tục di chuyển đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được chủ sở hữu uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng  có tham gia giao thông đường bộ;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


Mẫu 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Họ và tên chủ sở hữu:………..………..............Số CMND hoặc hộ chiếu........


Ngày cấp:……………………………...............Nơi cấp...……...…………


Địa chỉ thường trú:……………………………....................................


Họ và tên đồng sở hữu (nếu có):……………………………………………


Địa chỉ thường trú:.............................................Số CMND hoặc hộ chiếu...........


Ngày cấp:……………………………………....Nơi cấp……………………



Hiện đã mua, được cho, tặng hoặc thừa kế chiếc xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:


Loại xe máy chuyên dùng:..……..............................Màu sơn…………………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):.……………………………Công suất ...……………


Nước sản xuất:.…………………………………… Năm sản xuất……………


Số động cơ:.………………………………………. Số khung…………………


Kích thước bao (dài x rộng x cao):..…...………......Trọng lượng……………


Biển số đăng ký :………………Ngày cấp……………Cơ quan cấp............


Nơi cấp…………………………………………………………………………



Nay tôi xin được di chuyển xe máy chuyên dùng nói trên đến Sở Giao thông vận tải........để được tiếp tục đăng ký.








 ….., ngày…..tháng…….năm……





                              
                 Người khai ký tên


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải nơi chuyển đi:


Đã di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng Biển đăng ký:……………


đến Sở Giao thông vận tải:.....................................


                                                                                                        Ngày........tháng........năm...........


  Cán bộ làm thủ tục
Trưởng Phòng duyệt
     Giám đốc Sở GTVT


(Ký, ghi rõ họ và tên)
(ký, ghi rõ họ và tên)
       (ký tên, đóng dấu)


* Ghi chú: Tờ khai lập thành 02 bản: - 01 Cho chủ sở hữu kèm hồ sơ;







- 01 Lưu tại Sở GTVT nơi di chuyển đi.

122. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến 


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ xe máy chuyên dùng di chuyển đến và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên dùng (đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu).


- Sở Giao thông vận tải kiểm tra xe máy chuyên dùng và cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng.


2. Cách thức thực hiện:


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Tờ khai  đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính);


- Hồ sơ di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng bao gồm toàn bộ giấy tờ đã kê trên Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng. Trường hợp mất một trong những giấy tờ đã kê trong Phiếu di chuyển thì phải nộp thêm bản cam đoan (bản chính);


- Chứng từ lệ phí trước bạ (đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết:


- 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được Sở Giao thông vận tải uỷ quyền;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số.


8. Phí và lệ phí: 


- Lệ phí cấp đăng ký, biển số: 150.000 đ/lần cấp.


9. Tên mẫu đơn:


- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng;


- Tờ cam đoan về hồ sơ xe máy chuyên dùng.


10. Yêu cầu thực hiện TTHC:


-  Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được uỷ quyền thì phải có giấy uỷ quyền của của sở hữu theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng  có tham gia giao thông đường bộ;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


Mẫu 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Tên chủ sở hữu:…………………….......... Số CMND hoặc hộ chiếu:...............


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:……………


Địa chỉ thường trú:……………………………………...…………………


Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.....................Số CMND hoặc hộ chiếu:………


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:..........…………………


Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………


Loại xe máy chuyên dùng:…………...........................Màu sơn:……………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………   ……Công suất: ...………………


Nước sản xuất:…………………………………Năm sản xuất:…….…………


Số động cơ:…………………………………….Số khung:…….……………


Kích thước bao (dài x rộng x cao): …………………....Trọng lượng:………


Giấy tờ kèm theo, gồm có:


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung 

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp 

		Số trang 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		







Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên


               




… , ngày......tháng…… năm………       








                     Người khai ký tên 


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:


 (Dán trà số động cơ)                                            (Dán trà số khung)


* chỉ dán trà số động cơ của máy chính


- Đăng ký lần đầu              

- Mất chứng từ gốc    


- Số biển số cũ: (nếu có):………………...Biển số đề nghị cấp: ……….…………


Cán bộ làm thủ tục                Trưởng phòng duyệt                         Giám đốc 


(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 


Tên Sở GTVT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 


Tên chủ sở hữu:…………………………………………………………


Địa chỉ thường trú:……………………………………………………


Số CMND hoặc số hộ chiếu:………………….…………………………


Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp……………………



Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau: 


Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu sơn…………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………………   Công suất ...……


Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….…


Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….……


Kích thước bao (dài x rộng x cao):...………………......Trọng lượng…………


Đúng hay không đúng với tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:…



Hồ sơ xin cấp đăng ký, biển số của tôi thiếu các loại giấy tờ sau:


1.  Mất Chứng từ nguồn gốc             hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký 


Lý do……………


2.  Mất các loại giấy tờ có trong hồ sơ như sau: 






+…………………………………………………………………..





       
+…………………………………………………………………..





       
+…………………………………………………………………..


Lý do:………………………………………………………



Xin cam đoan lời khai trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo. 






             

……, ngày......tháng…… năm……








   

       Chủ phương tiện








    

      ( ký, ghi rõ họ tên)


* Ghi chú: 



Bản  cam đoan được lập thành 02 bản: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng giữ 01 bản: Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ cấp đăng ký 01 bản.


 123. Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng 

một Sở Giao thông vận tải quản lý

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và  hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn trả kết quả; làm thủ tục sang tên chủ sở hữu cho chủ phương tiện.Trường hợp không chấp thuận sang tên phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng  theo mẫu(bản chính);


-  Một trong các chứng từ xác định quyền sở hữu sau đây:



+ Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính); 


+ Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ(bản chính hoặc bản sao có chứng thực);



+ Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng). 

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ;


- Trường hợp thiếu một trong những giấy tờ trong hồ sơ sang tên đăng ký thì phải nộp thêm tờ cam đoan (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết:


- 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được Sở Giao thông vận tải uỷ quyền;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số.


8. Phí và lệ phí: 


- Lệ phí  cấp đăng ký, biển số:150.000 đ/lần cấp, (trong đó 30.000đ/1 Giấy chứng nhận; 120.000đ/biển số).


9. Tên mẫu đơn: 


- Tờ khai  đăng ký xe máy chuyên dùng;


- Tờ cam đoan về hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng. 


10. Yêu cầu thực hiện TTHC: 


- Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được chủ sở hữu uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

-  Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


Mẫu 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Tên chủ sở hữu:…………………….......... Số CMND hoặc hộ chiếu:...............


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:……………………


Địa chỉ thường trú:……………………………………...……………


Tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.....................Số CMND hoặc hộ chiếu:………


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp:..........…………………


Địa chỉ thường trú:...……………………………...………………………………


Loại xe máy chuyên dùng:…………...........................Màu sơn:……………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………   ……Công suất: ...……………


Nước sản xuất:…………………………………Năm sản xuất:…….……


Số động cơ:…………………………………….Số khung:…….…………


Kích thước bao (dài x rộng x cao): …………………....Trọng lượng:………


Giấy tờ kèm theo, gồm có:


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung 

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp 

		Số trang 



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		





Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên


               




… , ngày......tháng…… năm………       








                     Người khai ký tên 


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:


 (Dán trà số động cơ)                                                (Dán trà số khung)


* chỉ dán trà số động cơ của máy chính


- Đăng ký lần đầu              

- Mất chứng từ gốc    


- Số biển số cũ: (nếu có):………………...Biển số đề nghị cấp: ……….…………


Cán bộ làm thủ tục                Trưởng phòng duyệt                       Giám đốc 


(Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 


Tên Sở GTVT              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 


Tên chủ sở hữu:…………………………………………………………


Địa chỉ thường trú:……………………………………………………


Số CMND hoặc số hộ chiếu:………………….……………………………..


Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp……………………



Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau: 


Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu sơn…………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………………   Công suất ...………


Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….…


Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….……


Kích thước bao (dài x rộng x cao):...………………......Trọng lượng…………


Đúng hay không đúng với tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:…



Hồ sơ xin cấp đăng ký, biển số của tôi thiếu các loại giấy tờ sau:


1.  Mất Chứng từ nguồn gốc             hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký 


Lý do……………


2.  Mất các loại giấy tờ có trong hồ sơ như sau: 






+…………………………………………………………………..





       
+…………………………………………………………………..





       
+…………………………………………………………………..


Lý do:………………………………………………………………



Xin cam đoan lời khai trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo. 






             

……, ngày......tháng…… năm……








   

       Chủ phương tiện








    

      ( ký, ghi rõ họ tên)


* Ghi chú: 



Bản  cam đoan được lập thành 02 bản: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng giữ 01 bản: Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ cấp đăng ký 01 bản.


124. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn trả kết quả.


- Sở Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng theo mẫu(bản chính);


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết: 


- 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được Sở Giao thông vận tải uỷ quyền;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng.


8. Phí và lệ phí: 


- Lệ phí  cấp đăng ký, biển số:30.000 đ/lần cấp.


9. Tên mẫu đơn: 


- Tờ khai cấp đăng ký xe máy chuyên dùng tạm thời.


10. Yêu cầu thực hiện TTHC:


- Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được chủ sở hữu uỷ quyền phải có Giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó. 


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


Mẫu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI 


ĐĂNG KÝ TẠM THỜI XE MÁY CHUYÊN DÙNG 


Họ và tên chủ sở hữu:……………...............Số CMND hoặc hộ chiếu......


Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp....……………


Địa chỉ thường trú:……………………………………...…………


Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):…………......Số CMND hoặc hộ chiếu


Ngày cấp:………………………………….....Nơi cấp……………………


Địa chỉ thường trú:...……………………………...……………


Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu sơn………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………………...Công suất ...………


Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…


Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….…


Kích thước bao (dài x rộng x cao):………………….... Trọng lượng……


Giấy tờ kèm theo, gồm có:


+………………………………………………………………………


+…………………………………………………………………………


+……………………………………………………………………


Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 





               

……, ngày.....tháng…… năm………       







                            Người khai ký 


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:


Số đăng ký tạm thời:………………………


Cấp ngày……tháng…..năm……….


Cán bộ làm thủ tục                 Trưởng phòng duyệt                Giám đốc Sở GTVT


(Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký tên, đóng dấu)


* Ghi chú: Tờ khai lập thành 02 bản:


- Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng kèm theo hồ sơ 01 bản;


- Lưu Sở Giao thông vận tải 01 bản.


125. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 


có thời hạn


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên dùng và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng.


- Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra xe máy chuyên dùng tại địa điểm đã thỏa thuận với chủ sở hữu. Nội dung kiểm tra xe máy chuyên dùng theo quy định.


- Sở Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận đăng ký cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn theo mẫu  (bản chính);


- Bản sao có chứng thực Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư của chủ dự án nước ngoài đầu tư tại Việt Nam; 


- Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng:



+ Đối với xe máy chuyên dùng sản xuất, lắp ráp trong nước, chứng từ nguồn gốc là phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của cơ sở sản xuất (bản chính);hoặc

+  Đối với xe máy chuyên dùng nhập khẩu, chứng từ nguồn gốc là tờ khai hàng hoá nhập khẩu theo mẫu quy định của Bộ Tài chính (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).Trường hợp không có chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng chủ sở hữu phải nộp thêm bản cam đoan (bản chính). 


- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết:


- 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được Sở Giao thông vận tải ủy; 


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng và biển số.


8. Phí và lệ phí: 


- Lệ phí cấp đăng ký, biển số: 150.000 đ/lần cấp.


9. Tên mẫu đơn:


- Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng có thời hạn;


- Tờ cam đoan về hồ sơ xe máy chuyên dùng.


10. Yêu cầu thực hiện TTHC: 


- Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được uỷ quyền thì phải có Giấy uỷ quyền của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số  xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


Mẫu 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI ĐĂNG KÝ 


XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THỜI HẠN 


Tên chủ sở hữu:…………………….................................................................


Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư số:..................................................


Ngày cấp:………………………..........Cơ quan cấp………………………


Thời hạn thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam:.................................................


Trụ sở giao dịch:..…………………………...…………………….....


Loại xe máy chuyên dùng:...….........................Màu sơn………………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………..……Công suất …………………


Nước sản xuất:..………………………………Năm sản xuất…….………


Số động cơ:..………………………………….Số khung…….………


Kích thước bao (dài x rộng x cao):.…………..Trọng lượng……………


Giấy tờ kèm theo, gồm có:


		TT

		Số của giấy tờ

		Trích yếu nội dung

		Nơi cấp giấy tờ

		Ngày cấp

		Số trang



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		





Nội dung khai trên là đúng, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


Đề nghị Sở Giao thông vận tải …………..……xét cấp đăng ký, biển số có thời hạn cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên.


               


                …, ngày......tháng…… năm………       








                     Thủ trưởng đơn vị









          (ký tên, đóng dấu)


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:


(Dán trà số động cơ)                                            (Dán trà số khung)


* chỉ dán trà số động cơ của máy chính


Biển số đề nghị cấp: ……….……………… 


Giấy chứng nhận đăng ký có giá trị đến:........................................


Cán bộ làm thủ tục                     Trưởng phòng duyệt                                        Giám đốc                       (Ký, ghi rõ họ tên)                       (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký tên, đóng dấu)


Mẫu 


Tên Sở GTVT                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG 


Tên chủ sở hữu:………………………………………………………


Địa chỉ thường trú:……………………………………………………


Số CMND hoặc số hộ chiếu:………………….……………………………...


Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp……………………



Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau: 


Loại xe máy chuyên dùng:……….................................Màu sơn……………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………………………   Công suất ...……


Nước sản xuất:…………………………………………Năm sản xuất…….…


Số động cơ:…………………………………………….Số khung…….…


Kích thước bao (dài x rộng x cao):...………………......Trọng lượng……


Đúng hay không đúng với tờ khai cấp đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:…



Hồ sơ xin cấp đăng ký, biển số của tôi thiếu các loại giấy tờ sau:


1.  Mất Chứng từ nguồn gốc             hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký 


Lý do……………


2.  Mất các loại giấy tờ có trong hồ sơ như sau: 






+…………………………………………………………………..





       
+…………………………………………………………………..





       
+…………………………………………………………………..


Lý do:………………………………………………………………… 



Xin cam đoan lời khai trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo. 






             

……, ngày......tháng…… năm……








   

       Chủ phương tiện








    

      ( ký, ghi rõ họ tên)


* Ghi chú: 



Bản  cam đoan được lập thành 02 bản: Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng giữ 01 bản: Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ cấp đăng ký 01 bản.


126. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy


chuyên dùng 


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân có xe máy chuyên dùng đã cải tạo, thay đổi màu sơn hoặc Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng, biển số bị hỏng nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn trả kết quả.


 - Sở Giao thông vận tải cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho chủ phương tiện. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


2. Cách thức thực hiện: 


- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính);


- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (bản chính);


- Biển số xe máy chuyên dùng (trường hợp biển số bị hỏng).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết: 


- 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định


5. Đối tượng thực hiện TTHC:Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được Sở Giao thông vận tải uỷ quyền;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số.


8. Phí và lệ phí: 


- Lệ phí  cấp đăng ký, biển số:150.000 đ/lần cấp, (trong đó 30.000đ/1 Giấy chứng nhận; 120.000đ/biển số).


9. Tên mẫu đơn: 


- Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký biển số xe máy chuyên dùng.


10. Yêu cầu thực hiện TTHC:


-  Người làm thủ tục đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được chủ sở hữu uỷ quyền phải có Giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


Mẫu 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI 


ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ  XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Họ và tên chủ sở hữu:………………….…......Số giấy CMND hoặc hộ chiếu.....


Ngày cấp:……………………………..............Nơi cấp………………………


Địa chỉ thường trú:……………………………………...……………


Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):.........................Số CMND hoặc hộ chiếu


Ngày cấp:……………………………..........Nơi cấp..........…………………….


Địa chỉ thường trú:...……………………………...…………………………


Loại xe máy chuyên dùng:…………............................Màu sơn…………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):…………………………..……Công suất ...…………


Nước sản xuất:………………………………………...Năm sản xuất…….……


Số động cơ:...………………………………………….Số khung…….……


Kích thước bao (dài x rộng x cao):……….…………..Trọng lượng…………


Chiếc xe máy chuyên dùng này đã được Sở Giao thông vận tải..............


cấp đăng ký, biển số ngày.....tháng ......năm.......


Biển số đã đăng ký:


Lý do xin đổi, cấp lại:...........................................................................


Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


Đề nghị Sở Giao thông vận tải ………………xét cấp .......................... cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên


               




…ngày     tháng…… năm………       








                     Người khai ký tên 


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải :


(Dán trà số động cơ)                                                (Dán trà số khung)


* chỉ dán trà số động cơ của máy chính


- Cấp theo Số biển số cũ: .........................cấp đổi              cấp lại       ngày.....tháng........năm......


Cán bộ làm thủ tục                  Trưởng phòng duyệt             Giám đốc Sở GTVT


(Ký, ghi rõ họ tên)                   (Ký, ghi rõ họ tên)                  (Ký tên, đóng dấu)


127 . Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng 


1. Trình tự thực hiện:

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải nơi đã đăng ký xe máy chuyên dùng.


b) Giả quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ,thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số; xoá số đăng ký và xác nhận vào tờ khai của chủ sở hữu xe máy chuyên dùng.


2. Cách thức thực hiện:  


- Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Tờ khai xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính);


- Nộp giấy chứng nhận đăng ký và biển số.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).





4. Thời hạn giải quyết: 


- 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải hoặc cơ quan đơn vị được Sở Giao thông vận tải uỷ quyền;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


- Tờ khai xoá số đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính) có xác nhận của Sở Giao thông vận tải.


8. Phí và lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn:


- Tờ khai xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng;


10. Yêu cầu thực hiện TTHC: 


- Người làm thủ tục xoá sổ đăng ký phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra. Người được uỷ quyền thì phải có Giấy uỷ quyền của của sở hữu theo quy định của pháp luật hoặc người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;


- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ;


- Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


Mẫu 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI 


XOÁ SỔ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG


Họ và tên chủ sở hữu:………….........Số giấy CMND hoặc hộ chiếu................


Ngày cấp:……………     ……...........Nơi cấp…………………………


Địa chỉ thường trú:………………. ………...……………………………


Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):……….....Số CMND, hoặc hộ chiếu……


Ngày cấp:……………………….............Nơi cấp:………..........…………


Địa chỉ thường trú:...………………...………………………………


Loại xe máy chuyên dùng:...................... Màu sơn………………………


Nhãn hiệu (mác, kiểu):………………... Công suất ...……………………………


Nước sản xuất:...……………………… Năm sản xuất…….…………………….


Số động cơ:…………………………….Số khung…….…………………………


Kích thước bao (dài x rộng x cao):………….....Trọng lượng………………


Hiện đã có giấy chứng nhận đang ký, biển số là:…..........……….................


Do Sở Giao thông vận tải………………….cấp ngày…..tháng………năm…….



Lý do xin xoá sổ đăng ký:…………………………………………


……………………………………………………………………



Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 


Đề nghị………………….. xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng đã khai trên.






  

……, ngày.....tháng…… năm………       







                               Người khai ký


Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:


Số biển số:……….Ngày cấp………Số đăng ký quản lý………Ngày xoá sổ:…/../…



Đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số ngày……./……./……….



Lưu hồ sơ xoá sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải.


   Cán bộ làm thủ tục          
Trưởng phòng duyệt           Giám đốc 


(Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)                 (Ký tên, đóng dấu)


· Ghi chú: Tờ khai  lập thành 03 bản: - Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 02  bản; Sở Giao thông vận tải lưu hồ sơ xoá sổ 01 bản.


Phần II - NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ SỬA ĐỔI

I- Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng kiểm


1. Cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới


cho các Trung tâm đăng kiểm


(B-BGT-020694-TT)


1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới về Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đúng theo quy định thì trong phạm vi 15 ngày làm việc thông báo cho tổ chức, cá nhân về thời gian kiểm tra thực tế tại địa điểm xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới. Nếu hồ sơ chưa đúng, trong phạm vi 01 ngày làm việc, Cục Đăng kiểm Việt Nam có thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra vào thời gian đã thông báo cho tổ chức, cá nhân và cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới theo mẫu, trong phạm vi 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt kết quả. Nếu qua kiểm tra không đạt kết quả, trong phạm vi 05 ngày làm việc, Cục Đăng kiểm Việt Nam có thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân khắc phục và tiến hành kiểm tra lại.


2. Cách thức thực hiện:


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả:


- Trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam; hoặc 


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: 


- Văn bản đề nghị kiểm tra cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới (bản chính);

- Danh sách trích ngang các chức danh làm việc tại Trung tâm  Đăng kiểm (bản chính);


- Danh mục các thiết bị kiểm định và dụng cụ kiểm tra (bản chính);


- Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoàn công của Trung tâm (bản sao chụp);


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức sự nghiệp (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 


- Hồ sơ đúng theo quy định: Trong phạm vi 15 ngày làm việc thông báo cho tổ chức, cá nhân về thời gian kiểm tra thực tế tại địa điểm xây dựng Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới;


- Hồ sơ chưa đúng theo quy định: Trong phạm vi một ngày làm việc Cục Đăng kiểm Việt Nam có thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;


- Trong phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt kết quả, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới;


- Trong phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra không đạt kết quả, Cục Đăng kiểm Việt Nam có thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân khắc phục.


5.  Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới.                       


8.  Phí, lệ phí: 


- Lệ phí: 100.000 đồng/Giấy chứng nhận.  


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính : 


- Văn bản đề nghị kiểm tra cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 


Thoả mãn các điều kiện quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải Quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 



11.  Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12  ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT Về việc quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới;


- Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/09/2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 


- Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải Quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                                            …………, ngày       tháng       năm 200…


ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI


Kính gửi:  Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải


Tôi   là:………………………………………...........................


Đại diện cho:………….....……....................….....................................


Địa chỉ: ……........………Điện thoại: ………..….........................


Giấy phép kinh doanh số: ……….......……Nơi cấp:……........................


Chúng tôi đã xây dựng, lắp đặt thiết bị kiểm định cho Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ………………….……….…theo đúng dự án đã được thoả thuận. Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức kiểm tra các điều kiện theo quy định và cấp giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới.


		

		Người làm đơn


(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)








 2. Cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và 


bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới


 (B-BGT-020715-TT)


1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC 


- Tổ chức, cá nhân đưa phương tiện và xuất trình hồ sơ kiểm định đến một trong các Trung tâm Đăng kiểm đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới.


b) Giải quyết TTHC:


- Trung tâm Đăng kiểm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại;  Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiến hành kiểm tra phương tiện.


- Trung tâm Đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định cho phương tiện đạt tiêu chuẩn hoặc thông báo nguyên nhân không đạt tiêu chuẩn.


2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các Trung tâm Đăng kiểm. 


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a)  Thành phần hồ sơ:


- Giấy đăng ký biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản chính);


- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực (bản chính);


- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu nếu kiểm định lần đầu (bản chính);


- Sổ Kiểm định; Giấy chứng nhận và Tem kiểm định của lần kiểm định trước đó nếu kiểm định định kỳ (bản chính);


- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo áp dụng với xe cơ giới cải tạo  (bản chính).


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vận tải áp dụng với xe cơ giới có kinh doanh vận tải (bản sao chụp).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;


- Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: 


-  Giấy chứng nhận;

-
  Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới.                       


8. Phí, lệ phí:


-  Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đang lưu hành tính theo biểu phí quy  định tại Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC.

-  Lệ phí: 50.000 đồng/01 giấy chứng nhận; Riêng đối với ôtô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương): 100.000 đồng/01 giấy chứng nhận.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


Theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


-   Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12  ngày 13 tháng 11 năm 2008;


-  Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;


-  Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011 về việc “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/09/2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ” của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;


-    Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ GTVT về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

-   Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/1/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng;

-   Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/1/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng;

-   Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

3. Cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường cho xe máy chuyên dùng 

 tham gia giao thông đường bộ 


(B-BGT-021307-TT)

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ trực tiếp tại Trung tâm Đăng kiểm hoặc Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Trung tâm Đăng kiểm hoặc Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết Giấy hẹn kiểm tra thực tế.


- Trung tâm Đăng kiểm hoặc Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế tại địa điểm do người nộp hồ sơ yêu cầu: Nếu không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân; nếu đạt thì cấp Giấy chứng nhận và Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm Đăng kiểm hoặc Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Đối với kiểm tra lần đầu: 


+ Giấy đề nghị cấp Sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính);

+ Một trong các tài liệu:


* Bản chính Thông báo miễn kiểm tra; 


* Bản chính Giấy chứng nhận xe nhập khẩu; 


* Bản sao chụp Giấy chứng nhận xe sản xuất, lắp ráp, cải tạo;  


* Bản sao chụp tài liệu kỹ thuật có giới thiệu bản vẽ tổng thể và tính năng kỹ thuật cơ bản của xe máy chuyên dùng hoặc bản đăng ký thông số kỹ thuật xe máy chuyên dùng do tổ chức, cá nhân lập (đối với xe máy chuyên dùng chưa được cấp Thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy chứng nhận xe nhập khẩu hoặc Giấy chứng nhận xe sản xuất, lắp ráp, cải tạo). 


- Đối với kiểm tra định kỳ:


+ Giấy đề nghị kiểm tra đối với xe máy chuyên dùng yêu cầu kiểm tra ngoài địa điểm của đơn vị đăng kiểm theo mẫu;

+ Sổ kiểm định (để xuất trình);


+ Giấy đăng ký xe máy chuyên dùng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (để xuất trình).


b) Số lượng hồ sơ:    01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc sau khi kiểm tra đạt yêu cầu. 


5. Đối tượng thực hiện TTHC:      Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam ;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có ;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm hoặc Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam ;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: 


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;                      


- Sổ kiểm định và Tem an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.                     


8. Phí, lệ phí: 


- Phí kiểm định tính theo Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các thiết bị, xe máy chuyên dùng.

- Lệ phí: 50.000 VNĐ/Giấy chứng nhận.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Giấy đề nghị cấp Sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng; hoặc


- Giấy đề nghị kiểm tra đối với xe máy chuyên dùng yêu cầu kiểm tra ngoài địa điểm của đơn vị đăng kiểm.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Thoả mãn tiêu chuẩn 22TCN287-01.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


-   Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12  ngày 13 tháng 11 năm 2008;


- Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng;


- Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;


- Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVTngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng;


- Tiêu chuẩn ngành: 22TCN 287-01: Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 4368/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001;

- Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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GIẤY ĐỀ NGHỊ 


CẤP SỔ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng)


Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Chủ sở hữu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề nghị:. . . . . . . . …………đến kiểm tra xe máy chuyên dùng sau:


Tên xe máy chuyên dùng:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biển số đăng ký:. . . . . . . . . . . . . . . 


Nhãn hiệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .Hãng chế tạo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Năm sản xuất. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nơi sản xuất . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . 


Số khung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .Số động cơ.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

		Các thông số kỹ thuật cơ bản


 (Ghi theo Danh mục các thông số kỹ thuật cơ bản của loại xe máy chuyên dùng tại Phụ lục 11 của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vào ô này). 








Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung khai trên đây và yêu cầu được kiểm tra để cấp Sổ kiểm định:…………...


		

		.  . . . . . , ngày . . .tháng . . . năm . . . . .


Chủ sở hữu xe máy chuyên dùng

(Ký và ghi rõ họ tên)
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GIẤY ĐỀ NGHỊ

KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 


 XE MÁY CHUYÊN DÙNG

(Sử dụng khi kiểm tra ngoài đơn vị Đăng kiểm)


Kính gửi: ……………………………………………….. 


Chủ sở hữu: …………………………………………………………………………  


Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..


Điện thoại: …………………………………………………………………………..


Đề nghị……………..đến kiểm tra các loại xe máy chuyên dùng được liệt kê ở bảng sau:


		TT

		Tên xe máy chuyên dùng

		Biển số

		Nhãn hiệu

		Hãng chế tạo

		Ngày kiểm tra

		Nơi kiểm tra



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		







Mọi thông tin xin liên hệ với Ông/Bà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


theo số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . .; số Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . 


		

		.  . . . . . , ngày . . .tháng . . . năm . . . . .


Người đề nghị 

(Ký và ghi rõ họ tên)








 4. Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

 (B-BGT-106818-TT)

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành thẩm định thiết kế: Nếu hồ sơ thiết kế chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo bổ sung, sửa đổi; Nếu hồ sơ thiết kế đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.


2. Cách thức thực hiện:


Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả:


- Trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam; hoặc 


- Qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu (bản chính);


- Hồ sơ thiết kế:


+ Các bản vẽ kỹ thuật;


+ Bản thuyết minh tính toán;


- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở thiết kế (đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu của cơ sở thiết kế).


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ.


4. Thời hạn giải quyết:


- Trong phạm vi 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo nếu hồ sơ đạt yêu cầu; hoặc thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;


- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam; 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.                      


8. Phí, lệ phí: 


- Phí thẩm định thiết kế: Tính theo biểu phí quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/10/2003 và Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008.

- Lệ phí: 50.000 đồng/01 giấy chứng nhận; 100.000 đồng/01 giấy chứng nhận đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương). 


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

- Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (theo mẫu đính kèm).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tương ứng với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 22TCN-307-06; 22TCN-302-06; 22TCN-327-06;

- Đáp ứng tiêu chuẩn về kích thước phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 22TCN-275-05;


- Đáp ứng quy định về kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo Quyết định số 4597/2001/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2001;


- Đáp ứng phạm vi thẩm định thiết kế cải tạo tại điểm b, d mục 2.3 của Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;


- Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành "Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ";

- Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/09/2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 


- Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - ô tô - Yêu cầu an toàn chung, 22TCN307- 06 ngày 10/05/2006;


- Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - ô tô khách thành phố - Yêu cầu an toàn chung, 22TCN302-06 ngày 02/03/2006;


- Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - Rơ moóc và Sơ mi rơ moóc -Yêu cầu an toàn chung, 22TCN327-05 ngày 09/06/2005;


- Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - sai số cho phép và quy định làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới, 22TCN 275 - 05, ngày 30/11/2005;


- Quyết định số 4597/2001/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2001 về việc Quy định kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép tham gia giao thông;


- Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các thiết bị, xe máy chuyên dùng;


- Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XE CƠ GIỚI CẢI TẠO




		(CƠ SỞ THIẾT KẾ)



Số:.............

Vv thẩm định thiết kế

		 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…., ngày     tháng     năm        .





Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam 

- Căn cứ Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 và Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ............ngày ..........của ..............;

 (Cơ sơ thiết kế)........đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo sau:


- Tên thiết kế  :..............(tên thiết kế).............................

- Ký hiệu thiết kế :.........(ký hiệu thiết kế).........................

1. Đặc điểm xe cơ giới:


· Biển số đăng ký (nếu đã được cấp): 


· Số khung:


· Số động cơ: 


· Nhãn hiệu - số loại:


2. Nội dung cải tạo chính:


(Ghi tóm tắt các nội dung thiết kế cải tạo chính của xe cơ giới) 


3. Thông số kỹ thuật trước và sau cải tạo:


		STT

		Thông số kỹ thuật

		Đơn vị

		Ô tô trước cải tạo

		Ô tô sau cải tạo



		1

		Loại phương tiện

		

		

		



		2

		Kích thước bao ngoài 

(dài x rộng x cao)

		mm

		

		





		3

		Chiều dài cơ sở 

		mm

		

		



		4

		Vết bánh xe (trước/sau)

		mm

		

		



		5

		Trọng lượng bản thân

		kG

		

		



		6

		Số người cho phép chở

		người

		

		



		7

		Trọng tải

		kG

		

		



		8

		Trọng lượng toàn bộ

		kG

		

		



		.....

		Các thông số kỹ thuật khác của xe cơ giới có thay đổi do cải tạo

		

		

		





     (Cơ sơ thiết kế) xin chịu trách nhiệm về nội dung thiết kế và hồ sơ xe cơ giới cải tạo.








                  Cơ sở thiết kế









(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


5. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và

bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

(B-BGT-028292-TT)


1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam .


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn theo đề nghị của tổ chức, cá nhân về thời gian và địa điểm kiểm tra xe cơ giới cải tạo.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế xe cơ giới cải tạo: Nếu không đạt thì thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân khắc phục; Nếu đạt thì cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho tổ chức, cá nhân.


2. Cách thức thực hiện:


Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả:


- Trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam; hoặc 


- Qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo theo mẫu;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở cải tạo (đối với lần đầu nộp hồ sơ);

- Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định (bản chính);

- Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo theo mẫu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết:


-  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;


- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam ;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam ;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo. 

8. Phí, lệ phí: 


- Phí kiểm tra: Tính theo biểu phí quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/10/2003 và Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008.

- Lệ phí: 50.000 đồng/01 giấy chứng nhận; 100.000 đồng/01 giấy chứng nhận đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính : 


- Văn bản đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo;

- Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tương ứng với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 22TCN-307-06; 22TCN-302-06; 22TCN-327-06;


- Đáp ứng tiêu chuẩn về kích thước phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 22TCN-275-05;


- Đáp ứng quy định về kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quyết định 4597/2001/QĐ-BGTVT, ngày 28/12/2001;


- Đáp ứng phạm vi thẩm định thiết kế cải tạo tại điểm b, d mục 2.3 của Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;


- Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành "Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ";


- Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/09/2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 


- Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - ô tô - Yêu cầu an toàn chung, 22TCN307-06 ngày 10/05/2006;


- Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - ô tô khách thành phố - Yêu cầu an toàn chung, 22TCN302- 06 ngày 02/03/2006;


- Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - Rơ moóc và Sơ mi rơ moóc -Yêu cầu an toàn chung, 22TCN327- 05 ngày 09/06/2005;


- Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - sai số cho phép và quy định làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới, 22TCN 275 - 05 ngày 30/11/2005;


- Quyết định số 4597/2001/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2001 về việc Quy định kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép tham gia giao thông;


- Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các thiết bị, xe máy chuyên dùng;


- Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu văn bản đề nghị

		(CƠ SỞ THI CÔNG)




Số:.............




		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ……….., ngày       tháng         năm 20…





VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU XE CƠ GIỚI CẢI TẠO


(Cơ sở thi công) đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiệm thu xe cơ giới cải tạo như sau: 


1. Đặc điểm xe cơ giới cải tạo:


· Biển số đăng ký (nếu đã được cấp): 


· Số khung:


· Số động cơ: 


· Nhãn hiệu - số loại:


2. Căn cứ thi công cải tạo: Thiết kế có ký hiệu ........................ của (Cơ sở thiết kế) đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo số ............ ngày…/…/...


3. Nội dung thi công cải tạo:


(Ghi tóm tắt các nội dung cải tạo chính của xe cơ giới) 


(Cơ sở thi công) xin chịu trách nhiệm về các nội dung đã được thi công trên xe cơ giới cải tạo.








             Lãnh đạo cơ sở thi công









(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản nghiệm thu

		(CƠ SỞ THI CÔNG)




Số:.............




		

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc










BIÊN BẢN NGHIỆM THU XUẤT XƯỞNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO


Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại: (địa điểm) ....................(cơ sở thi công) tiến hành nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo như sau: 


1. Thành phần nghiệm thu gồm:


· Cán bộ kỹ thuật:…………………………


· Lãnh đạo cơ sở thi công:………………...


2. Đặc điểm xe cơ giới cải tạo:


· Biển số đăng ký (nếu đã được cấp): 


· Số khung:


· Số động cơ: 


· Nhãn hiệu - số loại:


3. Căn cứ nghiệm thu: Thiết kế có ký hiệu ........................ của (Cơ sở thiết kế) đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo số ............ ngày…/…/...


4. Nội dung thi công cải tạo:


(Ghi tóm tắt các nội dung cải tạo chính của xe cơ giới) 


5. Thông số kỹ thuật trước và sau cải tạo:


		STT

		Thông số kỹ thuật

		Đơn vị

		Ô tô trước cải tạo

		Ô tô sau cải tạo



		1

		Kích thước bao ngoài


(dài x rộng x cao)

		Mm

		

		



		2

		Chiều dài cơ sở 

		Mm

		

		



		3

		Vết bánh xe (trước/sau)

		Mm

		

		



		4

		Trọng lượng bản thân

		Kg

		

		



		5

		Số người cho phép chở

		Người

		

		



		6

		Trọng tải

		kG

		

		



		7

		Trọng lượng toàn bộ

		kG

		

		



		…

		Các thông số kỹ thuật khác của xe cơ giới có thay đổi do cải tạo 

		

		

		





6. Kết luận: Xe cơ giới đã được cải tạo đạt yêu cầu.


Cán bộ kỹ thuật



             Lãnh đạo cơ sở thi công


(Ký, ghi rõ họ tên)



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

6. Công nhận đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới 


(B-BGT-029741-TT)

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC :


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đến Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC: 

Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, đánh giá hồ sơ và trình Cục trưởng ra quyết định công nhận.


2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Kiểm định xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam; hoặc


- Qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a)  Thành phần hồ sơ :


- Văn bản đề nghị công nhận đăng kiểm viên của đơn vị đăng kiểm (bản chính);

- Bản khai lý lịch khoa học đề nghị bổ nhiệm đăng kiểm viên (bản chính);


- Bằng tốt nghiệp Đại học (bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu);


- Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ đăng kiểm viên (bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu);


- Chứng chỉ ngoại ngữ:Tiếng Anh tối thiểu trình độ A đối với đăng kiểm viên hạng III; tiếng Anh tối thiểu trình độ B đối với đăng kiểm viên hạng II và đăng kiểm viên hạng I (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- Có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân trong phạm vi 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ không đạt;

- Ra quyết định công nhận đăng kiểm viên trong phạm vi 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ đạt.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng Kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kiểm định Xe cơ giới thuộc Cục Đăng Kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC:  Quyết định hành chính.              


8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Bản khai lý lịch khoa học đề nghị bổ nhiệm đăng kiểm viên.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Thoả mãn các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 06/07/1998 và Quyết định số 3165/2002/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2002. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 06/07/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ;


- Quyết định số 3165/2002/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ban hành theo Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6-7-1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 07 /2011/TT-BGTVT ngày 07/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998, đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 3165/2002/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Hướng dẫn số 539/ĐKVN-VAR ngày 18/04/2011 của Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam về đào tạo Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ kiểm định xe cơ giới và công nhận, cấp, thu hồi Thẻ Đăng kiểm viên.


Mẫu bản khai lý lịch khoa học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢN KHAI LÝ LỊCH KHOA HỌC


ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM ĐĂNG KIỂM VIÊN


Phần I


TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN


		· Họ và tên:


· Ngày sinh:


· Dân tộc:


· Giới tính: Nam/Nữ            


· Nơi sinh:


· Tôn giáo:

		· Quê quán:


· Chỗ ở hiện nay:


· Trình độ chuyên môn:


· Trình độ ngoại ngữ:


· Chức danh đăng kiểm viên:


· Đơn vị công tác:  


                                  





1.  Đào tạo chuyên môn


		Tên trường đào tạo

		Thời gian

		Chuyên môn

		Trình độ



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





2.  Đào tạo nghiệp vụ đăng kiểm


		Tên khóa đào tạo

		Địa điểm

		Nơi đào tạo

		Thời gian


(từ ngày … đến ngày)

		Kết quả



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





3.  Quá trình công tác chuyên môn, nghiệp vụ


		TT

		Chức danh đảm nhận

		Chức vụ

		Thời gian

 (từ ngày…đến ngày...)

		Đơn vị công tác



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





4. Khen thưởng, kỷ luật


		TT

		Hình thức khen thưởng, kỷ luật

		Ngày ra quyết định

		Thời hạn kỷ luật

		Cơ quan ra quyết định



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Phần II


TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN


Đối chiếu với tiêu chuẩn Đăng kiểm viên hạng …….


Tôi tự xác định như sau:


-  Về phẩm chất đạo đức: ………..…………………………………………


-  Về chuyên môn: ……………………………………………...…………


-  Về trình độ ngoại ngữ: …………………………………………………...               


-  Về trình độ nghiệp vụ đăng kiểm: ………………………………………...


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.


                                                                         …….., ngày      tháng     năm 20


Xác nhận của đơn vị chủ quản                                             Người khai


                                                                                            (ký, ghi rõ họ tên)


7. Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo do 


Sở Giao thông vận tải thực hiện  


(B-BGT-108683-TT) 

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Giao thông vận tải .


b) Giải quyết TTHC:


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế.

- Sở Giao thông vận tải tiến hành thẩm định thiết kế: Nếu hồ sơ thiết kế chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo bổ sung, sửa đổi; Nếu hồ sơ thiết kế đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.


2. Cách thức thực hiện:


Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả:


- Trực tiếp tại trụ sở các Sở Giao thông vận tải; hoặc 


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu (bản chính);


- Hồ sơ thiết kế:


+ Các bản vẽ kỹ thuật


+ Bản thuyết minh tính toán


- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở thiết kế (đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu của cơ sở thiết kế).


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ.


4. Thời hạn giải quyết:


- Trong phạm vi 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo nếu hồ sơ đạt yêu cầu; hoặc thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;


- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chức năng thuộc Sở Giao thông vận tải;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.                      


8. Phí, lệ phí: 


- Phí thẩm định thiết kế: Tính theo biểu phí quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/10/2003 và Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008.

- Lệ phí: 50.000 đồng/giấy chứng nhận; 100.000 đồng/giấy chứng nhận đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương). 


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

- Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tương ứng với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 22TCN-307-06; 22TCN-302-06; 22TCN-327-06;


- Đáp ứng tiêu chuẩn về kích thước phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 22TCN-275-05;


- Đáp ứng quy định về kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo Quyết định số 4597/2001/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2001;


- Đáp ứng phạm vi thẩm định thiết kế cải tạo tại điểm b, d mục 2.3 của Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;


- Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành "Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ";


- Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/09/2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 


- Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - ô tô - Yêu cầu an toàn chung, 22TCN307-06 ngày 10/05/2006;


- Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - ô tô khách thành phố - Yêu cầu an toàn chung, 22TCN302-06 ngày 02/03/2006;


- Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - Rơ moóc và Sơ mi rơ moóc -Yêu cầu an toàn chung, 22TCN327-05 ngày 09/06/2005;


- Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - sai số cho phép và quy định làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới, 22TCN 275 - 05 ngày 30/11/2005;


- Quyết định số 4597/2001/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2001 về việc Quy định kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép tham gia giao thông;


- Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các thiết bị, xe máy chuyên dùng;


- Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu văn bản đề nghị thẩm định thiết kế

		(CƠ SỞ THIẾT KẾ)



Số:.............

Vv thẩm định thiết kế

		 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…., ngày     tháng       năm 20.. .





Kính gửi: Sở Giao thông vận tải……

- Căn cứ Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 và Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ............ngày ..........của ..............;

 (Cơ sơ thiết kế)........đề nghị Sở Giao thông vận tải thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo sau:


- Tên thiết kế  :..............(tên thiết kế).............................

- Ký hiệu thiết kế :.........(ký hiệu thiết kế).........................

1. Đặc điểm xe cơ giới:


· Biển số đăng ký (nếu đã được cấp): 


· Số khung:


· Số động cơ: 


· Nhãn hiệu - số loại:


2. Nội dung cải tạo chính:


(Ghi tóm tắt các nội dung thiết kế cải tạo chính của xe cơ giới) 


3. Thông số kỹ thuật trước và sau cải tạo:


		STT

		Thông số kỹ thuật

		Đơn vị

		Ô tô trước cải tạo

		Ô tô sau cải tạo



		1

		Loại phương tiện

		

		

		



		2

		Kích thước bao ngoài 

(dài x rộng x cao)

		mm

		

		



		3

		Chiều dài cơ sở 

		mm

		

		



		4

		Vết bánh xe (trước/sau)

		mm

		

		



		5

		Trọng lượng bản thân

		kG

		

		



		6

		Số người cho phép chở

		người

		

		



		7

		Trọng tải

		kG

		

		



		8

		Trọng lượng toàn bộ

		kG

		

		



		.....

		Các thông số kỹ thuật khác của xe cơ giới có thay đổi do cải tạo

		

		

		





     (Cơ sơ thiết kế) xin chịu trách nhiệm về nội dung thiết kế và hồ sơ xe cơ giới cải tạo.








                  Cơ sở thiết kế









(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 8. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo do Sở Giao thông vận tải thực hiện


(B-BGT-108570-TT)

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC: 


- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn theo đề nghị của tổ chức, cá nhân về thời gian và địa điểm kiểm tra xe cơ giới cải tạo.

- Sở Giao thông vận tải tiến hành kiểm tra thực tế xe cơ giới cải tạo: Nếu không đạt thì thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân khắc phục; Nếu đạt thì cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho tổ chức, cá nhân.


2. Cách thức thực hiện:


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả:


- Trực tiếp tại trụ sở  Sở Giao thông vận tải; hoặc 


- Qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Văn bản đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo theo mẫu;


- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở cải tạo (đối với lần đầu nộp hồ sơ);

- Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định (bản chính);

- Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo theo mẫu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết:


- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;


- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải; 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chức năng thuộc Sở Giao thông vận tải; 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: 


Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.                      


8. Phí, lệ phí: 


- Phí kiểm tra:Tính theo biểu phí quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/10/2003 và Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008.

- Lệ phí: 50.000 đồng/01 giấy chứng nhận; 100.000 đồng/01 giấy chứng nhận đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính : 


- Văn bản đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo;

- Biên bản nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tương ứng với các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 22TCN-307-06; 22TCN-302-06; 22TCN-327-06;


- Đáp ứng tiêu chuẩn về kích thước phương tiện giao thông cơ giới đường bộ: 22TCN-275-05;


- Đáp ứng quy định về kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo Quyết định số 4597/2001/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2001;


- Đáp ứng phạm vi thẩm định thiết kế cải tạo tại điểm b, d mục 2.3 của Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;


- Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành "Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ";


- Thông tư số 37/2011/TT-BGTVT ngày 06/05/2011 của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/09/2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 06/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; 


- Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - ô tô - Yêu cầu an toàn chung, 22TCN307-06 ngày 10/05/2006;


- Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - ô tô khách thành phố - Yêu cầu an toàn chung, 22TCN302-06 ngày 02/03/2006;


- Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - Rơ moóc và Sơ mi rơ moóc -Yêu cầu an toàn chung, 22TCN327-05 ngày 09/06/2005;


- Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - sai số cho phép và quy định làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới, 22TCN 275 - 05 ngày 30/11/2005;


- Quyết định số 4597/2001/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2001 về việc Quy định kiểu loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được phép tham gia giao thông;


- Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các thiết bị, xe máy chuyên dùng;


- Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu văn bản đề nghị

		(CƠ SỞ THI CÔNG)




Số:.............

		 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ……….., ngày        tháng       năm 20..





VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU XE CƠ GIỚI CẢI TẠO

(Cơ sở thi công) đề nghị Sở Giao thông vận tải Tỉnh/Thành phố ... nghiệm thu xe cơ giới cải tạo như sau: 


1. Đặc điểm xe cơ giới cải tạo:


· Biển số đăng ký (nếu đã được cấp): 


· Số khung:


· Số động cơ: 


· Nhãn hiệu - số loại:


2. Căn cứ thi công cải tạo: Thiết kế có ký hiệu ........................ của (Cơ sở thiết kế) đã được Sở Giao thông vận tải Tỉnh/Thành phố ... cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo số ............ ngày…/…/...


3. Nội dung thi công cải tạo:


(Ghi tóm tắt các nội dung cải tạo chính của xe cơ giới) 


(Cơ sở thi công) xin chịu trách nhiệm về các nội dung đã được thi công trên xe cơ giới cải tạo.








     Lãnh đạo cơ sở thi công








 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu biên bản nghiệm thu

		(CƠ SỞ THI CÔNG)

Số:

		 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BIÊN BẢN NGHIỆM THU XUẤT XƯỞNG XE CƠ GIỚI CẢI TẠO


Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại: (địa điểm) ....................(cơ sở thi công) tiến hành nghiệm thu xuất xưởng xe cơ giới cải tạo như sau: 


1. Thành phần nghiệm thu gồm:


· Cán bộ kỹ thuật:…………………………


· Lãnh đạo cơ sở thi công:………………...


2. Đặc điểm xe cơ giới cải tạo:


· Biển số đăng ký (nếu đã được cấp): 


· Số khung:


· Số động cơ: 


· Nhãn hiệu - số loại:


3. Căn cứ nghiệm thu: Thiết kế có ký hiệu ........................ của (Cơ sở thiết kế) đã được Sở Giao thông vận tải Tỉnh/Thành phố ... cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo số ............ ngày…/…/...


4. Nội dung thi công cải tạo:


(Ghi tóm tắt các nội dung cải tạo chính của xe cơ giới) 


5. Thông số kỹ thuật trước và sau cải tạo:


		STT

		Thông số kỹ thuật

		Đơn vị

		Ô tô trước cải tạo

		Ô tô sau cải tạo



		1

		Kích thước bao ngoài


(dài x rộng x cao)

		Mm

		

		



		2

		Chiều dài cơ sở 

		Mm

		

		



		3

		Vết bánh xe (trước/sau)

		Mm

		

		



		4

		Trọng lượng bản thân

		kG

		

		



		5

		Số người cho phép chở

		Người

		

		



		6

		Trọng tải

		kG

		

		



		7

		Trọng lượng toàn bộ

		kG

		

		



		…

		Các thông số kỹ thuật khác của xe cơ giới có thay đổi do cải tạo 

		

		

		





4. Kết luận: Xe cơ giới đã được cải tạo đạt yêu cầu.

5.      Cán bộ kỹ thuật

                   Lãnh đạo cơ sở thi công

(Ký, ghi rõ họ tên)


     (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 9. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và 


bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu 


(B-BGT-030408-TT)


1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu lập hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu nộp trực tiếp cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC: 


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đăng ký kiểm tra chưa đầy đủ theo quy định thì Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đăng ký kiểm tra đầy đủ theo quy định thì Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra đồng thời thống nhất với tổ chức, cá nhân nhập khẩu về thời gian và địa điểm kiểm tra.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành việc kiểm tra xe cơ giới nhập khẩu tại địa điểm đã thống nhất với tổ chức, cá nhân nhập khẩu và cấp Thông báo miễn kiểm tra chất lượng hoặc Giấy chứng nhận chất lượng hoặc Thông báo không đạt chất lượng theo quy định. 

2. Cách thức thực hiện


- Tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra trực tiếp tại Cục đăng kiểm Việt Nam và nhận chứng chỉ chất lượng sau khi đã nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành liên quan tới việc kiểm tra và cấp chứng chỉ chất lượng xe cơ giới nhập khẩu. 


3. Thành phần số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Bản chính Giấy đăng ký kiểm tra có ghi rõ số khung, số động cơ và năm sản xuất của xe cơ giới theo mẫu;


- Bản sao chụp chứng từ nhập khẩu có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu bao gồm: Hóa đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương; Tờ khai hàng hoá nhập khẩu;


- Bản sao chụp tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu trong đó có thể hiện các nội dung cơ bản sau: Các thông số về kích thước cơ bản; Các thông số về khối lượng: khối lượng bản thân, khối lượng chuyên chở, khối lượng toàn bộ, khối lượng bản thân phân bố trên các trục xe (chỉ áp dụng đối với các xe cơ giới có khối lượng toàn bộ từ 15 tấn trở lên); Các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ; Số người cho phép chở kể cả người lái; Cỡ lốp xe; Giới thiệu về các hệ thống chính như: hệ thống truyền lực, hệ thống phanh, hệ thống treo, hệ thống lái, hệ thống đèn chiếu sáng tín hiệu, cơ cấu chuyên dùng lắp trên xe (nếu có);

- Đối với ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng phải bổ sung bản sao chụp có xác nhận của tổ chức, cá nhân nhập khẩu của một trong các loại giấy tờ sau: 


+ Giấy chứng nhận đăng ký hoặc một trong các loại giấy tờ có giá trị tương đương; 


+ Giấy chứng nhận lưu hành; 


+ Giấy huỷ Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy huỷ Giấy chứng nhận lưu hành do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi ô tô được đăng ký lưu hành cấp cho phương tiện;

- Riêng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng thì ngoài tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật nêu trên, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải bổ sung các tài liệu sau:


+ Bản chính Phiếu kiểm tra xuất xưởng do nhà sản xuất cấp cho từng xe cơ giới có ghi số khung, số động cơ (nếu có) hoặc Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) của nhà sản xuất cấp cho xe cơ giới nhập khẩu;

+ Tài liệu liên quan đến khí thải của xe cơ giới chưa qua sử dụng, nhập khẩu bao gồm bản sao chụp có xác nhận  tổ chức, cá nhân nhập khẩu của một trong những tài liệu sau:



* Báo cáo thử nghiệm khí thải do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cấp cho kiểu loại xe cơ giới hoặc động cơ xe cơ giới (đối với ô tô hạng nặng) trong đó có ghi các kết quả thử nghiệm của các phép thử quy định tại các quy chuẩn tương ứng;


* Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận kiểu loại xe cơ giới hoặc động cơ xe cơ giới (đối với ô tô hạng nặng) đã thỏa mãn yêu cầu về khí thải như quy định hiện hành hoặc cao hơn đối với từng loại xe và phép thử quy định tại các quy chuẩn tương ứng;


* Giấy xác nhận (hoặc chứng nhận) của nhà sản xuất cấp cho kiểu loại xe cơ giới hoặc động cơ xe cơ giới (đối với ô tô hạng nặng) trong đó có xác nhận kiểu loại xe hoặc động cơ xe cơ giới thoả mãn yêu cầu về khí thải như quy định hiện hành hoặc cao hơn đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng nhập khẩu thuộc các đối tượng là: Xe cơ giới đã được cơ quan có thẩm quyền các nước áp dụng tiêu chuẩn khí thải Châu Âu cấp Giấy chứng nhận kiểu loại xe hoặc Ô tô hạng nặng được sản xuất tại các nước không áp dụng tiêu chuẩn khí thải Châu Âu nhưng thoả mãn yêu cầu của các nước này và các yêu cầu này tương đương hoặc cao hơn mức hiện hành;


* Việc sử dụng Giấy xác nhận (hoặc chứng nhận) của nhà sản xuất cấp cho kiểu loại xe cơ giới hoặc động cơ xe cơ giới (đối với ô tô hạng nặng) thay thế cho Báo cáo thử nghiệm khí thải hoặc Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài như nêu ở trên chỉ được áp dụng trong thời gian 02 năm kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2011.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: 


- Đối với việc kiểm tra hồ sơ đăng ký kiểm tra và xác nhận vào Giấy đăng ký kiểm tra: trong vòng 01 ngày làm việc;


- Đối với việc kiểm tra xe và cấp chứng chỉ chất lượng: 

+ 10 ngày làm việc đối với xe cơ giới chở người dưới 16 chỗ ngồi, chưa qua sử dụng; hoặc 

+ 05 ngày làm việc (đối với các loại xe cơ giới khác), kể từ ngày kết thúc kiểm tra xe cơ giới đạt yêu cầu và nhận đủ hồ sơ theo quy định.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: 


- Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu;


- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu; 

- Thông báo không đạt chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.


8. Phí, lệ phí: 

- Phí kiểm tra được tính toán theo biểu phí quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính.

- Lệ phí: 50.000 đồng/01 Giấy chứng nhận; 100.000 đồng/01 Giấy chứng nhận đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (trừ xe cứu thương).

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu;


- Bản khai thông số kỹ thuật xe cơ giới nhập khẩu.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): 

a) Thoả mãn các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường được quy định tại Thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011;

b) Thoả mãn yêu cầu về khí thải tương đương mức Euro 2 hoặc các tiêu chuẩn áp dụng tương ứng: TCVN 6567:2006, TCVN 6785:2006, TCVN 6565:2006.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;


- Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG, ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng;


- Quyết định số 249/2005/QĐ-TTG, ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu;


- Thông tư liên tịch Bộ Thương mại - Giao thông vận tải - Tài chính - Công an số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 Hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6567:2006 Phương tiện giao thông đờng bộ - động cơ cháy do nén, động cơ cháy cỡng bức khí đốt hóa lỏng và động cơ khí thiên nhiên lắp trên ôtô - phương pháp đo chất thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN  6785 : 2006 Phương tiện giao thông đường bộ - Phát thải chất gây ô nhiễm từ  ôtô theo nhiên liệu dùng cho động cơ - Yêu cầu và phương pháp  thử  trong phê duyệt kiểu;

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN  6565 : 2006 Phương tiện giao thông đường bộ – Khí thải nhìn thấy được (khói) từ động cơ cháy do nén – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;

- Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các thiết bị, xe máy chuyên dùng;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu Giấy đăng ký kiểm tra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT


VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU

(Declaration form for quality, technical safety and environmental inspection 

for imported motor vehicle)


Kính gửi (To): Cục Đăng kiểm Việt Nam

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu (Importer): 


Địa chỉ (Address): 


Đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu với các nội dung sau (Request for quality, technical safety and environmental protection inspection for imported motor vehicle with the following contents):


Hồ sơ kèm theo (Attached document)(*):


		+ Hóa đơn thương mại/giấy tờ tương đương(Commerce invoice / equivalent document): 

+ Tài liệu kỹ thuật (Technical document): 

+ Giấy chứng nhận chất lượng số (Certificate of Quality): 


+ Giấy chứng nhận đăng ký xe (Certificate of Registration) hoặc các giấy tờ tương đương (or equivalent document) (chỉ áp dụng đối với ô tô chở người đã qua sử dụng, dưới 16 chỗ ngồi (To be applied for used vehicles designed for the transport of under 16  persons only)):


+ Bản kê chi tiết kèm theo gồm (Attachment ):. . . . . . . . trang (page(s))


+ Các giấy tờ khác (Other related documents): 

		

















Thời gian và Địa điểm kiểm tra dự kiến (Date and Anticipated inspection site): ……………….................

                                                               Người đại diện (Representative):.  .  . .. .  

                                                                                    Số điện thoại (Telephone No): . . . . . 


                                                                                        ….., ngày (date)     tháng     năm               

		Xác nhận của Cơ quan kiểm tra


Vào sổ đăng ký số:


             (Registered N 0)

. . . . . . . , ngày (date)     tháng       năm


             Đại diện Cơ quan kiểm tra


                  ( Inspection Body)

		

		Tổ chức, cá nhân nhập khẩu


( Importer)







Chú thích: 
(*) đánh dấu “(” nếu là có;đánh dấu “/” nếu không có;
ghi chữ “BS” nếu bổ sung sau.

BẢN KÊ CHI TIẾT XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU


(Imported motor vehicle list )


( Kèm theo Giấy đăng ký kiểm tra số (Attached to Declaration form with Registered N 0 ) : . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )


		Số TT


(N0)

		Nhãn hiệu/số loại


(Trade mark/Model)

		Loại


phương tiện


(Vehicle’s type)

		Năm sản xuất


(Production year)

		Số khung (hoặc số VIN)


(Chassis or VIN N0)

		Số động cơ                 (Engine N0)

		Tình trạng phương tiện (Vehicle’s status)



		

		

		

		

		

		

		Chưa qua sử dụng (Brand New)

		Đã qua sử dụng (Used)



		1. 

		

		

		

		

		

		(

		(





		2. 

		

		

		

		

		

		(

		(



		3. 

		

		

		

		

		

		(

		(



		4. 

		

		

		

		

		

		(

		(



		5. 

		

		

		

		

		

		(

		(



		6. 

		

		

		

		

		

		(

		(



		7. 

		

		

		

		

		

		(

		(



		8. 

		

		

		

		

		

		(

		(





BẢN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU


(Chỉ sử dụng khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu thay đổi thời gian, địa điểm kiểm tra)


Tổ chức, cá nhân nhập khẩu (Importer): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Số đăng ký kiểm tra (Registered N 0 for inspection):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Số Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (Customs declaration N0): . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Thời gian kiểm tra (Inspection date):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . .Địa điểm kiểm tra (Inspection site): . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... . . . . . . . . 

Người liên hệ (Contact person):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .. . .   Số điện thoại (Tel N0): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

		TT

		Nhãn hiệu/số loại


(Trade mark/Model)

		Loại phương tiện


(Vehicle’s type)

		Số khung (hoặc số VIN)


(Chassis or VIN N0)

		Số động cơ    


(Engine N0)

		Ghi chú 


(Remarks)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		



		Thông tin khác (nếu có):




		, ngày (date)     tháng     năm

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu


( Importer)





Mẫu bản đăng ký thông số kỹ thuật xe cơ giới nhập khẩu

		BẢN ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU



		(Specification sheet of imported motor vehicle)



		1.

		THÔNG TIN CHUNG (General information)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1.

		Tổ chức, cá nhân nhập khẩu (Importer):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2.

		Địa chỉ (Address):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.3.

		Người đại diện (Representative):

		

		

		

		

		1.4.

		Điện thoại (Tel):

		

		

		

		

		

		



		1.5.

		Tình trạng phương tiện (Vehicle's status):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.6.

		Nhãn hiệu (Trade mark):

		

		

		

		

		

		

		1.7.

		Số loại (Model):

		

		

		

		

		

		



		1.8.

		Nước sản xuất (Production country):

		

		

		

		

		1.9.

		Năm sản xuất (Production year):

		

		

		



		1.10.

		Loại phương tiện (Vehicle's type):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.

		CÁC THÔNG SỐ VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CƠ BẢN (Specification and feature)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.

		Khối lượng (mass)(kg)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.1.

		Khối lượng bản thân (Kerb mass):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.1.1. 

		Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*:

		

		

		

		

		

		2.1.1.3.  Phân bố lên trục 3 (Axle 3th)*:

		

		

		



		2.1.1.2.  

		Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*:

		

		

		

		

		

		2.1.1.4.  Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*:

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.1.1.5. Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*:

		

		

		



		2.1.2.

		Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (Design pay mass)**:

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1.3.

		Số người cho phép chở, kể cả người lái (Seating capacity, including driver):

		

		

		

		

		

		



		2.1.4.

		Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (Design total mass):

		

		

		

		

		

		(người/person)

		

		

		

		

		

		



		2.1.4.1.

		Phân bố lên trục 1 (Axle 1st)*:

		

		

		

		

		

		2.1.4.3.  Phân bố lên trục 3 (Axle 3th)*:

		

		

		



		2.1.4.2.

		Phân bố lên trục 2 (Axle 2nd)*:

		

		

		

		

		

		2.1.4.4.  Phân bố lên trục 4 (Axle 4th)*:

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.1.4.5. Phân bố lên trục 5 (Axle 5th)*:

		

		

		





		2.1.5.

		Khối lượng kéo theo cho phép (Towed mass) ***:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.

		Kích thước (Dimension)(mm)

		



		2.2.1.

		Kích thước bao: dài x rộng x cao (Overall dimensions L x W x H):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.2.

		Chiều dài cơ sở (Wheel base):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2.3.

		Vết bánh xe trước/sau (Track Front/Rear):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.3.

		Động cơ (Engine)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.3.1.

		Kiểu động cơ (Engine model):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.3.2.

		Thể tích làm việc (Displacement):

		

		

		

		

		

		(cm3)

		

		

		

		

		

		

		

		





		2.3.3.

		Công suất lớn nhất/ tốc độ quay (Max output/rpm):

		

		

		(kW/vòng/phút (kW/rpm))

		

		

		

		



		2.3.4.

		Mô men lớn nhất/ tốc độ quay (Max Torque/rpm):

		

		

		(N.m/vòng/phút (N.m/rpm))

		

		

		

		



		2.3.5.

		Loại nhiên liệu (Fuel kind):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4.

		Hệ thống truyền lực và chuyển động (Transmission and motion system)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4.1

		Ly hợp (Clutch):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4.1.1.

		Kiểu (type):

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.4.1.2. Dẫn động (actuation):

		

		

		

		



		2.4.2.

		Hộp số chính (main gearbox):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		2.4.2.1.

		Kiểu (type):

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.4.2.2.Điều khiển hộp số (control):

		

		

		



		2.4.3.

		Hộp số phụ (auxiliary gearbox):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4.3.1.

		Kiểu (type):

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.4.3.2. Điều kiển hộp số phụ (control):

		

		



		2.4.4.

		Công thức bánh xe (wheel formula):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4.5.

		Cầu chủ động (active axle):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4.6.

		Lốp xe (tire):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4.6.1.

		Trục 1: Số lượng/Cỡ lốp (Axle 1st: Quantity/tire size):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4.6.2

		Trục 2: Số lượng/Cỡ lốp (Axle 2nd: Quantity/tire size):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4.6.3

		Trục 3: Số lượng/Cỡ lốp (Axle 3th: Quantity/tire size):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4.6.4

		Trục 4: Số lượng/Cỡ lốp (Axle 4th: Quantity/tire size):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4.6.5

		Trục 5: Số lượng/Cỡ lốp (Axle 5th: Quantity/tire size):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.5.

		Hệ thống treo (Suspension system)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.5.1.

		Kiểu treo trục 1 (type of 1st axle):

		

		

		

		

		

		Giảm chấn (sock absorber):

		

		

		

		



		2.5.2.

		Kiểu treo trục 2 (type of 2nd axle):

		

		

		

		

		

		Giảm chấn (sock absorber):

		

		

		

		



		2.5.3.

		Kiểu treo trục 3 (type of 3th axle):

		

		

		

		

		

		Giảm chấn (sock absorber):

		

		

		

		



		2.5.4.

		Kiểu treo trục 4 (type of 4th axle):

		

		

		

		

		

		Giảm chấn (sock absorber):

		

		

		

		



		2.5.5.

		Kiểu treo trục 5 (type of 5th axle):

		

		

		

		

		

		Giảm chấn (sock absorber):

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.6

		Hệ thống lái (Steering system)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.6.1.

		Kiểu cơ cấu lái (type):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.6.2.

		Dẫn động (actuation):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.7

		Hệ thống phanh (Brake system)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.7.1.

		Phanh chính (service brake):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.7.1.1.

		Trục 1 (Axle 1th):

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.7.1.2. Trục 2 (Axle 1nd) :

		

		

		

		

		



		2.7.1.3

		Trục 3 (Axle 3th):

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.7.1.4. Trục 4 (Axle 4th):

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.7.1.5. Trục 5 (Axle 5th):

		

		

		

		

		



		2.7.2.

		Dẫn động phanh chính (actuation):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.7.3.

		Phanh đỗ xe (parking brake):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.7.3.1.

		Kiểu (type):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.7.3.2. Dẫn động (actuation):

		

		

		

		



		2.7.4.

		Hệ thống phanh dự phòng (reserve brake system):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.8.

		Thân xe (Body)

		



		2.8.1.

		Kiểu thân xe/ cabin (body type):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.8.2.

		Cửa sổ/cửa thoát hiểm (window/emergency exits) ****:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.8.2.1

		Số lượng (quantity)****:

		

		

		

		

		

		

		

		2.8.2.2. Loại kính (type of glass)****:

		

		



		2.8.3.

		Dây đai an toàn (seatbelt):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.8.3.1.

		Dây đai an toàn cho người lái (driver's seatbelt):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.8.3.2.

		Dây đai an toàn cho hành khách (passenger's seatbelt):

		

		

		

		Số lượng (quantity):

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.9.

		Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và các trang thiết bị khác (Electrical equipments)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.9.1

		Đèn chiếu sáng phía trước (head lamps): 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.9.1.1.

		Số lượng (quantity):

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.9.1.2. Màu sắc (color):

		

		

		

		

		



		2.9.2.

		Đèn sương mù (fog lamp):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.9.2.1.

		Số lượng (quantity):

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.9.2.2 Màu sắc (color):

		

		

		

		

		



		2.9.3.

		Đèn soi biển số phía sau (rear licence plate lamp):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.9.3.1.

		Số lượng (quantity):

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.9.3.2. Màu sắc (color):

		

		

		

		

		



		2.9.4.

		Đèn phanh (stop lamps):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.9.4.1.

		Số lượng (quantity):

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.9.4.2. Màu sắc (color):

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.9.5.

		Đèn lùi (tail lamps):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.9.5.1

		Số lượng (quantity):

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.9.5.2. Màu sắc (color):

		

		

		

		

		



		2.9.6.

		Đèn kích thước trước/sau (Dimension warning lamps):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.9.6.1.

		Số lượng (quantity):

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.9.6.2. Màu sắc (color):

		

		

		

		

		



		2.9.7.

		Đèn báo rẽ trước/sau/bên (turn signal lamps):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.9.7.1.

		Số lượng (quantity):

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.9.7.2. Màu sắc (color):

		

		

		

		

		



		2.9.8.

		Đèn đỗ xe (parking lamps):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.9.8.1.

		Số lượng (quantity):

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.9.8.2. Màu sắc (color):

		

		

		

		

		



		2.9.9.

		Tấm phản quang (Reflective panels):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.9.9.1.

		Số lượng (quantity):

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.9.9.2. Màu sắc (color):

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.10.

		Cơ cấu chuyên dùng và các trạng thiết bị khác (Special and other equipments):

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú:

		

		* Chỉ áp dụng với ô tô có khối lượng toàn bộ từ 15 tấn trở lên;

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		** Không áp dụng đối với ô tô con;

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		*** Chỉ áp dụng với ô tô đầu kéo;

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		**** Chỉ áp dụng với ô tô khách.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổ chức/cá nhân nhập khẩu



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		      (Importer)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





10. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và 


bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu 


sử dụng để lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy


(B-BGT-032223-TT)


1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cơ sở nhập khẩu nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra trực tiếp cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn Cơ sở nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả lời kết quả kiểm tra hồ sơ và thống nhất với Cơ sở nhập khẩu về thời gian và địa điểm kiểm tra.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra. Nếu đạt chất lượng thì cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định; Nếu chưa phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành thì Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo để Cơ sở nhập khẩu khắc phục. Việc khắc phục toàn bộ lô hàng phải được thực hiện trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Quá thời hạn nêu trên, nếu lô hàng chưa được khắc phục, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp thông báo không đạt chất lượng.

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Phòng Chất lượng xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Đối với xe

+ Bản đăng ký kiểm tra chất lượng xe nhập khẩu (theo mẫu);


+ Bản sao chụp tờ khai hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của Cơ sở nhập khẩu; bản sao chụp hoá đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương liên quan tới giá trị hàng hóa có xác nhận của Cơ sở nhập khẩu;


+ Tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật của nhà sản xuất đối với loại xe nhập khẩu, trong đó thể hiện các thông số chủ yếu: Các thông số về kích thước, khối lượng, số người cho phép chở, tốc độ lớn nhất, kiểu truyền động, ký hiệu lốp và các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ: Mô men lớn nhất, công suất lớn nhất ứng với tốc độ quay của động cơ, đường kính xi lanh, hành trình piston, dung tích xi lanh, loại nhiên liệu sử dụng, loại ly hợp; Tài liệu liên quan tới khí thải theo quy định hiện hành;


+ Bản khai thông số, tính năng kỹ thuật của xe theo mẫu (chỉ áp dụng trong trường hợp tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật chưa đủ nội dung quy định). 


- Đối với động cơ

+ Bản đăng ký kiểm tra chất lượng động cơ nhập khẩu theo mẫu;


+ Bản sao chụp tờ khai hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của Cơ sở nhập khẩu; bản sao chụp hoá đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương liên quan tới giá trị hàng hóa có xác nhận của Cơ sở nhập khẩu;


+ Tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật của nhà sản xuất đối với động cơ nhập khẩu, trong đó thể hiện được một số thông số chủ yếu: Mô men lớn nhất, công suất lớn nhất ứng với tốc độ quay của động cơ, đường kính xi lanh, hành trình piston, dung tích xi lanh, loại nhiên liệu sử dụng, loại ly hợp, tỷ số truyền của hộp số;


+ Bản khai thông số, tính năng kỹ thuật của động cơ theo mẫu (chỉ áp dụng trong trường hợp tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật chưa đủ nội dung quy định). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: 

-  Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng Kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng Kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí:  


- Phí kiểm tra: 0,1% giá trị xe theo hóa đơn thương mại hoặc tối thiểu 50.000 đồng/01 xe.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 50.000 đồng /01 xe.

- Phí thử nghiệm toàn xe: 5.000.000 đồng/01 mẫu thử nghiệm.

- Phí thử nghiệm động cơ: 3.500.000 đồng/01 mẫu thử nghiệm.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


- Bản đăng ký kiểm tra chất lượng xe/ động cơ nhập khẩu;

- Bản khai thông số, tính năng kỹ thuật xe nhập khẩu;

- Bản khai thông số, tính năng kỹ thuật của động cơ nhập khẩu.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Thỏa mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn tương ứng TCVN 5929:2003; TCVN 6999:2002; TCVN 6957:2001; TCVN 6010:1995; TCVN 6011:1995; TCVN 6435:1998 ; TCVN 6436-1998; TCVN 6440-1998; TCVN 6890:2001; TCVN 6924:2001; TCVN 6578-2000; TCVN 6580-2000;


- Thoả mãn yêu cầu về khí thải tương đương mức Euro 2 theo các tiêu chuẩn tương ứng: TCVN  7358 : 2003; TCVN  7357 : 2003 hoặc các tiêu chuẩn quốc tế tương đương.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng;


- Quyết định số 249/2005/QĐ-TTG, ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


- Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vân tải Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để lắp ráp xe môtô, xe gắn máy;


- Thông tư số 29/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải";


- TCVN 5929: Quyết định ban hành số 11/2003/QĐ-BKHCN ngày 16/05/2003 của  Bộ Khoa học và Công nghệ;


- TCVN 6999-2002: Quyết định ban hành số 36/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 05/07/2002 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường;


- TCVN 6957-2001: Quyết định ban hành số 68/2001/QĐ-BKHCNMT ngày  28/12/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường;


-TCVN 6010-1995: Quyết định ban hành năm 1995 của  Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường;


-  TCVN 6011-1995: Quyết định ban hành năm 1995 của  Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường;


- TCVN 6435:1998 (ISO 5130:1982): Quyết định ban hành số 2484/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 25/12/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi  trường;


- TCVN 6436-1998: Quyết định ban hành số 2484/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 25/12/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi  trường;


- TCVN 6440-1998: Quyết định ban hành năm 1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường;


- TCVN 6890:2001: Quyết định ban hành số 64/2001/QĐ-BKHCNMT ngày  05/12/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường;


- TCVN 6924:2001: Quyết định ban hành số 64/2001/QĐ-BKHCNMT ngày  05/12/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường;


- TCVN 6578-2000: Quyết định ban hành số 865/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 08/05/2000 của  Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường;


- TCVN 6580-2000: Quyết định ban hành số 865/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 08/05/2000 của  Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường;


- TCVN 7358-2003: Quyết định số 38/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ;


- TCVN 7357-2003: Quyết định số 38/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ;


- Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các thiết bị, xe máy chuyên dùng;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XE/ ĐỘNG CƠ NHẬP KHẨU


(Request  for quality inspection of imported motor vehicle/ engine 

of motor vehicle)


Kính gửi (To): Cục Đăng kiểm Việt Nam

Cơ sở nhập khẩu (Importer): 


Địa chỉ (Address):

Đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy/ động cơ xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu được ghi trong bản kê chi tiết kèm theo với các nội dung sau (Request for quality technical safety and environmental protection inspection of imported motor vehicle/ engine of motor vehicle listed on attached annex with the following contents):


Hồ sơ kèm theo (Attached document):


		
+ Hoá đơn thương mại (Commerce invoice): 



+ Tài liệu kỹ thuật (Technical documents): 



+ Tài liệu khí thải (Emission documents):



+ Bản kê chi tiết kèm theo gồm (Attached detail list includes)......... trang (page(s))



+ Các tài liệu khác (Other related document): 






		















Thời gian và địa điểm kiểm tra dự kiến (Date and anticipated inspection site):



Người liên hệ (Contact person) 

Số điện thoại (Phone No):



		Xác nhận của Cơ quan kiểm tra


           Vào sổ đăng ký số:


           (Registered N0)


(Place and date), ngày     tháng     năm


Đại diện Cơ quan kiểm tra


(Inspection Body)




		

		(Place and date), ngày     tháng    năm

Đại diện Cơ sở nhập khẩu


(Importer)







BẢN KHAI CÁC THÔNG SỐ


TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA ĐỘNG CƠ NHẬP KHẨU


(Declaration for specification of imported engine)


1. Thông tin chung (General information)


Cơ sở nhập khẩu (Importer):

Địa chỉ (Address):


Nhãn hiệu động cơ (Make):
Số loại (Model):


Cơ sở, nước sản xuất (Manufacture, production country): 



2. Các thông số, tính năng kỹ thuật (Main specification) 


Kiểu (Type): 


Đường kính xi lanh x  hành trình piston (Bore x stroke):
mm


Thể tích làm việc (Displacement): 
cm3 
Tỷ số nén (Compression ratio):           


Công suất lớn nhất/ tốc độ quay (Max. output/ rpm): 
kW/ r/ min


Mô men xoắn lớn nhất/ tốc độ quay (Max. torque/ rpm): 
N.m/ r/ min


Suất tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất (Minimum fuel consumption): 
g/ kW.h


Tốc độ quay không tải (Idling speed rpm): 
r/ min


Loại nhiên liệu (Kind of fuel):



Phương thức cung cấp nhiên liệu (Fuel supply):


Loại bugi (Spark plug): 



Phương thức khởi động (Starter):


Hệ thống làm mát (Cooling system):


Ly hợp (Clutch type):


Điều khiển ly hợp (Clutch control):


Hộp số (Gear box): 


Điều khiển hộp số (Gear box control):



(Place and Date), ngày      tháng      năm 



Đại diện Cơ sở nhập khẩu



(Importer)       


BẢN KHAI CÁC THÔNG SỐ


TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA XE NHẬP KHẨU


(Declaration for specification of imported motor vehicle)


1. Thông số chung (General information)


Cơ sở nhập khẩu (Importer):


Địa chỉ (Address):


Nhãn hiệu phương tiện (Make): Số loại (Model):


Loại phương tiện (Vehicle’s type):


Cơ sở, nước sản xuất (Manufacture, Production country):


2. Các thông số và tính năng kỹ thuật (Main specification)


Khối lượng bản thân (Kerb mass): kg


Khối lượng toàn bộ (Gross mass): kg


Số người cho phép chở kể cả người lái (Seat capacity including driver): người


Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao (Overall: Length x Width x Height): mm


Chiều dài cơ sở (Wheel base): mm


Khoảng sáng gầm xe (Min. ground clearance): mm


Động cơ (Engine):


Kiểu động cơ (Engine model):


Loại động cơ (Engine type):


Thể tích làm việc (Displacement): cm3


Công suất lớn nhất/ tốc độ quay(Max. output/ rpm): kW/ r/ min


Loại nhiên liệu (Kind of fuel):


Truyền lực (Transmission)


Ly hợp (Clutch type): Điều khiển ly hợp (Clutch control):


Hộp số (Gear box): Điều khiển hộp số (Gear box control):


Bánh chủ động (Drive wheel):


Kiểu truyền động tới bánh chủ động (Kind of transmission to drive wheel):


Hệ thống lái (Steering system)


Góc quay lớn nhất của tay lái sang phải /trái (Right/ left steering angle): (0)


2/2


Hệ thống phanh (Brake system)


Kiểu phanh trước (Front brake): Điều khiển (Control):


Kiểu phanh sau (Rear brake): Điều khiển (Control):


Hệ thống treo (Suspensions)


Kiểu treo trước (Front suspension): Giảm chấn (Absorbers):


Kiểu treo sau (Rear suspension): Giảm chấn (Absorbers):


Lốp (Tyres)


Cỡ lốp trước (Front tyre size): Áp suất (Pressure): kG/cm2


Cỡ lốp sau (Rear tyre size): Áp suất (Pressure): kG/cm2


Thiết bị điện (Electrical system)


Điện áp định mức (Working voltage): Ắc quy (Battery):


Khởi động (Starter):


Hệ thống đèn tín hiệu (Lighting system)


Đèn chiếu sáng phía trước/ Màu/ Số lượng (Head light/ Color/ Quantity):


Đèn báo rẽ / Màu (Turning signal light/ Color/ Quantity):


Đèn phanh/ Màu (Brake light/ Color/ Quantity):


Đèn vị trí/ Màu (Back light/ Color/ Quantity):


Đèn soi biển số/ Màu (Number plate light/ Color/ Quantity):


Tấm phản quang/ Màu (Reflected plate/ Color):


(Place and Date), ngày   tháng   năm


 
Đại diện Cơ sở nhập khẩu

       







 (Importer)

11. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho kiểu loại ôtô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc sản xuất, lắp ráp


 (B-BGT-032254-TT) 

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC: 


- Cơ sở sản xuất lập hồ sơ đề nghị kiểm tra sản phẩm và gửi đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ đề nghị kiểm tra sản phẩm: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn Cơ sở sản xuất hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thống nhất về thời gian và địa điểm thực hiện đánh giá điều kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Cơ sở sản xuất.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra nội dung hồ sơ và thực hiện đánh giá điều kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm tại Cơ sở sản xuất theo quy định. Nếu chưa đạt yêu cầu thì thông báo để Cơ sở sản xuất hoàn thiện lại; Nếu đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho kiểu loại ôtô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc sản xuất, lắp ráp.

2. Cách thức thực hiện: 

Cơ sở sản xuất nộp hồ sơ kiểm tra và nhận kết quả:


- Trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam; hoặc 


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Báo cáo kết quả thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định hiện hành của Bộ Giao thông vận tải đối với xe cơ giới;

- Hồ sơ thiết kế đã được Cơ quan quản lý chất lượng thẩm định hoặc miễn lập hồ sơ thiết kế: Đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hóa của nước ngoài, Cơ sở sản xuất được miễn lập hồ sơ thiết kế nếu cung cấp được các tài liệu thay thế sau đây:


+ Bản vẽ bố trí chung của sản phẩm;


+ Bản sao chụp có xác nhận của Cơ sở sản xuất giấy chứng nhận được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước ngoài cấp cho kiểu loại sản phẩm;


+ Văn bản của bên chuyển giao công nghệ xác nhận sản phẩm được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam có chất lượng phù hợp với sản phẩm nguyên mẫu.


- Ảnh chụp kiểu dáng; Bản đăng ký thông số kỹ thuật theo mẫu;


- Bản thống kê các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước và nhập khẩu dùng để sản xuất, lắp ráp sản phẩm theo mẫu;


- Đối với linh kiện nhập khẩu thuộc danh mục phải kiểm tra quy định tại Phụ lục kèm theo thì Cơ sở sản xuất, lắp ráp xe cơ giới phải cung cấp bản sao chụp có xác nhận của Cơ sở sản xuất một trong các tài liệu sau:


+ Văn bản của Tổ chức nước ngoài, trong nước xác nhận linh kiện nhập khẩu đã được kiểm tra theo hiệp định hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau mà Việt Nam tham gia ký kết;


+ Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận kiểu loại linh kiện thỏa mãn quy định ECE tương ứng của Liên Hiệp quốc;


+ Báo cáo kết quả thử nghiệm của Cơ sở thử nghiệm trong đó xác nhận linh kiện thỏa mãn tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành của Việt Nam.


- Bản mô tả quy trình công nghệ sản xuất, lắp ráp và quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm;


- Bản thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ;


- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo hành sản phẩm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 


Trong phạm vi 05 ngày kể từ ngày hồ sơ kiểm tra đầy đủ theo quy định và kết quả đánh giá điều kiện kiểm tra chất lượng tại Cơ sở sản xuất đạt yêu cầu.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở sản xuất, lắp ráp ôtô, rơ moóc và sơ mi rơ moóc.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng Kiểm Việt Nam.


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có.


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng Kiểm Việt Nam.


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


8. Phí, lệ phí: 


- Phí kiểm tra được tính toán theo biểu phí quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính.

- Lệ phí: 50.000 đồng/01Giấy chứng nhận; 100.000 đồng/01Giấy chứng nhận đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (trừ xe cứu thương).

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


- Mẫu bản đăng ký thông số kỹ thuật;


- Mẫu bản thống kê các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước và nhập khẩu;


- Hạng mục và đối tượng phải kiểm tra, thử nghiệm.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Thoả mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn tương ứng: 22TCN 307-06; 22TCN 302-06; 22TCN 327-05; TCVN 6578-2000; TCVN 6580-2000;

- Thoả mãn yêu cầu về khí thải mức EURO 2 theo các tiêu chuẩn tương ứng: TCVN 6565-2006; TCVN 6567-2006; TCVN 6785-2006.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng;


- Quyết định số 249/2005/QĐ-TTG, ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


- Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới;


- 22TCN 307-06 - Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Ô tô - Yêu cầu an toàn chung- ban hành ngày 10/5/2006;

- 22TCN 302-06 - Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Ô tô khách thành phố - Yêu cầu kỹ thuật- ban hành ngày 2/3/2006;

- 22TCN 327-05 - Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Rơ moóc và Sơ mi rơ moóc - Yêu cầu an toàn chung - ban hành ngày  9/6/2005;


- TCVN 6565:2006 - Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải nhìn thấy được (khói) từ động cơ cháy do nén - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;


- TCVN 6567:2006- Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức sử dụng khí dầu mỏ hoá lỏng và động cơ sử dụng khí tự nhiên lắp trên ôtô - Yêu cầu và phương pháp thử khí  thải ô nhiễm trong phê duyệt kiểu;


- TCVN 6785:2006 - Phương tiện giao thông đường bộ - Phát thải chất gây ô nhiễm từ ôtô theo nhiên liệu dùng cho động cơ - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;


- TCVN 6578:2000 - Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Nội dung và cấu trúc - ban hành ngày 8/5/2000;


- TCVN 6580:2000 - Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Vị trí và cách ghi - ban hành ngày 8/5/2000;


- Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các thiết bị, xe máy chuyên dùng;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

Mẫu bản đăng ký thông số kỹ thuật 

BẢN ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT Ô TÔ 


		1

		Thông tin chung



		1.1

		Loại phương tiện:



		1.2

		Nhãn hiệu:

		Số loại:



		1.3

		Cơ sở sản xuất:



		1.3.1

		Địa chỉ:



		1.3.2

		Điện thoại:

		Fax:



		1.3.3

		Người đại diện:

		Chức danh:



		1.4

		Xưởng lắp ráp: 



		1.4.1

		Địa chỉ xưởng lắp ráp:



		1.5

		Mã nhận dạng phương tiện (VIN):

		Vị trí:



		1.6

		Nơi đóng số VIN:

		Nơi đóng số động cơ:



		2

		Các thông số và tính năng kỹ thuật cơ bản 



		2.1

		Khối lượng 



		2.1.1

		Khối lượng bản thân:

		(kg)

		



		2.1.1.1

		Phân bố lên trục 1:

		(kg)

		2.1.1.3. Phân bố lên trục 3:      (kg)



		2.1.1.2

		Phân bố lên trục 2:

		(kg)

		2.1.1.4. Phân bố lên trục 4:      (kg)



		2.1.2

		Khối lượng hàng chuyên chở(*):

		(kg)

		



		2.1.3

		Số người cho phép chở (kể cả người lái):



		2.1.4

		Khối lượng toàn bộ:

		(kg)

		



		2.1.4.1

		Phân bố lên trục 1:

		(kg)

		2.1.4.3. Phân bố lên trục 3:           (kg)



		2.1.4.2

		Phân bố lên trục 2:

		(kg)

		2.1.4.4. Phân bố lên trục 4:      (kg)



		2.1.5

		Khối lượng cho phép lớn nhất trên trục:



		2.1.5.1

		Trục 1:

		(kg)

		2.1.5.2. Trục 2:                         (kg)



		2.1.5.3

		Trục 3:

		(kg)

		2.1.5.4. Trục 4:                         (kg)



		2.1.6

		Khối lượng kéo theo cho phép (*):                                                               (kg)



		2.1.7

		Tỷ lệ giữa công suất động cơ và khối lượng toàn bộ:                           (kW/tấn)



		2.2

		Kích thước



		2.2.1

		Kích thước (dài x rộng x cao):
(mm)



		2.2.2

		Chiều dài cơ sở:
(mm)



		2.2.3

		Kích thước thùng xe (dài x rộng x cao) (*):
(mm)



		2.2.4

		Chiều dài đầu/đuôi xe:
(mm)



		2.2.5

		Vết bánh xe trước/sau:
(mm)



		2.2.6

		Khoảng sáng gầm xe:
(mm)



		2.3

		Động cơ



		2.3.1

		Nhà sản xuất động cơ:



		2.3.2

		Kiểu:



		2.3.3

		Loại:



		2.3.4

		Đường kính xi lanh, hành trình piston:                       (mm) x                              (mm)



		2.3.5

		Thể tích làm việc:

		(cm3)

		



		2.3.6

		Tỷ số nén:



		2.3.7

		Công suất lớn nhất/tốc độ quay:

		(kW/vòng/phút)

		Theo tiêu chuẩn:



		2.3.8

		Mô men lớn nhất/tốc độ quay:

		(N.m/vòng/phút)

		



		2.3.9

		Tốc độ không tải nhỏ nhất:

		(Vòng/phút)

		



		2.3.10

		Vị trí lắp động cơ:



		2.3.11

		Loại nhiên liệu:



		2.3.12

		Một số thông số liên quan đến khí thải của xe (**)



		2.3.12.1

		Đối với xe lắp động cơ diesel 



		2.3.12.1.1

		Bơm cao áp



		2.3.12.1.2

		Bộ nạp tăng áp 



		2.3.12.1.3

		Thiết bị làm mát trung gian



		2.3.12.1.4

		Bộ tuần hoàn khí xả



		2.3.12.1.5

		Bộ xử lý xúc tác



		2.3.12.1.6

		Các thiết bị kiểm soát ô nhiễm khác



		2.3.12.2

		Đối với xe lắp động cơ xăng



		2.3.12.2.1

		Hệ thống cung cấp nhiên liệu 



		2.3.12.2.2

		Bộ điều khiển 



		2.3.12.2.3

		Bộ xử lý xúc tác



		2.3.12.2.4

		Cảm biến ô xy 



		2.3.12.2.5

		Các thiết bị kiểm soát ô nhiễm khác



		2.3.12.3

		Đối với xe lắp động cơ sử dụng LPG/CNG



		2.3.12.3.1

		Bộ điều khiển điện tử việc cấp nhiên liệu LPG/CNG cho động cơ



		2.3.13

		Thùng nhiên liệu 



		2.3.13.1

		Thùng nhiên liệu chính 



		2.3.13.1.1

		Thể tích: 

		(cm3)

		2.3.13.1.2. Vị trí lắp đặt:



		2.3.13.2

		Thùng nhiên liệu phụ 



		2.3.13.2.1

		Thể tích: 

		(cm3)

		2.3.13.2.2. Vị trí lắp đặt:



		2.3.14

		Hệ thống điện:



		2.3.14.1

		Máy phát điện:



		2.3.14.1.1

		Kiểu:

		2.3.14.1.2. Điện áp ra danh nghĩa:



		2.3.14.2

		Máy khởi động:



		2.3.14.3

		ắc quy:



		2.3.15

		Tiêu hao nhiên liệu:         (l/100km tại tốc độ        km/h)



		2.4

		Hệ thống truyền lực



		2.4.1

		Ly hợp:



		2.4.1.1

		Kiểu:

		2.4.1.2. Dẫn động



		2.4.2

		Hộp số:



		2.4.2.1

		Kiểu

		2.4.2.2. Điều khiển hộp số:



		2.4.3

		Hộp số phụ:



		2.4.3.1

		Kiểu

		2.4.3.2. Điều khiển hộp số phụ:



		2.4.4

		Tỷ số truyền ở các tay số:



		

		II: ……; II1 …………; …………….

		Số lùi: ………….. Số phụ I: ……………….



		

		I2: ……; II2 …………; ……………

		Số lùi: ………….. Số phụ II: ………………



		2.4.5

		Công thức bánh xe:



		2.4.6

		Cầu chủ động:



		2.4.7

		Truyền động tới các cầu chủ động:



		2.4.8

		Tỷ số truyền lực cuối cùng:



		2.4.9

		Vận tốc lớn nhất khi toàn tải ở tay số cao nhất:                     (km/h)



		2.4.10

		Độ dốc lớn nhất xe vượt được:                                              (%)



		2.5

		Hệ thống treo



		2.5.1

		Kiểu treo trục 1:

		Giảm chấn trục 1:

		



		2.5.2

		Kiểu treo trục 2:

		Giảm chấn trục 2:

		



		2.5.3

		Kiểu treo trục 3:

		Giảm chấn trục 3:

		



		2.5.4

		Kiểu treo trục 4:

		Giảm chấn trục 4:

		



		2.5.5

		Bộ phận hướng:



		2.5.6

		Bánh xe và lốp:



		2.5.6.1

		Trục 1: Số lượng:

		Cỡ lốp:

		áp suất:

		(kG/cm2)



		2.5.6.2

		Trục 2: Số lượng:

		Cỡ lốp:

		áp suất:

		(kG/cm2)



		2.5.6.3

		Trục 3: Số lượng:

		Cỡ lốp:

		áp suất:

		(kG/cm2)



		2.5.6.4

		Trục 4: Số lượng:

		Cỡ lốp:

		áp suất:

		(kG/cm2)



		2.6

		Hệ thống lái



		2.6.1

		Kiểu cơ cấu lái:



		2.6.2

		Tỷ số truyền:



		2.6.3

		Dẫn động:



		2.6.4

		Góc quay lớn nhất của bánh xe dẫn hướng



		2.6.4.1

		Về bên phải:

		Số vòng quay vô lăng lái:



		2.6.4.2

		Về bên trái:

		Số vòng quay vô lăng lái:



		2.6.5

		Góc đặt bánh xe 



		2.6.5.1

		Độ chụm bánh trước:

		(mm)



		2.6.5.2

		Góc nghiêng ngoài bánh trước:

		(độ)



		2.6.5.3

		Góc nghiêng trong mặt phẳng dọc/ngang của trụ quay lái:

		(độ)



		2.6.6

		Bán kính quay vòng nhỏ nhất:

		(m)



		2.7

		Hệ thống phanh



		2.7.1

		Phanh chính:



		2.7.1.1

		Trục 1:

		2.7.1.2. Trục 2:



		2.7.1.3

		Trục 3:

		2.7.1.4. Trục 4:



		2.7.2

		Dẫn động phanh chính:



		2.7.3

		Áp suất làm việc (đối với phanh khí nén):

		(kG/cm2)



		2.7.4

		Phanh đỗ xe:



		2.7.4.1

		Kiểu: 

		2.7.4.2. Dẫn động:



		2.7.5

		Hệ thống phanh dự phòng:



		2.7.6

		Trang thiết bị trợ giúp điều khiển hệ thống phanh (ABS, EBD, …)



		2.8.

		Thân xe



		2.8.1.

		Kiểu thân xe/cabin:



		2.8.2.

		Cửa sổ/cửa thoát hiểm:



		2.8.2.1

		Số lượng:

		2.8.2.2. Loại kính:



		2.8.3.

		Gương chiếu hậu lắp trong/ngoài xe:

		Số lượng:



		2.8.4.

		Hệ thống thông gió:



		2.8.5.

		Hệ thống điều hòa:



		2.8.6.

		Dây đai an toàn:



		2.8.6.1.

		Dây đai an toàn cho người lái:



		2.8.6.2.

		Dây đai an toàn cho hành khách: 

		Số lượng:



		2.8.7.

		Gạt mưa và phun nước rửa kính:



		2.9.

		Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và các trang thiết bị khác



		2.9.1.

		Đèn chiếu sáng phía trước:



		2.9.1.1.

		Số lượng:

		2.9.1.2. Màu sắc:



		2.9.2.

		Đèn sương mù:



		2.9.2.1

		Số lượng:

		2.9.2.2. Màu sắc:



		2.9.3.

		Đèn soi biển số phía sau:



		2.9.3.1

		Số lượng:

		2.9.3.2. Màu sắc:



		2.9.4.

		Đèn phanh:



		2.9.4.1.

		Số lượng:

		2.9.4.2. Màu sắc:



		2.9.5.

		Đèn lùi:



		2.9.5.1.

		Số lượng:

		2.9.5.2. Màu sắc:



		2.9.6.

		Đèn kích thước trước/sau:



		2.9.6.1.

		Số lượng:

		2.9.6.2. Màu sắc:



		2.9.7.

		Đèn báo rẽ trước/sau/bên:



		2.9.7.1.

		Số lượng:

		2.9.7.2. Màu sắc:



		2.9.8.

		Đèn đỗ xe:



		2.9.8.1.

		Số lượng:

		2.9.8.2. Màu sắc:



		2.9.9.

		Tấm phản quang:



		2.9.9.1.

		Số lượng:

		2.9.9.2. Màu sắc:



		2.10.

		Cơ cấu chuyên dùng và các trang thiết bị khác



		2.10.1.

		Cơ cấu chuyên dùng:



		2.10.2.

		Các trang thiết bị khác:



		2.11.

		Mức tiêu chuẩn khí thải





3. Các chỉ tiêu và mức chất lượng khi kiểm tra xuất xưởng


		Stt

		Tên chỉ tiêu chất lượng

		Đơn vị

		Mức chất lượng đăng ký

		Phương pháp thử



		3.1

		Lực phanh chính

		N

		

		



		3.1.1

		Trục 1 (2 bên)

		N

		

		



		3.1.1.1

		Chênh lệch giữa 2 bên bánh

		%

		

		



		3.1.2

		Trục 2 (2 bên)

		N

		

		



		3.1.2.1

		Chênh lệch giữa 2 bên bánh

		%

		

		



		3.1.3

		Trục 3 (2 bên)

		N

		

		



		3.1.3.1

		Chênh lệch giữa 2 bên bánh

		%

		

		



		3.1.4

		Trục 4 (2 bên)

		N

		

		





		3.1.4.1

		Chênh lệch giữa 2 bên bánh

		%

		

		



		3.2

		Phanh đỗ xe 

		N

		

		



		3.3

		Độ trượt ngang bánh dẫn hướng

		m/km

		

		



		3.4

		Cường độ sáng đèn chiếu xa 

		cd

		

		



		3.5

		Âm lượng còi

		dB(A)

		

		



		3.6

		Sai số đồng hồ tốc độ (ở tốc độ 40 km/h)

		%

		

		



		3.7

		Thành phần khí xả

		%C O

		

		



		

		

		ppm HC

		

		



		

		

		% HSU

		

		



		3.8

		Độ ồn

		dB(A)

		

		





Ghi chú: 


(*) Không bắt buộc đối với ô tô con.


(**) Phục vụ cho việc nhận dạng xe liên quan đến khí thải; Nội dung không áp dụng ghi “-”

		

		Cơ sở sản xuất 
(Ký tên và đóng dấu)





BẢN ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC


		1

		Thông tin chung:



		1.1

		Loại phương tiện:



		1.2

		Nhãn hiệu:

		Số loại:



		1.3

		Cơ sở sản xuất:



		1.3.1

		Địa chỉ:



		1.3.2

		Điện thoại:

		Fax:



		1.3.3

		Người đại diện:

		Chức danh:



		1.4

		Xưởng lắp ráp: 



		1.4.1

		Địa chỉ xưởng lắp ráp:



		1.5

		Mã nhận dạng phương tiện (VIN):

		Vị trí:



		1.6

		Nơi đóng số khung:



		2

		Các thông số và tính năng kỹ thuật cơ bản 



		2.1

		Khối lượng 



		2.1.1

		Khối lượng bản thân:

		(kg)

		



		2.1.1.1

		Phân bố lên trục 1 (chốt kéo):

		(kg)

		2.1.1.3. Phân bố lên trục 3:           (kg)



		2.1.1.2

		Phân bố lên trục 2:

		(kg)

		2.1.1.4. Phân bố lên trục 4:           (kg)



		2.1.2

		Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (*):           (kg)



		2.1.3

		Khối lượng toàn bộ:

		(kg)

		



		2.1.3.1

		Phân bố lên trục 1 (chốt kéo):

		(kg)

		2.1.3.3. Phân bố lên trục 3:           (kg)



		2.1.3.2

		Phân bố lên trục 2:

		(kg)

		2.1.3.4. Phân bố lên trục 4:           (kg)



		2.1.4

		Khối lượng cho phép lớn nhất trên trục:



		2.1.4.1

		Trục 1 (chốt kéo):

		(kg)

		2.1.4.2. Trục 2:                              (kg)



		2.1.4.3

		Trục 3:

		(kg)

		2.1.4.4. Trục 4:                              (kg)



		2.2

		Kích thước



		2.2.1

		Kích thước (dài x rộng x cao):
(mm)



		2.2.2

		Chiều dài cơ sở:
(mm)



		2.2.3

		Kích thước thùng xe (dài x rộng x cao) (*):
(mm)



		2.2.4

		Chiều dài đầu/đuôi xe:
(mm)



		2.2.5

		Vết bánh xe trước/sau:
(mm)



		2.2.6

		Khoảng sáng gầm xe:
(mm)



		2.3

		Hệ thống treo



		2.3.1

		Kiểu treo trục 1:

		Giảm chấn trục 1:

		



		2.3.2

		Kiểu treo trục 2:

		Giảm chấn trục 2:

		



		2.3.3

		Kiểu treo trục 3:

		Giảm chấn trục 3:

		



		2.3.4

		Kiểu treo trục 4:

		Giảm chấn trục 4:

		



		2.3.5

		Bộ phận hướng:



		2.3.6

		Bánh xe và lốp:



		2.3.6.1

		Trục 1: Số lượng:

		Cỡ lốp:

		áp suất:

		(kG/cm2)



		2.3.6.2

		Trục 2: Số lượng:

		Cỡ lốp:

		áp suất:

		(kG/cm2)



		2.3.6.3

		Trục 3: Số lượng:

		Cỡ lốp:

		áp suất:

		(kG/cm2)



		2.3.6.4

		Trục 4: Số lượng:

		Cỡ lốp:

		áp suất:

		(kG/cm2)



		2.4

		Hệ thống phanh



		2.4.1

		Phanh chính:



		2.4.1.1

		Trục 1:

		2.4.1.2. Trục 2:



		2.4.1.3

		Trục 3:

		2.4.1.4. Trục 4:



		2.4.2

		Dẫn động phanh chính:



		2.4.3

		Áp suất làm việc (đối với phanh khí nén):

		(kG/cm2)



		2.4.4

		Phanh đỗ xe:



		2.4.4.1

		Kiểu: 

		2.4.4.2. Dẫn động:



		2.4.5

		Trang thiết bị trợ giúp điều khiển hệ thống phanh (ABS, EBD, …)



		2.5.

		Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và các trang thiết bị khác



		2.5.1

		Đèn soi biển số phía sau:



		2.5.1.1

		Số lượng:

		2.5.1.2. Màu sắc:



		2.5.2

		Đèn phanh:



		2.5.2.1

		Số lượng:

		2.5.2.2. Màu sắc:



		2.5.3

		Đèn lùi:



		2.5.3.1

		Số lượng:

		2.5.3.2. Màu sắc:



		2.5.4

		Đèn kích thước trước/sau:



		2.5.4.1

		Số lượng:

		2.5.4.2. Màu sắc:



		2.5.5

		Đèn báo rẽ trước/sau/bên:



		2.5.5.1

		Số lượng:

		2.5.5.2. Màu sắc:



		2.5.6

		Đèn đỗ xe:



		2.5.6.1

		Số lượng:

		2.5.6.2. Màu sắc:



		2.5.7

		Tấm phản quang:



		2.5.7.1

		Số lượng:

		2.5.7.2. Màu sắc:



		2.6

		Cơ cấu chuyên dùng và các trang thiết bị khác



		2.6.1

		Chân chống (nếu có)



		2.6.1.1

		Kiểu:

		2.6.1.2. Khả năng chịu tải lớn nhất:



		2.6.1.3

		Khoảng cách giữa 2 chân chống:



		2.6.2

		Cơ cấu chuyên dùng:



		2.6.3

		Các trang thiết bị khác:





3. Các chỉ tiêu và mức chất lượng (*)


		Stt

		Tên chỉ tiêu chất lượng

		Đơn vị

		Mức chất lượng đăng ký

		Phương pháp thử



		3.1

		Lực phanh chính

		N

		

		



		3.1.1

		Trục 1 (2 bên)

		N

		

		



		3.1.1.1

		Chênh lệch giữa 2 bên bánh

		%

		

		



		3.1.2

		Trục 2 (2 bên)

		N

		

		



		3.1.2.1

		Chênh lệch giữa 2 bên bánh

		%

		

		



		3.1.3

		Trục 3 (2 bên)

		N

		

		



		3.1.3.1

		Chênh lệch giữa 2 bên bánh

		%

		

		



		3.1.4

		Trục 4 (2 bên)

		N

		

		



		3.1.4.1

		Chênh lệch giữa 2 bên bánh

		%

		

		



		3.2

		Phanh đỗ xe 

		N

		

		





Ghi chú: (*) Không dưới mức quy định của 22TCN327-05


		

		Cơ sở sản xuất 
(Ký tên và đóng dấu)





BẢN THỐNG KÊ CÁC TỔNG THÀNH, HỆ THỐNG SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ NHẬP KHẨU

Nhãn hiệu, số loại sản phẩm: ……………………..


		TT

		Tổng thành, hệ thống (1)

		Nguồn gốc

		Nơi sản xuất (2)

		Số giấy chứng nhận (3)



		

		

		Nhập khẩu

		Tự sản xuất

		Mua trong nước

		

		



		1. Động cơ và hệ thống truyền lực

		

		

		

		

		



		1.1

		…

		

		

		

		

		-



		2. Cầu xe 

		

		

		

		

		



		2.1

		Lốp

		

		

		

		

		-



		2.2

		…

		

		

		

		

		



		3. Hệ thống lái

		

		

		

		

		-



		4. Hệ thống phanh

		

		

		

		

		



		4.1

		Bình khí nén

		

		

		

		

		-



		4.2

		…

		

		

		

		

		-



		5. Hệ thống treo

		

		

		

		

		



		5.1

		…

		

		

		

		

		-



		6. Hệ thống nhiên liệu 

		

		

		

		

		-



		7. Hệ thống điện

		

		

		

		

		



		7.1

		…

		

		

		

		

		-



		8. Khung và thân vỏ

		

		

		

		

		



		8.1

		…

		

		

		

		

		-



		9. Trang, thiết bị trong xe

		

		

		

		

		



		9.1

		…

		

		

		

		

		-



		10. Kính chắn gió, kính cửa

		

		

		

		

		



		10.1

		Kính chắn gió

		

		

		

		

		



		10.2

		Kính cửa

		

		

		

		

		



		10.3

		…

		

		

		

		

		



		11. Đèn chiếu sáng và tín hiệu

		

		

		

		

		



		11.1

		Đèn chiếu sáng phía trước

		

		

		

		

		



		11.2

		…

		

		

		

		

		-



		12. Gương chiếu hậu

		

		

		

		

		



		13. Cơ cấu chuyên dùng

		

		

		

		

		-



		14. Các phụ tùng khác (nếu có)

		

		

		

		

		-





Công ty chúng tôi cam kết sản phẩm nêu trên được sản xuất, lắp ráp từ các phụ tùng mới 100% và có nguồn gốc xuất xứ đúng như bản thống kê này. Nếu có gì sai khác, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


		

		Cơ sở sản xuất 
(Ký tên và đóng dấu)





Ghi chú:


Nếu áp dụng ghi “x”, không áp dụng ghi “-”;


(1) Xem giải thích tại điều 2 của Thông tư này;


(2) Phụ tùng nhập khẩu ghi nước sản xuất, phụ tùng mua trong nước thì ghi rõ tên và địa chỉ Cơ sở sản xuất;


(3) Chỉ áp dụng với các linh kiện thuộc đối tượng phải kiểm tra, thử nghiệm.


Phụ lục


HẠNG MỤC VÀ ĐỐI TƯỢNG PHẢI KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM


		Stt

		Hạng mục kiểm tra (*)

		Đối tượng kiểm tra



		

		

		Ô tô

		Rơ moóc và Sơ mi rơ moóc

		Ô tô sát xi

		Linh kiện



		1

		Số nhận dạng (VIN)

		X

		X

		X

		-



		2

		Yêu cầu an toàn chung

		X

		X

		X

		-



		3

		Khối lượng và kích thước

		X

		X

		X

		-



		4

		Hệ thống phanh

		X

		X

		-

		X(1)



		5

		Đèn chiếu sáng phía trước

		X

		-

		-

		X



		6

		Đèn tín hiệu

		X

		X

		-

		-



		7

		Đồng hồ đo tốc độ

		X

		-

		-

		-



		8

		Còi

		X

		-

		-

		-



		9

		Khí thải

		X

		-

		X

		-



		10

		Độ ồn

		X

		-

		-

		-



		11

		Kính chắn gió và kính cửa

		X

		-

		-

		X



		12

		Gương chiếu hậu

		X

		-

		-

		X



		13

		Lốp xe 

		X

		X

		X

		X



		14

		Chạy thử

		X

		X

		X(2)

		-



		15

		Thử kín nước

		X(3)

		-

		-

		-





Ghi chú:


X: Áp dụng;


-: Không áp dụng;


(*): Theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành;


(1): Chỉ áp dụng cho bình chứa khí nén của hệ thống phanh;


(2): Đối với ô tô sát xi không có buồng lái việc chạy thử chỉ thực hiện khi xe đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm;


(3): Áp dụng cho ô tô chở người


 12. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và 


bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy


(B-BGT-032937-TT)


1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cơ sở sản xuất lập hồ sơ đăng ký kiểm tra nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC: 


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn Cơ sở sản xuất hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả lời kết quả kiểm tra hồ sơ và thống nhất với Cơ sở sản xuất về thời gian và địa điểm kiểm tra thực tế.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế tại Cơ sở sản xuất: Nếu không đủ điều kiện kiểm tra chất lượng thì trả lời Cơ sở sản xuất và nêu rõ lý do; Nếu đạt thì cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;


2. Cách thức thực hiện: 


- Qua hệ thống bưu chính; hoặc 


- Trực tiếp tại Phòng Chất lượng xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Thành phần số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Bản đăng ký thông số kỹ thuật kèm theo ảnh chụp kiểu dáng, bản vẽ tổng thể của sản phẩm và mẫu nhãn hàng hoá đã đăng ký; 

- Bản chính Báo cáo kết quả thử nghiệm xe của Cơ sở thử nghiệm; Báo cáo kết quả thử nghiệm khí thải (hoặc các tài liệu tương ứng);


- Thuyết minh về hệ thống kiểm soát chất lượng; 


- Thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ theo mẫu;


- Bản kê các linh kiện chính sử dụng để lắp ráp xe theo mẫu;


- Hướng dẫn sử dụng và bảo hành sản phẩm;


- Văn bản xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với doanh nghiệp lần đầu sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy;


- Bản cam kết của cơ sở sản xuất về việc kiểu loại sản phẩm đăng ký chứng nhận không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ và doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu có xảy ra xâm phạm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng Kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng Kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


8. Phí, lệ phí: Lệ phí: 


- Phí kiểm tra được tính toán theo biểu phí quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính.

- Lệ phí: 50.000 đồng / 01 Giấy chứng nhận.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


- Mẫu bản đăng ký thông số kỹ thuật;

- Mẫu thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ;


- Mẫu bản kê các linh kiện chính sử dụng để lắp ráp xe.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Thỏa mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn tương ứng TCVN 5929:2003; TCVN 6999:2002; TCVN 6957:2001; TCVN 6010:1995; TCVN 6011:1995; TCVN 6435:1998; TCVN 6436:1998; TCVN 6440:1998; TCVN 6890:2001; TCVN 6924:2001; TCVN 6578-2000; TCVN 6580-2000;


- Thoả mãn yêu cầu về khí thải tương đương mức Euro 2 theo các tiêu chuẩn tương ứng TCVN 7358-2003; TCVN 7357-2003.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng;


- Quyết định số  249/2005/QĐ-TTG, ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


- Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy;


- Thông tư số 29/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Quyết định số 11/2003/QĐ-BKHCN ngày 16/05/2003 của  Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TCVN 5929:2003 - Phương tiện giao thông đường bộ - Mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử;

- Quyết định số 36/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 05/07/2002 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành TCVN 6999:2002 - Phương tiện giao thông đường bộ-Phần nhô ra ngoài của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;


- Quyết định số 68/2001/QĐ-BKHCNMT ngày  28/12/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành TCVN 6957:2001 - Phương tiện giao thông đường bộ-Cơ cấu điều khiển hoạt động của mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu;


- Quyết định số 124/1995/QĐ-BKHCNMT ngày 15/3/1995 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi  trường ban hành TCVN 6010:1995 - Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của xe máy;


- Quyết định số 124/1995/QĐ-BKHCNMT ngày 15/3/1995 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi  trường ban hành TCVN 6011:1995 - Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của mô tô;


- Quyết định số 2484/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 25/12/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi  trường ban hành TCVN 6435:1998 (ISO 5130:1982) Âm học- Đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - Phương pháp điều tra;

- Quyết định số 2484/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 25/12/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi  trường ban hành TCVN 6436:1998 - Âm học - Tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - Mức ồn tối đa cho phép;


- Quyết định số 2484/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 25/12/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi  trường ban hành TCVN 6440:1998 - Mô tô - Phương pháp đo tiêu thụ nhiên liệu;


- Quyết định số 64/2001/QĐ-BKHCNMT ngày  05/12/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành TCVN 6890:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Chân chống mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;


- Quyết định số 64/2001/QĐ-BKHCNMT ngày  05/12/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành TCVN 6924:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Quai nắm và tay nắm cho người cùng đi trên mô tô, xe máy hai bánh-  Yêu cầu trong phê duyệt kiểu;


- Quyết định số 38/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TCVN 7358:2003 - Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ xe máy lắp động cơ cháy cưỡng bức - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;


- Quyết định số 38/2003/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành TCVN 7357:2003 - Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;


- TCVN 6578:2000 - Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Nội dung và cấu trúc - ban hành ngày 8/5/2000;


- TCVN 6580:2000 - Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng phương tiện giao thông (VIN) - Vị trí và cách ghi - ban hành ngày 8/5/2000;


- Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các thiết bị, xe máy chuyên dùng;


- Thông tư số 102/2008/TT- BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XE/ ĐỘNG CƠ NHẬP KHẨU


(Request for quality inspection of imported motor vehicle/ engine of motor vehicle)


Kính gửi (To): Cục Đăng kiểm Việt Nam


Cơ sở nhập khẩu (Importer):


Địa chỉ (Address):


Đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy/


động cơ xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu được ghi trong bản kê chi tiết kèm theo với các nội


dung sau (Request for quality technical safety and environmental protection inspection of imported


motor vehicle/ engine of motor vehicle listed on attached annex with the following contents):


Hồ sơ kèm theo (Attached document):


+ Hoá đơn thương mại (Commerce invoice):


+ Tài liệu kỹ thuật (Technical documents):


+ Tài liệu khí thải (Emission documents):


+ Bản kê chi tiết kèm theo gồm (Attached detail list includes)......... trang (page(s))


+ Các giấy tờ khác (Other related document):


....................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................................................


Thời gian và địa điểm kiểm tra dự kiến (Date and anticipated inspection site): .......................................


..........................................................................................................................................................................................


Người đại diện (Contact person) ................................. Số điện thoại (Phone No):.......................................


Xác nhận của Cơ quan kiểm tra


Đại diện Cơ sở nhập khẩu


Vào sổ đăng ký số:




(Importer)


(Registered N0)


(Place and date), ngày   tháng   năm


Đại diện Cơ quan kiểm tra


(Inspection Body)


(Place and date), ngày   tháng  năm


BẢN KÊ CHI TIẾT XE/ ĐỘNG CƠ NHẬP KHẨU


(Detail list of imported motor vehicle/ engine of motor vehicle)


(Kèm theo Bản đăng ký kiểm tra số (Attached to Register No): ..................................................)


Tình trạng xe/ động cơ (Vehicle’s/ engine’s status): Chưa qua sử dụng (New)


 Đã qua sử dụng (Used)


		Loại xe/ động cơ (Vehicle’s/ engine’s type):


Nhãn hiệu/ Số loại (Make/ Model):                                                                          [1]


Cơ sở, nước sản xuất (Manufacture, Production country)



		TT


(No)

		Năm sản xuất


(Production year)

		Số khung


(Chassis No)

		Số động cơ


(Engine No)



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Lặp lại dòng [1] cho từng kiểu loại xe/ động cơ của lô hàng


(Repeat the [1] row of table for each vehicle’s/ engine’s type)


BẢN THÔNG BÁO THAY ĐỔI


THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA XE/ ĐỘNG CƠ NHẬP KHẨU


(Notice of date and inspection site change)


Cơ sở nhập khẩu (Importer):


Số đăng ký kiểm tra (Registered N0):


Số TK hàng hóa NK (Import custom declaration No): ngày (date):


Đề nghị kiểm tra ngày (Date of inspection):


Địa điểm kiểm tra (Inspection site):


Người liên hệ (Contact person): Số điện thoại (Phone No):

		Loại xe/ động cơ (Vehicle’s/ engine’s type):


Nhãn hiệu/ Số loại (Make/ Model):                                                                       [1]


Cơ sở, nước sản xuất (Manufacture, Production country):



		TT


(No)

		Năm sản xuất


(Production year)

		Số khung


(Chassis No)

		Số động cơ


(Engine No)



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Lặp lại dòng [1] cho từng kiểu loại xe/ động cơ của lô hàng


(Repeat the [1] row of table for each vehicle’s/ engine’s type)


Tổng số xe/ động cơ đăng ký kiểm tra (Total number of vehicle/ engine requested):


Ghi chú (nếu có) (Remark (if any)): 


(Place amd daye), ngày tháng năm


     Đại diện Cơ sở nhập khẩu


      (Importer)


(Chỉ sử dụng khi Cơ sở nhập khẩu thay đổi thời gian và địa điểm kiểm tra)


(Apply only if Importer changes date and inspection site)


 BẢN KÊ LINH KIỆN CHÍNH SỬ DỤNG ĐỂ LẮP RÁP XE


Nhãn hiệu: ……………… 
Số loại: ………………….


		Stt

		Tên linh kiện

		Nhãn hiệu

		Số loại

		Ký hiệu thiết kế/ ký hiệu sản phẩm

		Số giấy CNCL 

		Cơ sở sản xuất,  

địa chỉ



		1

		Động cơ

		 

		 

		 

		 

		 

		 


 



		2

		Khung

		 

		 

		 

		 

		 

		 


 



		3

		Gương chiếu hậu

		Trái 

		 

		 

		 

		 

		 

		 


 



		

		

		Phải

		 

		 

		 

		 

		 

		 


 



		4

		Thùng nhiên liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 


 



		5

		Vành bánh xe

		Trước

		 

		 

		 

		 

		 

		 


 



		

		

		Sau

		 

		 

		 

		 

		 

		 


 



		6

		Ống xả

		 

		 

		 

		 

		 

		 


 



		7

		Ắc quy

		 

		 

		 

		 

		 

		 


 



		8

		Lốp

		Trước

		 

		 

		 

		 

		 

		 


 



		

		

		Sau

		 

		 

		 

		 

		 

		 


 





                                                                                             Cơ sở sản xuất


		Mẫu



		THUYẾT MINH PHƯƠNG PHÁP VÀ VỊ TRÍ ĐÓNG SỐ KHUNG, SỐ ĐỘNG CƠ 

XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY NHÃN HIỆU……….SỐ LOẠI……….



		



		1. Phương pháp đóng số khung



		-  Nơi đóng  

		: (Trong nước hay nước ngoài)



		- Số khung

		: (Ghi đầy đủ các ký tự của khung)



		- Thuyết minh

		: (Thuyết minh rõ ý nghĩa từng ký tự đóng trên khung)



		Ví dụ: thuyết minh nội dung các ký tự của mã số khung: 

R A B D C G 1 A B B X 0 0 0 0 0 1

R A B : Mã cơ sở sản xuất, lắp ráp xe: Công ty TNHH ABC


           D : Mã kiểu Khung xe 

               C : Mã loại động cơ : 4 kỳ, làm mát bằng không khí


                  G : Mã dung tích động cơ: 100cm3


                      1 : Mã quản lý xe


                          A B : Mã cơ sở sản xuất khung: Công ty TNHH ABC


                                B : Năm sản xuất (Năm 2011 : B; năm 2012 : C; ...)


                                     X : Mã nhà máy lắp ráp xe: Tại địa chỉ …..


                                           0 0 0 0 0 1 : Số thứ tự sản xuất xe





		2. Phương pháp đóng số động cơ



		- Nơi đóng

		: (Trong nước hay nước ngoài)



		- Số động cơ

		: (Ghi đầy đủ các ký tự của động cơ)



		- Thuyết minh

		: (Thuyết minh rõ ý nghĩa từng ký tự số máy đóng trên động cơ)



		Ví dụ: thuyết minh nội dung các ký tự của mã số động cơ:





R A B L C 1 5 0 F M H 0 0 0 0 0 1


R A B : Mã cơ sở sản xuất, lắp ráp động cơ:


           L C : Mã của cơ sở chuyển giao công nghệ SX, LR động cơ

                 1 : Động cơ xi lanh

                     5 0 : Đường kính xi lanh danh nghĩa 50mm

                           F : Động cơ làm mát bằng không khí

                              M : Động cơ dùng cho mô tô

                                  H : Dung tích danh nghĩa 110 cm3

                                      0 0 0 0 0 1 : Số thứ tự sản xuất động cơ


		2. Vị trí đóng số khung và số động cơ



		    Ví dụ:






		





		Mẫu



		BẢN ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY



		A. 

		Thông tin chung ( General information)

		

		



		1.

		Tổng quát (General)

		

		



		1.1.

		Nhãn hiệu xe(Make)

		:

		



		1.2.

		Số loại xe (Type)

		:

		



		1.3.

		Mã nhận dạng phương tiện (VIN)

		:

		



		1.3.1.

		Vị trí của mã nhận dạng (Location of that means of VIN)

		:

		



		1.4.

		Mã số khung (Chassis No)

		:

		



		1.4.1.

		Vị trí đóng số khung (Location of that means of chassis No)

		:

		



		1.5.

		Kiểu loại xe (Vehicle category)

		:

		



		1.6.

		Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất                                                          (Name and address of manufacturer)

		:

		



		1.7.

		Mô tả hoặc bản vẽ minh hoạ vị trí gắn nhãn hàng hoá (Description or drawing of location of good label)

		:

		



		1.8.

		Số thứ tự sản xuất của loại xe đăng ký bắt đầu từ                                      (The serial numbering of the type begins with No)

		:

		



		1.9.

		Vị trí và phư​ơng pháp ghi dấu chứng nhận hệ thống, linh kiện (nếu có) (Position and method of affixing the component type-approval mark for components and separate technical units(where applicable))

		:

		



		2.

		Bố trí chung (General arrangement of the vehicle)

		

		



		2.1.

		Ảnh chụp kiểu dáng (Photos of a typical vehicle)

		:

		



		2.2.

		Bản vẽ kích thư​ớc tổng thể                                                                       (Dimensional drawing of the complete vehicle)

		:

		



		2.3.

		Số l​ượng trục và bánh xe (Number of axles and wheels)

		:

		



		2.4.

		Bố trí động cơ trên xe (Position and arrangement of engine)

		:

		



		2.5.

		Số ng​ười cho phép chở kể cả ngư​ời lái (Number of seating positions)

		:

		



		3.

		Khối lượng (Mass)(kg) 

		

		



		3.1.

		Khối lượng bản thân (Kerb mass - mass of vehicle in running order)

		:

		



		3.1.1.

		Khối lượng bản thân phân bố lên các trục                                                                          (Distribution of Kerb mass between the axles)

		:

		



		3.2.

		Khối lượng chuẩn                                                                                   (Mass of vehicle in running order, together with rider)

		:

		



		3.2.1.

		Khối lượng chuẩn phân bố lên các trục                                                                               (Distribution of that mass between the axles)

		:

		



		3.3.

		Khối lượng toàn bộ (Gross mass)

		:

		



		3.3.1.

		Khối lượng toàn bộ phân bố lên các trục                                                                                       (Distribution of Gross mass between the axles)

		:

		



		3.3.2.

		Khối lượng cho phép lớn nhất của nhà sản xuất lên các trục (Maximum technically permissible mass on each of the axles)

		:

		



		3.4.

		Khả năng leo dốc lớn nhất ở Khối lượng toàn bộ (%)                                                                                                                                                        (Maximum hill-starting ability at the Gross mass) 

		:

		



		4.

		Động cơ (Engine)

		

		



		4.1.

		Cơ sở sản xuất động cơ (Manufacturer)

		:

		



		4.2.

		Nhãn hiệu động cơ (Make)

		:

		



		4.2.1.

		Số loại động cơ (Type) 

		:

		



		4.3.

		Động cơ cháy cư​ỡng bức hoặc cháy do nên                                                                          (Spark- or compression-ignition engine)

		:

		



		4.3.1.

		Các thông số chính                                                                                    (Specific characteristics of the engine)

		

		



		4.3.1.1.

		Số kỳ làm việc (4 kỳ/ 2 kỳ)                                                                          (Operating cycle (four or two-stroke))

		:

		



		4.3.1.2.

		Số l​ượng, bố trí và thứ tự đánh lửa của xi lanh                                                               (Number, arrangement and firing order of cylinders)

		:

		



		4.3.1.2.1.

		Đ​ường kính xi lanh (Bore) (mm)

		:

		



		4.3.1.2.2.

		Hành trình pít tông (Stroke) (mm)

		:

		



		4.3.1.3.

		Dung tích xi lanh (Cylinder capacity) ( cm3)

		:

		



		4.3.1.4.

		Tỷ số nén (Compression ratio)

		:

		



		4.3.1.5.

		Bản vẽ nắp xi lanh, pít tông, xéc măng (Drawings of cylinder head, piston(s), piston rings and cylinder(s))

		:

		



		4.3.1.6.

		Tốc độ quay không tải (Idling speed)(r/min) 

		:

		



		4.3.1.7.

		Công suất hữu ích lớn nhất của động cơ                                                            (Maximum net power output) (kW/r/min) 

		:

		



		4.3.1.8.

		Mô men xoắn hữu ích lớn nhất của động cơ                                              (Net maximum torque) (Nm/r/min)

		:

		



		4.3.2.

		Nhiên liệu (điêzen/xăng/hỗn hợp/LPG/loại khác)                                     (Fuel: diesel/petrol/mixture/LPG/other)

		:

		



		4.3.2.1.

		Tiêu hao nhiên liệu tại vận tốc không đổi 45 km/h


(Fuel consumption at speed 45 km/h)

		:

		



		

		Tiêu hao nhiên liệu tại vận tốc không đổi 60 km/h


(Fuel consumption at speed 60 km/h)

		:

		



		4.3.3.

		Thùng nhiên liệu (Fuel tank)

		

		



		4.3.3.1.

		Dung tích danh định lớn nhất ( Maximum capacity) (lít) 

		:

		



		4.3.3.2.

		Bản vẽ thùng nhiên liệu, nêu rõ loại vật liệu chế tạo (Drawing of tank with indication of material used)

		:

		



		4.3.3.3.

		Sơ đồ chỉ rõ vị trí của thùng nhiên liệu trên xe (Diagram clearly indicating the position of the tank on the vehicle)

		:

		



		4.3.4.

		Cung cấp nhiên liệu (Fuel supply)

		

		



		4.3.4.1.

		Bằng bộ chế hòa khí (Có/Không) (Via carburettor(s): yes/no)

		:

		



		4.3.4.1.1.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		4.3.4.1.2.

		Số loại (Type)

		:

		



		4.3.4.1.3.

		Số l​ượng (Number fitted)

		:

		



		4.3.4.1.4.

		Các thông số chỉnh đặt (Settings)

		

		



		4.3.4.1.4.1.

		Các họng khuếch tán (Diffusers)

		:

		



		4.3.4.1.4.2.

		Mức nhiên liệu trong buồng phao (Level in float chamber) (mm) 

		:

		



		4.3.4.1.4.3.

		Khối l​ượng phao (Mass of float) (g)

		:

		



		4.3.4.1.4.4.

		Kim phao (Float needle) (mm) 

		:

		



		

		hoặc (or)

		

		



		4.3.4.1.4.5.

		Đ​ường đặc tính cung cấp nhiên liệu theo lư​u lư​ợng không khí (Fuel curve as a function of the air flow and setting required in order to maintain that curve)

		:

		



		4.3.4.1.5.

		Hệ thống khởi động nguội (Cơ khí/tự động) (Cold-starting system: manual/automatic)

		:

		



		4.3.4.1.5.1.

		Nguyên lý hoạt động (Operating principle(s))

		:

		



		4.3.4.2.

		Bằng hệ thống phun nhiên liệu (chỉ áp dụng cho động cơ cháy do nén) (Có/Không) (By fuel injection (solely in the case of compression ignition): yes/no)

		:

		



		4.3.4.2.1.

		Sơ đồ hệ thống hoạt động (Description of system)

		:

		



		4.3.4.2.2.

		Nguyên lý hoạt động: Phun trực tiếp/ gián tiếp/ buồng phun chảy rối (Operating principle: direct/indirect/turbulence chamber injection)

		:

		



		4.3.4.2.3.

		Bơm nhiên liệu (Có/Không) (Injection pump)

		:

		



		4.3.4.2.3.1.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		4.3.4.2.3.2.

		Số loại (Type)

		:

		



		

		hoặc (or)

		

		



		4.3.4.2.3.3.

		L​ưu lư​ợng cấp trên một hành trình (...mm3 ở tốc độ bơm ….r/min) hoặc đư​ờng đặc tính kỹ thuật (Maximum fuel flow rate .. mm3 /per stroke or cycle at a pump rotational speed of . Min-1 or characteristic diagram)

		:

		



		4.3.4.2.3.4.

		Góc phun sớm (Injection advance)

		:

		



		4.3.4.2.3.5.

		Đ​ường cong phun sớm (Injection advance curve)

		:

		



		4.3.4.2.3.6.

		Tiến trình hiệu chuẩn: băng thử/ động cơ (Calibration procedure: test bench/engine) 

		:

		



		4.3.4.2.4.

		Bộ điều chỉnh vận tốc (Bộ điều tốc) (Regulator)

		:

		



		4.3.4.2.4.1.

		Loại (Type)

		:

		



		4.3.4.2.4.2.

		Điểm cắt (Cut-off point)

		:

		



		4.3.4.2.4.2.1.

		Điểm cắt khi có tải (Cut-off point under load) (r/min)

		:

		



		4.3.4.2.4.2.2.

		Điểm cắt khi không tải (Cut-off point under no load) (r/min)

		:

		



		4.3.4.2.4.3.

		Vận tốc không tải (Idling speed) (r/min)

		:

		



		4.3.4.2.5.

		Ống dẫn cao áp (Injection pipework)

		:

		



		4.3.4.2.5.1.

		Dài (Length) (mm)

		:

		



		4.3.4.2.5.2.

		Đ​ường kính trong (Internal diameter) (mm)

		:

		



		4.3.4.2.6.

		Vòi phun (Injector(s))

		:

		



		4.3.4.2.6.1.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		4.3.4.2.6.2.

		Loại (Type)

		:

		



		

		hoặc (or)

		

		



		4.3.4.2.6.3.

		áp suất phun (Opening pressure) (kPa)

		:

		



		

		hoặc đ​ường đặc tính (or characteristic diagram)

		:

		



		4.3.4.2.7.

		Hệ thống khởi động nguội(nếu có) (Cold starting system)

		:

		



		4.3.4.2.7.1.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		4.3.4.2.7.2.

		Loại (Type)

		:

		



		

		hoặc (or)

		

		



		4.3.4.2.7.3.

		Sơ đồ hệ thống hoạt động (Description of system)

		:

		



		4.3.4.2.8.

		Thiết bị khởi động thứ cấp (nếu có) (Secondary starting device (if applicable))

		:

		



		4.3.4.2.8.1.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		4.3.4.2.8.2.

		Loại (Type)

		:

		



		

		hoặc (or)

		

		



		4.3.4.2.8.3.

		Sơ đồ hệ thống hoạt động (Description of system)

		:

		



		4.3.4.3.

		Bằng hệ thống phun nhiên liệu (chỉ áp dụng cho động cơ cháy cưỡng bức) (Có/Không) (By fuel injection (solely in the case of spark-ignition): yes/no

		:

		



		4.3.4.3.1.

		Sơ đồ hệ thống hoạt động (Description of system)

		:

		



		4.3.4.3.2.

		Nguyên lý hoạt động: [Phun vào đư​ờng ống nạp (đơn/đa điểm)/phun trực tiếp/kiểu khác] (Operating principle: injection into induction manifold (single/multiple point)/ direct injection/other)

		:

		



		

		Hoặc (or)

		

		



		4.3.4.3.2.1.

		Nhãn hiệu của bơm nhiên liệu (Make(s) of the injection pump)

		:

		



		4.3.4.3.2.2.

		Loại bơm nhiên liệu (Type(s) of the injection pump)

		:

		



		4.3.4.3.3.

		Vòi phun: áp suất phun (kPa) hoặc đ​ường đặc tính (Injectors: opening pressure or characteristic diagram)

		:

		



		4.3.4.3.4.

		Góc phun sớm (Injection advance)

		:

		





		4.3.4.3.5.

		Hệ thống khởi động nguội (Cold-starting system)

		:

		



		4.3.4.3.5.1.

		Nguyên lý hoạt động (Operating principle(s))

		:

		



		4.3.4.3.5.2.

		Hoạt động/giới hạn chỉnh đặt (Operating/setting limits)

		:

		



		4.3.4.4.

		Bơm nhiên liệu (Có/Không) (Fuel pump: yes/no)

		:

		



		4.3.5.

		Trang thiết bị điện (Electrical equipment)

		

		



		4.3.5.1.

		Điện áp danh định (Nominal voltage) (V)

		:

		



		4.3.5.2.

		Máy phát điện (Generator)

		

		



		4.3.5.2.1.

		Loại (Type)

		:

		



		4.3.5.2.2.

		Công suất danh định (Nominal power) (W)

		:

		



		4.3.5.3.

		Ắc quy (Battery)

		

		





		4.3.5.3.1.

		Điện áp danh định (Operating voltage) (V)

		:

		



		4.3.5.3.2.

		Dung lượng (Capacity) (Ah)

		:

		



		4.3.6.

		Đánh lửa (Ignition)

		

		



		4.3.6.1.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		4.3.6.2.

		Loại (Type)

		:

		



		4.3.6.3.

		Nguyên lý hoạt động (Operating principle)

		:

		



		4.3.6.4.

		Đư​ờng đặc tính đánh lửa sớm hoặc điểm đặt đánh lửa (Ignition advance curve or operating set point) 

		:

		



		4.3.6.5.

		Thời điểm đánh lửa (Static timing)

		:

		



		4.3.6.6.

		Khe hở đánh lửa (Points gap) (mm)

		:

		



		4.3.6.7.

		Góc dừng (Dwell angle)(0)

		:

		



		4.3.6.8.

		Bugi đánh lửa (Spark plus)

		

		



		4.3.6.8.1.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		4.3.6.8.2.

		Loại (Type)

		:

		



		4.3.6.8.3.

		Thông số chỉnh đặt khe hở bugi (Spark gap setting)

		:

		



		4.3.6.9.

		Hệ thống chống nhiễu radio (Anti-radio interference system)

		

		



		4.3.6.9.1.

		Ký hiệu và bản vẽ của thiết bị chống nhiễu radio (Terminology and drawing of anti-radio interference equipment)

		:

		



		4.3.6.9.2.

		Ghi giá trị điện trở danh định một chiều, đối với loại dây cao áp có điện trở, ghi giá trị điện trở trên một mét dài (Indication of the nominal DC resistance value and, in the case of resistive ignition leads, statement of nominal resistance per metre) (kΩ)

		:

		



		4.3.7.

		Hệ thống làm mát (Chất lỏng/Không khí)                                                  (Cooling system (liquid/air))

		:

		



		4.3.7.1.

		Chất lỏng (Liquid)

		:

		



		4.3.7.1.1.

		Thành phần của chất lỏng (Nature of liquid)

		:

		



		4.3.7.1.2.

		Bơm tuần hoàn (Có/Không) (Circulating pump(s): yes/no)

		:

		



		4.3.7.2.

		Không khí (Air)

		

		



		4.3.7.2.1.

		Quạt gió (Có/Không) ( Blower: yes/no)

		:

		



		4.3.8.

		Hệ thống nạp (Induction system)

		

		





		4.3.8.1.

		Bơm tăng áp (Có/Không) (Supercharging: yes/no)

		:

		



		4.3.8.1.1.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		4.3.8.1.2.

		Loại (Type)

		:

		



		4.3.8.1.3.

		Mô tả hệ thống (ví dụ áp suất tăng cực đại (kPa), đư​ờng xả chất bẩn (Description of system [example: maximum boost pressure …. kPa, waste gate)

		:

		



		4.3.8.2.

		Thiết bị làm mát khí nạp (Có/Không) (Intercooler: with/without)

		:

		



		4.3.8.3.

		Mô tả và vẽ sơ đồ của hệ thống nạp không khí và các phụ kiện của nó (khoang để giảm dao động không khí nạp, thiết bị sấy, hệ thống nạp không khí phụ, v.v... ) (Description and drawings of induction pipework and accessories (plenum chamber, heating device,

		:

		



		4.3.8.3.1.

		Mô tả đư​ờng ống nạp (với bản vẽ và/hoặc ảnh) (Description of induction manifold (with drawings and/or photos))

		:

		



		4.3.8.3.2.

		Bản vẽ lọc không khí (Air filter, drawings)

		:

		



		

		hoặc (or)

		

		



		4.3.8.3.2.1.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		4.3.8.3.2.2.

		Loại (Type)

		:

		



		4.3.8.3.3.

		Bản vẽ thiết bị giảm âm đầu đ​ường ống nạp                                                   (Inlet silencer, drawings)

		:

		



		

		hoặc (or)

		

		



		4.3.8.3.3.1.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		4.3.8.3.3.2.

		Loại (Type)

		:

		



		4.3.9.

		Hệ thống xả (Exhaust system)

		

		



		4.3.9.1.

		Bản vẽ của hệ thống xả (Drawing of complete exhaust system)

		:

		



		4.3.9.2.

		Hàm lư​ợng CO trong khí thải của động cơ ở tốc độ không tải nhỏ nhất (theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất) (Carbon monoxide content by volume in the exhaust gas, with the engine idling per cent (manufacturer standard)) (%)

		:

		



		4.3.9.3.

		Hàm lư​ợng HC trong khí thải của động cơ ở tốc độ không tải nhỏ nhất (theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất) (hydrocarbons content by volume in the exhaust gas, with the engine idling per cent (manufacturer standard)) (ppm)

		:

		



		4.3.9.4.

		Độ ồn (Noise level) (dB)

		:

		



		4.3.10.

		Tiết diện nhỏ nhất của cửa nạp và cửa xả (Minimum cross-section of the inlet and exhaust ports) (mm2)

		:

		



		4.3.11.

		Hệ thống nạp xả hoặc số liệu t​ương đ​ương (Induction system or equivalent data)

		

		



		4.3.11.1.

		Đối với hệ thống đóng mở bằng van (Distribution by valves)

		

		



		4.3.11.1.1.

		Độ nâng xu páp lớn nhất, góc đóng và mở lớn nhất của xu páp (Maximum valve lift, opening and closing angles in relation to the dead centres, or data concerning) (mm)

		:

		



		

		

		

		



		4.3.11.1.2.

		Khe hở xu páp: Thông số chuẩn và/hoặc chỉnh đặt (Reference and/or setting ranges) (mm)

		:

		



		4.3.11.2.

		Đối với hệ thống đóng mở bằng cửa (Distribution by ports)

		

		



		4.3.11.2.1.

		Thể tích khoang các te khi pít tông ở điểm chết trên (Volume of crank-case cavity with piston at TDC)

		:

		



		4.3.11.2.2.

		Mô tả các van l​ưỡi gà, nếu có (bằng bản vẽ có ghi kích thư​ớc) (Description of reed valves if any (with dimension drawing))

		:

		



		4.3.11.2.3.

		Mô tả (bằng bản vẽ có ghi kích th​ước) cửa vào, cửa quét và cửa xả, có biểu đồ thời gian đóng mở tư​ơng ứng. (Description (with dimension drawing) of inlet ports, scavenging and exhaust, with corresponding timing diagram)

		:

		



		4.3.12.

		Xử lý ô nhiễm không khí                                                                      (Anti-air pollution measures adopted)

		

		



		4.3.12.1.

		Thiết bị tuần hoàn khí các te, áp dụng đối với động cơ 4 kỳ (mô tả và bản vẽ) (Crankcase-gas recycling device, solely in the case of four-stroke engines (description and drawings))

		:

		



		4.3.12.2.

		Xử lý ô nhiễm khác (Additional anti-pollution devices)

		:

		



		4.3.12.2.1.

		Mô tả và/hoặc bản vẽ (Description and/or drawings)

		:

		



		4.4.

		Động cơ điện (Electric traction motor)

		:

		



		4.4.1.

		Loại (dây quấn, kích từ) (Type (winding, excitation))

		:

		



		4.4.1.1.

		Công suất hữu ích lớn nhất (Maximum continuous rated power) (kW)

		:

		



		4.4.1.2.

		Điện áp danh định (Operating voltage) (Vôn) 

		:

		



		4.4.2.

		Ắc qui (Battery)

		:

		



		4.4.2.1.

		Số l​ượng ngăn (Number of cells)

		:

		



		4.4.2.2.

		Khối l​ượng (mass) ()

		:

		



		4.4.2.3.

		Dung l​ượng (Capacity) Ah (ampe/giờ)

		:

		



		4.4.2.4.

		Vị trí lắp đặt ( Location)

		:

		



		4.5.

		Các loại động cơ khác (thông tin liên quan đến) (Other motors or combinations of motors)

		:

		



		4.6.

		Nhiệt độ làm mát động cơ (Cooling system temperatures)

		

		



		4.6.1.

		Làm mát bằng chất lỏng (Liquid cooling)

		:

		



		4.6.1.1.

		Nhiệt độ lớn nhất ở đầu ra                                                                         (Maximum temperature at outlet) (0C)

		:

		



		4.6.2.

		Làm mát bằng không khí (Air cooling)

		

		



		4.6.2.1.

		Điểm đo (Reference point)

		:

		



		4.6.2.2.

		Nhiệt độ lớn nhất tại điểm đo (Maximum temperature at reference point) (0C)

		:

		



		4.7.

		Hệ thống bôi trơn (Lubrication system)

		

		



		4.7.1.

		Mô tả hệ thống (Description of system)

		

		



		4.7.1.1.

		Vị trí bình chứa dầu bôi trơn (nếu có) (Location of oil reservoir (if any))

		:

		



		4.7.1.2.

		Hệ thống cung cấp dầu (bơm/phun/trộn với nhiên liệu, v.v...) (Feed system (pump/injection into induction system/mixed with the fuel, etc.))

		:

		



		4.7.2.

		Loại dầu bôi trơn (Lubricant)

		:

		



		4.7.3.

		Dầu bôi trơn hoà trộn với nhiên liệu (Lubricant mixed with the fuel)

		

		



		4.7.3.1.

		Tỷ lệ hoà trộn (Percentage) (%) 

		:

		



		4.7.4.

		Thiết bị làm mát dầu bôi trơn (Có/Không) (Oil cooler: yes/no)

		:

		



		4.7.4.1.

		Bản vẽ (Drawing)

		:

		



		

		hoặc (or)

		

		



		4.7.4.1.1.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		4.7.4.1.2.

		Loại (Type)

		:

		



		5.

		Hệ thống truyền lực (Transmission)

		

		



		5.1.

		Sơ đồ của hệ thống truyền lực (Diagram of transmission system)

		:

		



		5.2.

		Loại (cơ khí, thuỷ lực, điện, v v ) (Type (mechanical, hydraulic, electrical, etc.)

		:

		



		5.3.

		Ly hợp (Clutch)

		:

		



		5.4.

		Hộp số (Gearbox)

		

		



		5.4.1.

		Loại (tự động/ cơ khí) (Type: automatic/manual)

		:

		



		5.4.2.

		Phư​ơng pháp chuyển số (bằng tay/bằng chân) (Method of selection: by hand/foot)

		:

		



		5.5.

		Tỉ số truyền (Gear ratios)

		:

		Cơ sở:



		

		

		

		Số 1:



		

		

		

		Số 2:



		

		

		

		Số 3:



		

		

		

		…



		

		

		

		Cuối cùng:



		5.5.1.

		Mô tả tóm tắt đ​ường điện và/hoặc thiết bị điện sử dụng trong hộp số (Brief description of the electrical and/or electronic components used in the transmission)

		:

		



		5.6.

		Tốc độ lớn nhất của xe (km/h) t​ương ứng với số truyền (Maximum speed of vehicle and gear in which it is reached)  

		:

		



		5.7.

		Đồng hồ đo vận tốc (Speedometer)

		

		



		5.7.1.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		5.7.2.

		Loại (Type)

		:

		



		5.7.3.

		Ảnh và/hoặc bản vẽ của hệ thống (Photographs and/or drawings of the complete system)

		:

		



		5.7.4.

		Dải hiển thị vận tốc (Speed range displayed) (km/h)

		:

		



		5.7.5.

		Sai số của đồng hồ đo vận tốc bằng cơ khí (Tolerance of the measuring mechanism of the speedometer)

		:

		



		5.7.6.

		Hằng số kỹ thuật của đồng hồ đo vận tốc (Technical constant of the speedometer) (vòng/mét)

		:

		



		5.7.7.

		Nguyên lý làm việc và mô tả cơ cấu dẫn động (Method of operation and description of the drive mechanism)

		:

		



		5.7.8.

		Tỉ số truyền tổng của cơ cấu dẫn động (Overall transmission ratio of the drive mechanism)

		:

		



		6.

		Hệ thống treo (Suspension)

		

		



		6.1.

		Bản vẽ bố trí hệ thống treo (Drawing of suspension arrangement)

		:

		



		6.2.

		Lốp xe (loại, kích cỡ) (Tyres (category, dimensions)) 

		:

		



		6.2.1.

		Vành bánh xe (Kích cỡ/loại) (rims (Tyres (category, dimensions))

		:

		



		6.2.2.

		Chu vi vòng lăn danh định (Nominal rolling circumference) (mm)

		:

		



		6.2.3.

		Áp suất lốp quy định của nhà sản xuất (Tyre pressures recommended by the manufacturer) (kPa)

		:

		



		6.2.4.

		Độ không trùng vết (Trace deviation of  Front and rear wheel) (mm) 

		:

		



		7.

		Hệ thống lái (Steering)

		

		



		7.1.

		Loại (Type of gear)

		:

		



		7.2.

		Mô tả tóm tắc đ​ường điện và/hoặc thiết bị điện sử dụng trong hệ thống lái (Brief description of the electrical and/or electronic components used in the steering system)

		

		



		7.3.

		Góc quay lái lớn nhất của tay lái sang trái/ phải (Angle of the steering wheel to the left/right) (0)

		:

		



		8.

		Hệ thống phanh (Braking)

		

		



		8.1.

		Sơ đồ của hệ thống phanh (Diagram of braking devices)

		:

		



		8.2.

		Loại phanh(đĩa/tang trống) (Front and rear brakes, disc and/or drum)

		:

		



		8.2.1.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		8.2.2.

		Loại (Type)

		:

		



		8.3.

		Bản vẽ các bộ phận của hệ thống phanh (Drawing of parts of the brake system)

		

		



		8.3.1.

		Guốc phanh và/hoặc má phanh (Shoes and/or pads)

		:

		



		8.3.2.

		Mặt ma sát và/ hoặc má phanh (Linings and/or pads (Indicate make, grade of material or identification mark))

		:

		



		8.3.3.

		Tay phanh và/hoặc bàn đạp (Brake levers and/or pedals)

		:

		



		8.3.4.

		Bình chứa dầu phanh (Hydraulic reservoirs)

		:

		



		8.4.

		Bản vẽ và mô tả các thiết bị khác (nếu có) (Other devices (where applicable): drawing and description)

		:

		



		8.5.

		Lực phanh (Braking force) (N)

		:

		



		8.5.1.

		Lực phanh bánh trước (Front wheel braking force) (N)

		:

		



		8.5.2.

		Lực phanh bánh sau (Rear wheel braking force) (N)

		:

		



		8.6.

		Mô tả tóm tắt đ​ường điện và/hoặc thiết bị điện sử dụng trong hệ thống phanh (Brief description of the electrical and/or electronic components used in the braking system)

		:

		



		9.

		Đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu (Lighting and light-signalling devices)

		

		



		9.1.

		Danh mục của tất cả các loại đèn (ghi rõ số l​ượng, nhãn hiệu, kiểu, dấu chứng nhận linh kiện, công suất bóng đèn, màu, đèn báo hiệu làm việc tư​ơng ứng) (List of all devices (mentioning the number, make(s), model, component type-approval mark(s), power of 

		:

		



		9.2.

		Sơ đồ vị trí của các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu (Diagram showing the location of the lighting and light-signalling devices)

		:

		



		9.3.

		Đèn cảnh báo nguy hiểm (Vị trí lắp) (Hazard warning lamps (where fitted))

		:

		



		9.4.

		Cường độ đèn chiếu sáng phía trước (High beam intensity ) (cd)

		:

		



		10.

		Trang thiết bị (Equipment)

		

		



		10.1.

		Bố trí và nhận biết các thiết bị chỉ báo, báo hiệu làm việc và điều khiển (Arrangement and identification of controls, tell-tales and indicators)

		

		



		10.1.1.

		Ảnh và/hoặc bản vẽ về bố trí của biểu tư​ợng chỉ báo, báo hiệu làm việc và điều khiển ((Photographs and/or drawings of the arrangement of the symbols, controls, tell-tales and indicators))

		:

		



		10.2.

		Ảnh và/hoặc bản vẽ khung xe (Photograph and/or drawing vehile frame)

		:

		



		10.3.

		Bản thuyết minh ph​ương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ (Description of method and location made chassis number and engine number)

		:

		



		10.4.

		Thiết bị cảnh báo bằng âm thanh (Audible warning device(s))

		

		



		10.4.1.

		Mô tả tóm tắt thiết bị và mục đích sử dụng (Summary description of device(s) used and their purpose)

		:

		



		10.4.2.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		10.4.3.

		Loại (Type)

		:

		



		10.4.4.

		Dấu chứng nhận (Type-approval mark)

		:

		



		10.4.5.

		Âm lượng (sound pressure level) (dB(A))

		:

		



		10.4.6.

		Bản vẽ chỉ rõ vị trí của thiết bị cảnh báo âm thanh đ​ược lắp trên xe (Drawing(s) showing the location of the audible warning device(s) in relation to the structure of the vehicle)

		:

		



		10.5.

		Vị trí của biển số sau (Location of rear registration plate)

		:

		



		10.5.1.

		Độ nghiêng của mặt phẳng biển số sau so với chiều thẳng đứng (Inclination of plane in relation to the vertical)

		:

		



		10.6.

		Gư​ơng chiếu hậu (ghi thông tin dư​ới đây cho từng gư​ơng chiếu hậu) (Rear-view mirror(s) (please provide the following information for each rear-view mirror))

		

		



		10.6.1.

		Nhãn hiệu (Make)

		:

		



		10.6.2.

		Dấu chứng nhận (Type-approval mark)

		:

		



		10.6.3.

		Kiểu loại khác (Variant)

		:

		



		10.6.4.

		Bản vẽ chỉ rõ vị trí của gư​ơng chiếu hậu lắp trên xe (Drawing(s) showing the location of the rear-view mirror(s) in relation to the structure of the vehicle)

		:

		



		B.

		Trang thiết bị liên quan đến mô tô, xe gắn máy hai bánh (INFORMATION RELATING SOLELY TO TWO-WHEEL MOPEDS AND MOTORCYCLES)



		1.

		Chân chống (Stand)

		

		



		1.1.

		Loại (kiểu ở giữa và/hoặc bên cạnh) (Type: central and/or side)

		:

		



		1.2.

		Bản vẽ chỉ rõ vị trí của chân chống lắp trên xe (Drawing showing the location of the stand(s) in relation to the structure of the vehicle)

		:

		



		2.

		Chân chống phụ cho mô tô có lắp thùng bên cạnh (nếu có) (Attachments for motorcycle sidecars (where applicable))

		:

		



		2.1.

		Ảnh và/hoặc bản vẽ chỉ rõ vị trí và cấu tạo (Photographs and/or drawings showing the location and the construction)

		:

		



		3.

		Tay nắm cho ng​ười cùng đi (Hand-hold for a passenger)

		

		



		3.1.

		Kiểu quai và/hoặc tay nắm (Type: strap and/or handle)

		:

		



		3.2.

		Ảnh và/hoặc bản vẽ chỉ rõ vị trí (Photographs and/or drawings showing the location)

		:

		



		C.

		Trang thiết bị liên quan đến mô tô, xe gắn máy ba bánh (INFORMATION RELATING SOLELY TO THREE-WHEEL MOPEDS, MOTOR TRICYCLES)



		1.

		Thân xe (Bodywork)

		

		



		1.1.

		Bản vẽ bố trí kích th​ước chung bên trong (General dimensional arrangement drawing of inside)

		:

		



		1.2.

		Bản vẽ bố trí kích thư​ớc chung bên ngoài (General dimensional arrangement drawing of outside)

		:

		



		1.3.

		Vật liệu (Materials)

		:

		



		2.

		Kính chắn gió và các loại kính khác (Windscreen and other glazing)

		

		



		2.1.

		Kính chắn gió (Windscreen)

		

		



		2.1.1.

		Vật liệu (Materials used)

		:

		



		2.2.

		Kính khác (Other glazing)

		

		



		2.2.1.

		Vật liệu (Materials used)

		:

		



		3.

		Gạt n​ước của kính chắn gió (Windscreen wiper(s))

		

		



		3.1.

		Mô tả chi tiết về kỹ thuật (có bản vẽ hoặc ảnh) (Detailed technical description (with photographs or drawings))

		:

		



		4.

		Thiết bị rửa kính chắn gió (Windscreen washer(s))

		

		



		4.1.

		Mô tả chi tiết về kỹ thuật (có bản vẽ hoặc ảnh) (Detailed technical description (with photographs or drawings))

		:

		



		5.

		Ghế ngồi (Seats)

		

		



		5.1.

		Bản vẽ sơ đồ bố trí ghế ngồi (Drawing of diagram location of seats)

		:

		



		Chúng tôi cam kết bản đăng ký này phù hợp với kiểu loại xe đã đăng ký và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề phát sinh do khai sai hoặc khai không đủ nội dung trong bản đăng ký này. 

                                                                                                  Cơ sở sản xuất

                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)                                 



		

		

		

		





13. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường cho kiểu loại linh kiện xe mô tô, xe gắn máy

 (B-BGT-033023-TT)


1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cơ sở sản xuất lập hồ sơ đăng ký kiểm tra nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn Cơ sở sản xuất hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả lời kết quả kiểm tra hồ sơ và thống nhất với Cơ sở sản xuất về thời gian và địa điểm kiểm tra thực tế.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế tại Cơ sở sản xuất: Nếu không đủ điều kiện kiểm tra chất lượng thì trả lời Cơ sở sản xuất và nêu rõ lý do; Nếu đạt thì cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho kiểu loại linh kiện xe mô tô, xe gắn máy.

2. Cách thức thực hiện: 


- Qua hệ thống bưu chính; hoặc 


- Trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Thành phần số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Bản đăng ký thông số kỹ thuật kèm theo bản vẽ kỹ thuật thể hiện kích thước chính, vật liệu chế tạo và ảnh chụp sản phẩm; thuyết minh các ký hiệu, số đóng trên sản phẩm (nếu có);

- Bản chính Báo cáo kết quả thử nghiệm của Cơ sở thử nghiệm;


- Thuyết minh về hệ thống kiểm soát chất lượng;


- Bản kê các linh kiện chính sử dụng để lắp ráp động cơ (đối với trường hợp sản phẩm là động cơ).


Trường hợp sản phẩm là linh kiện được nhập khẩu từ nước ngoài có bản sao giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ sản phẩm cấp cho sản phẩm thì không phải lập hồ sơ đăng ký kiểm tra.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ sở sản xuất linh kiện xe mô tô, xe gắn máy.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chất lượng xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp: Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: 

- Phí kiểm tra được tính toán theo biểu phí quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính.

- Lệ phí: 50.000 đồng / 01 Giấy chứng nhận.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Mẫu bản kê các linh kiện chính sử dụng để lắp ráp động cơ.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Thỏa mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn tương ứng TCVN 6439-1998; TCVN 6438-2001; TCVN 6998-2002; 22TCN 299-02; TCVN 6770-2001; TCVN 6954-2001; TCVN 7234-2003; 22TCN 293-02; TCVN 6443-1998; TCVN 7232-2003; 22TCN 291-02; TCVN 7348- 2003; TCVN 5721-2:2002.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Quyết định số 50/2006/QĐ-TTG ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng;


- Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy;


- Thông tư số 29/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Quyết định số 2484/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 25/12/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi  trường ban hành TCVN 6439:1998: Mô tô - Quy tắc thử động cơ - Công suất hữu ích;  


- Quyết định số 46/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 27/07/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành TCVN 6438:2001: Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải (Soát xét lần 1); 


- Quyết định số 36/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 05/07/2002 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành TCVN 6998:2002: Phương tiện giao thông đường bộ - Vận tốc thiết kế lớn nhất, mô men xoắn lớn nhất và công suất hữu ích lớn nhất của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - Phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;


- Quyết định số 1636/2002/QĐ-BGTVT ngày 30/05/2002 của Bộ Giao thông vận tải ban hành 22TCN 299-02: Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Khung mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu và phương pháp thử;


- Quyết định số 46/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 27/07/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành TCVN 6770:2001: Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu mô tô và xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu;


- Quyết định số 68/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 28/12/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành TCVN 6954:2001: Phương tiện giao thông đường bộ - Thùng nhiên liệu của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu;


- Quyết định số 11/2003/QĐ-BKHCNMT ngày 16/5/2003 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành TCVN 7234:2003 - Mô tô, xe máy - Vành thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;


- Quyết định số 1636/2002/QĐ-BGTVT ngày 30/05/2002 của Bộ Giao thông vận tải ban hành 22TCN 293-02 - Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Vành bánh xe mô tô làm bằng vật liệu thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;


- Quyết định số 2484/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 25/12/1998 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi  trường ban hành TCVN 6443:1998: Mô tô - Vành bánh hợp kim - Phương pháp thử;


- Quyết định số 11/2003/QĐ-BKHCNMT ngày 16/5/2003 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành TCVN 7232:2003 - Mô tô, xe máy - ống xả - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử; 


- Quyết định số 1636/2002/QĐ-BGTVT ngày 30/05/2002 của Bộ Giao thông vận tải ban hành 22TCN 291-02 - Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - ống xả mô tô, xe máy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;


- Quyết định số 38/2003/QĐ-BKHCNMT ngày 31/12/2003 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành TCVN 7348:2003 - Mô tô, xe máy - ắc quy chì a xít;


- Quyết định số 36/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 05/07/2002 của Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường ban hành TCVN 5721-2:2002 - Săm và lốp xe máy. Phần 2: Lốp- ban hành năm 2002;


- Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các thiết bị, xe máy chuyên dùng;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


		Mẫu


BẢN ĐĂNG KÝ CÁC LINH KIỆN CHÍNH SỬ DỤNG ĐỂ LẮP RÁP ĐỘNG CƠ


Nhãn hiệu ……………….. số loại ………………….



		Tt

		Tên linh kiện, cụm linh kiện

		Tên cơ sở sản xuất

		địa chỉ

		Tên cơ sở cung cấp

		địa chỉ

		Ghi chú





		

		

		

		

		

		

		



		1

		Chế hoà khí / bộ phun xăng điện tử

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đường ống nạp

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Cụm nắp đậy đầu xy lanh 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Cụm đầu xy lanh

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Bu gi

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Cụm xy lanh

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Cum thân máy

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		Cụm nắp đậy máy trái, phải

		 

		 

		 

		 

		 



		9

		Bộ trục khuỷu

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		Bộ xéc măng

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		Pít tông + chốt

		 

		 

		 

		 

		 



		12

		Cụm trục cam và bánh răng cam

		 

		 

		 

		 

		 



		13

		Cò mổ + trục cò mổ

		 

		 

		 

		 

		 



		14

		Xu páp nạp + xả

		 

		 

		 

		 

		 



		15

		Bộ lò xo xu páp

		 

		 

		 

		 

		 



		16

		Bộ phát điện

		 

		 

		 

		 

		 



		17

		Cụm đề khởi động

		 

		 

		 

		 

		 



		18

		Bộ ly hợp khởi động

		 

		 

		 

		 

		 



		19

		Bộ cơ cấu khởi động bằng chân

		 

		 

		 

		 

		 



		20

		Bộ ly hợp

		 

		 

		 

		 

		 



		21

		Đai truyền (nếu có)

		 

		 

		 

		 

		 



		22

		Bộ cơ cấu đổi số (nếu có)

		 

		 

		 

		 

		 



		23

		Cụm truyền hộp số

		 

		 

		 

		 

		 



		24

		Thiết bị xử lý ô nhiễm khí thải (trừ các cơ cấu đi liền với ống xả):

		 

		 

		 

		 

		 



		Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính xác thực của bản đăng ký này.  



		                                                                                               Cơ sở sản xuất động cơ

                                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)





14. Thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất, lắp ráp


(B-BGT-033148-TT)

1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cơ sở thiết kế, Cơ sở sản xuất (đối với trường hợp đủ điều kiện tự thiết kế sản phẩm) lập hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế theo quy định và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn cơ sở hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả thẩm định thiết kế.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ thiết kế: Nếu hồ sơ thiết kế chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo bổ sung, sửa đổi; Nếu hồ sơ thiết kế đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế.


2. Cách thức thực hiện


Cơ sở nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế và nhận kết quả:


- Trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam; hoặc 


- Qua hệ thống bưu chính.


3.  Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:


- 01 văn bản đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính);

- 03 hồ sơ thiết kế, bao gồm:


+ Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới theo mẫu (bản chính) ;


+ Bản vẽ kỹ thuật theo mẫu (bản chính) ;


+ Bản thông số, tính năng kỹ thuật của các tổng thành, hệ thống nhập khẩu liên quan tới nội dung tính toán thiết kế (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của Cơ sở thiết kế).


Riêng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hóa của nước ngoài, Cơ sở sản xuất được miễn lập hồ sơ thiết kế nếu cung cấp được các tài liệu thay thế sau đây: 


+ Bản vẽ bố trí chung của sản phẩm;



+ Bản sao chụp có xác nhận của Cơ sở sản xuất giấy chứng nhận được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nước ngoài cấp cho kiểu loại sản phẩm;



+ Văn bản của bên chuyển giao công nghệ xác nhận sản phẩm được sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam có chất lượng phù hợp với sản phẩm nguyên mẫu;

- 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cơ sở thiết kế (đối với trường hợp thẩm định thiết kế lần đầu của Cơ sở thiết kế) trong đó ghi rõ doanh nghiệp có chức năng hành nghề thiết kế xe cơ giới (bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có xác nhận của Cơ sở thiết kế).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết


- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC


- Cơ sở thiết kế xe cơ giới; 

- Cơ sở sản xuất, lắp ráp xe cơ giới (đối với trường hợp đủ điều kiện tự thiết kế sản phẩm).

6. Cơ quan thực hiện TTHC


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp: Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC


Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới sản xuất, lắp ráp. 

8. Phí, lệ phí: 


- Phí thẩm định thiết kế: Tính theo biểu phí quy định tại Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/10/2003 và Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính.

- Lệ phí: 50.000 đồng/01 giấy chứng nhận; 100.000 đồng/01 giấy chứng nhận đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương). 


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

Nội dung hồ sơ thiết kế:


- A. Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới; 


- B. Bản vẽ kỹ thuật. 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


Thoả mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn tương ứng: 22TCN 307-06; 22TCN302-06; 22TCN327-05.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới;

- Quyết định số 24/2006/QĐ-BGTVT ngày 10/05/2006 của Bộ GTVT ban hành Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - ô tô - Yêu cầu an toàn chung, 22TCN307-06;


- Quyết định số 14/2006/QĐ-BGTVT ngày 02/03/2006 của Bộ GTVT ban hành Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - ô tô khách thành phố - Yêu cầu an toàn chung, 22TCN302-06;


- Quyết định số 30/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/06/2005 của Bộ GTVT ban hành Tiêu chuẩn Phương tiện cơ giới đường bộ - Rơ moóc và Sơ mi rơ moóc -Yêu cầu an toàn chung, 22TCN327-05;


- Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ giới và các thiết bị, xe máy chuyên dùng;


- Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

Mẫu


NỘI DUNG HỒ SƠ THIẾT KẾ


A. Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới


Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới phải thể hiện được các nội dung cơ bản sau đây:


1) Lời nói đầu: Trong phần này cần giới thiệu được mục đích của việc thiết kế sản phẩm và các yêu cầu mà thiết kế cần phải đáp ứng.


2) Bố trí chung của xe thiết kế, tính toán về trọng lượng và phân bố trọng lượng, tính toán lựa chọn trang thiết bị chuyên dùng lắp trên xe (nếu có), thuyết minh về đặc tính kỹ thuật cơ bản của xe thiết kế và của xe cơ sở (nếu có).


3) Tính toán các đặc tính động học, động lực học và kiểm nghiệm bền các chi tiết, tổng thành, hệ thống theo các nội dung như sau:


		Stt

		Nội dung tính toán

		Loại hình sản xuất



		

		

		Sản xuất từ xe cơ sở đã được chứng nhận

		Sản xuất từ linh kiện rời hoặc xe chưa được chứng nhận

		Rơ moóc, sơ mi rơ moóc



		a)

		Tính toán các đặc tính động học và động lực học 



		1

		Động lực học kéo và khả năng tăng tốc của xe 

		x(1)

		x

		---



		2

		Tính ổn định ngang, ổn định dọc của xe khi không tải và khi đầy tải

		x

		x

		x



		3

		Tính ổn định của xe khi quay vòng

		x

		x

		---



		4

		Tính ổn định của xe có lắp cơ cấu chuyên dùng khi cơ cấu chuyên dùng hoạt động (2)

		x

		x

		x



		5

		Động học lái

		x(3)

		x

		x(4)



		6

		Động học quay vòng của đoàn xe 

		---

		---

		x



		7

		Động lực học khi phanh

		---

		x

		x



		8

		Động học cơ cấu nâng hạ thùng chở hàng (5)

		x

		x

		x



		b)

		Tính toán kiểm nghiệm bền các chi tiết, tổng thành, hệ thống 



		1

		Khung xe 

		x (6)

		x

		x



		2

		Khung xương của thân xe; Dầm ngang sàn xe hoặc dầm ngang của thùng chở hàng; Liên kết của thân xe hoặc thùng chở hàng với khung xe.

		x

		x

		x



		3

		Khung xương ghế và liên kết của ghế với sàn xe 

		x

		x

		x (7)



		4

		Hộp số

		---

		x

		---



		5

		Trục các đăng

		x (8)

		x

		---



		6

		Cầu xe 

		---

		x

		x



		7

		Lốp xe 

		---

		x

		x



		8

		Cơ cấu lái; Dẫn động lái

		---

		x

		x (4)



		9

		Cơ cấu phanh, Dẫn động phanh

		---

		x

		x



		10

		Hệ thống treo

		---

		x

		x



		11

		Xi téc

		Vỏ xi téc ở trạng thái vận hành và trạng thái chịu áp suất (nếu có)

		x

		x

		x



		

		

		Mối hàn giữa xi téc và chân đỡ

		x

		x

		x



		12

		Chốt kéo sơ mi rơ moóc; Liên kết chốt kéo với khung sơ mi rơ moóc

		---

		---

		x



		13

		Chốt hãm contenơ

		---

		---

		x



		14

		Liên kết giữa các bộ phận của trang thiết bị chuyên dùng; Liên kết các trang thiết bị chuyên dùng với khung xe 

		x

		x

		x



		15

		Các tính toán khác (nếu có) (9)

		x

		x

		x



		Ghi chú:


x: Có áp dụng.


---: Không áp dụng 


(1): Chỉ áp dụng đối với xe có kích thước bao lớn hơn xe cơ sở 


(2): Chỉ áp dụng với các xe như: Ôtô cần cẩu, Ô tô tải có lắp cần cẩu, Ô tô nâng người làm việc trên cao, Ô tô tải tự đổ, …


(3): Chỉ áp dụng khi có sự thay đổi chiều dài cơ sở của xe cơ sở 


(4): Chỉ áp dụng đối với xe có trang bị hệ thống lái.


(5): Chỉ áp dụng đối với xe có trang bị cơ cấu nâng hạ thùng chở hàng.


(6): Chỉ áp dụng trong các trường hợp sau:


- Khi có sự thay đổi về kết cấu khung xe của xe cơ sở (như nối táp, gia cường).


- Đối với ô tô tải có lắp cần cẩu: Tính toán kiểm nghiệm bền dầm dọc của khung xe tại trạng thái nâng hàng gây ra mô men uốn lớn nhất về phía sau.


(7): Chỉ áp dụng đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc chở người.


(8): Chỉ áp dụng khi có sự thay đổi chiều dài của trục các đăng.


(9): Chỉ áp dụng đối với những nội dung tính toán kiểm nghiệm bền cho các chi tiết, tổng thành khác tùy thuộc vào đặc điểm kết cấu cụ thể của từng loại phương tiện được thiết kế và loại hình sản xuất, lắp ráp thực tế.


Trường hợp có cơ sở để kết luận sự thỏa mãn về độ bền của các chi tiết, tổng thành, hệ thống thuộc các hạng mục bắt buộc phải tính toán kiểm nghiệm bền nêu trên thì trong thuyết minh phải nêu rõ lý do của việc không tính toán kiểm nghiệm bền đối với các hạng mục này.





4) Kết luận chung của bản thuyết minh;


5) Mục lục và các tài liệu tham khảo trong quá trình thiết kế.


B. Bản vẽ kỹ thuật:


- Bản vẽ bố trí chung của xe cơ giới;


- Bản vẽ lắp đặt của các tổng thành, hệ thống lên xe (Riêng đối với các xe được thiết kế từ xe cơ sở thì chỉ là các bản vẽ lắp đặt của các tổng thành, hệ thống lên xe cơ sở);


- Bản vẽ kết cấu và các thông số kỹ thuật của các tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước.


Các bản vẽ kỹ thuật nói trên phải được trình bày theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

15. Cấp Giấy chứng nhận phê duyệt thiết kế phương tiện thủy nội địa


(B-BGT-033437-TT)


1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC: 


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ thì Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ thì hẹn thời gian trả kết quả.


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành duyệt hồ sơ thiết kế. Nếu không đạt thì thông báo cho tổ chức, cá nhân; Nếu đạt thì cấp Giấy chứng nhận phê duyệt thiết kế. 


- Tổ chức, cá nhân có thể nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính.

2. Cách thức thực hiện:

- Qua hệ thống bưu chính; hoặc 


- Trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- 01 Giấy đề nghị phê duyệt thiết kế (bản chính) theo mẫu;


- 03 Hồ sơ thiết kế theo quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho phương tiện (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; hoặc


- Thời gian theo thoả thuận đối với trường hợp thiết kế kiểu tàu mới hoặc phức tạp.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:

- Cá nhân;


- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Tàu sông và các Giám đốc Chi cục đăng kiểm;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tàu sông hoặc các Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận phê duyệt thiết kế phương tiện thuỷ nội địa.                      


8. Phí, lệ phí:

- Phí duyệt thiết kế tính theo theo biểu phí ban hành kèm theo Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính.

- Lệ phí: 20.000 đồng/01 giấy chứng nhận. 


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


Giấy đề nghị phê duyệt thiết kế phương tiện thuỷ nội địa.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Thoả mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng: QCVN 01:2008/BGTVT, TCVN 5801:2005, 2008 TCVN 7094:2002, TCVN 7061:2002, TCVN 6282:2003, TCVN 6451:2004, TCVN 7565:2005, TCVN 7282:2003, TCVN 7283:2003, 22TCN 264-06, 22TCN 323-04, 22TCN 233-06, 22TCN 239-06, 22TCN 243-06, 22TCN 244-06.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004;

- Nghị định số 21/ 2005/ NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ; 

- Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa;


- Thông tư số 34/2011/TT-BGTVT ngày 26/4/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004 và Quy định về Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa, (TCVN 5801: 2005);


- Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thuỷ nội địa, (22TCN264-06);


- Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ gỗ, (Sửa đổi 1 : 2008 TCVN 7094: 2002);


- Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ xi măng lưới thép, (22TCN323-04);


- Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ, (TCVN 7061: 2002);


- Quy phạm giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí, (22TCN233-06);


- Quy phạm kiểm tra và chế tạo các tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thuỷ tinh, (TCVN 6282: 2003);


- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa vỏ thép chở xô hoá chất nguy hiểm, (QCVN 01: 2008/BGTVT);


- Quy phạm đóng tàu thuỷ cao tốc, (TCVN 6451: 2004);


- Quy phạm thiết bị nâng trên các phương tiện thuỷ nội địa,(TCVN7565: 2005);


- Tiêu chuẩn phao áo cứu sinh , (TCVN 7282: 2003);


- Tiêu chuẩn phao tròn cứu sinh, (TCVN 7283: 2003);


- Tiêu chuẩn dụng cụ nổi cứu sinh, (22TCN239-06);


- Tiêu chuẩn máy lái thuỷ lực, (22TCN243-06) và (22TCN244-06);


- Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm an toàn chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải. 


Mẫu


ĐƠN VỊ THIẾT KẾ                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……..                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    


Số:………………                                                                            ….  ,ngày…….…tháng………năm……

GIẤY ĐỀ NGHỊ DUYỆT THIẾT KẾ


Kính gửi: …………………………………….…………………………..


Đơn vị thiết kế: ……………………………………………………………………...………………………….


Địa chỉ: ………………………Số điện thoại:……………….……….Số Fax: ……………………

Đề nghị Cơ quan Đăng kiểm duyệt thiết kế sau:


Tên/Ký hiệu thiết kế: ………………..Loại thiết kế:………………………..……………………..

Tên tàu/ ký hiệu thiết kế ban đầu (*):………………………………….……..……../……………………………..


Số ĐKHC/ Số Đăng kiểm (*):…………….…….…………../………………………..……


Nội dung thiết kế (*):

………………………………………………………………………………………


Kích thước cơ bản:


Chiều dài (Lmax/L): ……..……..(m); Chiều rộng: (Bmax/B): ……………………….……..(m); 


Chiều cao mạn (D):……………………… (m); Chiều chìm (d):…………………(m);   


Tổng dung tích (GT):………………………; Trọng tải TP/Lượng hàng:……………………(tấn);   


Số lượng thuyền viên:……………………(người); Số lượng hành khách:……………(người);


Máy chính (số lượng, kiểu, công suất):………………………………………;


Kiểu và công dụng của tàu:………………………………………………;  


Chủ sử dụng thiết kế:……………………………………………………………….……..……..….

Địa chỉ chủ sử dụng thiết kế:…………………………………………………………..……….

Đơn vị dự kiến thi công:…………………………………….……………….

Số lượng thi công:………………….…..(chiếc)


Cấp thiết kế dự kiến: ……..…………; Vùng hoạt động:…………………………..…………..………

                                                                                      Đơn vị đề nghị


                                                                                  (Ký tên & đóng dấu)     


 (*) Áp dụng cho thiết kế hoán cải, sửa đổi.

 16. Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và 


bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa 


(B-BGT-033487-TT)

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Chủ phương tiện hoặc cơ sở đóng mới, sửa chữa phục hồi phương tiện nộp hồ sơ tại Chi cục Đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. 


b) Giải quyết TTHC:


- Chi cục Đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, tiến hành kiểm tra tại hiện trường và cấp Giấy chứng nhận. 


2. Cách thức thực hiện: 

 - Qua hệ thống bưu chính; hoặc

- Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Đăng kiểm  trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị kiểm tra (bản chính) theo mẫu; Trường hợp đề nghị kiểm tra bằng hình thức mời trực tiếp, gọi điện thoại hay bản Fax thì không phải nộp Giấy đề nghị kiểm tra; 

- Hồ sơ kỹ thuật phương tiện (bản chính):



+ Phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi thì trình hồ sơ thiết kế được duyệt (bản chính);



+ Phương tiện đang khai thác thì trình giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng với Sổ kiểm tra kỹ thuật của phương tiện (bản chính);



+ Phương tiện nhập khẩu thì nộp: 01 bản sao chụp tờ khai hàng hoá nhập khẩu đã làm thủ tục Hải quan (có bản chính để đối chiếu); 01 hồ sơ thiết kế được Cục Đăng kiểm Việt Nam duyệt (bản chính) và các tài liệu kỹ thuật của tổ chức nước ngoài cấp cho phương tiện (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 

- 01 ngày làm việc sau khi kiểm tra tại hiện trường đạt yêu cầu.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:

- Cá nhân;


- Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Chi cục Đăng kiểm;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 


7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.                       


8. Phí, lệ phí: 

- Phí kiểm định tính theo biểu phí tại Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính.

- Lệ phí: 20.000 đồng/ 01 Giấy chứng nhận.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


- Giấy đề nghị kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

- Thoả mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng: QCVN 01:2008/BGTVT, TCVN 5801:2005, 2008 TCVN 7094:2002, TCVN 7061:2002, TCVN 6282:2003, TCVN 6451:2004, TCVN 7565:2005, TCVN 7282:2003, TCVN 7283:2003, 22TCN 264-06, 22TCN 323-04, 22TCN 233-06, 22TCN 239-06, 22TCN 243-06, 22TCN 244-06.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004;


- Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa;


- Thông tư số 34/2011/TT-BGTVT ngày 26/4/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004 và Quy định về Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa, (TCVN 5801: 2005);


- Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thuỷ nội địa, (22TCN264-06);


- Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ gỗ, (Sửa đổi 1 : 2008 TCVN 7094: 2002);

- Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ xi măng lưới thép, (22TCN323-04);


- Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ, (TCVN 7061: 2002);

- Quy phạm giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí, (22TCN233-06);


- Quy phạm kiểm tra và chế tạo các tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thuỷ tinh, (TCVN 6282: 2003);


- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa vỏ thép chở xô hoá chất nguy hiểm, (QCVN 01: 2008/BGTVT);


- Quy phạm đóng tàu thuỷ cao tốc, (TCVN 6451: 2004);


- Quy phạm thiết bị nâng trên các phương tiện thuỷ nội địa,(TCVN7565: 2005);


- Tiêu chuẩn phao áo cứu sinh , (TCVN 7282: 2003);


- Tiêu chuẩn phao tròn cứu sinh, (TCVN 7283: 2003);


- Tiêu chuẩn dụng cụ nổi cứu sinh, (22TCN239-06);


- Tiêu chuẩn máy lái thuỷ lực, (22TCN243-06) và (22TCN244-06);


- Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm an toàn chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải. 


ĐƠN VỊ                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……..                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    


Số:……………..……                                                                    ……,ngày………tháng………năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA


Kính gửi: …………………………………….…………………………..


Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………


Địa chỉ: …………………………………….…………...

Số điện thoại:………………………………………………….……….Số Fax: …………………………………


Đề nghị Cơ quan Đăng kiểm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thuỷ nội địa sau:


Tên tàu/ ký hiệu thiết kế:………………………………….……..……../…………………………………………………..


Số ĐKHC/ Số Đăng kiểm (*):…………….…….…………../………………………..……


Nội dung kiểm tra:  …….…..…….. Kích thước cơ bản phương tiện: …………..


Chiều dài (Lmax/L): ………………..(m); Chiều rộng: (Bmax/B): ………….……..(m); 


Chiều cao mạn (D):…………………… (m); Chiều chìm (d):………………………(m);   


Tổng dung tích (GT):………..……; Trọng tải TP/Lượng hàng:……………………(tấn);   


Số lượng thuyền viên:……………………(người); Số lượng hành khách:……………(người);


Máy chính (số lượng, kiểu, công suất):…………………………………………..…;


Kiểu và công dụng của phương tiện:………………………………………………;  


                                                                                      Đơn vị đề nghị


                                                                                  (Ký tên & đóng dấu)     


 (*) Áp dụng cho phương tiện đang khai thác

17. Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các loại phương tiện thủy nội địa do địa phương trực tiếp quản lý


(B-BGT-033487-TT)


1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Chủ phương tiện hoặc cơ sở đóng mới, sửa chữa phục hồi phương tiện nộp hồ sơ phương tiện tại đơn vị đăng kiểm trực thuộc Sở Giao thông vận tải.


b) Giải quyết TTHC: 


- Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, sau đó tiến hành kiểm tra tại hiện trường và cấp Giấy chứng nhận. 


- Các phương tiện thủy nội địa do địa phương trực tiếp quản lý, bao gồm:


+ Các ph​ương tiện có sức chở người d​ưới 50 người;


+ Các ph​ương tiện không động cơ có trọng tải toàn phần d​ưới 200 tấn;


+ Các ph​ương tiện có động cơ có tổng công suất dư​ới 135 mã lực;


+ Các ph​ương tiện chuyên dùng như: ụ nổi, bến nổi, thiết bị thi công nổi, nhà nổi, tàu cuốc, tàu hút ... có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 10m.

2. Cách thức thực hiện: 

- Qua hệ thống bưu chính; hoặc 


- Trực tiếp tại trụ sở đơn vị đăng kiểm trực thuộc Sở Giao thông vận tải.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị kiểm tra theo mẫu (bản chính);


- Hồ sơ kỹ thuật phương tiện (bản chính).


b) Số lượng hồ sơ:      01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc sau khi kiểm tra tại hiện trường đạt yêu cầu.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:

- Cá nhân;


- Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 


- Các đơn vị đăng kiểm trực thuộc Sở Giao thông vận tải thực hiện việc kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, gồm: Sở Giao thông vận tải các tỉnh/thành phố Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Định, Cần Thơ, Cà Mau, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hà Nội, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hà Giang, Hải Phòng, Hậu Giang, Thừa Thiên Huế, Hưng Yên, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vĩnh Phú, Yên Bái;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các đơn vị đăng kiểm trực thuộc Sở Giao thông vận tải nêu tại điểm a) nêu trên;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.                      


8. Phí, lệ phí: 

- Phí kiểm định tính theo biểu phí tại Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính.

- Lệ phí: 20.000 đồng/ 01 Giấy chứng nhận.


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


- Giấy đề nghị kiểm tra.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Thoả mãn các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng: QCVN 01:2008/BGTVT, TCVN 5801:2005, 2008 TCVN 7094:2002, TCVN 7061:2002, TCVN 6282:2003, TCVN 6451:2004, TCVN 7565:2005, TCVN 7282:2003, TCVN 7283:2003, 22TCN 264-06, 22TCN 323-04, 22TCN 233-06, 22TCN 239-06, 22TCN 243-06, 22TCN 244-06.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa  ngày 15/6/2004;


- Nghị định số 21/ 2005/ NĐ-CP ngày 01/3/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa;

- Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa; 


- Thông tư số 34/2011/TT-BGTVT ngày 26/4/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004 và Quy định về Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa, (TCVN 5801: 2005);


- Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thuỷ nội địa, (22TCN264-06);


- Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ gỗ, (Sửa đổi 1: 2008 TCVN 7094: 2002);


- Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ xi măng lưới thép, (22TCN323-04);


- Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển vỏ thép cỡ nhỏ, (TCVN 7061: 2002);


- Quy phạm giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí, (22TCN233-06);


- Quy phạm kiểm tra và chế tạo các tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thuỷ tinh, (TCVN 6282: 2003);


- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa vỏ thép chở xô hoá chất nguy hiểm, (QCVN 01: 2008/BGTVT);


- Quy phạm đóng tàu thuỷ cao tốc, (TCVN 6451: 2004);


- Quy phạm thiết bị nâng trên các phương tiện thuỷ nội địa,(TCVN7565: 2005);


- Tiêu chuẩn phao áo cứu sinh , (TCVN 7282: 2003);


- Tiêu chuẩn phao tròn cứu sinh, (TCVN 7283: 2003);


- Tiêu chuẩn dụng cụ nổi cứu sinh, (22TCN239-06);


- Tiêu chuẩn máy lái thuỷ lực, (22TCN243-06) và (22TCN244-06);


- Quyết định số 11/2003/QĐ-BTC ngày 24/01/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm an toàn chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


ĐƠN VỊ                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……..                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    


Số:……………..……                                                                     ……… ,ngày………tháng………năm………

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA


Kính gửi: …………………………………….…………………………..


Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………...………………………….


Địa chỉ: …………………………………………………………………………..……………………………….…………...

Số điện thoại:………………………………………….……….Số Fax: …………………………………..……...

Đề nghị Cơ quan Đăng kiểm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thuỷ nội địa sau:


Tên tàu/ ký hiệu thiết kế:………………………………….……..……../…………………………………………………..


Số ĐKHC/ Số Đăng kiểm (*):…………….…….…………../………………………..……


Nội dung kiểm tra………………Kích thước cơ bản phương tiện: ……………

Chiều dài (Lmax/L): ………..……..(m); Chiều rộng: (Bmax/B): …………….……..(m); 


Chiều cao mạn (D):………………… (m); Chiều chìm (d):………………………(m);   


Tổng dung tích (GT):…………………..……; Trọng tải TP/Lượng hàng:……………(tấn);   


Số lượng thuyền viên:………………(người); Số lượng hành khách:…………(người);


Máy chính (số lượng, kiểu, công suất):…………………………………………………………;


Kiểu và công dụng của phương tiện:…………………………………………………….…..….……;  


                                                                                      Đơn vị đề nghị


                                                                                  (Ký tên & đóng dấu)     


 (*) Áp dụng cho phương tiện đang khai thác

18. Cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa


(B-BGT-033585-TT)


1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ; sau đó tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực người được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên và cấp Giấy chứng nhận nếu đạt yêu cầu. 


2. Cách thức thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ:

- Qua hệ thống bưu chính; hoặc 


- Trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên theo mẫu (bản chính);


- Lý lịch khoa học của người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên theo mẫu  (bản chính);


- Báo cáo thực tập của người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên theo mẫu (bản chính);


- Học bạ đăng kiểm viên của người được đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên theo mẫu (bản sao công chứng).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


4. Thời hạn giải quyết: 

Trong vòng 05 ngày sau khi có kết luận kiểm tra, đánh giá năng lực đạt yêu cầu.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: 


- Giấy chứng nhận;


- Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng kiểm viên là 36 tháng kể từ ngày ký;

- Đơn vị đăng kiểm và người được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên có thể nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu chính.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

- Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên;


- Lý lịch khoa học;


- Báo cáo thực tập;


- Học bạ đăng kiểm viên.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 

Đáp ứng tiêu chuẩn, chức trách và nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000 và Thông tư số 34/2011/TT-BGTVT ngày 26/4/2011của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004;


- Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Tiêu chuẩn, chức trách và nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa;

- Thông tư số 34/2011/TT-BGTVT ngày 26/4/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 11 năm 2004 và Quy định về Tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.


      ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


………………………….……..                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    


Số:………………                                                                ,ngày………tháng………năm……….….     

GIẤY ĐỀ NGHỊ 


CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN


Kính gửi: …………………………………….…………………………..

Đơn vị đăng kiểm: ………………………………………………………………………………...………………………….


Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..……………………………….…………...

Số điện thoại:…………………………………….……….Số Fax: …………………………………..……….…………...

Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên cho:


Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………………..……………….

Ngàythángnăm sinh:………………………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:……………………….…………………………………………………………......

Hiện đang là đăng kiểm viên (*): ……………………………………………………………………………………..

Đề nghị Cục ĐKVN cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên hạng:……………………….....

Nhận xét chung  về quá trình công tác trong thời gian qua: 


…………………………………………………………………………………………………………………………....................................

…………………………………………………………………………………………………………………………....................................

                                                                                      Đơn vị đăng kiểm


                                                                                     (Ký tên & đóng dấu)     


 (*) Ghi: chưa được bổ nhiệm hoặc hạng đăng kiểm viên đang giữ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                     LÝ LỊCH KHOA HỌC

   Phần I


TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN


Họ và tên:  ……………………………….……..Nam, Nữ:…………………..


Ngày tháng, năm sinh: …………………..……..Nơi sinh:………………………..


Dân tộc: ………………………………..Tôn giáo:…………………….…………..


Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………….……..………..


Đơn vị công tác:……………………………………………………….…………..


Chức danh hiện giữ:………………………………………………..……………..


Trình độ:   + Chuyên môn:………………………………………………………..



       + Ngoại ngữ:…………………………………………………….………


Đã được đào tạo bổ sung những chuyên ngành khác:


1. Vỏ tàu            2. Máy tàu               3. Điện tàu               4. Vô tuyến điện


Đã hoàn thành chương trình đào tạo nghiệp vụ đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa     hạng:…..…do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức từ ngày…..…đến ngày….. /…../……..  tại……………………….  Kết quả đạt loại………………………


Quá trình công tác chuyên môn, nghiệp vụ


		TT

		Chức danh

		Chức vụ

		Thời gian

		Đơn vị công tác



		

		

		

		Từ

		Đến

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Đào tạo nghiệp vụ


		Tên khóa đào tạo

		Địa điểm

		Nơi đào tạo

		Thời gian


(từ---đến)

		Kết quả



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





Khen thưởng kỷ luật:


		TT

		Hình thức khen thưởng, kỷ luật

		Ngày ra quyết định

		Thời hạn kỷ luật

		Cơ quan ra quyết định khen thưởng, kỷ luật



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





                                                                     Phần II


TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN


Đối chiếu với tiêu chuẩn Đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa hạng……


tôi tự xác định như sau:


Về phẩm chất đạo đức……………..……  Về chuyên môn………………………


Về trình độ ngoại ngữ………………         Về trình độ nghiệp vụ Đăng kiểm………..


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


		Xác nhận của đơn vị




		Người khai


(Ký, ghi rõ họ tên)








MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




		Đơn vị đăng kiểm: …………………………………………..



		Giám đốc/Phó GĐ 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Trưởng nhóm 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		ĐKV hướng dẫn 


(Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		



		

		

		





BÁO CÁO THỰC TẬP HÀNG NGÀY


Nơi thực tập:……………………………..


ĐKV thực tập:…………………………....


ĐKV hướng dẫn:…………………………


Địa điểm và thời gian:………………………………..


Tên tàu: ……………………………………………...


Loại tàu:………………………………………………


I-   Nội dung thực hiện của ĐKV thực tập: (Bao gồm cả lý thuyết và thực hành)

1-  Hạng mục kiểm tra/nội dung đào tạo:


………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..


2-  Quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn áp dụng (Ghi rõ mục, điều, chương):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……


3- Kết quả kiểm tra (tốt/đạt/chưa đạt-Nêu lý do đưa ra kết quả-cách khắc phục những khiểm khuyết nếu có):………………………………………………………………………….……


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


II- Đánh giá của ĐKV hướng dẫn:


1-  Quy phạm, tiêu chuẩn, hướng dẫn áp dụng (phù hợp/chưa phù hợp):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….


2-  Cách xử lý các hạng mục kiểm tra của ĐKV thực tập (Tốt, đạt, chưa đạt):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………


3-  Yêu cầu ĐKV thực tập cần thực hiện:

   …………………………………………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………..


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP


Họ và tên ĐKV thực tập:……………………………………….Đơn vị:…………………..…


Họ và tên ĐKV hướng dẫn: ……………………………………Hạng ĐKV:……………..….


Thời gian thực tập từ ngày……………. đến ngày ……………  tại:………………………....


I. Nội dung thực tập


.......................................................................................................................................................


II. Đánh giá chung quá trình thực tập


1. Tự nhận xét của ĐKV thực tập:


    (Ghi rõ những nội dung đã làm được, những nội dung chưa làm được và kiến nghị)


......................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nhận xét chung của ĐKV hướng dẫn:


(về tính mẫn cán, khả năng tiếp thu, kết quả đào tạo thực hành của học viên, những học viên có khả năng làm độc lập và những kiến nghị) ................................................................................................................................................................................................................................

III. Đề xuất của Thủ trưởng đơn vị hướng dẫn:


       (đề xuất bổ nhiệm hạng Đăng kiểm viên theo khả năng, trình độ của học viên)


............................................................................................................................................…………………………………………………

            ngày……..tháng…….năm……


                                                                       Thủ trưởng đơn vị hướng dẫn


 







       (Ký tên & đóng dấu)


   ĐKV hướng dẫn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập- Tự do – Hạnh phúc



HỌC BẠ


ĐĂNG KIỂM VIÊN


Họ và tên: ………………………………..Đơn vị công tác:……………………………

Ngày tháng năm sinh: ………………….. Nơi sinh:…………………………………..

Ngày về công tác tại cơ quan đăng kiểm:…………………………..………………..…

Trình độ:  - Chuyên môn:………………………………………………………….…

- Ngoại ngữ:  A ⁪     B ⁪        C ⁪     Chuyên ngành   ⁪        Đại học ⁪

- Tin học: Sơ cấp: ⁪ Trung cấp ⁪     Đại học ⁪


I- ĐÀO TẠO LÝ THUYẾT VÀ NGHIỆP VỤ 


(Giám đốc trung tâm Đào tạo ghi và xác nhận)


		TT

		Chủ đề đào tạo

		Thời gian, Địa điểm

		Kết quả

		Xác nhận



		1.

		

		

		

		



		2.

		

		

		

		



		3.

		

		

		

		



		4.

		

		

		

		



		5.

		

		

		

		



		6.

		

		

		

		



		7.

		

		

		

		



		8.

		

		

		

		



		9.

		

		

		

		



		10.

		

		

		

		





II- ĐÀO TẠO THỰC HÀNH


(Thủ trưởng đơn vị đào tạo thực hành xác nhận vào những chủ đề đào tạo đã hoàn thành)


1. Kiểm tra đóng mới phương tiện thủy nội địa


a) Phần thân tàu


		TT

		Chủ đề đào tạo

		Đơn vị, ngày, 


ký xác nhận

		Đơn vị, ngày ký xác nhận



		1.

		Kiểm tra sự phù hợp của vật liệu

		

		



		2.

		Kiểm tra lắp ráp khung xương

		

		



		3.

		Kiểm tra lắp ráp tôn vỏ

		

		



		4.

		Kiểm tra chất lượng hàn thân tàu

		

		



		5.

		Kiểm tra không phá hủy

		

		



		6.

		Kiểm tra bánh lái, lắp đặt bánh lái

		

		



		7.

		Kiểm tra kết cấu chống cháy

		

		



		8.

		Thử kín nước, thử kín không khí các khoang két, cửa, nắp hầm hàng

		

		



		9.

		Thủy thủy lực

		

		



		10.

		Đo và xác định trọng tải, thể tích chiếm nước của tàu

		

		



		11.

		Kiểm tra mạn khô, thước nước

		

		



		12.

		Kiểm tra lần cuối trước khi hạ thủy

		

		



		13.

		Kiểm tra lắp đặt và thử các trang thiết bị có liên quan đến thân tàu (neo, lái, chằng buộc)

		

		



		14.

		Giám sát và duyệt kết quả thử nghiêng

		

		



		15.

		Kiểm tra tính năng của tàu

		

		





b) Phần hệ thống máy tàu


		TT

		Chủ đề đào tạo

		Đơn vị, ngày, 


ký xác nhận

		Đơn vị, ngày, ký xác nhận



		1.

		Kiểm tra lắp đặt máy chính, máy phụ

		

		



		2.

		Kiểm tra lắp đặt hệ trục chân vịt

		

		



		3.

		Kiểm tra lắp đặt chân vịt

		

		



		4.

		Thử thủy lực, thử kín hệ thống đường ống sau khi đã lắp đặt trên tàu

		

		



		5.

		Kiểm tra thử hệ thống máy tàu tại bến

		

		



		6.

		Thử thiết bị an toàn nồi hơi

		

		



		7.

		Thử bình áp lực

		

		



		8.

		Thử hoạt động các bơm trên tàu

		

		



		9.

		Kiểm tra, thử máy lái 

		

		



		10.

		Kiểm tra và thử hệ thống lạnh

		

		



		11.

		Kiểm tra trang thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm

		

		



		12.

		Thử hệ thống ngắt từ xa trong trường hợp sự cố của máy chính

		

		



		13.

		Thử đường dài phần máy tàu

		

		





c) Phần điện, vô tuyến điện tàu

		TT

		Chủ đề đào tạo

		Đơn vị, ngày,


ký xác nhận

		Đơn vị, ngày, ký xác nhận



		1.

		Kiểm tra thiết bị điện ở những khu vực lộ thiên và khu vực chứa hàng

		

		



		2.

		Thử máy phát điện, thử các bảng điện

		

		



		3.

		Thử hệ thống điện sự cố

		

		



		4.

		Thử hệ thống kiểm soát và thiết bị báo động

		

		



		5.

		Thử các thiết bị thông tin liên lạc trên tàu và các thiết bị tín hiệu

		

		



		6.

		Thử các thiết bị điều khiển từ xa của máy chính

		

		



		7.

		Kiểm tra, thử hoạt động thiết bị vô tuyến điện tàu, các nghi khí hàng hải

		

		





2. Kiểm tra phương tiện thủy nội địa đang khai thác


a) Kiểm tra duy trì cấp tàu


		TT

		Chủ đề đào tạo

		Đơn vị, ngày,


ký xác nhận

		Đơn vị, ngày,


ký xác nhận



		1.

		Kiểm tra lần đầu thân tàu và trang thiết bị

		

		



		2.

		Kiểm tra hàng năm/trung gian thân tàu và trang thiết bị

		

		



		3.

		Kiểm tra định kỳ thân tàu và trang thiết bị

		

		



		4.

		Kiểm tra trên đà thân tàu và trang thiết bị

		

		



		5.

		Kiểm tra lần đầu hệ thống máy tàu

		

		



		6.

		Kiểm tra hàng năm/trung gian hệ thống máy tàu

		

		



		7.

		Kiểm tra định kỳ hệ thống máy tàu

		

		



		8.

		Kiểm tra liên tục hệ thống máy tàu

		

		



		9.

		Kiểm tra thiết bị vô tuyến điện và nghi khí hàng hải

		

		



		10.

		Kiểm tra nồi hơi, bình chịu áp lực

		

		



		11.

		Kiểm tra trục chân vịt và ống bao trục

		

		



		12.

		Kiểm tra các trang thiết bị điện tàu

		

		



		13.

		Kiểm tra trang bị tự động hóa

		

		





b) Các loại kiểm tra khác

		TT

		Chủ đề đào tạo

		Đơn vị, ngày,


ký xác nhận

		Đơn vị, ngày,


ký xác nhận



		1.

		Khảo sát sửa chữa thân tàu

		

		



		2.

		Đo chiều dày tôn vỏ và kết cấu tàu

		

		



		3.

		Kiểm tra tai nạn/hư hỏng thân tàu

		

		



		4.

		Kiểm tra tai nạn/hư hỏng hệ thống máy tàu

		

		



		5.

		Kiểm tra giám định trạng thái tàu

		

		



		6.

		Kiểm tra tàu chở dầu

		

		



		7.

		Kiểm tra tàu chở khách

		

		



		8.

		Kiểm tra tàu chở hóa chất nguy hiểm

		

		



		9.

		Kiểm tra tàu chở khí hóa lỏng

		

		



		10.

		Kiểm tra tàu cao tốc

		

		



		11.

		Kiểm tra tàu vỏ nhôm/vỏ bằng cốt sợi thủy tinh

		

		





3. Kiểm tra tại nhà sản xuất

		TT

		Chủ đề đào tạo

		Đơn vị, ngày ,


ký xác nhận

		Đơn vị, ngày, ký xác nhận



		1.

		Vật liệu

		

		



		2

		Máy chính

		

		



		3.

		Máy lái điện, điện thủy lực, các đăng

		

		



		4.

		Máy neo, tời

		

		



		5.

		Neo, xích neo

		

		



		6.

		Chân vịt

		

		



		7.

		Dây cáp thép, cáp sợi

		

		



		8.

		Xuồng cứu sinh và thiết bị nâng hạ

		

		



		9.

		Phao cứu sinh

		

		



		10.

		Trục chân vịt

		

		



		11.

		Động cơ, máy phát điện

		

		



		12.

		Hệ thống máy thủy lực

		

		



		13.

		Nồi hơi

		

		



		14

		Bình áp lực




		

		



		15

		Thiết bị nâng trên tàu

		

		



		16

		Móc kéo

		

		





4. Phê duyệt thiết kế


(Thủ trưởng đơn vị đào tạo thực hành xác nhận vào những chủ đề đào tạo đã hoàn thành)


		Nội dung xét duyệt

		Tàu thông thường

		Tàu kiểu đặc biệt

		Tàu khách



		Duyệt thiết kế hoàn công

		…………................


……………………

		…………................


……………………

		…………................


……………………



		Duyệt thiết kế hoán cải

		…………................


……………………

		…………................


……………………

		…………................


……………………



		Duyệt thiết kế đóng mới, thiết kế lập hồ sơ

		…………................


……………………


Đơn vị, ngày, ký xác nhận




		…………................


……………………


Đơn vị, ngày, ký xác nhận

		…………................


……………………


Đơn vị, ngày, ký xác nhận





5. Phê duyệt quy trình sản xuất và sử dụng


		TT

		Chủ đề đào tạo

		Đơn vị, ngày,


ký xác nhận

		Đơn vị, ngày,


ký xác nhận



		1.

		Phê duyệt quy trình đúc chân vịt

		

		



		2.

		Phê duyệt quy trình chế tạo neo

		

		



		3.

		Phê duyệt quy trình chế tạo xích neo

		

		



		4.

		Phê duyệt quy trình chế tạo máy lái

		

		



		5.

		Phê duyệt quy trình sản xuất cáp sợi tổng hợp

		

		



		6.

		Phê duyệt kiểu xuồng cứu sinh

		

		



		7.

		Phê duyệt kiểu bè cứu sinh

		

		



		8.

		Phê duyệt kiểu vật liệu chống cháy

		

		



		9.

		Phê duyệt kiểu vật liệu cách điện và vật liệu chống thấm dầu

		

		



		10.

		Phê duyệt quy trình chế tạo nồi hơi và bình chịu áp lực

		

		



		11.

		Phê duyệt việc sử dụng động cơ diesel

		

		



		12.

		Phê duyệt việc sử dụng hệ thống và thiết bị tự động

		

		



		13.

		Phê duyệt việc sử dụng thiết bị đo mức chất lỏng

		

		



		14.

		Phê duyệt kiểu và sử dụng bộ ngắt mạch

		

		



		15.

		Phê duyệt kiểu và sử dụng thiết bị điện phòng nổ

		

		



		16.

		Phê duyệt quy trình sản xuất và sử dụng cáp điện

		

		



		17

		Phê duyệt quy trình hàn, kiểm tra NDT

		

		



		18

		Kiểm tra thợ hàn, NDT

		

		





                                                                                ........... ,ngày … tháng…… năm …

                                                                            CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM

19. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện


giao thông  đường sắt


(B-BGT-033654-TT)


1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện giao thông đường sắt tới Cục Đăng kiểm Việt  Nam. 


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại. Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ thiết kế. Nếu hồ sơ thiết kế không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân. Nếu đạt thì Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế.


2. Cách thức thực hiện: 


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả thẩm định thiết kế:


- Trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam; hoặc 


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- 01 Giấy đề nghị thẩm định thiết kế (bản chính);


- 03 hồ sơ thiết kế (bản chính). Hồ sơ thiết kế được quy định như sau:


+ Đối với phương tiện sản xuất, lắp ráp:


*  Bản vẽ kỹ thuật: Bản vẽ tổng thể của phương tiện; Bản vẽ lắp đặt tổng thành, hệ thống; Bản vẽ và thông số kỹ thuật của tổng thành, hệ thống sản xuất trong nước; Bản thông số kỹ thuật của tổng thành, hệ thống nhập khẩu;


* Bản thuyết minh, tính toán: Thuyết minh đặc tính kỹ thuật cơ bản của phương tiện; Tính toán động lực học: tính êm dịu vận hành, tính an toàn chống lật và chống trật bánh; Tính toán sức kéo ( áp dụng đối với đầu máy, toa xe động lực hoặc phương tiện động lực khác); Tính toán kiểm nghiệm sức bền của bệ xe, thân toa xe và giá xe của đầu máy hoặc phương tiện động lực; Tính toán kiểm nghiệm hãm.


+ Đối với tổng thành sản xuất, lắp ráp:

* Bản vẽ tổng thể của sản phẩm;


* Bản thuyết minh đặc tính kỹ thuật của sản phẩm.


+ Đối với phương tiện hoán cải:

* Bản vẽ tổng thể của phương tiện hoán cải trước và sau hoán cải;


* Tài liệu kỹ thuật của tổng thành, hệ thống được sử dụng để hoán cải;


* Bản thuyết minh, tính toán liên quan đến nội dung hoán cải.

b) Số lượng hồ sơ:    01  ( bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;


- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đường sắt thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                       

8. Phí, lệ phí:


- Phí:


		STT

		NỘI DUNG THU PHÍ

		MỨC THU (đồng)



		Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện giao thông đường sắt 



		1

		Thẩm định thiết kế đầu máy, toa xe động lực sản xuất, lắp ráp

		1.150.000



		2

		Thẩm định thiết kế phương tiện chuyên dùng sản xuất, lắp ráp

		500.000



		3

		Thẩm định thiết kế toa xe hàng sản xuất, lắp ráp

		500.000



		4

		Thẩm định thiết kế toa xe khách sản xuất, lắp ráp

		800.000



		5

		Thẩm định thiết kế phương tiện hoán cải

		200.000





- Lệ phí: 50 000đ/1 Giấy chứng nhận.  

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

   
Giấy đề nghị thẩm định thiết kế. 


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


Thoả mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn: 22TCN 340-05, 22TCN 347-06, 22TCN 357-06; 22TCN 359-06, 22TCN 364-06, 22TCN365-07.


11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đường sắt ngày 14 tháng 6 năm 2005;


- Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng;


- Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt;


-  Thông tư số 36/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt;

- Quyết định số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 22TCN 340-05: Quy phạm khai thác kỹ thuật đường sắt;


 - Quyết định số 21/2006/QĐ-BGTVT ngày 04/05/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 22TCN 347-06: Phương tiện GTĐS- Toa xe khách-Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới;


 - Quyết định số 47/2006/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 22TCN 357-06: Phương tiện GTĐS -Đầu máy Diezel-Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;


  - Quyết định số 53/2006/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 22TCN 359-06: Phương tiện GTĐS- Giá chuyển hướng toa xe khách-Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới;


  - Quyết định số 38/2007/QĐ-BGTVT ngày 10/08/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 22TCN 364-07: Phương tiện GTĐS-Hệ thống hãm gió ép đầu máy Diezel-Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra và 22TCN 365-07: Phương tiện GTĐS- Toa xe hàng-yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;


- Quyết định số 34/2008/QĐ-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn giao thông và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông đường sắt;


- Thông tư số 102/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.  


 TỔ CHỨC/CÁ NHÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: ...........................      


                                                             Ngày ............tháng ..........năm........


                                GIẤY ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ


                          Kính gửi:  (Tên Cơ quan Đăng kiểm)

 Tên Tổ chức/Cá nhân:..........................................................................................


 Địa chỉ: ...............................................................................................................


 Điện thoại:................................Fax:...............................Email:..........................


 Nội dung đề nghị :                        


 ...............................................................................................................................


................................................................................................................................


................................................................................................................................


Địa điểm và thời gian:...........................................................................................


...............................................................................................................................


                                                                                    TỔ CHỨC/CÁ NHÂN


                                                                                         (ký tên , đóng dấu)


Nơi nhận:


· Như trên;


· Lưu......


 20. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu  


(B-BGT-033657-TT)

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại. Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn kiểm tra theo đề nghị của người nộp hồ sơ về thời gian và địa điểm kiểm tra thực tế.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế tại địa điểm do người nộp hồ sơ yêu cầu. Nếu không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân. Nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận cho phương tiện theo quy định.


2. Cách thức thực hiện: 


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả kiểm tra:


- Trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam; hoặc 


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đăng ký kiểm tra (bản chính)


- Thỏa thuận kỹ thuật của Hợp đồng nhập khẩu (bản chính hoặc bản sao công chứng);


- Tài liệu giới thiệu đặc tính kỹ thuật của phương tiện (bản chính hoặc bản sao công chứng);


- Chứng chỉ chất lượng xuất xưởng hợp thức của nhà sản xuất hoặc Tổ chức kiểm tra chất lượng có thẩm quyền của nước ngoài được Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận (bản chính hoặc bản sao công chứng).


b) Số lượng hồ sơ:    01 ( bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


Trong thời hạn 03 ngày sau khi kết thúc kiểm tra.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;


- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đường sắt thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận .   

8. Phí, lệ phí:


- Phí kiểm định:


		STT

		NỘI DUNG THU PHÍ

		MỨC THU (đồng)



		Phí kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường


giao thông đường sắt nhập khẩu



		1

		Đầu máy, toa xe động lực

		3.350.000



		2

		Phương tiện chuyên dùng 

		1.600.000



		3

		Toa xe hàng 

		1.500.000



		4

		Toa xe khách

		2.400.000





- Lệ phí: 50 000đ/1 giấy chứng nhận.  

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Thỏa mãn tiêu chuẩn tương ứng: 22 TCN 357-06; 22 TCN 358-06; 22 TCN 364-07; 22 TCN 365-07.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;


- Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng;


- Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt;


- Thông tư số 36/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt;

- Quyết định số 47/2006/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 357 – 06: Đầu máy Diesel - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu;


- Quyết định số 46/2006/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 358 – 06: Đầu máy Diesel - Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu;


- Quyết định số 38/2007/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 364 – 07: Hệ thống hãm gió ép đầu máy Diesel - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất lắp ráp mới và tiêu chuẩn 22 TCN 365 – 07: Toa xe hàng - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất lắp ráp mới và nhập khẩu;


- Quyết định số 34/2008/QĐ-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn giao thông và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông đường sắt;


- Thông tư số 102/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


 21. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt sản xuất, lắp ráp


(B-BGT-033659-TT)

1. Trình tự thực hiện: 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt sản xuất, lắp ráp đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại. Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn kiểm tra theo đề nghị của người nộp hồ sơ về thời gian và địa điểm kiểm tra thực tế.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế tại địa điểm do người nộp hồ sơ yêu cầu. Nếu không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân. Nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận cho phương tiện theo quy định.


2. Cách thức thực hiện: 


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả kiểm tra:


- Trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam; hoặc 


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị kiểm tra (bản chính);


- Hồ sơ thiết kế của sản phẩm đã được cơ quan đăng kiểm thẩm định;

- Chứng chỉ chất lượng (đối với sản phẩm yêu cầu phải có chứng chỉ chất lượng) hoặc tài liệu kỹ thuật liên quan của tổng thành, hệ thống được sử dụng để sản xuất, lắp ráp sản phẩm (bản sao chứng thực);

- Hồ sơ kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm của cơ sở sản xuất.

b) Số lượng hồ sơ:    01 ( bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


Trong thời hạn 03 ngày sau khi kết thúc kiểm tra.


5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;


- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đường sắt thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                       

8. Phí, lệ phí: 


- Phí kiểm định: 

		STT

		NỘI DUNG THU PHÍ

		MỨC THU (đồng)



		Phí kiểm định chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 


giao thông đường sắt sản xuất, lắp ráp



		I

		Đầu máy, toa xe động lực

		



		1

		Truyền động thuỷ lực

		11.000.000



		2

		Truyền động điện

		12.000.000



		II

		Phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt

		



		1

		Công suất dưới 150 HP

		4.900.000



		2

		Công suất từ 150 HP đến 250 HP

		5.300.000



		3

		Công suất trên 250 HP

		5.700.000



		III

		Toa xe hàng

		



		1

		Mặt bằng (M); Thành thấp (N); Thành cao (H)

		5.000.000



		2

		Có mui (G);

		5.300.000



		3

		Xitéc (P); Chuyên dùng (CD); Mặt võng (MVT); 3 giá chuyển hướng

		5.500.000



		IV

		Toa xe khách

		



		1

		Ghế ngồi dọc (C); Hành lý (HL); Công vụ (CV); Trưởng tàu (XT)

		7.500.000



		2

		Ghế ngồi cứng (B); Giường nằm cứng (Bn)

		8.000.000



		3

		Ghế ngồi mềm (A); Giường nằm mềm (An); Hàng cơm (HC); Bưu vụ (BV); Hàng cơm phát điện (HC-PĐ); Công vụ phát điện (CV-PĐ)

		8.500.000



		V

		Tổng thành

		



		1

		Đầu đấm móc nối

		250.000



		2

		Van hãm

		250.000



		3

		Giá chuyển hướng

		2.000.000





- Lệ phí: 50 000đ/1 giấy chứng nhận. 


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


Thỏa mãn tiêu chuẩn tương ứng: 22TCN 340-05; 22 TCN 347-06;  22 TCN 349-06; 22 TCN 357-06; 22 TCN 358-06; 22 TCN 359-06; 22 TCN 364-07; 22 TCN 365-07.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;


- Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng;


- Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt;


- Thông tư số 36/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt;


- Quyết định số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành 22TCN 340-05: Quy phạm khai thác kỹ thuật đường sắt;


- Quyết định số 21/2006/QĐ-BGTVT ngày 4/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 347 – 06: Toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới;


- Quyết định số 23/2006/QĐ-BGTVT ngày 4/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 349 – 06: Toa xe - Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp mới;


- Quyết định số 47/2006/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 357 – 06: Đầu máy Diesel - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu;


- Quyết định số 46/2006/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT  ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 358 – 06: Đầu máy Diesel - Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu;


- Quyết định số 53/2006/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 359 – 06: Giá chuyển hướng toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới;


- Quyết định số 38/2007/QĐ-BGTVT ngày 10/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 364 – 07: Hệ thống hãm gió ép đầu máy Diesel - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất lắp ráp mới và tiêu chuẩn 22 TCN 365 – 07: Toa xe hàng - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới và nhập khẩu;


- Quyết định số 34/2008/QĐ-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn giao thông và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông đường sắt;


- Thông tư số 102/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


 22. Cấp Giấy chứng nhận kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật và 


bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt


(B-BGT-033660-TT)

1. Trình tự thực hiện: 

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại. Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn kiểm tra theo đề nghị của người nộp hồ sơ về thời gian và địa điểm kiểm tra thực tế.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế tại địa điểm do người nộp hồ sơ yêu cầu. Nếu không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân. Nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận cho phương tiện theo quy định.


2. Cách thức thực hiện: 


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả kiểm tra:


- Trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam; hoặc 


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:


- Giấy đề nghị kiểm tra (bản chính);


- Lý lịch kỹ thuật của phương tiện;


- Hồ sơ kiểm tra và nghiệm thu phương tiện của cơ sở sản xuất.

b) Số lượng hồ sơ:  01 ( bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- Không quá 01 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;


- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có; 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đường sắt thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam  ;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                       

8. Phí, lệ phí:


- Phí kiểm định:


		STT

		NỘI DUNG THU PHÍ

		MỨC THU (đồng)



		Kiểm định chất Iượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt đang khai thác



		I

		Đầu máy, toa xe động lực

		



		1

		Giám sát kiểm định định kỳ khi sửa chữa cấp 2 (hoặc tương đương)

		



		a

		Truyền động thuỷ lực

		1.400.000



		b

		Truyền động điện

		1.600.000



		2

		Giám sát kiểm định định kỳ khi sửa chữa cấp ky (trung tu)

		



		a

		Truyền động thuỷ lực

		1.800.000



		b

		Truyền động điện

		2.000.000



		3

		Giám sát kiểm định định kỳ khi sửa chữa lớn (đại tu)

		



		a

		Truyền động thuỷ lực

		4.200.000



		b

		Truyền động điện

		4.600.000



		II

		Phương tiện chuyên dùng di chuyển trên đường sắt

		



		1

		Công suất dưới 150 HP

		300.000



		2

		Công suất từ 150 HP đến 250 HP

		350.000



		3

		Công suất trên 250 HP

		400.000



		III

		Toa xe hàng

		



		1

		Giám sát điểm định định kỳ khi sửa chữa nhỏ toa xe hàng

		



		a

		Mặt bằng (M); Thành thấp (N); Thành cao (H)

		650.000



		b

		Có mui (G);

		750.000



		c

		Xitéc (P); Chuyên dùng (CD); Mặt võng (MVT); 3 giá chuyển hướng

		800.000



		2

		Giám sát điểm định định kỳ khi sửa chữa lớn toa xe hàng

		



		a

		Mặt bằng (M); Thành thấp (N); Thành cao (H)

		1.750.000



		b

		Có mui (G);

		1.850.000



		c

		Xitéc (P); Chuyên dùng (CD); Mặt võng (MVT); 3 giá chuyển hướng

		1.900.000



		IV

		Toa xe khách

		



		1

		Giám sát điểm định định kỳ khi sửa chữa nhỏ toa xe khách

		



		a

		Ghế ngồi dọc (C); Hành lý (HL); Công vụ (CV); Trưởng tàu (XT)

		1.300.000



		b

		Ghế ngồi cứng (B); Giường nằm cứng (Bn)

		1.500.000



		c

		Ghế ngồi mềm (A); Giường nằm mềm (An); Hàng cơm (HC); Bưu vụ (BV); Hàng cơm phát điện (HC-PĐ); Công vụ phát điện (CV-PĐ)

		1.600.000



		2

		Giám sát điểm định định kỳ khi sửa chữa lớn toa xe khách

		



		a

		Ghế ngồi dọc (C); Hành lý (HL); Công vụ (CV); Trưởng tàu (XT)

		2.300.000



		b

		Ghế ngồi cứng (B); Giường nằm cứng (Bn)

		2.600.000



		c

		Ghế ngồi mềm (A); Giường nằm mềm (An); Hàng cơm (HC); Bưu vụ (BV); Hàng cơm phát điện (HC-PĐ); Công vụ phát điện (CV-PĐ)

		2.800.000





- Lệ phí: 50 000đ/1 giấy chứng nhận.  

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Thỏa mãn tiêu chuẩn tương ứng:  22TCN 340-05; 22TCN 348-06.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;


- Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng;


- Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt;


- Thông tư số 36/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt;


- Quyết định số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 340 - 05: Quy phạm kỹ thuật khai thác đường sắt ;


- Quyết định số 22/2006/QĐ-BGTVT ngày 4/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 348 - 06: Yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường sắt ;


- Quyết định số 34/2008/QĐ-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn giao thông và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông đường sắt;


- Thông tư số 102/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


 23. Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt hoán cải


(B-BGT-033661-TT)

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt hoán cải đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại. Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn kiểm tra theo đề nghị của người nộp hồ sơ về thời gian và địa điểm kiểm tra thực tế.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế tại địa điểm do người nộp hồ sơ yêu cầu:  Nếu không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân; Nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận cho phương tiện theo quy định.


2. Cách thức thực hiện: 


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả kiểm tra:


- Trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam; hoặc 


- Qua hệ thống bưu chính.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ: 


- Giấy đề nghị kiểm tra (bản chính);


- Hồ sơ thiết kế hoán cải phương tiện đã được cơ quan đăng kiểm thẩm định;

- Chứng chỉ chất lượng (đối với sản phẩm yêu cầu phải có chứng chỉ chất lượng) hoặc tài liệu kỹ thuật liên quan của tổng thành, hệ thống được dùng để hoán cải phương tiện (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);


- Hồ sơ kiểm tra và nghiệm thu phương tiện của cơ sở sản xuất.

b) Số lượng hồ sơ:  01 ( bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 


- Trong thời hạn 03 ngày sau khi kết thúc kiểm tra.

5. Đối tượng thực hiện TTHC:


- Cá nhân;


- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đường sắt thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.                       

8. Phí, lệ phí: 


- Phí kiểm định: 


		STT

		Giá hoán cải phương tiện - C


(Triệu đồng)

		Mức phí kiểm định


(nghìn đồng)



		1

		Từ dưới 50

		300



		2

		Từ 50 đến 100

		300 + (C-50)x4



		3

		Từ 100 đến 500

		500 + (C-100)x1,25



		4

		Từ 500 đến 2.500

		1.000 + (C-500)x0,85



		5

		Từ trên 2.500

		2.700 + (C-2.500)x0,5



		Trường hợp kiểm định hoán cải trùng với các đợt kiểm định sửa chữa lớn (đại tu), sửa chữa cấp ky, sửa chữa cấp 2 đối với đầu máy và toa xe thì ngoài mức phí nêu trên phải tính thêm phí kiểm định tương ứng với loại hình kiểm định.





 - Lệ phí: 50 000đ/giấy chứng nhận. 


9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 


- Thỏa mãn tiêu chuẩn tương ứng:  22TCN 340-05; 22TCN 348-06.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;


- Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chất lượng;


- Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt;


- Thông tư số 36/2011/TT-BGTVT ngày 06/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/4/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt;


- Quyết định số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 340 - 05: Quy phạm kỹ thuật khai thác đường sắt ;


- Quyết định số 22/2006/QĐ-BGTVT ngày 4/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn 22 TCN 348 - 06: Yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường sắt ;


- Quyết định số 34/2008/QĐ-BTC ngày 06 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn giao thông và chất lượng thiết bị, vật tư, phương tiện giao thông đường sắt;


- Thông tư số 102/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


24. Cấp các Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và


bảo vệ môi trường cho tàu biển

(B-BGT-035649-TT)


1. Trình tự thực hiện 


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cấp các Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.

b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn kiểm tra thực tế theo đề nghị của người nộp hồ sơ về thời gian và địa điểm kiểm tra thực tế.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra thực tế, nếu không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản; Nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận theo quy định.

2. Cách thức thực hiện 

- Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ:

+ Qua hệ thống bưu chính;


+ Qua fax;


+ Qua email; hoặc 

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Đăng kiểm. 

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả:


+ Qua hệ thống bưu chính; hoặc 

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Đăng kiểm.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị (bản chính hoặc bản sao chụp trong trường hợp hồ sơ nộp qua fax hoặc email) theo mẫu I đối với tàu đóng mới, mẫu II đối với cấp lần đầu giấy chứng nhận cho tàu đang khai thác, và mẫu III đối với cấp lại giấy chứng nhận cho tàu đang khai thác.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết


- Giấy chứng nhận được cấp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra lần đầu, định kỳ và trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra hàng năm, trên đà, trung gian, bất thường và bổ sung.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Tổ chức; 


- Cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Các Chi cục Đăng kiểm và Phòng Tàu biển trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam; 


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:


- Giấy chứng nhận .


8. Phí, lệ phí: Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp giấy chứng nhận. 

- Phí kiểm định được tính theo Biểu phí tại Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC ngày 04/11/2003 của Bộ Tài chính.


- Lệ phí: 50.000VNĐ /giấy chứng nhận.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

- Mẫu I: Giấy đề nghị kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu biển (áp dụng cho tàu biển đóng mới/ hoán cải lớn);


- Mẫu II: Giấy đề nghị kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu biển (áp dụng cho kiểm tra lần đầu tàu biển đang khai thác);


- Mẫu III: Giấy đề nghị kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu biển (áp dụng cho kiểm tra chu kỳ tàu biển đang khai thác).


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Tàu biển được cấp giấy chứng nhận phải thoả mãn các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam về phân cấp và đóng tàu biển, về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu; ngoài ra, tàu biển hoạt động tuyến quốc tế còn phải thỏa mãn các công ước quốc tế (bao gồm các bổ sung, sửa đổi): Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974; Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973 và Nghị định thư năm 1978; Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969; Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển năm 1966; Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển năm 1972 nhằm chỉ dẫn thuyền viên đảm bảo an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.


- Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11  ngày 14/06/2005. Điều 23,24,25,26;


- Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam (Điều 3 khoản 7);


- Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ngày 19 tháng 04 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Các Công ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia:


+ 
SOLAS74 và các sửa đổi: Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển, 1974;


+ 
MARPOL73/78 và các sửa đổi: Công ước Quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra, 1973 và Nghị định thư 1978;


+ 
TONAGE 69 và các sửa đổi: Công ước Quốc tế về đo dung tích tàu biển, 1969;


+ 
LOAD LINE 66 và các sửa đổi: Công ước Quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966;


+ 
COLREG72 và các sửa đổi: Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển, 1972;


- Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ngày 21/4/2010 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép”- QCVN 21: 2010/BGTVT;


- Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC ngày 04/11/2003 của Bộ Tài chính ban hành Biểu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam;


- Thông tư số 102/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.  

Mẫu I


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO TÀU BIỂN


(Áp dụng cho tàu biển đóng mới/ hoán cải lớn)


......, ngày.........tháng........năm......


Kính gửi: ........................................................................................

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ                                                


		Tên và địa chỉ

		     

		Chữ ký và đóng dấu

		     



		

		

		Tên viết bằng chữa in hoa

		     



		

		Điện thoại

		     

		Fax

		     

		Thư điện tử

		     





Chúng tôi đề nghị Quý Cục thực hiện việc kiểm tra để đăng ký và cấp các giấy chứng nhận được nêu ở mẫu VA.NB-1 đính kèm. Đề nghị này được lập dựa trên cơ sở chúng tôi chấp nhận áp dụng các quy định của QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP và CÁC QUY PHẠM CÓ LIÊN QUAN của VIỆT NAM. Chúng tôi đồng ý thanh toán tất cả các loại phí kiểm tra và các chi phí khác liên quan đến việc kiểm tra và cấp các giấy chứng nhận nêu trên, cho dù cấp tàu và/ hoặc các hệ thống có được đăng ký hay không.


THÔNG TIN VỀ TÀU (Các thông số chính của thân tàu và hệ thống động lực được nêu tại mẫu VA.NB-1)

		Tên và địa chỉ nhà máy đóng tàu




		     

 FORMCHECKBOX 
 
Ghi “X” nếu nhà máy đóng tàu lập đề nghị, và không cần phải ghi tên và địa chỉ nhà máy đóng tàu trong ô này.

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		     



		

		

		“Ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn tàu”(1) hoặc “Ngày mà việc lựa chọn được thực hiện” (2) 

		     



		

		

		Tàu này là tàu lựa chọn? (2) (3)

		Có  FORMCHECKBOX 


		Không  FORMCHECKBOX 




		

		

		Ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn của tàu cùng loạt đầu tiên(3)

		     



		Chủ tàu sau khi tàu hoàn thành đóng mới


(Chủ tàu được nêu trong giấy chứng nhận đăng ký tàu)

		 FORMCHECKBOX 
 Chưa quyết định


 FORMCHECKBOX 
 Tên chủ tàu:      

		Số thân tàu/ số của nhà máy của tàu cùng loạt đầu tiên (3)

		     



		

		

		Ngày dự kiến đặt sống chính/ bắt đầu hoán cải


Ngày dự kiến hạ thuỷ


Ngày dự kiến hoàn thành

		     
     

     



		Quốc tịch dự kiến

		      

		Cảng đăng ký

		      

		Số lượng và kiểu máy chính

		     



		Công dụng tàu

		      

		Tổng dung tích dự kiến

		      

		C.suất liên tục lớn nhất của máy chính

		     



		Vùng hoạt động dự kiến của tàu

		 FORMCHECKBOX 
 Tuyến quốc tế / 
 FORMCHECKBOX 
 Không phải tuyến quốc tế


 FORMCHECKBOX 
 Không hạn chế / 
 FORMCHECKBOX 
 Hạn chế (chỉ rõ hạn chế I, II hoặc III):      



		Cấp của Đăng kiểm khác(4)

		      





(1) Đề nghị ghi “Ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn tàu” được ký giữa chủ tàu và nhà máy đóng tàu hoặc “Ngày dự kiến của hợp đồng”. Trong trường hợp ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn tàu được thay đổi, đề nghị thông báo ngay cho VR. 

(2) Nếu tàu là tàu lựa chọn, đề nghị ghi “ngày mà việc lựa chọn được thực hiện”.

(3) Nếu tàu là tàu lựa chọn, đề ghị ghi “X” vào ô “Có” và ghi “Ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn của tàu cùng loạt đầu tiên”, và “Số thân tàu/ số của nhà máy của tàu cùng loạt đầu tiên”.  

Trong đó: 


- Tàu lựa chọn: Một loạt các tàu cùng loạt (sister ships), mà việc lựa chọn đã được thực hiện, và được đóng mới/ hoán cải theo cùng thiết kế đã được VR duyệt phục vụ cho việc phân cấp, theo một hợp đồng đóng mới/ hoán cải tàu. 



- Tàu cùng loạt đầu tiên: Chiếc tàu đầu tiên của loạt tàu cùng loạt được đóng mới/ hoán cải theo cùng thiết kế đã được VR duyệt phục vụ cho việc phân cấp, theo một hợp đồng đóng mới/ hoán cải tàu.

Nếu tàu không phải là tàu lựa chọn, ghi “X” vào ô “Không”.


(4) Đề nghị ghi cấp tàu của tổ chức Đăng kiểm khác trong trường hợp tàu có mang đồng thời cấp của tổ chức đó.


ĐĂNG KÝ


		Phân cấp tàu đóng mới/ hoán cải lớn

		Ký hiệu và dấu hiệu cấp thân tàu

		     



		

		Ký hiệu cấp máy chính

		     



		

		Dấu hiệu mô tả

		     



		· 

		Mô tả đặc biệt

		 FORMCHECKBOX 
 n.s.　　 FORMCHECKBOX 
 n.f.　　 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải) :       



		Đăng ký các hệ thống tàu đóng mới/ hoán cải lớn

		 FORMCHECKBOX 
 Trang thiết bị an toàn

 FORMCHECKBOX 
 Trang bị vô tuyến điện
 FORMCHECKBOX 
 Khu vực sinh hoạt của thuyền viên

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống điều khiển tự động và từ xa ( FORMCHECKBOX 
 MC  FORMCHECKBOX 
 M0  FORMCHECKBOX 
 M0.A  FORMCHECKBOX 
 M0.B  FORMCHECKBOX 
 M0.C  FORMCHECKBOX 
 M0.D)


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống buồng lái ( FORMCHECKBOX 
 BRS  FORMCHECKBOX 
 BRS1  FORMCHECKBOX 
 BRS1A)


 FORMCHECKBOX 
 Thiết bị nâng hàng

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống bảo quản máy phòng ngừa

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống làm lạnh hàng ( FORMCHECKBOX 
 RMC*  FORMCHECKBOX 
 RMC*.CA)

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống kiểm soát cháy tích hợp( FORMCHECKBOX 
 IFC.M  FORMCHECKBOX 
 IFC.A  FORMCHECKBOX 
 IFC.AM)


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống chống hà ( FORMCHECKBOX 
 AFS)


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống khác (diễn giải) :      



		

		





Đính kèm:
 FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB-1  FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB DG-BC   FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB CG  FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB-C 

Gửi sau:
 FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB-1  FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB DG-BC   FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB CG  FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB-C 

Miễn gửi (Số thân tàu của tàu cùng loạt:        ):  FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB-1 
 FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB DG-BC   FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB CG  FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB-C 

LIÊN HỆ VỀ THANH TOÁN PHÍ 
(Đề nghị ghi thông tin vào phần này nếu tổ chức/ cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán phí không phải là tổ chức/ cá nhân đề nghị)

		Tên và địa chỉ

		     

     

		Chữ ký và đóng dấu

		     



		

		

		Tên viết bằng chữa in hoa

		     



		

		Điện thoại

		     

		Fax

		     

		Thư điện tử

		     





		Nội bộ VR sử dụng

		Ngày tiếp nhận

		     

		Số tiếp nhận

		     





Ghi chú:
1. Đề nghị gửi mẫu này đến Chi cục Đăng kiểm gần nhất.



2. 
Nếu bất kỳ thông tin liên quan nào chưa được quyết định tại thời điểm lập mẫu này, đề nghị ghi “Chưa xác định” vào ô tương ứng.


3. 
Nếu bất kỳ thông tin nào nêu trong mẫu này thay đổi hoặc đã xác định được các nội dung “Chưa xác định”, đề nghị thông báo cho Chi cục Đăng kiểm gần nhất.Trong trường hợp VR phát hiện bất kỳ thông tin nào nêu trong mẫu này được thay đổi trong quá trình giám sát kỹ thuật, tổ chức/ cán nhân đề nghị sẽ được thông báo cụ thể.

(Đính kèm theo mẫu VA.NB, nếu cần thiết)

		KIỂM TRA, GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÁC THÔNG SỐ CHÍNH

		Ngày đề nghị kiểm tra phân cấp

		     



		

		Ngày đệ trình

		 FORMCHECKBOX 
Giống như trên/       





		Nhà máy đóng tàu

		     

 FORMCHECKBOX 
 Là tổ chức/ cá nhân đề nghị.

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      





KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


		Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo luật



		Kiểm tra

		Giấy chứng nhận

		Kiểm tra

		Giấy chứng nhận



		

		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


		Mạn khô (Đề nghị ghi vào phần “Các thông số chính của mạn khô”.)

An toàn tàu khách


An toàn tàu cao tốc


An toàn kết cấu tàu hàng


An toàn trang thiết bị tàu hàng


Miễn giảm

( FORMCHECKBOX 
 Hệ thống cứu hoả cố định )


An toàn trang thiết bị (Không áp dụng công ước)


Phù hợp chở xô hoá chất nguy hiểm


Phù hợp chở xô khí hóa lỏng

		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


		Phù hợp chở xô hàng nguy hiểm (Ghi vào phần “Các thông số chính của hàng nguy hiểm”)

Ngăn ngừa ô nhiễm do dầu 

Ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc hại chở xô 

Ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải 

Ngăn ngừa ô nhiễm không khí

Hệ thống chống hà


Khả năng đi biển 


Giấy phép khai thác tàu cao tốc


Sổ tay xếp hàng hạt 

Loại khác (diễn giải):      



		Giấy chứng nhận dung tích



		Đo dung tích  Giấy chứng nhận

 FORMCHECKBOX 
　        FORMCHECKBOX 
　 Dung tích quốc tế


 FORMCHECKBOX 
　        FORMCHECKBOX 
　 Tài liệu PC/UMS về tổng thể tích (Kênh Panama)


 FORMCHECKBOX 
　        FORMCHECKBOX 
　 Kênh Suez


 FORMCHECKBOX 
　      FORMCHECKBOX 
　 Dung tích quốc gia (Quy định đo dung tích áp dụng:                )



		Ấn định

		 FORMCHECKBOX 
 Mạn khô





CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA THÂN TÀU


		Lpp x B x D x d (m)

		     

		Trọng tải (tấn)

		     



		Số thân tàu/ số của nhà máy của (các) tàu cùng loạt (1)

		     

		Tàu chở than

		 FORMCHECKBOX 
 Có　　 FORMCHECKBOX 
 Không





(1) Đề nghị ghi vào phần này nếu tàu cùng loạt đã được đăng ký bởi VR.

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU


		Máy chính

		Kiểu

		     





		

		Công suất và vòng quay lớn nhất

		     　　kW/PS x       vòng/ phút



		

		Nhà sản xuất

		     



		Chân vịt

		Số lượng, kiểu và vòng quay

		      x       x       vòng/ phút



		

		Kiểu trục chân vịt

		 FORMCHECKBOX 
 1A   FORMCHECKBOX 
 1B   FORMCHECKBOX 
 1C   FORMCHECKBOX 
 2 

		 FORMCHECKBOX 
 PSCM 



		Nồi hơi


 FORMCHECKBOX 
 Chính

 FORMCHECKBOX 
 Phụ

		Kiểu và áp suất làm việc lớn nhất

		      　　　　　　　     　MPa . kg/cm2



		

		Nhà sản xuất

		     



		Máy phát điện

		Tổng công suất

		     　kVA





CÁC THÔNG SỐ CHÍNH VỀ MẠN KHÔ


		Kiểu tàu

		 FORMCHECKBOX 
 A　 FORMCHECKBOX 
 B　 FORMCHECKBOX 
 B+  FORMCHECKBOX 
 B-60　 FORMCHECKBOX 
 B-100

		Mạn khô chở gỗ

		 FORMCHECKBOX 
 Có  FORMCHECKBOX 
 Không



		Mạn khô mùa hè dự kiến (m)

		     

		 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống nhiều dấu mạn khô





SỐ NGƯỜI LỚN NHẤT TRÊN TÀU


		Số người lớn nhất trên tàu

		Tổng số:         (Khách:          Thuyền bộ:          Người khác:             )





CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG LÀM LẠNH HÀNG


(Ghi vào phần này nếu đề nghị đăng ký hệ thống làm lạnh hàng)

		Cấp dự kiến

		     



		Kiểu chất làm lạnh

		     

		Hệ thống làm mát

		     

		Tổng thể tích khoang hàng

		  m3 





(Đính kèm theo mẫu VA.NB, nếu cần thiết)

		GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CHỞ HÀNG NGUY HIỂM & GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CHỞ XÔ HÀNG RỜI

		Ngày đề nghị kiểm tra phân cấp

		     



		

		Ngày đệ trình

		 FORMCHECKBOX 
Giống như trên /       





		Nhà máy đóng tàu

		     

 FORMCHECKBOX 
 Là tổ chức/ cá nhân đề nghị

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      





GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CHỞ HÀNG NGUY HIỂM


		Chở xô hàng rời rắn

		Nơi xếp hàng

		 FORMCHECKBOX 
 Hầm hàng số:     
      FORMCHECKBOX 
 Vị trí khác (diễn giải):     



		

		Cấp hàng nguy hiểm

(1)Ghi vào phần này nếu phải áp dụng các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể nhằm đáp ứng thoả mãn các quy định liên quan.

		 FORMCHECKBOX 
 4.1　　 FORMCHECKBOX 
 4.2　　 FORMCHECKBOX 
 4.3　　 FORMCHECKBOX 
 5.1　　 FORMCHECKBOX 
 6.1　　 FORMCHECKBOX 
 8　　 FORMCHECKBOX 
 9
 FORMCHECKBOX 
 Các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể (1):      




		Hàng nguy hiểm khác

		Nơi xếp hàng

		 FORMCHECKBOX 
 Boong thời tiết    FORMCHECKBOX 
 Hầm hàng số:     　 FORMCHECKBOX 
 Vị trí khác (diễn giải):      



		

		Cấp hàng nguy hiểm

(1)Đề nghị ghi vào phần này nếu phải áp dụng các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể nhằm đáp ứng thoả mãn các quy định liên quan.

		 FORMCHECKBOX 
 1.1-1.6
 FORMCHECKBOX 
 1.4S
 FORMCHECKBOX 
 2.1
 FORMCHECKBOX 
 2.2
 FORMCHECKBOX 
 2.3
 FORMCHECKBOX 
 3.1, 3.2
 FORMCHECKBOX 
 3.3
 FORMCHECKBOX 
 4.1
 FORMCHECKBOX 
 4.2
 FORMCHECKBOX 
 4.3
 FORMCHECKBOX 
 5.1
 FORMCHECKBOX 
 5.2
 FORMCHECKBOX 
 6.1 (Tất cả)


 FORMCHECKBOX 
 6.1 (lỏng: điểm bắt cháy ((C)  FORMCHECKBOX 
 dưới 23(  FORMCHECKBOX 
 giữa 23( và 61(  FORMCHECKBOX 
 trên 61()   FORMCHECKBOX 
 rắn
 FORMCHECKBOX 
 8 (Tất cả)
 FORMCHECKBOX 
 8 (lỏng: điểm bắt cháy ((C) 
 FORMCHECKBOX 
 dưới 23(  FORMCHECKBOX 
 giữa 23( và 61(  FORMCHECKBOX 
 trên 61()  FORMCHECKBOX 
 rắn
 FORMCHECKBOX 
 9
 FORMCHECKBOX 
 Các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể (1):      





　

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CHỞ XÔ HÀNG RỜI RẮN


		Giấy chứng nhận phù hợp chở xô hàng rời rắn

		 FORMCHECKBOX 
 Hàng phụ lục A   ( FORMCHECKBOX 
 có /  FORMCHECKBOX 
 không có hạn chế hàm lượng ẩm của hàng)


 FORMCHECKBOX 
 Hàng phụ lục C


 FORMCHECKBOX 
 Hàng phụ lục B (Liệt kê tất cả các loại hàng )


 


     







Ghi chú:
Nếu không thể lập mẫu này tại thời điểm gửi đề nghị, thì phải lưu ý lập mẫu này trước khi trình các bản vẽ liên quan để duyệt (bao gồm cả các bản vẽ của nhà sản xuất).


(Đính kèm theo mẫu VA.NB, nếu cần thiết)

		CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA THIẾT BỊ NÂNG HÀNG

		Ngày đề nghị kiểm tra phân cấp

		     



		

		Ngày đệ trình

		 FORMCHECKBOX 
Giống như trên /       





		Nhà máy đóng tàu

		     

 FORMCHECKBOX 
Là tổ chức/ cá nhân đề nghị

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      





THIẾT BỊ NÂNG HÀNG (CẦN CẨU DERRICK / CẦN TRỤC)


		Vị trí và mô tả

cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, nếu có

		Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn) - góc nhỏ nhất cho phép (độ) hoặc bán kính lớn nhất cho phép (m)



		

		Tải trọng

		Góc/ Bán kính

		Kép



		

		

		

		Tải trọng

		Góc/ Bán kính



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     





HỆ THỐNG LÀM VIỆC GHÉP ĐÔI (Ghi thông tin vào bản số liệu dưới đây)

		Vị trí và mô tả

cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, nếu có

		Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn) - góc nhỏ nhất cho phép (độ) hoặc bán kính lớn nhất cho phép (m)



		

		Tải trọng làm việc an toàn

		Góc dây cáp lớn nhất

		Hệ thống tạt



		

		

		

		Tải trọng

		Góc/ Bán kính



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     





Bản số liệu của hệ thống làm việc ghép đôi (1) (2)

・Vị trí của cần cẩu derrick:
Ở trước / sau của hầm hàng số 
(          )


・Khoảng cách của khuyên móc dưới từ boong cao nhất(3):
Cần trong tàu  
(         ) m


 
Cần ngoài tàu 
(         ) m


・Tải trọng làm việc an toàn của hệ thống ghép đôi: 
(          ) t


・Góc nghiêng của dây cáp nâng hàng:
(          ) độ


・Độ cao nâng từ boong cao nhất:
(          ) m


・Đường kính ngoài và chiều dày cần:
Cần trong tàu       Φ mm (       mm

 
Cần ngoài tàu       Φ mm (        mm


CẦU XE/ THANG MÁY NÂNG HÀNG


		Vị trí và mô tả cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, 
nếu có

		Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn)

		Lưu ý



		     

		     

		      



		     

		     

		      





Ghi chú:

(1) Bảng số liệu này được lập cho từng hệ thống làm việc ghép đôi.


(2) Bỏ qua độ cong ngang, cong dọc boong và độ nghiêng, chúi của tàu.


(3) Ghi “0” khi khuyên móc được bố trí tại boong cao nhất.

(Đính kèm theo mẫu VA.NB, nếu cần thiết)

		CÁC CHỨNG NHẬN KHÁC

		Ngày đề nghị kiểm tra phân cấp

		     



		

		Ngày đệ trình

		 FORMCHECKBOX 
Giống như trên /      





		Nhà máy đóng tàu

		     

 FORMCHECKBOX 
 Là tổ chức/ cá nhân đề nghị

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      





CÁC CHỨNG NHẬN KHÁC


		Chứng nhận thiết bị nâng hàng

		 FORMCHECKBOX 
 Sổ đăng ký thiết bị nâng hàng


 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận thiết bị nâng hàng(1) 
      FORMCHECKBOX 
 Cần cẩu derrick
      FORMCHECKBOX 
 Cần cẩu derrick làm việc ghép đôi
      FORMCHECKBOX 
 Cần trụ
      FORMCHECKBOX 
 Cầu xe, thang máy nâng hàng

(1) Bao gồm các bộ phận tháo được (trừ dây cáp) & dây cáp.


 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải):     

		     



		Giấy chứng nhận phù hợp theo quy định của quốc gia tàu treo cờ

(Ghi rõ quy định quốc gia áp dụng.)

		     



		Chứng nhận theo quy định của USCG

		 FORMCHECKBOX 
 Ngăn ngừa ô nhiễm dầu(33CFR Part155)　
 FORMCHECKBOX 
 Tàu chở khí lỏng (46CFR Part154)


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống kiểm soát hơi hàng (46CFR Part39) 
 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải):      



		(Các) giấy chứng nhận khác

		 FORMCHECKBOX 
 Khu vực sinh hoạt của thuyền viên   
 FORMCHECKBOX 
 Chứng nhận mạn khô

 FORMCHECKBOX 
 Chứng nhận trọng tải    

 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận đặt sống chính

 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải):      





Mẫu II


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO TÀU BIỂN


(Áp dụng cho kiểm tra lần đầu tàu biển đang khai thác)


......, ngày.........tháng........năm......


Kính gửi: ........................................................................................

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ


		Tên và địa chỉ

		     

		Chữ ký và dấu

		



		

		

		Tên viết bằng chữa in hoa

		     



		

		Điện thoại

		     

		Fax

		     

		Thư điện tử

		     





Chúng tôi đề nghị Quý Cục thực hiện việc kiểm tra để đăng ký và cấp các giấy chứng nhận được nêu ở mẫu VA.ES-1 đính kèm. Chúng tôi chấp nhận các quy định của QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP, và CÁC QUY PHẠM TÀU BIỂN LIÊN QUAN của VIỆT NAM. Chúng tôi đồng ý thanh toán tất cả các loại phí kiểm tra và các chi phí khác liên quan đến việc kiểm tra và cấp các giấy chứng nhận nêu trên, cho dù cấp tàu và/ hoặc các hệ thống có được đăng ký hay không.


THÔNG TIN VỀ TÀU (Các thông số chính của thân tàu và máy tàu được nêu tại mẫu VA.ES-2.)

		Tên tàu

		      

		Số IMO.

		     



		Nhà máy đóng tàu


Tên và địa chỉ

		     

		Ngày hợp đồng

Ngày đặt sống chính

Ngày hạ thuỷ

Ngày hoàn thành

		    

    

    

    



		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      

		

		



		Quốc tịch

		      

		Cảng đăng ký

		     



		Quốc tịch cũ

		      

		Cấp tàu cũ

		     



		Công dụng của tàu

		      

		Tổng dung tích

		     



		Thời gian kiểm tra 

		Từ:      
đến:      

		Cấp tàu khác(1)

		     



		Địa điểm kiểm tra

		     



		Vùng hoạt động dự kiến của tàu

		 FORMCHECKBOX 
 Tuyến quốc tế/ 
 FORMCHECKBOX 
 Không phải tuyến quốc tế


 FORMCHECKBOX 
 Không hạn chế/  FORMCHECKBOX 
 Hạn chế (chỉ rõ mức hạn chế):      





(1) Đề nghị ghi cấp tàu của tổ chức Đăng kiểm khác trong trường hợp tàu có mang đồng thời cấp của tổ chức đó.


ĐĂNG KÝ


		Phân cấp tàu được đóng mới không có sự giám  sát của VR

		Ký hiệu và dấu hiệu cấp thân tàu

		     



		

		Ký hiệu cấp máy chính

		     



		

		Dấu hiệu mô tả

		     



		· 

		Mô tả đặc biệt

		 FORMCHECKBOX 
 n.s.
 FORMCHECKBOX 
 n.f.
 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải):      



		Đăng ký thiết bị của tàu được đóng mới không có sự giám  sát của VR

		 FORMCHECKBOX 
 Trang thiết bị an toàn


 FORMCHECKBOX 
 Trang bị vô tuyến điện
 FORMCHECKBOX 
 Khu vực sinh hoạt của thuyền viên


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống điều khiển tự động và từ xa（ FORMCHECKBOX 
MC  FORMCHECKBOX 
M0  FORMCHECKBOX 
M0.A  FORMCHECKBOX 
M0.B  FORMCHECKBOX 
M0.C  FORMCHECKBOX 
M0.D）
 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống buồng lái（ FORMCHECKBOX 
BRS  FORMCHECKBOX 
BRS1  FORMCHECKBOX 
BRS1A）

 FORMCHECKBOX 
 Thiết bị nâng hàng


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống bảo quản máy phòng ngừa


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống làm lạnh hàng ( FORMCHECKBOX 
RMC*  FORMCHECKBOX 
RMC*.CA)


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống kiểm soát cháy tích hợp（ FORMCHECKBOX 
IFC.M  FORMCHECKBOX 
IFC.A  FORMCHECKBOX 
IFC.AM）
 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống chống hà（ FORMCHECKBOX 
 AFS）

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống khác (diễn giải) :      



		

		





Đính kèm:   FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.ES-1   FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.ES-2   FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.ES-3    FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.ES-4-1    FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.ES-4-2 


LIÊN HỆ VỀ THANH TOÁN PHÍ 
(Đề nghị ghi thông tin vào phần này nếu tổ chức/ cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán phí không phải là tổ chức/ cá nhân đề nghị)


		Tên và địa chỉ

		     

		Chữ ký và/ hoặc dấu

		



		

		

		Tên viết bằng chữa in hoa

		     



		

		Điện thoại

		     

		Fax

		     

		Thư điện tử

		     





		Nội bộ VR sử dụng

		Ngày tiếp nhận

		     

		Số tiếp nhận

		     





Ghi chú: 


1. Đề nghị gửi mẫu này đến Chi cục Đăng kiểm gần nhất.


2. Nếu bất kỳ thông tin liên quan nào chưa được quyết định tại thời điểm lập mẫu này, đề nghị ghi “Chưa xác định” vào ô tương ứng.

3. Nếu bất kỳ thông tin nào nêu trong mẫu này thay đổi hoặc nội dung chưa quyết định được xác định, đề nghị thông báo cho Chi cục Đăng kiểm gần nhất.


(Đính kèm theo mẫu VA.ES, nếu cần thiết)

		Nhà máy đóng tàu

		     

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		     





KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


		Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo luật

		Kiểm tra

		Giấy chứng nhận

		Kiểm tra

		Giấy chứng nhận



		

		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 




		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 




		Mạn khô (Đề nghị ghi vào phần “Các thông số chính của mạn khô”.)

An toàn tàu khách


An toàn tàu cao tốc


An toàn kết cấu tàu hàng


An toàn trang thiết bị tàu hàng


Miễn trừ


( FORMCHECKBOX 
 Hệ thống cứu hoả cố định )


An toàn trang thiết bị (Không áp dụng công ước)


Phù hợp chở xô hoá chất nguy hiểm


Phù hợp chở xô khí hóa lỏng

		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


		Phù hợp chở xô hàng nguy hiểm (Đề nghị ghi vào phần “Các thông số chính của hàng nguy hiểm”.)


Ngăn ngừa ô nhiễm do dầu 

Ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc hại chở xô 

Ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải 

Ngăn ngừa ô nhiễm không khí


Hệ thống chống hà


Khả năng đi biển 


Giấy phép khai thác tàu cao tốc


Sổ tay xếp hàng hạt 

Loại khác (diễn giải):      



		Giấy chứng nhận dung tích




		Đo dung tích  Giấy chứng nhận


 FORMCHECKBOX 
　        FORMCHECKBOX 
　 Dung tích quốc tế


 FORMCHECKBOX 
　        FORMCHECKBOX 
　 Tài liệu PC/UMS về tổng thể tích (Kênh Panama)


 FORMCHECKBOX 
　        FORMCHECKBOX 
　 Kênh Suez


 FORMCHECKBOX 
　        FORMCHECKBOX 
　 Dung tích quốc gia (Quy định đo dung tích áp dụng:                   )



		Ấn định

		 FORMCHECKBOX 
 Mạn khô



		Chứng nhận thiết bị nâng hàng 


(Đề nghị ghi thông số chính của thiết bị nâng hàng trong Mẫu ES.AV-4-1.)

		 FORMCHECKBOX 
 Sổ đăng ký thiết bị nâng hàng


 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận thiết bị nâng hàng(1) 
      FORMCHECKBOX 
 Cần cẩu derrick
      FORMCHECKBOX 
 Cần cẩu derrick làm việc ghép đôi
      FORMCHECKBOX 
 Cần trụ
      FORMCHECKBOX 
 Cầu xe, thang máy nâng hàng


(1) Bao gồm các bộ phận tháo được (trừ dây cáp) & dây cáp.


 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải):     

		     



		Giấy chứng nhận phù hợp chở xô hàng rời rắn

		 FORMCHECKBOX 
 Hàng phụ lục A   ( FORMCHECKBOX 
 có /  FORMCHECKBOX 
 không có hạn chế hàm lượng ẩm của hàng)


 FORMCHECKBOX 
 Hàng phụ lục C


 FORMCHECKBOX 
 Hàng phụ luc B (Đề nghị liệt kê tất cả các loại hàng. )


  


     





		Giấy chứng nhận phù hợp theo quy định của quốc gia tàu treo cờ


(Đề nghị chỉ rõ quy định quốc gia áp dụng.)

		     



		Chứng nhận theo quy định của USCG

		 FORMCHECKBOX 
 Ngăn ngừa ô nhiễm dầu（33CFR Part155）　
 FORMCHECKBOX 
 Tàu chở khí lỏng (46CFR Part154)


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống kiểm soát hơi hàng (46CFR Part39) 
 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải):      



		(Các) giấy chứng nhận khác

		 FORMCHECKBOX 
 Khu vực sinh hoạt của thuyền viên   
 FORMCHECKBOX 
 Chứng nhận mạn khô


 FORMCHECKBOX 
 Chứng nhận trọng tải    

 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận đặt sống chính


 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải):      





(Đính kèm theo mẫu VA.ES, nếu cần thiết)

		Nhà máy đóng tàu

		      

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      





CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA THÂN TÀU


		Lpp x B x D x d (m)

		     ｘ　　     ｘ　      x      

		Trọng tải (t)

		     



		Số thân tàu/ số của nhà máy của (các) tàu cùng loạt (1)

		      

		Tàu chở than

		 FORMCHECKBOX 
 Có　　 FORMCHECKBOX 
 Không



		Tàu cá 

		Kiểu

		     

		Các hạn chế

		     





(1) Đề nghị ghi vào phần này nếu tàu cùng loạt đã được đăng ký bởi VR.

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA MÁY TÀU


		Máy chính

		Kiểu

		     



		

		Công suất và vòng quay lớn nhất

		     　　kW・PS     ・      vòng/ phút



		

		Nhà sản xuất

		     



		Chân vịt

		Số lượng, kiểu và vòng quay

		     ・     ・      vòng/ phút



		

		Kiểu trục chân vịt

		 FORMCHECKBOX 
 1A   FORMCHECKBOX 
 1B   FORMCHECKBOX 
 1C   FORMCHECKBOX 
 2 

		 FORMCHECKBOX 
 PSCM 



		Nồi hơi


 FORMCHECKBOX 
 Chính

 FORMCHECKBOX 
 Phụ

		Kiểu và áp suất làm việc lớn nhất

		     ・　　　　　　　     　MPa・kg/cm2



		

		Nhà sản xuất

		     



		Máy phát điện

		Tổng công suất

		     　kVA





CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA MẠN KHÔ


		Kiểu tàu

		 FORMCHECKBOX 
 A　 FORMCHECKBOX 
 B　 FORMCHECKBOX 
 B＋  FORMCHECKBOX 
 B-60　 FORMCHECKBOX 
 B-100

		Mạn khô chở gỗ

		 FORMCHECKBOX 
 Có  FORMCHECKBOX 
 Không 



		Mạn khô mùa hè dự kiến (m)

		     

		 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống nhiều dấu mạn khô





SỐ NGƯỜI LỚN NHẤT TRÊN TÀU


		Số người lớn nhất trên tàu

		Tổng số:         (Khách:          Thuyền bộ:          Người khác:             )





CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG LÀM LẠNH HÀNG


(Ghi vào phần này nếu đề nghị đăng ký hệ thống làm lạnh hàng)

		Cấp dự kiến

		     



		Kiểu chất làm lạnh

		     

		Hệ thống làm mát

		     

		Tổng thể tích khoang hàng

		  m3 





(Đính kèm theo mẫu VA.ES, nếu cần thiết)

		Nhà máy đóng tàu

		      

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      





CÁC THÔNG SỐ CHÍNH VỀ CHỞ HÀNG NGUY HIỂM

		Chở xô hàng rời rắn

		Nơi xếp hàng

		 FORMCHECKBOX 
 Hầm hàng số:     
      FORMCHECKBOX 
 Vị trí khác (diễn giải):     



		

		Cấp hàng nguy hiểm

(1)Đề nghị ghi vào phần này nếu phải áp dụng các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể nhằm đáp ứng thoả mãn các quy định liên quan.

		 FORMCHECKBOX 
 4.1　　 FORMCHECKBOX 
 4.2　　 FORMCHECKBOX 
 4.3　　 FORMCHECKBOX 
 5.1　　 FORMCHECKBOX 
 6.1　　 FORMCHECKBOX 
 8　　 FORMCHECKBOX 
 9
 FORMCHECKBOX 
 Các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể (1):      




		Hàng nguy hiểm khác

		Nơi xếp hàng

		 FORMCHECKBOX 
 Boong thời tiết    FORMCHECKBOX 
 Hầm hàng số:     　 FORMCHECKBOX 
 Vị trí khác (diễn giải):      



		

		Cấp hàng nguy hiểm

(1)Đề nghị ghi vào phần này nếu phải áp dụng các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể nhằm đáp ứng thoả mãn các quy định liên quan.

		 FORMCHECKBOX 
 1.1-1.6
 FORMCHECKBOX 
 1.4S
 FORMCHECKBOX 
 2.1
 FORMCHECKBOX 
 2.2
 FORMCHECKBOX 
 2.3
 FORMCHECKBOX 
 3.1, 3.2
 FORMCHECKBOX 
 3.3
 FORMCHECKBOX 
 4.1
 FORMCHECKBOX 
 4.2
 FORMCHECKBOX 
 4.3
 FORMCHECKBOX 
 5.1
 FORMCHECKBOX 
 5.2
 FORMCHECKBOX 
 6.1 (Tất cả)


 FORMCHECKBOX 
 6.1 (lỏng: điểm bắt cháy ((C)  FORMCHECKBOX 
 dưới 23(  FORMCHECKBOX 
 giữa 23( và 61(  FORMCHECKBOX 
 trên 61()   FORMCHECKBOX 
 rắn
 FORMCHECKBOX 
 8 (Tất cả)
 FORMCHECKBOX 
 8 (lỏng: điểm bắt cháy ((C) 
 FORMCHECKBOX 
 dưới 23(  FORMCHECKBOX 
 giữa 23( và 61(  FORMCHECKBOX 
 trên 61() 
 FORMCHECKBOX 
 rắn
 FORMCHECKBOX 
 9
 FORMCHECKBOX 
 Các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể (1):      





　　

(Đính kèm theo mẫu VA.ES, nếu cần thiết)


THÔNG SỐ CHÍNH CỦA THIẾT BỊ NÂNG HÀNG


		Nhà máy đóng tàu

		      

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      





THIÊT BỊ NÂNG HÀNG (CẦN CẨU DERRICK / CẦN TRỤC)


		Vị trí và mô tả

cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, nếu có

		Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn) - góc nhỏ nhất cho phép (độ) hoặc bán kính lớn nhất cho phép (m)



		

		Tải trọng

		Góc/ Bán kính

		Kép 



		

		

		

		Tải trọng

		Góc/ Bán kính



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     





HỆ THỐNG LÀM VIỆC GHÉP ĐÔI　※Đề nghị ghi thông tin vào mẫu VA.ES-4-2.

		Vị trí và mô tả

cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, nếu có

		Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn) - góc nhỏ nhất cho phép (độ) hoặc bán kính lớn nhất cho phép (m)



		

		Tải trọng làm việc an toàn

		Góc dây cáp lớn nhất

		Hệ thống tạt



		

		

		

		Tải trọng

		Góc/ Bán kính



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     





CẦU XE/ THANG MÁY NÂNG HÀNG


		Vị trí và mô tả cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, nếu có

		Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn)

		Lưu ý



		     

		     

		      



		     

		     

		      



		     

		     

		      





Bản số liệu của hệ thống làm việc ghép đôi (1) (2)

・Vị trí của cần cẩu derrick:
Ở trước / sau của hầm hàng số 
(          )


・Khoảng cách của khuyên móc dưới từ boong cao nhất(3):


  Cần trong tàu  
(         ) m


  Cần ngoài tàu 
(         ) m


・Tải trọng làm việc an toàn của hệ thống ghép đôi: 
(          ) t


・Góc dây cáp:
(          ) độ


・Độ cao nâng từ boong cao nhất:
(          ) m


・Đường kính ngoài và chiều dày cần:
Cần trong tàu        φmm (       mm

 
Cần ngoài tàu        φmm (        mm






Mẫu III


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO TÀU BIỂN


(Áp dụng cho kiểm tra chu kỳ tàu biển đang khai thác)


......, ngày.........tháng........năm......


Kính gửi: ........................................................................................

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ


		Tên và địa chỉ

		     

		Chữ ký và dấu

		



		

		

		Tên viết bằng chữa in hoa

		     



		

		Điện thoại

		     

		Fax

		     

		Thư điện tử

		     





Chúng tôi đề nghị Quý Cục thực hiện việc kiểm tra và/ hoặc cấp/ xác nhận các giấy chứng nhận được nêu dưới đây. Chúng tôi chấp nhận các quy định của QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP và CÁC QUY PHẠM TÀU BIỂN LIÊN QUAN của CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM. Chúng tôi đồng ý thanh toán tất cả các loại phí kiểm tra và các chi phí khác liên quan đến việc kiểm tra và cấp các giấy chứng nhận nêu trên, được ghi trong hóa đơn đăng kiểm, cho dù việc kiểm tra có được hoàn thành hay không.


LIÊN HỆ VỀ THANH TOÁN PHÍ 

(Đề nghị ghi thông tin vào phần này nếu tổ chức/ cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán phí không phải là tổ chức/ cá nhân đề nghị)


		Tên và địa chỉ

		     

		Chữ ký và dấu

		



		

		

		Tên viết bằng chữa in hoa

		     





		

		Điện thoại

		     

		Fax

		     

		Thư điện tử

		     





Chúng tôi cam kết thanh toán tất cả các loại phí kiểm tra và các chi phí khác liên quan đến việc kiểm tra và cấp các giấy chứng nhận nêu trên.


ĐẶC TRƯNG TÀU


Tên tàu:
Tổng DT:                  Số phân cấp 

Chủ tàu
Số IMO:               Cấp của Đăng kiểm khác (nếu có): 



PHẠM VI KIỂM TRA


1. 
Loại kiểm tra đề nghị thực hiện (Đánh dấu vào ô tương ứng)

(1) 
Kiểm tra duy trì cấp tàu




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra định kỳ (SS), lần thứ: (     ) 
: ( FORMCHECKBOX 
Bắt đầu/  FORMCHECKBOX 
Chưa hoàn thành /  FORMCHECKBOX 
Hoàn thành)




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra trung gian (IS)
: ( FORMCHECKBOX 
Bắt đầu/  FORMCHECKBOX 
Chưa hoàn thành /  FORMCHECKBOX 
Hoàn thành) 




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra hàng năm (AS)                




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra trên đà (DS)
: ( FORMCHECKBOX 
Kiểm tra trên đà thông thường /  FORMCHECKBOX 
Kiểm tra dưới nước thay cho kiểm tra trên đà)




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra trục chân vịt (PS) 
: Số 1 ( FORMCHECKBOX 
Kiểm tra thông thường /  FORMCHECKBOX 
Kiểm tra một phần)



: Số 2 ( FORMCHECKBOX 
Kiểm tra thông thường /  FORMCHECKBOX 
Kiểm tra một phần)




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra nồi hơi (BS)
:  FORMCHECKBOX 
 Số 1  FORMCHECKBOX 
 Số 2  FORMCHECKBOX 
 Số 3




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra máy theo kế hoạch (PMS)
:  FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra liên tục máy (CMS)




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra bất thường (OS): (Nội dung:       )


(2) 
Kiểm tra hệ thống




 FORMCHECKBOX 
 Thiết bị nâng hàng (CHG):
 FORMCHECKBOX 
 Tổng kiểm tra hàng năm
 FORMCHECKBOX 
 Thử tải
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 




 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống điều khiển tự động và từ xa:
[ FORMCHECKBOX 
MC/  FORMCHECKBOX 
M0/  FORMCHECKBOX 
M0A /  FORMCHECKBOX 
M0B/  FORMCHECKBOX 
M0C/  FORMCHECKBOX 
M0D]



 FORMCHECKBOX 
 Định kỳ

 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường



 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống làm lạnh hàng (RMC):  
 FORMCHECKBOX 
 Định kỳ  ( FORMCHECKBOX 
Bắt đầu/  FORMCHECKBOX 
Chưa hoàn thành /  FORMCHECKBOX 
Hoàn thành) 


 FORMCHECKBOX 
 Liên tục (CRS)
 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống buồng lái (BRS):        
 FORMCHECKBOX 
 Định kỳ
 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường



 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống bảo dưỡng máy phòng ngừa: 
 FORMCHECKBOX 
 Định kỳ
 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường



 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống k.soát cháy tích hợp (IFC): 
 FORMCHECKBOX 
 Định kỳ 
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian 
 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm  
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống giám sát thân tàu (HMS):


 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống lặn (DVS):
 FORMCHECKBOX 
 Định kỳ 
 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường


(3) 
Kiểm tra theo luật                  


 FORMCHECKBOX 
 Mạn khô (LL) 
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới

 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 An toàn kết cấu (SC) 
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian 
 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 An toàn trang thiết bị (SE) 
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Chu kỳ 
 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 An toàn vô tuyến điện (SR) 
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Chu kỳ　   

 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 Phù hợp chở hóa chất (CHM)
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian 
 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 Phù hợp chở khí hoá lỏng (GAS)
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian 
 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 Phù hợp chở hàng n.hiểm (CDG)
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới



 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 Ngăn ngừa ô nhiễm dầu (OPP)   
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian 
 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 N.ngừa ô nhiễm chất lỏng độc(NLS)
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian 
 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải (SPP) 
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới

 FORMCHECKBOX 
 Bất thường



 FORMCHECKBOX 
 Ngăn ngừa ô nhiễm không khí (APP)
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian 
 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống chống hà (AFS)
 FORMCHECKBOX 
  Cấp mới　　　　　　 　　　　　　　　
　    
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 Khu vực sinh hoạt th.viên (ILO)
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới


 FORMCHECKBOX 
 Bất thường



 FORMCHECKBOX 
 Tàu khách (PS)
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới



 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 

 FORMCHECKBOX 
 Tàu cao tốc (HSC) 
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới

 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 


       
(4) 
Kiểm tra khác


  

 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra khác (Nội dung:        )

2. 
Giấy chứng nhận đề nghị cấp/ xác nhận (Đánh dấu vào ô tương)

 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận cấp tàu
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận đăng ký hệ thống
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận thử tải thiết bị nâng hàng

 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận mạn khô         　　
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận tàu khách
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận tàu cao tốc


 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận an toàn kết cấu
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị


 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận an toàn vô tuyến điện
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận phù hợp chở hóa chất
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận phù hợp chở khí

 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận phù hợp chở hàng nguy hiểm 
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm do dầu
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận n.ngừa ô nhiễm chất lỏng độc

 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm nước thải 
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm không khí
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận hệ thống chống hà


 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận miễn giảm (      )  
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận dung tích quốc tế  
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận khu vực sinh hoạt thuyền viên


 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận phù hợp chở xô hàng rời
 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận khả năng đi biển
 FORMCHECKBOX 
 Giấy phép khai thác tàu cao tốc


 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận khác (       )

CÁC THÔNG TIN KHÁC


1. 
Địa điểm và thời gian kiểm tra:

(1) 
Địa điểm kiểm tra: 
 


(2) 
Thời gian kiểm tra:  
 


(3) 
Tên đại lý: 
 


(4) 
Người liên lạc: 
  
Điện
thoại: 
  




Fax:  


Thư điện tử: 



2. 
Các lưu ý:


                                                                                                                

    


25. Duyệt các tài liệu hướng dẫn tàu biển

(B-BGT-037415-TT)

1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra xem xét tài liệu: Nếu không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản; Nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận duyệt tài liệu theo quy định.


2. Cách thức thực hiện 


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả:


+ Qua hệ thống bưu chính; hoặc 

+ Trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ:


- 01 giấy đề nghị (bản chính) theo mẫu;


- 03 bản tài liệu hướng dẫn (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).


b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết 


- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, Tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có; 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy phạm hoặc Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: 


- Giấy chứng nhận duyệt tài liệu hướng dẫn tàu biển;

8. Phí và lệ phí: 


Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp giấy chứng nhận.

- Phí thẩm định được tính theo Biểu phí tại Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC. Chương II, phần D.


- Lệ phí: 50.000VNĐ / 01 Giấy chứng nhận.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Giấy Đề nghị duyệt tài liệu hướng dẫn tàu biển.


10. 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


- Tài liệu hướng dẫn tàu biển phải thoả mãn quy định của các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam về phân cấp và đóng tàu biển, về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu; ngoài ra, tàu biển hoạt động tuyến quốc tế còn phải thỏa mãn các công ước quốc tế (bao gồm các bổ sung, sửa đổi): Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974; Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973 và Nghị định thư năm 1978; Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969; Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển năm 1966; Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển năm 1972 .


11. 
Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày14/06/2005;


- Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam;


- Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 19/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ - BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép và các Quy chuẩn liên quan;


- Các Công ước quốc tế về an toàn kỹ thuật tàu biển và bảo vệ môi trường biển mà Việt Nam tham gia;


- Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC ngày 04/11/2003 của Bộ Tài chính ban hành Biểu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam;


- Thông tư số 102/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.   

Mẫu


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ NGHỊ DUYỆT TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TÀU BIỂN


Số:..................Ngày:........................


Kính gửi: ...........................................................................................


Tổ chức/cá nhân đề nghị:



Địa chỉ:



Điện thoại:
Fax:
Email:



Tên tàu:



Số thân tàu:
Ngày đặt sống chính:



Số Phân cấp:
  Số IMO(1):



Chủ tàu/Công ty quản lý tàu:




Kiểu và công dụng của tàu:



Ký hiệu cấp tàu:



Tổng dung tích (GT):
Trọng tải toàn phần (DW):
(T)


Nhà máy đóng tàu:



Vùng hoạt động: Biển nội địa/Biển quốc tế(2)

Tài liệu hướng dẫn đề nghị duyệt: 



Chúng tôi đồng ý trả đầy đủ phí và lệ phí duyệt tài liệu theo quy định hiện hành. 


                                   Người đề nghị


                             (Ký tên & đóng dấu)


 26. Cấp Giấy chứng nhận dung tích tàu biển


(B-BGT-046443-TT)


1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra hồ sơ, đo, tính dung tích và kiểm tra thực tế tại hiện trường và cấp giấy chứng nhận dung tích tàu biển. 


2. Cách thức thực hiện


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả:


- Qua hệ thống bưu chính; hoặc 

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ


- 01 giấy đề nghị (bản chính) theo mẫu 1 (áp dụng đối với tàu đóng mới) hoặc mẫu 2 (áp dụng đối với tàu đang khai thác); 

- 01 bộ bản vẽ kỹ thuật thân tàu (bản sao chụp); và 

- 01 giấy chứng nhận dung tích cũ của tàu đối với tàu đang khai thác (bản sao chụp).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết


- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành việc kiểm tra tàu.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Các Chi cục Đăng kiểm và Phòng Tàu biển trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục: Giấy chứng nhận dung tích tàu biển.

8. Phí và lệ phí: 


Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp giấy chứng nhận.

- Phí kiểm định được tính theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC. Chương II, phần B: Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng đo và tính dung tích tàu biển.


- Lệ phí: 50.000VNĐ/Giấy chứng nhận.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  Có

- Giấy đề nghị kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu biển (Áp dụng cho tàu biển đóng mới/ hoán cải lớn);


- Giấy đề nghị kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu biển (Áp dụng cho kiểm tra lần đầu tàu biển đang khai thác).


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện


- Việc đo, tính và cấp giấy chứng nhận dung tích cho tàu phải thoả mãn Quy chuẩn về đo dung tích tàu biển Việt Nam, Công ước Quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969, hoặc quy định đo dung tích của Panama, kênh Suez, của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch.

11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày14/06/2005;


- Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam;


- Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 19/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ - BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Công ước Quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969;


- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo dung tích tàu biển;


- Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC ngày 04/11/2003 của Bộ Tài chính ban hành Biểu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam;


- Thông tư số 102/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO TÀU BIỂN


(Áp dụng cho tàu biển đóng mới/ hoán cải lớn)


......, ngày.........tháng........năm......


Kính gửi: ........................................................................................

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ                                                


		Tên và địa chỉ

		     

		Chữ ký và đóng dấu

		     



		

		

		Tên viết bằng chữa in hoa

		     



		

		Điện thoại

		     

		Fax

		     

		Thư điện tử

		     





Chúng tôi đề nghị Quý Cục thực hiện việc kiểm tra để đăng ký và cấp các giấy chứng nhận được nêu ở mẫu VA.NB-1 đính kèm. Đề nghị này được lập dựa trên cơ sở chúng tôi chấp nhận áp dụng các quy định của QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP và CÁC QUY PHẠM CÓ LIÊN QUAN của VIỆT NAM. Chúng tôi đồng ý thanh toán tất cả các loại phí kiểm tra và các chi phí khác liên quan đến việc kiểm tra và cấp các giấy chứng nhận nêu trên, cho dù cấp tàu và/ hoặc các hệ thống có được đăng ký hay không.


THÔNG TIN VỀ TÀU (Các thông số chính của thân tàu và hệ thống động lực được nêu tại mẫu VA.NB-1)

		Tên và địa chỉ nhà máy đóng tàu




		     

 FORMCHECKBOX 
 
Ghi “X” nếu nhà máy đóng tàu lập đề nghị, và không cần phải ghi tên và địa chỉ nhà máy đóng tàu trong ô này.

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		     



		

		

		“Ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn tàu”(1) hoặc “Ngày mà việc lựa chọn được thực hiện” (2) 

		     



		

		

		Tàu này là tàu lựa chọn? (2) (3)

		Có  FORMCHECKBOX 


		Không  FORMCHECKBOX 




		

		

		Ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn của tàu cùng loạt đầu tiên(3)

		     



		Chủ tàu sau khi tàu hoàn thành đóng mới


(Chủ tàu được nêu trong giấy chứng nhận đăng ký tàu)

		 FORMCHECKBOX 
 Chưa quyết định


 FORMCHECKBOX 
 Tên chủ tàu:      

		Số thân tàu/ số của nhà máy của tàu cùng loạt đầu tiên (3)

		     



		

		

		Ngày dự kiến đặt sống chính/ bắt đầu hoán cải


Ngày dự kiến hạ thuỷ


Ngày dự kiến hoàn thành

		     
     

     



		Quốc tịch dự kiến

		      

		Cảng đăng ký

		      

		Số lượng và kiểu máy chính

		     



		Công dụng tàu

		      

		Tổng dung tích dự kiến

		      

		C.suất liên tục lớn nhất của máy chính

		     



		Vùng hoạt động dự kiến của tàu

		 FORMCHECKBOX 
 Tuyến quốc tế / 
 FORMCHECKBOX 
 Không phải tuyến quốc tế


 FORMCHECKBOX 
 Không hạn chế / 
 FORMCHECKBOX 
 Hạn chế (chỉ rõ hạn chế I, II hoặc III):      



		Cấp của Đăng kiểm khác(4)

		      





(1)Đề nghị ghi “Ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn tàu” được ký giữa chủ tàu và nhà máy đóng tàu hoặc “Ngày dự kiến của hợp đồng”. Trong trường hợp ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn tàu được thay đổi, đề nghị thông báo ngay cho VR. 

(2)Nếu tàu là tàu lựa chọn, đề nghị ghi “ngày mà việc lựa chọn được thực hiện”.

(3)Nếu tàu là tàu lựa chọn, đề ghị ghi “X” vào ô “Có” và ghi “Ngày hợp đồng đóng/ hoán cải lớn của tàu cùng loạt đầu tiên”, và “Số thân tàu/ số của nhà máy của tàu cùng loạt đầu tiên”.  

Trong đó: 


- Tàu lựa chọn: Một loạt các tàu cùng loạt (sister ships), mà việc lựa chọn đã được thực hiện, và được đóng mới/ hoán cải theo cùng thiết kế đã được VR duyệt phục vụ cho việc phân cấp, theo một hợp đồng đóng mới/ hoán cải tàu. 



- Tàu cùng loạt đầu tiên: Chiếc tàu đầu tiên của loạt tàu cùng loạt được đóng mới/ hoán cải theo cùng thiết kế đã được VR duyệt phục vụ cho việc phân cấp, theo một hợp đồng đóng mới/ hoán cải tàu.

Nếu tàu không phải là tàu lựa chọn, ghi “X” vào ô “Không”.


(4) Đề nghị ghi cấp tàu của tổ chức Đăng kiểm khác trong trường hợp tàu có mang đồng thời cấp của tổ chức đó.


ĐĂNG KÝ


		Phân cấp tàu đóng mới/ hoán cải lớn

		Ký hiệu và dấu hiệu cấp thân tàu

		     



		

		Ký hiệu cấp máy chính

		     



		

		Dấu hiệu mô tả

		     



		· 

		Mô tả đặc biệt

		 FORMCHECKBOX 
 n.s.　　 FORMCHECKBOX 
 n.f.　　 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải) :       



		Đăng ký các hệ thống tàu đóng mới/ hoán cải lớn

		 FORMCHECKBOX 
 Trang thiết bị an toàn

 FORMCHECKBOX 
 Trang bị vô tuyến điện
 FORMCHECKBOX 
 Khu vực sinh hoạt của thuyền viên

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống điều khiển tự động và từ xa ( FORMCHECKBOX 
 MC  FORMCHECKBOX 
 M0  FORMCHECKBOX 
 M0.A  FORMCHECKBOX 
 M0.B  FORMCHECKBOX 
 M0.C  FORMCHECKBOX 
 M0.D)


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống buồng lái ( FORMCHECKBOX 
 BRS  FORMCHECKBOX 
 BRS1  FORMCHECKBOX 
 BRS1A)


 FORMCHECKBOX 
 Thiết bị nâng hàng

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống bảo quản máy phòng ngừa

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống làm lạnh hàng ( FORMCHECKBOX 
 RMC*  FORMCHECKBOX 
 RMC*.CA)

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống kiểm soát cháy tích hợp( FORMCHECKBOX 
 IFC.M  FORMCHECKBOX 
 IFC.A  FORMCHECKBOX 
 IFC.AM)


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống chống hà ( FORMCHECKBOX 
 AFS)


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống khác (diễn giải) :      



		

		





Đính kèm:
 FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB-1  FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB DG-BC   FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB CG  FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB-C 

Gửi sau:
 FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB-1  FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB DG-BC   FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB CG  FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB-C 

Miễn gửi (Số thân tàu của tàu cùng loạt:        ):  FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB-1 
 FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB DG-BC   FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB CG  FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.NB-C 

LIÊN HỆ VỀ THANH TOÁN PHÍ 

(Đề nghị ghi thông tin vào phần này nếu tổ chức/ cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán phí không phải là tổ chức/ cá nhân đề nghị)

		Tên và địa chỉ

		     

     

		Chữ ký và đóng dấu

		     



		

		

		Tên viết bằng chữa in hoa

		     



		

		Điện thoại

		     

		Fax

		     

		Thư điện tử

		     





		Nội bộ VR sử dụng

		Ngày tiếp nhận

		     

		Số tiếp nhận

		     





Ghi chú:
1.Đề nghị gửi mẫu này đến Chi cục Đăng kiểm gần nhất.



     2. Nếu bất kỳ thông tin liên quan nào chưa được quyết định tại thời điểm lập mẫu này, đề nghị ghi “Chưa xác định” vào ô tương ứng.


     3. Nếu bất kỳ thông tin nào nêu trong mẫu này thay đổi hoặc đã xác định được các nội dung “Chưa xác định”, đề nghị thông báo cho Chi cục Đăng kiểm gần nhất.Trong trường hợp VR phát hiện bất kỳ thông tin nào nêu trong mẫu này được thay đổi trong quá trình giám sát kỹ thuật, tổ chức/ cán nhân đề nghị sẽ được thông báo cụ thể.


(Đính kèm theo mẫu VA.NB, nếu cần thiết)

		KIỂM TRA, GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ CÁC THÔNG SỐ CHÍNH

		Ngày đề nghị kiểm tra phân cấp

		     



		

		Ngày đệ trình

		 FORMCHECKBOX 
Giống như trên/       





		Nhà máy đóng tàu

		     

 FORMCHECKBOX 
 Là tổ chức/ cá nhân đề nghị.

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      





KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


		Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo luật



		Kiểm tra

		Giấy chứng nhận

		Kiểm tra

		Giấy chứng nhận



		

		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


		Mạn khô (Đề nghị ghi vào phần “Các thông số chính của mạn khô”.)

An toàn tàu khách


An toàn tàu cao tốc


An toàn kết cấu tàu hàng


An toàn trang thiết bị tàu hàng


Miễn giảm

( FORMCHECKBOX 
 Hệ thống cứu hoả cố định )


An toàn trang thiết bị (Không áp dụng công ước)


Phù hợp chở xô hoá chất nguy hiểm


Phù hợp chở xô khí hóa lỏng

		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


		Phù hợp chở xô hàng nguy hiểm (Ghi vào phần “Các thông số chính của hàng nguy hiểm”)

Ngăn ngừa ô nhiễm do dầu 

Ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc hại chở xô 

Ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải 

Ngăn ngừa ô nhiễm không khí

Hệ thống chống hà


Khả năng đi biển 


Giấy phép khai thác tàu cao tốc


Sổ tay xếp hàng hạt 

Loại khác (diễn giải):      



		Giấy chứng nhận dung tích



		Đo dung tích  Giấy chứng nhận

 FORMCHECKBOX 
　        FORMCHECKBOX 
　 Dung tích quốc tế


 FORMCHECKBOX 
　        FORMCHECKBOX 
　 Tài liệu PC/UMS về tổng thể tích (Kênh Panama)


 FORMCHECKBOX 
　        FORMCHECKBOX 
　 Kênh Suez


 FORMCHECKBOX 
　        FORMCHECKBOX 
　 Dung tích quốc gia (Quy định đo dung tích áp dụng:                   )



		Ấn định

		 FORMCHECKBOX 
 Mạn khô





CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA THÂN TÀU


		Lpp x B x D x d (m)

		     

		Trọng tải (tấn)

		     



		Số thân tàu/ số của nhà máy của (các) tàu cùng loạt (1)

		     

		Tàu chở than

		 FORMCHECKBOX 
 Có　　 FORMCHECKBOX 
 Không





(1) Đề nghị ghi vào phần này nếu tàu cùng loạt đã được đăng ký bởi VR.

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU


		Máy chính

		Kiểu

		     



		

		Công suất và vòng quay lớn nhất

		     　　kW/PS x       vòng/ phút



		

		Nhà sản xuất

		     



		Chân vịt

		Số lượng, kiểu và vòng quay

		      x       x       vòng/ phút



		

		Kiểu trục chân vịt

		 FORMCHECKBOX 
 1A   FORMCHECKBOX 
 1B   FORMCHECKBOX 
 1C   FORMCHECKBOX 
 2 

		 FORMCHECKBOX 
 PSCM 



		Nồi hơi


 FORMCHECKBOX 
 Chính

 FORMCHECKBOX 
 Phụ

		Kiểu và áp suất làm việc lớn nhất

		      　　　　　　　     　MPa . kg/cm2



		

		Nhà sản xuất

		     



		Máy phát điện

		Tổng công suất

		     　Kva





CÁC THÔNG SỐ CHÍNH VỀ MẠN KHÔ


		Kiểu tàu

		 FORMCHECKBOX 
 A　 FORMCHECKBOX 
 B　 FORMCHECKBOX 
 B+  FORMCHECKBOX 
 B-60　 FORMCHECKBOX 
 B-100

		Mạn khô chở gỗ

		 FORMCHECKBOX 
 Có  FORMCHECKBOX 
 Không



		Mạn khô mùa hè dự kiến (m)

		     

		 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống nhiều dấu mạn khô





SỐ NGƯỜI LỚN NHẤT TRÊN TÀU


		Số người lớn nhất trên tàu

		Tổng số:         (Khách:          Thuyền bộ:          Người khác:             )





CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG LÀM LẠNH HÀNG


(Ghi vào phần này nếu đề nghị đăng ký hệ thống làm lạnh hàng)

		Cấp dự kiến

		     



		Kiểu chất làm lạnh

		     

		Hệ thống làm mát

		     

		Tổng thể tích khoang hàng

		  m3 





(Đính kèm theo mẫu VA.NB, nếu cần thiết)

		GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CHỞ HÀNG NGUY HIỂM & GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CHỞ XÔ HÀNG RỜI

		Ngày đề nghị kiểm tra phân cấp

		     



		

		Ngày đệ trình

		 FORMCHECKBOX 
Giống như trên /       





		Nhà máy đóng tàu

		     

 FORMCHECKBOX 
 Là tổ chức/ cá nhân đề nghị

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      





GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CHỞ HÀNG NGUY HIỂM


		Chở xô hàng rời rắn

		Nơi xếp hàng

		 FORMCHECKBOX 
 Hầm hàng số:     
      FORMCHECKBOX 
 Vị trí khác (diễn giải):     



		

		Cấp hàng nguy hiểm

(1)Ghi vào phần này nếu phải áp dụng các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể nhằm đáp ứng thoả mãn các quy định liên quan.

		 FORMCHECKBOX 
 4.1　　 FORMCHECKBOX 
 4.2　　 FORMCHECKBOX 
 4.3　　 FORMCHECKBOX 
 5.1　　 FORMCHECKBOX 
 6.1　　 FORMCHECKBOX 
 8　　 FORMCHECKBOX 
 9
 FORMCHECKBOX 
 Các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể (1):      




		Hàng nguy hiểm khác

		Nơi xếp hàng

		 FORMCHECKBOX 
 Boong thời tiết    FORMCHECKBOX 
 Hầm hàng số:     　 FORMCHECKBOX 
 Vị trí khác (diễn giải):      



		

		Cấp hàng nguy hiểm

(1)Đề nghị ghi vào phần này nếu phải áp dụng các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể nhằm đáp ứng thoả mãn các quy định liên quan.

		 FORMCHECKBOX 
 1.1-1.6
 FORMCHECKBOX 
 1.4S
 FORMCHECKBOX 
 2.1
 FORMCHECKBOX 
 2.2
 FORMCHECKBOX 
 2.3
 FORMCHECKBOX 
 3.1, 3.2
 FORMCHECKBOX 
 3.3
 FORMCHECKBOX 
 4.1
 FORMCHECKBOX 
 4.2
 FORMCHECKBOX 
 4.3
 FORMCHECKBOX 
 5.1
 FORMCHECKBOX 
 5.2
 FORMCHECKBOX 
 6.1 (Tất cả)


 FORMCHECKBOX 
 6.1 (lỏng: điểm bắt cháy ((C)  FORMCHECKBOX 
 dưới 23(  FORMCHECKBOX 
 giữa 23( và 61(  FORMCHECKBOX 
 trên 61()   FORMCHECKBOX 
 rắn
 FORMCHECKBOX 
 8 (Tất cả)
 FORMCHECKBOX 
 8 (lỏng: điểm bắt cháy ((C) 
 FORMCHECKBOX 
 dưới 23(  FORMCHECKBOX 
 giữa 23( và 61(  FORMCHECKBOX 
 trên 61()  FORMCHECKBOX 
 rắn
 FORMCHECKBOX 
 9
 FORMCHECKBOX 
 Các hạn chế về xếp loại hàng cụ thể (1):      





　　

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CHỞ XÔ HÀNG RỜI RẮN


		Giấy chứng nhận phù hợp chở xô hàng rời rắn

		 FORMCHECKBOX 
 Hàng phụ lục A   ( FORMCHECKBOX 
 có /  FORMCHECKBOX 
 không có hạn chế hàm lượng ẩm của hàng)


 FORMCHECKBOX 
 Hàng phụ lục C


 FORMCHECKBOX 
 Hàng phụ lục B (Liệt kê tất cả các loại hàng )


 


     







Ghi chú:
Nếu không thể lập mẫu này tại thời điểm gửi đề nghị, thì phải lưu ý lập mẫu này trước khi trình các bản vẽ liên quan để duyệt (bao gồm cả các bản vẽ của nhà sản xuất).


(Đính kèm theo mẫu VA.NB, nếu cần thiết)

		CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA THIẾT BỊ NÂNG HÀNG

		Ngày đề nghị kiểm tra phân cấp

		     



		

		Ngày đệ trình

		 FORMCHECKBOX 
Giống như trên /       





		Nhà máy đóng tàu

		     

 FORMCHECKBOX 
Là tổ chức/ cá nhân đề nghị

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      





THIẾT BỊ NÂNG HÀNG (CẦN CẨU DERRICK / CẦN TRỤC)


		Vị trí và mô tả

cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, nếu có

		Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn) - góc nhỏ nhất cho phép (độ) hoặc bán kính lớn nhất cho phép (m)



		

		Tải trọng

		Góc/ Bán kính

		Kép



		

		

		

		Tải trọng

		Góc/ Bán kính



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     





HỆ THỐNG LÀM VIỆC GHÉP ĐÔI (Ghi thông tin vào bản số liệu dưới đây)

		Vị trí và mô tả

cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, nếu có

		Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn) - góc nhỏ nhất cho phép (độ) hoặc bán kính lớn nhất cho phép (m)



		

		Tải trọng làm việc an toàn

		Góc dây cáp lớn nhất

		Hệ thống tạt



		

		

		

		Tải trọng

		Góc/ Bán kính



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     





Bản số liệu của hệ thống làm việc ghép đôi (1) (2)

・Vị trí của cần cẩu derrick:
Ở trước / sau của hầm hàng số 
(          )


・Khoảng cách của khuyên móc dưới từ boong cao nhất(3):Cần trong tàu  (         ) m


 
Cần ngoài tàu 
(         ) m


・Tải trọng làm việc an toàn của hệ thống ghép đôi: 
(          ) t


・Góc nghiêng của dây cáp nâng hàng:
(          ) độ


・Độ cao nâng từ boong cao nhất:
(          ) m


・Đường kính ngoài và chiều dày cần:
Cần trong tàu       Φ mm (       mm

 
Cần ngoài tàu       Φ mm (        mm


CẦU XE/ THANG MÁY NÂNG HÀNG


		Vị trí và mô tả cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, 
nếu có

		Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn)

		Lưu ý



		     

		     

		      



		     

		     

		      





Ghi chú:

(1) Bảng số liệu này được lập cho từng hệ thống làm việc ghép đôi.


(2) Bỏ qua độ cong ngang, cong dọc boong và độ nghiêng, chúi của tàu.


(3) Ghi “0” khi khuyên móc được bố trí tại boong cao nhất.

(Đính kèm theo mẫu VA.NB, nếu cần thiết)

		CÁC CHỨNG NHẬN KHÁC

		Ngày đề nghị kiểm tra phân cấp

		     



		

		Ngày đệ trình

		 FORMCHECKBOX 
Giống như trên /      





		Nhà máy đóng tàu

		     

 FORMCHECKBOX 
 Là tổ chức/ cá nhân đề nghị

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      





CÁC CHỨNG NHẬN KHÁC


		Chứng nhận thiết bị nâng hàng

		 FORMCHECKBOX 
 Sổ đăng ký thiết bị nâng hàng


 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận thiết bị nâng hàng(1) 
      FORMCHECKBOX 
 Cần cẩu derrick
      FORMCHECKBOX 
 Cần cẩu derrick làm việc ghép đôi
      FORMCHECKBOX 
 Cần trụ
      FORMCHECKBOX 
 Cầu xe, thang máy nâng hàng

(1) Bao gồm các bộ phận tháo được (trừ dây cáp) & dây cáp.


 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải):     

		     



		Giấy chứng nhận phù hợp theo quy định của quốc gia tàu treo cờ

(Ghi rõ quy định quốc gia áp dụng.)

		     



		Chứng nhận theo quy định của USCG

		 FORMCHECKBOX 
 Ngăn ngừa ô nhiễm dầu(33CFR Part155)　
 FORMCHECKBOX 
 Tàu chở khí lỏng (46CFR Part154)


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống kiểm soát hơi hàng (46CFR Part39) 
 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải):      



		(Các) giấy chứng nhận khác

		 FORMCHECKBOX 
 Khu vực sinh hoạt của thuyền viên   
 FORMCHECKBOX 
 Chứng nhận mạn khô

 FORMCHECKBOX 
 Chứng nhận trọng tải    

 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận đặt sống chính

 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải):      





Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO TÀU BIỂN


(Áp dụng cho kiểm tra lần đầu tàu biển đang khai thác)


......, ngày.........tháng........năm......


Kính gửi: ........................................................................................

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ


		Tên và địa chỉ

		     

		Chữ ký và dấu

		



		

		

		Tên viết bằng chữa in hoa

		     



		

		Điện thoại

		     

		Fax

		     

		Thư điện tử

		     





Chúng tôi đề nghị Quý Cục thực hiện việc kiểm tra để đăng ký và cấp các giấy chứng nhận được nêu ở mẫu VA.ES-1 đính kèm. Chúng tôi chấp nhận các quy định của QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP, và CÁC QUY PHẠM TÀU BIỂN LIÊN QUAN của VIỆT NAM. Chúng tôi đồng ý thanh toán tất cả các loại phí kiểm tra và các chi phí khác liên quan đến việc kiểm tra và cấp các giấy chứng nhận nêu trên, cho dù cấp tàu và/ hoặc các hệ thống có được đăng ký hay không.


THÔNG TIN VỀ TÀU (Các thông số chính của thân tàu và máy tàu được nêu tại mẫu VA.ES-2.)

		Tên tàu

		      

		Số IMO.

		     



		Nhà máy đóng tàu


Tên và địa chỉ

		     

		Ngày hợp đồng

Ngày đặt sống chính

Ngày hạ thuỷ

Ngày hoàn thành

		    

    

    

    



		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      

		

		



		Quốc tịch

		      

		Cảng đăng ký

		     



		Quốc tịch cũ

		      

		Cấp tàu cũ

		     



		Công dụng của tàu

		      

		Tổng dung tích

		     



		Thời gian kiểm tra 

		Từ:      
đến:      

		Cấp tàu khác(1)

		     



		Địa điểm kiểm tra

		     



		Vùng hoạt động dự kiến của tàu

		 FORMCHECKBOX 
 Tuyến quốc tế/ 
 FORMCHECKBOX 
 Không phải tuyến quốc tế


 FORMCHECKBOX 
 Không hạn chế/  FORMCHECKBOX 
 Hạn chế (chỉ rõ mức hạn chế):      





(1) Đề nghị ghi cấp tàu của tổ chức Đăng kiểm khác trong trường hợp tàu có mang đồng thời cấp của tổ chức đó.


ĐĂNG KÝ


		Phân cấp tàu được đóng mới không có sự giám  sát của VR

		Ký hiệu và dấu hiệu cấp thân tàu

		     



		

		Ký hiệu cấp máy chính

		     



		

		Dấu hiệu mô tả

		     



		· 

		Mô tả đặc biệt

		 FORMCHECKBOX 
 n.s.
 FORMCHECKBOX 
 n.f.
 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải):      



		Đăng ký thiết bị của tàu được đóng mới không có sự giám  sát của VR

		 FORMCHECKBOX 
 Trang thiết bị an toàn


 FORMCHECKBOX 
 Trang bị vô tuyến điện
 FORMCHECKBOX 
 Khu vực sinh hoạt của thuyền viên


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống điều khiển tự động và từ xa（ FORMCHECKBOX 
MC  FORMCHECKBOX 
M0  FORMCHECKBOX 
M0.A  FORMCHECKBOX 
M0.B  FORMCHECKBOX 
M0.C  FORMCHECKBOX 
M0.D）
 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống buồng lái（ FORMCHECKBOX 
BRS  FORMCHECKBOX 
BRS1  FORMCHECKBOX 
BRS1A）

 FORMCHECKBOX 
 Thiết bị nâng hàng


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống bảo quản máy phòng ngừa


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống làm lạnh hàng ( FORMCHECKBOX 
RMC*  FORMCHECKBOX 
RMC*.CA)


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống kiểm soát cháy tích hợp（ FORMCHECKBOX 
IFC.M  FORMCHECKBOX 
IFC.A  FORMCHECKBOX 
IFC.AM）
 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống chống hà（ FORMCHECKBOX 
 AFS）

 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống khác (diễn giải) :      



		

		





Đính kèm:   FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.ES-1   FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.ES-2   FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.ES-3    FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.ES-4-1    FORMCHECKBOX 
 Mẫu VA.ES-4-2 


LIÊN HỆ VỀ THANH TOÁN PHÍ 


(Đề nghị ghi thông tin vào phần này nếu tổ chức/ cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán phí không phải là tổ chức/ cá nhân đề nghị)


		Tên và địa chỉ

		     

		Chữ ký và/ hoặc dấu

		



		

		

		Tên viết bằng chữa in hoa

		     



		

		Điện thoại

		     

		Fax

		     

		Thư điện tử

		     





		Nội bộ VR sử dụng

		Ngày tiếp nhận

		     

		Số tiếp nhận

		     





Ghi chú: 


1. Đề nghị gửi mẫu này đến Chi cục Đăng kiểm gần nhất.


2. Nếu bất kỳ thông tin liên quan nào chưa được quyết định tại thời điểm lập mẫu này, đề nghị ghi “Chưa xác định” vào ô tương ứng.

3. Nếu bất kỳ thông tin nào nêu trong mẫu này thay đổi hoặc nội dung chưa quyết định được xác định, đề nghị thông báo cho Chi cục Đăng kiểm gần nhất.


(Đính kèm theo mẫu VA.ES, nếu cần thiết)

		Nhà máy đóng tàu

		     

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		     





KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN


		Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo luật

		Kiểm tra

		Giấy chứng nhận

		Kiểm tra

		Giấy chứng nhận



		

		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 




		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 




		Mạn khô (Đề nghị ghi vào phần “Các thông số chính của mạn khô”.)

An toàn tàu khách


An toàn tàu cao tốc


An toàn kết cấu tàu hàng


An toàn trang thiết bị tàu hàng


Miễn trừ


( FORMCHECKBOX 
 Hệ thống cứu hoả cố định )


An toàn trang thiết bị (Không áp dụng công ước)


Phù hợp chở xô hoá chất nguy hiểm


Phù hợp chở xô khí hóa lỏng

		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


		 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


 FORMCHECKBOX 


		Phù hợp chở xô hàng nguy hiểm (Đề nghị ghi vào phần “Các thông số chính của hàng nguy hiểm”.)


Ngăn ngừa ô nhiễm do dầu 

Ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc hại chở xô 

Ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải 

Ngăn ngừa ô nhiễm không khí


Hệ thống chống hà


Khả năng đi biển 


Giấy phép khai thác tàu cao tốc


Sổ tay xếp hàng hạt 

Loại khác (diễn giải):      



		Giấy chứng nhận dung tích




		Đo dung tích  Giấy chứng nhận


 FORMCHECKBOX 
　        FORMCHECKBOX 
　 Dung tích quốc tế


 FORMCHECKBOX 
　        FORMCHECKBOX 
　 Tài liệu PC/UMS về tổng thể tích (Kênh Panama)


 FORMCHECKBOX 
　        FORMCHECKBOX 
　 Kênh Suez


 FORMCHECKBOX 
　      FORMCHECKBOX 
　 Dung tích quốc gia (Quy định đo dung tích áp dụng:                   )



		Ấn định

		 FORMCHECKBOX 
 Mạn khô



		Chứng nhận thiết bị nâng hàng 


(Đề nghị ghi thông số chính của thiết bị nâng hàng trong Mẫu ES.AV-4-1.)

		 FORMCHECKBOX 
 Sổ đăng ký thiết bị nâng hàng


 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận thiết bị nâng hàng(1) 
  FORMCHECKBOX 
 Cần cẩu derrick
  FORMCHECKBOX 
 Cần cẩu derrick làm việc ghép đôi
  FORMCHECKBOX 
 Cần trụ
  FORMCHECKBOX 
 Cầu xe, thang máy nâng hàng


(1) Bao gồm các bộ phận tháo được (trừ dây cáp) & dây cáp.


 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải):     

		     



		Giấy chứng nhận phù hợp chở xô hàng rời rắn

		 FORMCHECKBOX 
 Hàng phụ lục A   ( FORMCHECKBOX 
 có /  FORMCHECKBOX 
 không có hạn chế hàm lượng ẩm của hàng)


 FORMCHECKBOX 
 Hàng phụ lục C


 FORMCHECKBOX 
 Hàng phụ luc B (Đề nghị liệt kê tất cả các loại hàng. )


  


     





		Giấy chứng nhận phù hợp theo quy định của quốc gia tàu treo cờ


(Đề nghị chỉ rõ quy định quốc gia áp dụng.)

		     



		Chứng nhận theo quy định của USCG

		 FORMCHECKBOX 
 Ngăn ngừa ô nhiễm dầu（33CFR Part155）　
 FORMCHECKBOX 
 Tàu chở khí lỏng (46CFR Part154)


 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống kiểm soát hơi hàng (46CFR Part39) 
 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải):      



		(Các) giấy chứng nhận khác

		 FORMCHECKBOX 
 Khu vực sinh hoạt của thuyền viên   
 FORMCHECKBOX 
 Chứng nhận mạn khô


 FORMCHECKBOX 
 Chứng nhận trọng tải    

 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận đặt sống chính


 FORMCHECKBOX 
 Loại khác (diễn giải):      





(Đính kèm theo mẫu VA.ES, nếu cần thiết)

		Nhà máy đóng tàu

		      

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      





CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA THÂN TÀU


		Lpp x B x D x d (m)

		     ｘ　　     ｘ　      x      

		Trọng tải (t)

		     



		Số thân tàu/ số của nhà máy của (các) tàu cùng loạt (1)

		      

		Tàu chở than

		 FORMCHECKBOX 
 Có　　 FORMCHECKBOX 
 Không



		Tàu cá 

		Kiểu

		     

		Các hạn chế

		     





(1) Đề nghị ghi vào phần này nếu tàu cùng loạt đã được đăng ký bởi VR.

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA MÁY TÀU


		Máy chính

		Kiểu

		     



		

		Công suất và vòng quay lớn nhất

		     　　kW・PS     ・      vòng/ phút



		

		Nhà sản xuất

		     



		Chân vịt

		Số lượng, kiểu và vòng quay

		     ・     ・      vòng/ phút



		

		Kiểu trục chân vịt

		 FORMCHECKBOX 
 1A   FORMCHECKBOX 
 1B   FORMCHECKBOX 
 1C   FORMCHECKBOX 
 2 

		 FORMCHECKBOX 
 PSCM 



		Nồi hơi


 FORMCHECKBOX 
 Chính

 FORMCHECKBOX 
 Phụ

		Kiểu và áp suất làm việc lớn nhất

		     ・　　　　　　　     　MPa・kg/cm2



		

		Nhà sản xuất

		     



		Máy phát điện

		Tổng công suất

		     　kVA





CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA MẠN KHÔ


		Kiểu tàu

		 FORMCHECKBOX 
 A　 FORMCHECKBOX 
 B　 FORMCHECKBOX 
 B＋  FORMCHECKBOX 
 B-60　 FORMCHECKBOX 
 B-100

		Mạn khô chở gỗ

		 FORMCHECKBOX 
 Có  FORMCHECKBOX 
 Không 



		Mạn khô mùa hè dự kiến (m)

		     

		 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống nhiều dấu mạn khô





SỐ NGƯỜI LỚN NHẤT TRÊN TÀU


		Số người lớn nhất trên tàu

		Tổng số:         (Khách:          Thuyền bộ:          Người khác:             )





CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG LÀM LẠNH HÀNG


(Ghi vào phần này nếu đề nghị đăng ký hệ thống làm lạnh hàng)

		Cấp dự kiến

		     



		Kiểu chất làm lạnh

		     

		Hệ thống làm mát

		     

		Tổng thể tích khoang hàng

		  m3 





(Đính kèm theo mẫu VA.ES, nếu cần thiết)


THÔNG SỐ CHÍNH CỦA THIẾT BỊ NÂNG HÀNG


		Nhà máy đóng tàu

		      

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      





THIẾT BỊ NÂNG HÀNG (CẦN CẨU DERRICK / CẦN TRỤC)


		Vị trí và mô tả

cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, nếu có

		Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn) - góc nhỏ nhất cho phép (độ) hoặc bán kính lớn nhất cho phép (m)



		

		Tải trọng

		Góc/ Bán kính

		Kép 



		

		

		

		Tải trọng

		Góc/ Bán kính



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     



		      

		     

		     

		     

		     





HỆ THỐNG LÀM VIỆC GHÉP ĐÔI　※Đề nghị ghi thông tin vào mẫu VA.ES-4-2.

		Vị trí và mô tả

cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, nếu có

		Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn) - góc nhỏ nhất cho phép (độ) hoặc bán kính lớn nhất cho phép (m)



		

		Tải trọng làm việc an toàn

		Góc dây cáp lớn nhất

		Hệ thống tạt



		

		

		

		Tải trọng

		Góc/ Bán kính



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     



		     

		     

		     

		     

		     





CẦU XE/ THANG MÁY NÂNG HÀNG


		Vị trí và mô tả cùng với số hoặc dấu hiệu phân biệt, nếu có

		Tải trọng làm việc an toàn dự kiến (tấn)

		Lưu ý



		     

		     

		      



		     

		     

		      



		     

		     

		      





(Đính kèm theo mẫu VA.ES, nếu cần thiết)

		Nhà máy đóng tàu

		      

		Số thân tàu/ số của nhà máy

		      





Bản số liệu của hệ thống làm việc ghép đôi (1) (2)

・Vị trí của cần cẩu derrick:Ở trước / sau của hầm hàng số 
(          )


・Khoảng cách của khuyên móc dưới từ boong cao nhất(3): 


                                                                                    Cần trong tàu (        ) m


 
Cần ngoài tàu (         ) m


・Tải trọng làm việc an toàn của hệ thống ghép đôi: 
(          ) t


・Góc dây cáp:
(          ) độ


・Độ cao nâng từ boong cao nhất:
(          ) m


・Đường kính ngoài và chiều dày cần:
Cần trong tàu        φmm (       mm

 
Cần ngoài tàu        φmm (       mm



27. Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu biển

(B-BGT-046468-TT)


1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra xem xét tài liệu: Nếu không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản; Nếu đạt thì cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế theo quy định.

2. Cách thức thực hiện:


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả: 


- Qua hệ thống bưu chính; hoặc 

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ:

- 01 giấy đề nghị (bản chính) theo mẫu 1 (áp dụng đối với thiết kế tàu biển đóng mới) và mẫu 2 (áp dụng đối với thiết kế tàu biển hoán cải hoặc sửa đổi) ; 

- 02 bản tài liệu thiết kế (bản chính) và số bản tổ chức, cá nhân yêu cầu duyệt thêm.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết 


- 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy đinh hoặc theo thỏa thuận nếu thiết kế tàu mới hoặc phức tạp.

5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.


6. Cơ quan thực hiện:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có; 


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quy phạm hoặc Chi cục Đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

- Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu biển.

8. Phí, lệ phí (nếu có): Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp giấy chứng nhận.

- Phí thẩm định thiết kế tàu biển tính toán theo Biểu phí tại Quyết định 184/2003/QĐ-BTC ngày 4/11/2003. Chương II, Phần A, mục II.


- Lệ phí: 50.000 đồng/01 Giấy chứng nhận.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính


- Mẫu 1-Giấy đề nghị thẩm định thiết kế tàu biển đóng mới;


- Mẫu 2-Giấy đề nghị thẩm định thiết kế tàu biển hoán cải/ sửa đổi.

10. 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


- Hồ sơ thiết kế tàu biển phải thoả mãn quy định của các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam về phân cấp và đóng tàu biển, về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu; ngoài ra, tàu biển hoạt động tuyến quốc tế còn phải thỏa mãn các công ước quốc tế (bao gồm các bổ sung, sửa đổi): Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974; Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973 và Nghị định thư năm 1978; Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969; Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển năm 1966; Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển năm 1972.

11. 
Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 14/06/2005;


- Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam;


- Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 19/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ - BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép và các Quy chuẩn liên quan;


- Các Công ước quốc tế về an toàn kỹ thuật tàu biển và bảo vệ môi trường biển mà Việt Nam tham gia;


- Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC ngày 04/11/2003 của Bộ Tài chính ban hành Biểu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam;


- Thông tư số 102/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TÀU BIỂN ĐÓNG MỚI


Số:..................Ngày:........................


Kính gửi: ...........................................................................................


Đơn vị thiết kế:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
Email:


Tên/ký hiệu thiết kế:




Các thông số chính của tàu:


Chiều dài (Lmax/L):
(m)


Chiều rộng (Bmax/B):
(m)


Chiều cao mạn (D):
(m)


Chiều chìm thiết kế lớn nhất (d):
(m)


Tổng dung tích (GT):




Trọng tải toàn phần (DW):
(T)


Số lượng thuyền viên tối đa trên tàu:
(người)


Số lượng hành khách/người khác tối đa trên tàu:
(người)


Ký hiệu máy chính:
Số lượng: 
(chiếc); Công suất:
(kW)


Vật liệu thân tàu:




Kiểu và công dụng của tàu:




Loại hàng chuyên chở: 




Tốc độ thiết kế của tàu:




Cấp thiết kế dự kiến:


Vùng hoạt động : Biển nội địa; Biển quốc tế(*)


Chủ sử dụng thiết kế:


Nơi đóng:


Chúng tôi đồng ý trả đầy đủ phí và lệ phí thẩm định thiết kế theo quy định hiện hành.

                                                                                Người đề nghị


(Ký tên & đóng dấu)


Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TÀU BIỂN HOÁN CẢI/ SỬA ĐỔI(1)


Số:..................Ngày:........................


Kính gửi: ...........................................................................................


Đơn vị thiết kế:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
Email:


Tên tàu/kí hiệu thiết kế ban đầu:
/


Kí hiệu thiết kế mới (nếu có):


Số Phân cấp/ Phân biệt(2):
  Số IMO(2):


Chủ tàu:


Nội dung đề nghị hoán cải/sửa đổi(1):


Vùng hoạt động sau hoán cải/sửa đổi(1): Biển nội địa/Biển quốc tế(1)

Nơi thi công:


Chúng tôi đồng ý trả đầy đủ phí và lệ phí thẩm định thiết kế theo quy định hiện hành.


                                                                                                         Người đề nghị


(Ký tên & đóng dấu)


 28. Cấp văn bản ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

cho tàu biển Việt Nam

(B-BGT-038683-TT)

1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC: 


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành xem xét hồ sơ: Nếu không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản; Nếu đạt thì lập văn bản uỷ quyền theo quy định.

 2. Cách thức thực hiện


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả:


- Qua hệ thống bưu chính;


- Qua fax; e-mail; hoặc 

- Trực tiếp tại trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ

- 01 giấy đề nghị ủy quyền (bản chính hoặc bản sao chụp trong trường hợp  hồ sơ nộp qua fax hoặc email) theo mẫu; 


- 01 giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam đối với tàu mới chuyển đăng ký (bản sao chụp). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết


- Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 


6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tàu biển Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính


- Văn bản ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu biển Việt Nam.

8. Phí và lệ phí: Không có.

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

- Giấy đề nghị ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu biển Việt Nam.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính


- Chỉ uỷ quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm tra, phân cấp và cấp các giấy chứng nhận theo một hoặc các nội dung sau: Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận phân cấp theo quy phạm, tiêu chuẩn của tổ chức đăng kiểm nước ngoài được uỷ quyền; Theo văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam; Theo quy định của các điều ước quốc tế liên quan;


- Quy phạm, tiêu chuẩn của tổ chức đăng kiểm nước ngoài được uỷ quyền có quy định về chất lượng, an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển không được thấp hơn  các quy định tương ứng của văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam;


- Tổ chức đăng kiểm nước ngoài  được ủy quyền phải thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan; Thực hiện sự hợp tác, chế độ trao đổi thông tin, báo cáo theo thoả thuận với Cục Đăng kiểm Việt Nam; C hấp hành các quy định liên quan khác của pháp luật Việt Nam.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 14/06/2005;


- Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam;


- Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 19/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ - BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép và các Quy chuẩn liên quan;


- Các Công ước quốc tế về an toàn kỹ thuật tàu biển và bảo vệ môi trường biển mà Việt Nam tham gia;


- Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC ngày 04/11/2003 của Bộ Tài chính ban hành Biểu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam;


- Thông tư số 102/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.


Mẫu


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ UỶ QUYỀN CHO TỔ CHỨC ĐĂNG KIỂM NƯỚC NGOÀI

THỰC HIỆN KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO TÀU BIỂN VIỆT NAM


APPLICATION FOR AUTHORIZING FOREIGN RECOGNIZED ORGANIZATION TO CARRY OUT SURVEY AND ISSUE CERTIFICATE FOR VIETNAM SEA-GOING SHIP


Kính gửi: 
......................................................

Tổ chức, cá nhân đề nghị (Applicant):                

Địa chỉ (Address):      

Điện thoại (Tel):      
Fax:      



Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 và Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam, chúng tôi đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam uỷ quyền cho tổ chức đăng kiểm:


Pursuant to the Vietnam Maritime Code 2005 and Decision No. 51/2005/QĐ-BGTVT dated 12 October 2005 of Minister of Transport concerning promulgation of Regulation on registration of Vietnam sea-going ships, we would like to request Vietnam Register to authorize the recognized organization:     

Thực hiện việc kiểm tra và cấp các giấy chứng nhận về an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường được nêu dưới đây cho tàu biển:


To carry out necessary surveys and issue the below listed maritime safety and environment protection cetificates to the following ship:


Tên tàu (Ship's Name):      
Cảng đăng ký (Port of Registry):      

Số đăng ký (Registry Number):     
Số IMO (IMO Number):       

Năm đóng (Year of Build):      
Hô hiệu (Call Sign):      

Nơi đóng (Place of Build):      
Tổng dung tích (Gross Tonnage):      

Chủ tàu (Owner):      

Người quản lý/ khai thác tàu (Manager/ Operator):      

Danh sách các giấy chứng nhận đề nghị cấp (ghi "X" vào ô thích hợp)


List of certificates requested to be issued (mark appropriate box with "X")


 FORMCHECKBOX 
 GCN Cấp tàu
 FORMCHECKBOX 
 
GCN Mạn khô 


(Cert. of Classification)
(Load Line Cert.)


 FORMCHECKBOX 
 GCN An toàn kết cấu tàu hàng
 FORMCHECKBOX 
 
GCN An toàn trang thiết bị tàu hàng 



(Cargo Ship Safety Construction Cert.)  (Cargo Ship Safety Equipment Cert.)


 FORMCHECKBOX 
 GCN An toàn vô tuyến điện tàu hàng
 FORMCHECKBOX 
 
GCN An toàn tàu khách 


(Cargo Ship Safety Radio Cert.)
(Passenger Ship Safety Cert.)


 FORMCHECKBOX 
 GCN An toàn tàu cao tốc                       FORMCHECKBOX 
 
GCN Ngăn ngừa ô nhiễm do dầu 


(High Speed Craft Safety Cert.)                 (Oil Pollution Prevention Cert.)


 FORMCHECKBOX 
 GCN Ngăn ngừa ô nhiễm do chất lỏng độc chở xô  FORMCHECKBOX 
 GCN chở hoá chất 



(Noxious Liquid Substance Pollution Prevention Cert.)(Chemical Cert.)


 FORMCHECKBOX 
 GCN chở khí 
 FORMCHECKBOX 
 
GCN thiết bị nâng hàng



(Gas Cert.)
(Cargo Gear Certificate)


 FORMCHECKBOX 
 Sổ đăng ký thiết bị nâng hàng 
 FORMCHECKBOX 
 
GCN khác      


(Cargo Gear Register)
Other


          TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (ký tên, đóng dấu)


                         APPLICANT (Sign and Seal)


29. Xác nhận trạng thái kỹ thuật tàu biển để nhập khẩu

(B-BGT-040670-TT)

1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành xem xét hồ sơ: Nếu không đạt thì trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản; Nếu đạt thì cấp văn bản xác nhận.


2. Cách thức thực hiện


Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả:


- Qua hệ thống bưu chính;


- Qua fax, email; hoặc 

- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Đăng kiểm.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ


- 01 giấy đề nghị (bản chính) theo mẫu;


- 01 hồ sơ giám định kỹ thuật tàu (bản chính hoặc bản sao chụp trong trường hợp  hồ sơ nộp qua fax hoặc email). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết


- Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính


- Văn bản xác nhận trạng thái kỹ thuật tàu biển để nhập khẩu.

8. Phí và lệ phí: Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp giấy chứng nhận.

- Phí kiểm định được tính theo Biểu phí tại Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC. Chương II, phần C Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển đang khai thác, Mục VII : Phí thẩm định trạng thái kỹ thuật tàu biển.             


9.Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

- Giấy đề nghị xác nhận trạng thái kỹ thuật tàu biển nhập khẩu.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện


- Nếu hồ sơ giám định được thực hiện bởi tổ chức hoặc giám định viên độc lập nước ngoài thì tổ chức hoặc giám định viên độc lập đó phải được Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận hoặc đánh giá công nhận có năng lực phù hợp cho việc giám định tàu. Các tổ chức đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận: Các thành viên của Hiệp hội các tổ chức đăng kiểm Quốc tế (IACS);


- Tàu biển phải thoả mãn quy định của các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam về phân cấp và đóng tàu biển, về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu; Ngoài ra, tàu biển hoạt động tuyến quốc tế còn phải thỏa mãn các công ước quốc tế (bao gồm các bổ sung, sửa đổi): Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974; Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973 và Nghị định thư năm 1978; Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969; Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển năm 1966; Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển năm 1972.

11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày14/06/2005;


- Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam;


- Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 19/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ - BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép và các Quy chuẩn liên quan;


- Các Công ước quốc tế về an toàn kỹ thuật tàu biển và bảo vệ môi trường biển mà Việt Nam tham gia;


- Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC ngày 04/11/2003 của Bộ Tài chính ban hành Biểu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam;

- Thông tư số 102/2008/QĐ-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

Mẫu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN


TRẠNG THÁI KỸ THUẬT TÀU BIỂN NHẬP KHẨU


Số:.................. Ngày:............................................


Kính gửi: ...........................................................................


Tổ chức/cá nhân đề nghị: ......................................................................................


Địa chỉ: ................................................................................................................


Điện thoại: ...................Fax: ...................Email: ..............................................


Tên tàu:.................................................................................................


Quốc tịch: ..............................................Số IMO: .........................................


Tổ chức phân cấp tàu: ......................................Số phân cấp: ………............

Chủ tàu: ..............................................................................................................


Công ty quản lý tàu: ...........................................................................................


Công dụng của tàu: ..........................................................................................


Tổng dung tích (GT): ..........................Trọng tải toàn phần (DW): ....................... (tấn) 


Số thân tàu: ........................ Ngày đặt sống chính: ...............................................


Nhà máy đóng tàu: ..................................................................................................


Tàu đã được kiểm tra giám định bởi: ………………………………………….

............................................................................................................................

Địa điểm kiểm tra giám định: .............................................................................


Ngày kiểm tra giám định: .......................................................................................


Hồ sơ giám định kỹ thuật được gửi kèm theo giấy đề nghị này.


Chúng tôi đồng ý trả đầy đủ phí và lệ phí xác nhận trạng thái kỹ thuật tàu theo quy định hiện hành. 


                                                   Người đề nghị


                                              (Ký tên & đóng dấu)

30.  Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện, thiết bị thăm dò, 

khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển (công trình biển)

(B-BGT-038366-TT)

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Cơ sở thiết kế hoàn thiện hồ sơ thiết kế nộp hồ sơ thiết kế cho Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc các Chi cục Đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam ( gọi tắt chung là Cơ quan Đăng kiểm).

b) Giải quyết TTHC:


- Cơ quan Đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ thiết kế, kiểm tra thành phần hồ sơ thiết kế: Nếu hồ sơ thiết kế chưa đầy đủ thành phần theo quy định thì trả lời bằng văn bản hướng dẫn Cơ sở thiết kế hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ thiết kế đầy đủ thành phần theo quy định thì viết Giấy hẹn thời gian trả kết quả.


- Cơ quan Đăng kiểm thực hiện thẩm định thiết kế: Nếu hồ sơ thiết kế chưa đạt yêu cầu thì  trả lời bằng văn bản cho Cơ sở thiết kế để bổ sung, sửa đổi; Nếu hồ sơ thiết kế đạt yêu cầu thì cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế.

2. Cách thức thực hiên:


- Cơ sở thiết kế nộp hồ sơ:


+ Trực tiếp tại Cơ quan Đăng kiểm; hoặc


+ Qua hệ thống bưu chính; hoặc 


+ Qua Fax, E-mail.


- Cơ sở thiết kế nhận kết quả:


+ Qua hệ thống bưu chính; hoặc 

+ Trực tiếp tại Cơ quan Đăng kiểm thẩm định thiết kế. 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ:


- 01 giấy đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu; 

- 03 tài liệu thiết kế công trình biển (bản chính hoặc bản sao chụp). 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:


- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp thiết kế công trình biển kiểu mới hoặc phức tạp, thời gian thẩm định thiết kế phải kéo dài, Cơ quan Đăng kiểm thẩm định thiết kế sẽ thỏa thuận với Cơ sở thiết kế.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc các Chi cục Đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (Cơ quan Đăng kiểm);


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế công trình biển.

8. Phí và lệ phí (nếu có):


- Phí thẩm định thiết kế: Biểu phí ban hành tại Mục II Phần A, Phần D Chương II và khoản 3 điều 4 Mục  III Chương I của Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 04 tháng 11 năm 2003 và Mục I của Quyết định số 12/2003/QQĐ-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2003 của Bộ Tài chính.


- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 50.000VNĐ/Giấy chứng nhận. 


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


- Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế. 


10.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC :


- Hồ sơ thiết kế công trình biển phải thoả mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tương ứng với từng loại công trình biển quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 19/4/2011 Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển.


11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


· Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 ;


· Bộ luật Hàng hải ngày 14 tháng 6 năm ;


· Luật Dầu khí ngày 6 tháng 7 năm 1993 và các sửa đổi, bổ sung;

· Nghị định số 48/2000 ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật dầu khí ;

· Quyết định số 41/1999/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu ;


· Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế khai thác dầu khí ;

· Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT ngày 19/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ - BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

· Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 19/4/2011 Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển;

· Thông tư số 102/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

· Quyết định số 12/2003/QQĐ-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thật và chất lượng thiết bị, vật tư thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam;

· Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 04 tháng 11 năm 2003 về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển và công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam.

Mẫu

		TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Name of Organization/Personal)


		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




		Số (No): …
V/v (Subject): …

		……, ngày… tháng … năm…
Date       Month      Year      





 


GIẤY ĐỀ NGHỊ
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ (*)/KIỂM TRA (*)
REQUEST FOR
DESIGN APPROVAL (*)/SURVEY (*)


Kính gửi (To): (Tên Cơ quan Đăng kiểm)


Tên Tổ chức /Cá nhân:…………………………………………………………….
(Name of Organization/Personal):………………………………………………….

Địa chỉ (Address): …………………………………………………………………

Điện thoại (Phone No):……………Fax No: ………….Email:…………………..

Nội dung đề nghị (Request for): …………………………………………………

Địa điểm và thời gian (Place and time)   …………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………

 

 

		 

Nơi nhận (To):
- Như trên (As above);
- Lưu (Archive):…

		TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Organization/Personal)
Ký tên, đóng dấu
(Sign, Stamp)





(*): Gạch bỏ khi không thích hợp


Delete as appropriate

 31. Cấp các Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường  phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác 

và vận chuyển dầu khí trên biển (công trình biển)

(B-BGT- 038542-TT)

1. Trình tự thực hiện:


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ cho Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc các Chi cục Đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (gọi tắt chung là Cơ quan Đăng kiểm).

b) Giải quyết TTHC:


- Cơ quan Đăng kiểm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định thì trả lời bằng văn bản hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiến hành kiểm tra theo địa điểm và thời gian do tổ chức, cá nhân yêu cầu.


- Cơ quan Đăng kiểm thực hiện kiểm tra: Nếu kết quả kiểm tra chưa đạt yêu cầu thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện; Nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu thì tiến hành cấp các Giấy chứng nhận đối với từng loại công trình biển tương ứng.


2. Cách thức thực hiên:


- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ phương tiện, thiết bị:


+ Trực tiếp tại Cơ quan Đăng kiểm; hoặc


+ Qua hệ thống bưu chính hoặc qua Fax, Email.


- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả:


+ Qua hệ thống bưu chính; hoặc 

+ Trực tiếp tại Cơ quan Đăng kiểm thực hiện kiểm tra.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ


a) Thành phần hồ sơ:


- Đối với kiểm tra lần đầu, hồ sơ bao gồm:


+ Giấy đề nghị kiểm tra theo mẫu;

+ Hồ sơ kỹ thuật công trình biển:



* Đối với công trình biển chế tạo mới, hoán cải và công trình biển nhập khẩu, thay đổi tổ chức đăng kiểm ngay sau khi chế tạo mới hoặc hoán 
cải,  hồ sơ kỹ thuật bao gồm hồ sơ thiết kế đã được thẩm định (bản 
chính hoặc bản sao chụp) và hồ sơ kiểm tra trong quá trình chế tạo mới hoặc hoán cải (bản chính hoặc bản sao chụp);

* Đối với công trình biển đang khai thác được nhập khẩu, thay đổi tổ chức đăng kiểm, hồ sơ kỹ thuật bao gồm hồ sơ thiết kế, hồ sơ đăng kiểm hiện có của công trình biển (bản chính hoặc bản sao chụp).

- Đối với công trình biển kiểm tra hằng năm, trung gian, dưới nước/trên đà, bất thường và định kỳ, hồ sơ bao gồm Giấy đề nghị kiểm tra theo mẫu (bản chính hoặc bản sao chụp trong trường hợp hồ sơ nộp qua fax hoặc email).


b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4. Thời hạn giải quyết

- Giấy chứng nhận được cấp trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra lần đầu, định kỳ và trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra hàng năm, trung gian, dưới nước/trên đà và bất thường.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính


- Tổ chức, cá nhân. 

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam; 


b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;


c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chuyên môn và các Chi cục Đăng kiểm trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (Cơ quan Đăng kiểm);


d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.


7.  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Các Giấy chứng nhận .


8. Phí và lệ phí (nếu có):


- Phí kiểm định: Tính theo Biểu phí ban hành kèm theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC ngày 04 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận: 50.000VNĐ/Giấy chứng nhận.


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:


- Giấy đề nghị kiểm tra. 


10.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:


- Công trình biển được cấp giấy chứng nhận phải thoả mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tương ứng với từng loại công trình biển quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 19/4/2011Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 ;


- Bộ luật Hàng hải ngày 14 tháng 6 năm 2005;


- Luật dầu khí ngày 6 tháng 7 năm 1993 và các sửa đổi, bổ sung;

- Nghị định số 48/2000 ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành luật dầu khí ;

- Quyết định số 41/1999/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí ;


- Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế khai thác dầu khí;

- Thông tư số 32/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 19/4/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng kiểm tàu biển Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 51/2005/QĐ - BGTVT ngày 12/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 19/4/2011 Quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển;

- Thông tư số 102/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải;

- Quyết định số 12/2003/QQĐ-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam;

- Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 04 tháng 11 năm 2003 về việc ban hành mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển và công trình biển thuộc phạm vi giám sát của Đăng kiểm Việt Nam.

MẪU 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CHO TÀU BIỂN


(Áp dụng cho kiểm tra chu kỳ tàu biển đang khai thác)


                                                                                          ......, ngày.........tháng........năm......


Kính gửi: ........................................................................................

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ


		Tên và địa chỉ

		     

		Chữ ký và dấu

		



		

		

		Tên viết bằng chữa in hoa

		     



		

		Điện thoại

		     

		Fax

		     

		Thư điện tử

		     





Chúng tôi đề nghị Quý Cục thực hiện việc kiểm tra và/ hoặc cấp/ xác nhận các giấy chứng nhận được nêu dưới đây. Chúng tôi chấp nhận các quy định của QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP và CÁC QUY PHẠM TÀU BIỂN LIÊN QUAN của CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM. Chúng tôi đồng ý thanh toán tất cả các loại phí kiểm tra và các chi phí khác liên quan đến việc kiểm tra và cấp các giấy chứng nhận nêu trên, được ghi trong hóa đơn đăng kiểm, cho dù việc kiểm tra có được hoàn thành hay không.

LIÊN HỆ VỀ THANH TOÁN PHÍ 

(Đề nghị ghi thông tin vào phần này nếu tổ chức/ cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán phí không phải là tổ chức/ cá nhân đề nghị)


		Tên và địa chỉ

		     

		Chữ ký và dấu

		



		

		

		Tên viết bằng chữa in hoa

		     



		

		Điện thoại

		     

		Fax

		     

		Thư điện tử

		     





Chúng tôi cam kết thanh toán tất cả các loại phí kiểm tra và các chi phí khác liên quan đến việc kiểm tra và cấp các giấy chứng nhận nêu trên.

ĐẶC TRƯNG TÀU


Tên tàu: 
     
Tổng DT: 
     
Số phân cấp:  
     

Chủ tàu:
     
Số IMO:  
     
Cấp của Đăng kiểm khác (nếu có): 
     

PHẠM VI KIỂM TRA


1. 
Loại kiểm tra đề nghị thực hiện (Đánh dấu vào ô tương ứng)

(1) 
Kiểm tra duy trì cấp tàu




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra định kỳ (SS), lần thứ: (     ) 
: ( FORMCHECKBOX 
Bắt đầu/  FORMCHECKBOX 
Chưa hoàn thành /  FORMCHECKBOX 
Hoàn thành)




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra trung gian (IS)
: ( FORMCHECKBOX 
Bắt đầu/  FORMCHECKBOX 
Chưa hoàn thành /  FORMCHECKBOX 
Hoàn thành) 




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra hàng năm (AS)                




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra trên đà (DS)
: ( FORMCHECKBOX 
Kiểm tra trên đà thông thường /  FORMCHECKBOX 
Kiểm tra dưới nước thay cho kiểm tra trên đà)




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra trục chân vịt (PS) 
: Số 1 ( FORMCHECKBOX 
Kiểm tra thông thường /  FORMCHECKBOX 
Kiểm tra một phần)



: Số 2 ( FORMCHECKBOX 
Kiểm tra thông thường /  FORMCHECKBOX 
Kiểm tra một phần)




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra nồi hơi (BS)
:  FORMCHECKBOX 
 Số 1  FORMCHECKBOX 
 Số 2  FORMCHECKBOX 
 Số 3




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra máy theo kế hoạch (PMS)
:  FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra liên tục máy (CMS)




 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra bất thường (OS): (Nội dung:       )


(2) 
Kiểm tra hệ thống




 FORMCHECKBOX 
 Thiết bị nâng hàng (CHG):
 FORMCHECKBOX 
 Tổng kiểm tra hàng năm           FORMCHECKBOX 
 Thử tải
        FORMCHECKBOX 
 Bất thường 




 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống điều khiển tự động và từ xa:           [ FORMCHECKBOX 
MC/  FORMCHECKBOX 
M0/  FORMCHECKBOX 
M0A /  FORMCHECKBOX 
M0B/  FORMCHECKBOX 
M0C/  FORMCHECKBOX 
M0D]



 FORMCHECKBOX 
 Định kỳ
    FORMCHECKBOX 
 Hàng năm
        FORMCHECKBOX 
 Bất thường



 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống làm lạnh hàng (RMC):  
 FORMCHECKBOX 
 Định kỳ  ( FORMCHECKBOX 
Bắt đầu/  FORMCHECKBOX 
Chưa hoàn thành /  FORMCHECKBOX 
Hoàn thành) 


 FORMCHECKBOX 
 Liên tục (CRS)            FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 
        FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống buồng lái (BRS):        
 FORMCHECKBOX 
 Định kỳ                       FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 
        FORMCHECKBOX 
 Bất thường



 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống bảo dưỡng máy phòng ngừa: 
 FORMCHECKBOX 
 Định kỳ                       FORMCHECKBOX 
 Hàng năm                       FORMCHECKBOX 
 Bất thường



 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống k.soát cháy tích hợp (IFC): 
 FORMCHECKBOX 
 Định kỳ 
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian         FORMCHECKBOX 
 Hàng năm    FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống giám sát thân tàu (HMS):


 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm      FORMCHECKBOX 
 Bất thường 



 FORMCHECKBOX 
 Hệ thống lặn (DVS):
 FORMCHECKBOX 
 Định kỳ                 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 
 FORMCHECKBOX 
 Bất thường


(3) 
Kiểm tra theo luật                  

               FORMCHECKBOX 
 Mạn khô (LL) 
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
      FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　                   FORMCHECKBOX 
 Bất thường 


               FORMCHECKBOX 
 An toàn kết cấu (SC) 
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian                 FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　       FORMCHECKBOX 
 Bất thường 


               FORMCHECKBOX 
 An toàn trang thiết bị (SE) 
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Chu kỳ                  FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　        FORMCHECKBOX 
 Bất thường 


               FORMCHECKBOX 
 An toàn vô tuyến điện (SR) 
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Chu kỳ　   
                       FORMCHECKBOX 
 Bất thường 


               FORMCHECKBOX 
 Phù hợp chở hóa chất (CHM)
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian            FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　            FORMCHECKBOX 
 Bất thường 


               FORMCHECKBOX 
 Phù hợp chở khí hoá lỏng (GAS)
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian            FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　       　 FORMCHECKBOX 
 Bất thường 


               FORMCHECKBOX 
 Phù hợp chở hàng n.hiểm (CDG)
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới


               FORMCHECKBOX 
 Bất thường 


               FORMCHECKBOX 
 Ngăn ngừa ô nhiễm dầu (OPP)   
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian            FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　         FORMCHECKBOX 
 Bất thường 


              FORMCHECKBOX 
 N.ngừa ô nhiễm chất lỏng độc(NLS)
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian            FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　         FORMCHECKBOX 
 Bất thường 


              FORMCHECKBOX 
 Ngăn ngừa ô nhiễm nước thải (SPP) 
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới

                            FORMCHECKBOX 
 Bất thường


              FORMCHECKBOX 
 Ngăn ngừa ô nhiễm không khí (APP)
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian             FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　        FORMCHECKBOX 
 Bất thường 


              FORMCHECKBOX 
 Hệ thống chống hà (AFS)
 FORMCHECKBOX 
  Cấp mới　　　　　　 　　　　　　　　
                          FORMCHECKBOX 
 Bất thường 


              FORMCHECKBOX 
 Khu vực sinh hoạt th.viên (ILO)
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới

                          FORMCHECKBOX 
 Bất thường

              FORMCHECKBOX 
 Tàu khách (PS)
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới

                           FORMCHECKBOX 
 Bất thường 


              FORMCHECKBOX 
 Tàu cao tốc (HSC) 
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
                                        FORMCHECKBOX 
 Hàng năm 　　             FORMCHECKBOX 
 Bất thường 


       
(4) 
Kiểm tra khác


  

 FORMCHECKBOX 
 Kiểm tra khác (Nội dung:        )

2. 
Giấy chứng nhận đề nghị cấp/ xác nhận (Đánh dấu vào ô tương)

 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận cấp tàu                             FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận đăng ký hệ thống              FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận thử tải thiết bị nâng hàng

     FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận mạn khô                   　　 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận tàu khách                           FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận tàu cao tốc


     FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận an toàn kết cấu                FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận an toàn trang thiết bị


     FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận an toàn vô tuyến điện      FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận phù hợp chở hóa chất        FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận phù hợp chở khí

     FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận phù hợp chở hàng nguy hiểm 
                 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm do dầu


     FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận n.ngừa ô nhiễm chất lỏng độc                       FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm nước thải 


     FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm không khí
                 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận hệ thống chống hà


     FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận miễn giảm (      )  
                 FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận dung tích quốc tế  

     FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận khu vực sinh hoạt thuyền viên                      FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận phù hợp chở xô hàng rời


     FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận khả năng đi biển
                 FORMCHECKBOX 
 Giấy phép khai thác tàu cao tốc


     FORMCHECKBOX 
 Giấy chứng nhận khác (       )

CÁC THÔNG TIN KHÁC


1. 
Địa điểm và thời gian kiểm tra:

(1) 
Địa điểm kiểm tra: 
      


(2) 
Thời gian kiểm tra:  
      


(3) 
Tên đại lý: 
      


(4) 
Người liên lạc: 
       
Điện thoại: 
       




Fax:  
     

Thư điện tử: 
     

2. 
Các lưu ý:


                                                                                                                     

                                                                                                                     

         


32. Cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển


 theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển(Bộ luật ISPS)


(B-BGT-040635-TT )


1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Công ty tàu biển nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận và xem xét hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho Công ty tàu biển bổ sung hoàn chỉnh; Nếu đầy đủ thì thông báo về thời gian và địa điểm đánh giá theo yêu cầu của Công ty tàu biển.

-  Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành đánh giá hệ thống an ninh tàu biển tại tàu. 


- Sau khi hoàn thành đánh giá, nếu hệ thống an ninh tàu không đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì thông báo cho Công ty tàu biển để khắc phục; Nếu đáp ứng thì Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo các  mẫu quy định.


2. Cách thức thực hiện


- Công ty tàu biển nộp hồ sơ:


+ Qua hệ thống bưu chính; hoặc 

+ Qua fax, thư điện tử, hoặc 

+ Trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.


- Công ty tàu biển nhận kết quả: 

+ Qua hệ thống bưu chính; hoặc 

+ Trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị đánh giá hệ thống an ninh tàu biển theo mẫu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết: Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển đươc cấp chậm nhất sau 01 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đánh giá.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân hoặc tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.

8. Phí và lệ phí: 

- Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận.


- Mức thu phí: 

		TT

		NỘI DUNG THU

		MỨC THU

(đồng/lần/tàu)



		

		

		Nhóm tàu 


loại I

		Nhóm tàu 


loại II



		1

		Đánh giá lần đầu để cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển 

		10.000.000

		12.000.000



		2

		Đánh giá trung gian để xác nhận vào giấy chứng nhận an ninh tàu biển 

		10.000.000

		12.000.000



		3

		Đánh giá cấp mới giấy chứng nhận an ninh tàu biển sau 5 năm 

		10.000.000

		12.000.000



		4

		Đánh giá sơ bộ để cấp giấy chứng nhận tạm thời an ninh tàu biển 

		9.000.000

		10.500.000



		5

		Đánh giá bất thường để duy trì giấy chứng nhận an ninh tàu biển 

		9.000.000

		10.500.000





Trong đó: 



+ Tàu thuộc nhóm loại I: Gồm các tàu biển chở hàng có tổng dung tích từ 500 GT trở lên; 


+ Tàu thuộc nhóm loại II: Gồm tàu biển chở khách, tàu chở hoá chất, tàu chở dầu, tàu chở khí hoá lỏng, giàn khoan di động ngoài khơi;

+ Mức thu phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển và đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống an ninh tàu biển quy định tại khoản 1 Điều này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Lệ phí: 50.000đ/01 Giấy chứng nhận. 


9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 


- Giấy đề nghị phê duyệt kế hoạch an ninh tàu và đánh giá an ninh tàu biển. 

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

 Hệ thống an ninh tàu biển phải thoả mãn yêu cầu của Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS).

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:


- Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Điều 23, 24, 26 và 28;


- Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS);


- Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT ngày 14 tháng 4 năm 2011 áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển;

- Quyết định số 95/QĐ-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định tạm thời việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển  theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển;


- Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải;

- Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

Mẫu

		

		                GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH AN NINH tàu BIỂ                             VÀ  ĐÁNH GIÁ AN NINH TÀU  BIỂN

Số kiểm soát :      

		





Chúng tôi đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển SSP/ thực hiện đánh giá an ninh tàu biển theo yêu cầu của Bộ luật ISPS như chi tiết dưới đây:

		 FORMCHECKBOX 
  Phê duyệt 


       SSP

		 FORMCHECKBOX 
  Lần đầu                               
 FORMCHECKBOX 
  Bổ sung sửa đổi



		 FORMCHECKBOX 
 Đánh giá


     An ninh tàu

		 FORMCHECKBOX 
 Lần đầu
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Tạm thời



 FORMCHECKBOX 
 Bổ sung  (lý do:      
 )


 FORMCHECKBOX 
 Khắc phục (lý do :       )



		Tàu

		Tên tàu: 
     

		Hô hiệu: 
     



		

		Loại tàu: 
     

		Số IMO: 
     



		

		Treo cờ: 
     

		Cấp tàu: 
     



		

		Cảng đăng ký: 
     

		Tổng dung tích: 
     



		

		Số GCN ISSC(nêu có):      

		Năm đóng: 
     



		Công 




		Tên công ty:      



		

		Số nhận dạng duy nhất (số IMO):      



		

		Người liên hệ:      



		

		Tên của cán bộ an ninh trên công ty (CSO):      



		

		Địa chỉ công ty:      



		

		Điện thoại.:      

Fax :      



		Lịch đánh giá

		Ngày dự kiến :      



		

		Địa điểm dự kiến :      



		

		Đại lý liên hệ:      



		

		Điện thoại:
     


		Fax :      





Mọi chi phí liên quan đến các hoạt động nêu trên, kể cả lệ phí cấp giấy chứng nhận, sẽ được chi trả bởi:


Công ty:       

Địa chỉ:      

Điện thoại:      
Fax:      

Mã số thuế/VAT Code (nếu có):       

Ngày :


Đại diện bên đề nghị (ký tên/đóng dấu)


Đề nghị này xin được gửi hoặc fax về địa chỉ sau:


CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM


TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN (VRQC)


18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam


Tel: (84) 4 37684715  Fax: (84) 4 37684720


Email: vietnk@vr.org.vn hoặc truongpt@vr.org.vn

 33. Phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo 


Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ Luật ISPS)


(B-BGT-040659-TT)


1. Trình tự thực hiện


a) Nộp hồ sơ TTHC:


- Công ty tàu biển nộp hồ sơ cho Cục Đăng kiểm Việt Nam.


b) Giải quyết TTHC:


- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận và xem xét hồ sơ: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cho Công ty tàu biển bổ sung hoàn chỉnh.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành soát xét Kế hoạch an ninh tàu biển nếu Kế hoạch an ninh tàu biển không đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì thông báo cho Công ty tàu biển bổ sung hoàn thiện; Nếu đáp ứng thì Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển và cấp một Chứng thư phê duyệt theo mẫu quy định.


2. Cách thức thực hiện


Công ty tàu biển nộp hồ sơ và nhận kết quả:


+ Qua hệ thống bưu chính; hoặc 


+ Trực tiếp tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.


3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:


- 01 Giấy đề nghị phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển theo mẫu quy định;


- 02 bản chính Kế hoạch an ninh tàu biển.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


4. Thời hạn giải quyết


- Phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển và cấp Chứng thư phê duyệt chậm nhất sau 01 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành việc soát xét Kế hoạch an ninh tàu biển.


5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.


6. Cơ quan thực hiện TTHC:


a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có;

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam;

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận.


8. Phí và lệ phí: 

- Nộp trực tiếp hoặc chuyển khoản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận.


- Mức thu phí: 

		TT

		Nội dung thu

		Mức thu (đồng/lần/tàu)



		

		

		Nhóm tàu loại I

		Nhóm tàu loại II



		1

		Phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển 

		5.000.000

		5.000.000



		2

		Phê duyệt lại kế hoạch an ninh tàu biển khi có bổ sung, sửa đổi lớn 

		2.000.000

		2.000.000





Trong đó: 

+ Tàu thuộc nhóm loại I: Gồm các tàu biển chở hàng có tổng dung tích từ 500 GT trở lên; 

+ Tàu thuộc nhóm loại II: Gồm tàu biển chở khách, tàu chở hoá chất, tàu chở dầu, tàu chở khí hoá lỏng, giàn khoan di động ngoài khơi;

+ Mức thu phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển và đánh giá, cấp giấy chứng nhận hệ thống an ninh tàu biển quy định đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: 

Giấy đề nghị phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu và đánh giá an ninh tàu biển.


10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

 Kế hoạch an ninh tàu biển phải đáp ứng yêu cầu của Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS).


11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 


- Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11, ngày 14/6/2005, Điều 23, 24, 26 và 28;


- Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS);


- Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT  ngày 14 tháng 4 năm 2011 áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển;

- Quyết định số 95/QĐ-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định tạm thời việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an ninh tàu biển theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển;

- Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

Mẫu 

		

		                GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH AN NINH tàu BIỂ                             VÀ  ĐÁNH GIÁ AN NINH TÀU  BIỂN

Số kiểm soát :      

		





Chúng tôi đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt Kế hoạch an ninh tàu biển SSP/ thực hiện đánh giá an ninh tàu biển theo yêu cầu của Bộ luật ISPS như chi tiết dưới đây:

		 FORMCHECKBOX 
  Phê duyệt 


       SSP

		 FORMCHECKBOX 
  Lần đầu                               
 FORMCHECKBOX 
  Bổ sung sửa đổi



		 FORMCHECKBOX 
 Đánh giá


     An ninh tàu

		 FORMCHECKBOX 
 Lần đầu
 FORMCHECKBOX 
 Trung gian
 FORMCHECKBOX 
 Cấp mới
 FORMCHECKBOX 
 Tạm thời



 FORMCHECKBOX 
 Bổ sung  (lý do:      
 )


 FORMCHECKBOX 

